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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với sự phát triển nhanh

chóng của Internet, MXH đã trở thành công cụ không thể thiếu trong học tập,
giao lưu, giải trí và thể hiện quan điểm cá nhân. Đặc biệt, sinh viên – những
người trẻ tuổi, giàu tính sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ – là nhóm
đối tượng sử dụng MXH phổ biến nhất. Theo Báo cáo Internet Việt Nam
2023, 97% sinh viên tham gia các nền tảng mạng xã hội như Facebook,
TikTok, Instagram và YouTube [3]. Trung bình, mỗi sinh viên dành từ 3-5
giờ mỗi ngày để lướt mạng, tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động cộng
đồng trực tuyến.

Tuy nhiên, song hành với những lợi ích to lớn mà MXH mang lại là
những thách thức nghiêm trọng về VHƯX. Sinh viên rất dễ bị cuốn vào các
hành vi như: phát tán thông tin sai lệch, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm
bản quyền, công kích các cá nhân, tổ chức… trên không gian mạng. Theo
thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông (2021), nay là Bộ Khoa học &
Công nghệ có tới 65% sinh viên thừa nhận không hiểu rõ các quy định pháp
luật liên quan đến an ninh mạng [10]. Các hành vi này không chỉ ảnh hưởng
đến cá nhân mà còn gây ra những tác động tiêu cực đến cộng đồng và xã hội.
Sinh viên trong các trường đại học là nhóm thanh niên đặc thù, là đoàn viên
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được xem là một trong những lực lượng nòng
cốt, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đồng thời, thực
hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá
cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-
2030” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, Đoàn Thanh niên
trong các trường đại học cần phải trở thành chủ thể chính trong hoạt động
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truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Hướng đến nâng cao
nhận thức, ý thức chính trị, nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái;
nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ
của các thế lực thù địch; xây dựng ý thức và phong cách văn hóa của mỗi sinh
viên khi tham gia MXH.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp của Đoàn Thanh
niên các trường đại học với tập thể sư phạm nhà trường, Hội Sinh viên Việt
Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông, gia đình để thực hiện truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Tuy nhiên, thực tế còn tồn tại hạn
chế, nhiều sinh viên còn thờ ơ với các hoạt động truyền thông giáo dục,
không quan tâm đến những quy tắc, chuẩn mực ứng xử và thiếu ý thức trong
xây dựng VHƯX trên MXH. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực
trạng này là do quá trình truyền thông giáo dục của một số trường đại học còn
mang tính hình thức, nội dung và phương thức truyền thông giáo dục chậm
đổi mới, chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên và yêu cầu của sự phát
triển. Mặt khác, do cán bộ Đoàn ở một số trường đại học chủ yếu kiêm nhiệm,
thiếu cán bộ Đoàn chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ qua loa, đối phó dẫn đến
hiệu quả công tác chưa cao, cùng với sự tham gia của tập thể sư phạm nhà
trường, Hội Sinh viên Việt Nam, các cơ quan báo chí và gia đình còn bị động.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên các trường đại học Việt Nam là rất cần thiết. Tuy nhiên, cho
đến nay, các công trình khoa học trong và ngoài nước mới chủ yếu tập trung vào
khía cạnh ảnh hưởng của mạng xã hội đến hành vi và đạo đức số, mà chưa thực
sự đi sâu vào vai trò của truyền thông giáo dục trong việc định hướng, hình
thành và phát triển văn hoá ứng xử của sinh viên trên các nền tảng này.

Vì những lý do trên, đề tài nghiên cứu được chọn để thực hiện luận án tiến sĩ
Quan hệ Công chúng là “Truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội
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cho sinh viên các trường đại học Việt Nam”.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và đánh

giá thực trạng về truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các
trường đại học, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
-Thứ nhất, tổng quan các tài liệu, công trình nghiên cứu về truyền thông

giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên.
-Thứ hai, làm rõ cơ sở lý luận về truyền thông giáo dục VHƯX trên

MXH cho sinh viên.
-Thứ ba, khảo sát, đánh giá thực trạng truyền thông giáo dục VHƯX

trên MXH cho sinh viên các trường đại học Việt Nam.
-Thứ tư, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục

VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học hiện nay.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại

học Việt Nam.
3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Về mặt nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu truyền thông giáo dục về

“VHƯX trên MXH” cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam, đây
không phải là hoạt động ngắn hạn mà là hoạt động mang tính chiến lược lâu
dài. Các phương thức truyền thông giáo dục đảm bảo sự phối hợp của nhiều
lực lượng gồm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tập thể sư phạm nhà trường, Hội
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Sinh viên Việt Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông và gia đình. Trong đó
chủ thể chính được luận án xác định là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Về mặt thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học trong giới hạn 3
năm, từ tháng 9/2022 – 3/2025 để đảm bảo các yếu tố nội dung, phương thức có
thể đo lường được. Trong đó khảo sát trực tiếp và khảo sát bằng bảng hỏi online
trên Google Forms được thực hiện từ ngày 27/7/2024 đến ngày 2/9/2024.

- Về mặt không gian: Đề tài tiến hành tổng quan, nghiên cứu khung lý
luận và đánh giá thực trạng về truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên các trường đại học theo một không gian rộng, Cụ thể, đối với thực
trạng truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại
học Việt Nam, luận án thực hiện khảo sát tại:

+ Đại diện miền Bắc: TP Hà Nội (Học viện Thanh Thiếu niên Việt
Nam), đây là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, có đặc trưng nổi bật trong giáo dục chính trị – tư tưởng và kỹ năng
xã hội cho sinh viên. Việc lựa chọn Học viện giúp đề tài tiếp cận sâu với
nhóm sinh viên có nền tảng nhận thức cao về văn hoá ứng xử, có sự định
hướng rõ ràng trong môi trường truyền thông xã hội.

+ Đại diện miền Trung: Tỉnh Nghệ An (Trường đại học Vinh) là một
trường đại học vùng, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quy mô lớn, đào
tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Mẫu khảo sát tại Đại học Vinh phản ánh đặc trưng
của nhóm sinh viên khu vực miền Trung, nơi có sự giao thoa giữa đô thị và
nông thôn, cho phép đánh giá tính phổ biến và mức độ lan tỏa của các hoạt
động truyền thông giáo dục VHƯX trong bối cảnh văn hoá địa phương.

+ Đại diện miền Nam: TP Hồ Chí Minh (Trường đại học FPT – TP
Hồ Chí Minh) là cơ sở giáo dục đại học tư thục, hoạt động trong môi trường
công nghệ số và có tỷ lệ sinh viên sử dụng mạng xã hội rất cao. Nhóm sinh
viên này đại diện cho thế hệ sinh viên năng động, hội nhập quốc tế và tiếp cận
thường xuyên với các nền tảng truyền thông số, giúp đề tài khảo sát rõ hơn
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đặc điểm hành vi ứng xử trực tuyến trong môi trường truyền thông mở.

Việc lựa chọn 03 cơ sở nói trên đảm bảo tính khoa học, đại diện và khả
năng khái quát hóa kết quả nghiên cứu.Mẫu khảo sát này không chỉ phản ánh
được bức tranh toàn diện về thực trạng truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH của sinh viên Việt Nam, mà còn là cơ sở tin cậy để đề xuất các giải
pháp phù hợp với đề tài nghiên cứu.

4. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Cơ sở lí luận
Cơ sở lí luận của Luận án là hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác –

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về truyền thông, giáo dục nói
chung và truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH của sinh viên các
trường đại học nói riêng.

Trong luận án, tác giả áp dụng một số lý thuyết truyền thông làm cơ sở lí
luận như: Lý thuyết mô hình truyền thông của Shannon & Weaver, Lý thuyết
tâm lý đám đông, Lý thuyết Phương tiện (Medium Theory), Lý thuyết Dòng
chảy đa bước (Multi-step flow of communication), Lý thuyết về truyền thông
xã hội (Social Media).

4.2.Phương pháp nghiên cứu
4.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp
Tác giả thực hiện tổng hợp và phân tích các tài liệu có liên quan đến đề

tài thông qua các công trình khoa học, sách chuyên khảo, tạp chí khoa học
trong và ngoài nước về truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH. Đồng thời,
căn cứ trên cơ sở các văn kiện của Đảng, các đề án, dự án, chương trình,
chính sách của Nhà nước, các Bộ, ban ngành liên quan, luận án xây dựng các
khái niệm công cụ và khung lý luận về truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên các trường đại học.

4.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
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Xây dựng và sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến bao gồm các câu hỏi đóng
và mở dành cho sinh viên các trường đại học, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội
Sinh viên cùng tập thể sư phạm nhà trường và LLPH nhằm khảo sát thực
trạng truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại
học Việt Nam hiện nay. Số lượng khảo sát: 1.240 phiếu.

Phương pháp chọn mẫu:
Luận án sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có chủ đích

(purposive random sampling), phân tầng theo ba nhóm đối tượng (sinh viên,
giảng viên, phụ huynh).. Theo đó, các đối tượng tham gia khảo sát phải đáp
ứng các tiêu chí nhất định như: có sử dụng MXH, có liên quan trực tiếp đến
hoạt động học tập hoặc giáo dục sinh viên và có khả năng cung cấp thông tin
phù hợp với nội dung nghiên cứu. Sau khi xác định danh sách các đối tượng
đủ điều kiện, việc lựa chọn mẫu được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên
trong phạm vi từng nhóm đối tượng nhằm hạn chế sai lệch mẫu và nâng cao
tính khách quan của dữ liệu thu thập được.

Cỡ mẫu nghiên cứu được xác định trên cơ sở vận dụng công thức

Cochran, cụ thể:
Trong đó N : là cỡ mẫu tối thiểu cần thiết; Z : là hệ số tin cậy; P : là ước

lượng tỷ lệ của tổng thể và E : là sai số cho phép. Trên cơ sở công thức này,
kết hợp với điều kiện thực tiễn triển khai khảo sát, luận án tiến hành khảo sát
với tổng số 1240 phiếu, bảo đảm quy mô mẫu đủ lớn và phù hợp với phạm vi
nghiên cứu. Mẫu khảo sát được phân bổ theo ba nhóm đối tượng, bao gồm
1100 phiếu (sinh viên), 60 phiếu (cán bộ, giảng viên) và 80 phiếu (phụ
huynh sinh viên). Việc phân bổ cỡ mẫu theo các nhóm đối tượng được thực
hiện trên nguyên tắc bảo đảm vai trò trung tâm của sinh viên trong nghiên
cứu, phù hợp với mục tiêu làm rõ thực trạng và hiệu quả của hoạt động truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH đối với đối tượng này. Đồng thời, quy mô
mẫu của nhóm giảng viên và phụ huynh tuy nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để phản
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ánh quan điểm, đánh giá và mức độ tham gia của các chủ thể có ảnh hưởng
trong quá trình giáo dục sinh viên, góp phần tăng tính toàn diện và chiều sâu
cho kết quả nghiên cứu.

4.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu
Luận án tiến hành 10 cuộc phỏng vấn sâu, trong đó bao gồm: 02 giảng

viên, 04 cán bộ chuyên trách Đoàn/Hội, 02 đại diện cơ quan báo chí - truyền
thông và 02 sinh viên tại các trường đại học nhằm thu thập, kiểm chứng
những thông tin cần thiết về các hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên tại các trường đại học hiện nay. Các nhân vật được lựa
chọn nhằm đảm bảo tính đa dạng và đại diện cho các góc nhìn khác nhau
(quản lý, chuyên môn, truyền thông, người học).

Để đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân và tuân thủ chuẩn mực
đạo đức nghiên cứu, các nhân vật phỏng vấn được mã hoá theo nhóm đối
tượng và số thứ tự trong bảng dưới đây. Hệ thống mã hoá này được sử dụng
nhất quán trong toàn bộ luận án khi trích dẫn nội dung phỏng vấn và trong
phần phụ lục.
* Bảng mã hoá nhân vật phỏng vấn sâu:

Mã hoá Nhóm đối
tượng

Chức danh/Vị
trí công tác

Trường/Cơ
quan

Giới
tính

GV_01 Đại diện giảng
viên

Giảng viên
Khoa Công tác
Thanh Thiếu
niên

Học viện Thanh
Thiếu niên Việt
Nam

Nữ

GV_02 Đại diện giảng
viên

Giảng viên
Khoa Chính trị
và Báo chí

Trường Đại học
Khoa học Xã hội
và Nhân văn –
Đại học Vinh

Nữ
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DH_01 Đại diện cán bộ
Đoàn/Hội

Chủ tịch Hội
sinh viên

Trường Đại học
FPT Thành phố
Hồ Chí Minh

Nữ

DH_02 Đại diện cán bộ
Đoàn/Hội

Bí thư Đoàn
trường

Học viện Thanh
Thiếu niên Việt
Nam

Nam

DH_03 Đại diện cán bộ
Đoàn/Hội

Bí thư Đoàn
trường

Đại học Vinh Nữ

DH_04 Đại diện cán bộ
Đoàn/Hội

Bí thư Đoàn
trường

Trường Đại học
Khoa học Xã hội
và Nhân văn –
Đại học Vinh

Nữ

SV_01 Đại diện sinh
viên

Sinh viên năm 3,
ngành Truyền
thông đa phương
tiện

Trường Đại học
FPT Thành phố
Hồ Chí Minh

Nữ

SV_02 Đại diện sinh
viên

Sinh viên năm 2,
ngành Kinh tế

Đại học Vinh Nam
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BC_01 Đại diện cơ
quan báo chí –
truyền thông

Phóng viên Báo Giáo dục &
Thời đại

Nam

BC_02 Đại diện cơ
quan báo chí –
truyền thông

Phó Giám đốc Trung tâm Nội
dung số &
Truyền thông
Thông tấn xã
Việt Nam

Nam

* Bảng quy ước mã hoá:

Nhóm đối tượng Ký hiệu Giải thích

Đại diện báo chí –
truyền thông

BC “Báo chí” (Báo chí – Truyền
thông)

Đại diện cán bộ
Đoàn/Hội

DH “Đoàn – Hội” (Cán bộ chuyên
trách công tác Đoàn/ Hội sinh
viên)

Đại diện giảng viên đại
học

GV “Giảng viên”

Đại diện sinh viên SV “Sinh viên”

4.2.4. Phương pháp phân tích nội dung (content analysis)

Luận án tiến hành phân tích các nội dung truyền thông giáo dục VHƯX
được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Website, TikTok,
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Youtube của các trường đại học...) ; các chuyên mục truyền hình; báo chí bao
gồm: ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng, thông điệp định hướng hành vi ứng xử.
Từ đó đánh giá mức độ và xu hướng truyền thông giáo dục thông qua các chỉ
báo cụ thể như: tần suất đăng tải, hình thức thể hiện, sự tương tác của sinh
viên (lượt chia sẻ, bình luận, bày tỏ cảm xúc...), sau đó đối chiếu với nhận
thức và hành vi ứng xử của sinh viên được khảo sát.

Bộ từ khoá nội dung:
Bộ từ khóa được xây dựng dựa trên mục tiêu của đề tài “Truyền thông

giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên các trường đại học
Việt Nam”, tập trung vào các khía cạnh liên quan đến hành vi, thái độ, giá trị
văn hoá và hình thức ứng xử của sinh viên trên MXH.

Nhóm nội dung Từ khóa chính Từ khóa mở rộng / liên
quan

Ứng xử văn hoá văn hoá ứng xử, hành vi
ứng xử, ứng xử văn
minh, ứng xử có đạo đức

giao tiếp trực tuyến, lễ
phép, tôn trọng, chia sẻ
tích cực

Ứng xử trên mạng xã hội mạng xã hội, Facebook,
TikTok, Zalo, Instagram,
sinh viên, bình luận, chia
sẻ, like

hành vi trên MXH, sử
dụng MXH, tương tác
mạng, thái độ mạng

Giáo dục và truyền thông truyền thông giáo dục,
tuyên truyền, định hướng
giá trị, truyền thông sinh
viên

truyền thông số, lan toả
giá trị, nội dung giáo
dục, truyền thông tích
cực

Thông tin sai lệch và
phản ứng của sinh viên

thông tin xấu độc, tin
giả, fake news, nhận diện
thông tin, phản ứng sinh
viên

chống tin giả, kiểm
chứng thông tin, ý thức
truyền thông, phản bác
quan điểm sai trái

Giá trị văn hoá, đạo đức, giá trị Việt Nam, văn hoá trách nhiệm công dân số,
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pháp luật dân tộc, đạo đức mạng,
quy tắc ứng xử, pháp luật
mạng

văn hoá học đường, nhân
cách sinh viên

(Các từ khóa được sử dụng để lọc, tìm kiếm và phân loại các bài báo,
phóng sự, chuyên mục, hoặc nội dung truyền thông đăng tải trên các nền tảng
báo chí điện tử, truyền hình và MXH)

Tiêu chí lựa chọn bài viết:
- Thời gian đăng tải: Trong khoảng từ năm 2020 - 2025, giai đoạn

MXH phát triển mạnh và ảnh hưởng rõ rệt đến hành vi sinh viên.
- Nội dung: Bài viết, phóng sự, chuyên mục có nội dung liên quan trực

tiếp đến sinh viên, hành vi ứng xử trên MXH, giáo dục văn hoá, đạo đức, giá
trị, hoặc tuyên truyền về ứng xử mạng.

- Nguồn gốc (nếu là bài báo): được đăng tải trên các báo chính thống,
có uy tín, thuộc hệ thống báo chí Việt Nam được cấp phép hoạt động, như:
Báo Giáo dục & Thời đại; Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Báo Sinh Viên
Việt Nam.

- Định dạng: Bao gồm bài viết văn bản, video clip, talkshow,
infographics, hoặc bài đăng MXH có trích nguồn báo chí.

- Độ tin cậy: Có dẫn nguồn rõ ràng, không mang tính đồn đoán hoặc tin
đồn mạng.

4.2.5. Phương pháp thống kê toán học
Luận án sử dụng phương pháp thống kê toán học nhằm xử lý và phân

tích dữ liệu định lượng thu thập được từ phiếu điều tra. Dữ liệu sau khi được
mã hoá và làm sạch được xử lý bằng phần mềm SPSS, trong đó luận án chủ
yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả thông qua các chỉ số tần suất và tỷ
lệ phần trăm (%) để phản ánh đặc điểm, xu hướng và mức độ biểu hiện của
các biến nghiên cứu liên quan đến truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH
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cho sinh viên các trường đại học Việt Nam. Việc lựa chọn phương pháp thống
kê mô tả tập trung phản ánh bức tranh tổng thể về thực trạng nghiên cứu, làm
cơ sở cho việc phân tích, nhận xét và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị trong
các chương tiếp theo.

5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
5.1.Câu hỏi nghiên cứu
Để thực hiện được nghiên cứu, tác giả xác định câu hỏi nghiên cứu xung

quanh đề tài và sau đó đưa ra giả thuyết nghiên cứu để trả lời cho các câu hỏi
nghiên cứu:

- Câu hỏi nghiên cứu 1: Các hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH cho sinh viên được triển khai ở các trường đại học hiện nay như
thế nào?

- Câu hỏi nghiên cứu 2: Các yếu tố nào tác động tới quá trình truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên?

- Câu hỏi nghiên cứu 3: Những yêu cầu gì đang đặt ra trong việc cần phải
thay đổi phương thức truyền thông giáo dục phù hợp với đối tượng sinh viên?

- Câu hỏi nghiên cứu 4: Giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay?

5.2.Giả thuyết nghiên cứu

Trên cơ sở xác định 04 câu hỏi nghiên cứu, luận án đề xuất các giả
thuyết nghiên cứu tương ứng như sau:

- Giả thuyết 1: Hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH hiện
nay tại các trường đại học Việt Nam được triển khai ở nhiều cấp độ và hình
thức khác nhau, song nhìn chung vẫn còn thiếu tính hệ thống, chưa có chiến
lược truyền thông đồng bộ và chưa phát huy tối đa vai trò định hướng của nhà
trường, giảng viên và tổ chức Đoàn – Hội sinh viên trong việc hình thành
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VHƯX tích cực trên không gian mạng.
- Giả thuyết 2: Quá trình truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho

sinh viên chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chủ thể truyền
thông (nhà trường, giảng viên, tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí), yếu tố nội
dung - hình thức thông điệp, yếu tố phương tiện – nền tảng truyền thông số,
và đặc điểm tâm lý, hành vi tiếp nhận của sinh viên.

- Giả thuyết 3: Sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi truyền thông và
tiếp nhận thông tin của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay đặt ra
yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức truyền thông giáo dục VHƯX. Cụ
thể, việc tăng cường sử dụng MXH và các nền tảng số có tính tương tác cao
sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tích cực hơn
trong việc hình thành chuẩn mực ứng xử của sinh viên trên không gian mạng.

- Giả thuyết 4: Hiệu quả của hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH cho sinh viên sẽ được nâng cao khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa
chủ thể truyền thông trong và ngoài trường đại học, đa dạng hoá nội dung và
phương thức truyền thông theo hướng lấy người học làm trung tâm, đồng thời
ứng dụng các phương tiện truyền thông mới nhằm tăng cường khả năng lan
toả giá trị văn hoá tích cực trong cộng đồng sinh viên.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
6.1. Ý nghĩa lý luận
- Nghiên cứu góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống lí luận về truyền

thông giáo dục nói chung và truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH nói
riêng.

- Nghiên cứu góp phần xây dựng khung nghiên cứu là các thành tố của
quá trình truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên, làm phong
phú lí thuyết trong lĩnh vực này.

- Nghiên cứu tổng kết những hạn chế và đề xuất các hướng nghiên cứu
phát triển trong tương lai.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn
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- Thực trạng truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các
trường đại học Việt Nam mà luận án nghiên cứu được, có thể làm cơ sở thực tiễn
cho các nghiên cứu tiếp theo có liên quan, cũng như tham mưu cho các cấp chính
quyền, các tổ chức CT – XH đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH tại địa bàn.

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên các trường đại học mà luận án đề xuất, có thể làm tài liệu
tham khảo cho các tổ chức Đoàn, Hội các cấp trong thực hiện công tác tuyên
truyền, giáo dục VHƯX cho thanh niên, sinh viên, xây dựng kế hoạch truyền
thông giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, góp phần hoàn thiện
Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh
thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030” do Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh chủ trì.

7. Điểm mới của luận án
Kết quả nghiên cứu có thể mang lại những điểm mới sau:
Thứ nhất, việc hệ thống các quan điểm lý luận về truyền thông giáo dục,

qua đó xác định bản chất, ý nghĩa của hoạt động này là điểm mới của luận án
mà chưa có một công trình nào thực hiện.

Thứ hai, nghiên cứu và chỉ ra các thành tố cơ bản của truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Qua đó, là cơ sở để phân tích, đánh giá
quá trình truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường
đại học Việt Nam.

Thứ ba, những đánh giá của luận án về thực trạng của hoạt động truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH tại các trường đại học hiện nay sẽ giúp các
chủ thể thấy rõ những lỗ hổng trong công tác truyền thông giáo dục, từ đó
thay đổi phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH phù hợp với
khả năng tiếp nhận của sinh viên trong bối cảnh hiện nay.
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Thứ tư, luận án đề xuất các giải pháp, khuyến nghị phù hợp tổ chức
Đoàn Thanh niên trong trường đại học cùng các LLPH, góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong bối cảnh
chuyển đổi số.

8. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục,

nội dung luận án gồm 04 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Chương 2. Các vấn đề lý luận về truyền thông giáo dục VHƯX trên

MXH cho sinh viên
Chương 3. Thực trạng truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh

viên các trường đại học Việt Nam
Chương 4. Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả truyền

thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học.
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Những công trình nghiên cứu về truyền thông và truyền thông
giáo dục

1.1.1. Những công trình nghiên cứu về truyền thông
Nghiên cứu về truyền thông, các nhà nghiên cứu đặt nền móng và xây

dựng cơ sở lý luận về lĩnh vực này phải kể đến:
Năm 1949, Shannon, Claude E. và Weaver, Warren trong nghiên cứu

“Một lý thuyết toán học về truyền thông” đã giới thiệu một mô hình “truyền
thông Shannon – Weaver”. Ban đầu mô hình được giới thiệu trên “Tạp chí Kỹ
thuật hệ thống Bell” năm 1948 nhằm “cải thiện giao tiếp kỹ thuật” nhưng sau
đó được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực truyền thông [130].

Năm 1993, Dominic A. Infante và cộng sự đã công bố cuốn sách nghiên
cứu về “Xây dựng lý thuyết truyền thông”. Các tác giả đã mô tả bốn lý thuyết
chính về truyền thông, nhân mạnh vào lý thuyết hành động hợp lý, lý thuyết
hành vi có kế hoạch, lý thuyết đối mặt, lý thuyết vòng xoáy im lặng và mô
hình niềm tin sức khoẻ [115].

Năm 1994, tác giả David J. Crowley và cộng sự đã biên tập cuốn sách
“Lý thuyết truyền thông ngày nay”. Nghiên cứu đã đưa ra các lý thuyết như lý
thuyết xã hội và các phương tiện truyền thông, lý thuyết trung bình…; thông
điệp truyền thông, diễn ngôn và nhận thức trong xã hội; truyền thông và lợi
ích đối với cộng đồng [113].

Năm 2006, Gruffin, E. đã thực hiện công trình nghiên cứu về “Cái nhìn
đầu tiên về lý thuyết truyền thông (ấn bản lần thứ 6). Công trình này đã cung
cấp một nền tảng lý thuyết về truyền thông với 33 lý thuyết được bàn luận
trong bối cảnh của một chủ thể giao tiếp [116].

Năm 2009, nhóm tác giả Stephen W.L và Karen A. đã xuất bản bộ sách
“Bách khoa toàn thư về lý thuyết truyền thông”. Bộ sách gồm hai tập với 300
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mục, cung cấp tri thức về các lý thuyết truyền thông, đặc biệt cuốn sách nêu
rõ nguồn gốc nhân văn của ngành truyền thông xuất phát từ những nghiên cứu
ở Hy lạp và La Mã cổ đại, mang lại nền tảng lý luận vững chắc về các giai
đoạn phát triển của truyền thông [132].

Năm 2010, McQuail đã hoàn thiện nghiên cứu về “Lý thuyết truyền
thông đại chúng của McQuail”. Nghiên cứu này có tính chất tạo nền tảng với
những chuẩn mức về “phương tiện truyền thông và xã hội”, thể hiện đa dạng
với các hình thức truyền thông đại chúng như “truyền hình, radio, báo chí,
phim ảnh, âm nhạc, internet và các hình thức truyền thông mới khác” [124].

Năm 2013, trong nghiên cứu tiếp cận ở góc độ phương Đông và phương
Tây về “Lý thuyết truyền thông”, tác giả D. Lawrence Kincaid tiếp cận lý
thuyết tại các quốc gia phương Đông như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
và Ấn Độ. Bên cạnh đó, giới thiệu các lý thuyết tại Hoa Kỳ (cụ thể là Bắc
Mỹ) và đưa ra những nhận định tổng hợp về Lý thuyết truyền thông Đông –
Tây, tác giả nhấn mạnh vào vấn đề liên văn hoá [119].

Tại Việt Nam, những nghiên cứu về truyền thông nói chung và đi sâu và
nghiên cứu về lý thuyết truyền thông muộn hơn các quốc gia khác trên thế
giới, với các công trình tiêu biểu:

Năm 2012, tác giả Nguyễn Văn Dững đã xuất bản cuốn sách chuyên
khảo “Truyền thông – Lý thuyết và kỹ năng cơ bản” [25]. Đến năm 2017, tác
giả Nguyễn Văn Dững chủ biên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về “Lý
thuyết truyền thông”. Đề tài đã đưa ra cái nhìn toàn diện về các lý thuyết
truyền thông cơ bản, trên cơ sở những lý thuyết quốc tế, các tác giả chú trọng
phân tích các lý thuyết phù hợp với bối cảnh Việt Nam [26].

Năm 2020, tác giả Võ Nguyễn Quốc Bảo đã xuất bản công trình “Mô
phỏng hệ thống truyền thông”. Công trình này đã thể hiện tiếp cận về truyền
thông theo ứng dụng với những lý thuyết mang tính kỹ thuật, ứng dụng “Công
nghệ điện tử viễn thông, Truyền thông và Mạng máy tính” [5].
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Nhìn chung, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã có những nghiên
cứu về truyền thông, trong đó luận án tập trung vào các nghiên cứu đưa ra hệ
thống những quan điểm về “lý thuyết truyền thông”. Điểm chung của các
nghiên cứu là khẳng định vai trò quan trọng của truyền thông đối với cộng
đồng, xã hội, thể hiện bản chất của truyền thông mang tính thông tin, được
trao đổi giữa người này với người khác cùng những đặc trưng đa dạng về hình
thức thể hiện. Trên cơ sở đó, luận án tiếp tục kế thừa và vận dụng vào nghiên
cứu về truyền thông giáo dục.

1.1.2. Những công trình nghiên cứu về truyền thông giáo dục
Truyền thông giáo dục được xem là một vấn đề nghiên cứu rất mới, đã

và đang được các nhà khoa học quan tâm trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0 hiện nay. Trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều phương pháp
truyền thông mới trong mọi lĩnh vực thì truyền thông giáo dục được đánh giá
là xu thế tất yếu.

Trên thế giới, vấn đề này được nghiên cứu bởi nhiều nhà khoa học như:
Từ năm 1981, tác giả Salomon, G. đã nghiên cứu về truyền thông và

giáo dục như một mô hình hiệu quả có ý nghĩa thay đổi nhận thức và hành vi
của con người. Nghiên cứu “Truyền thông và giáo dục: Xã hội và tương tác
tâm lý” đã áp dụng trên nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, khẳng định sự
tương tác trong quá trình truyền thông có mối quan hệ với quá trình giáo dục,
tăng cường tương tác và giao tiếp xã hội giữa nhà giáo dục và người được
giáo dục [129].

Năm 2000, trong nghiên cứu của John A Bargh và cs - Đại học tổng hợp
New York về “Truyền thông mạng và đời sống xã hội” đã nhận định: “Truyền
thông mạng được coi nhu phương tiện truyền thông hiện đại nhất trong lịch sử
các phương tiện giao tiếp của loài người sau sự tồn tại của điện tín, điện thoại,
radio và truyền hình” [117]. Chính vì vậy, truyền thông mạng được nhóm tác
giả đánh giá là phương thức hiệu quả để thực hiện truyền thông giáo dục
trong các nhà trường.
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Năm 2004, Biesta, G. trong nghiên cứu về “Coi chừng khoảng cách!
Truyền thông và mối quan hệ giáo dục” đã bàn đến vấn đề giao tiếp, ứng xử
giữa chủ thể giáo dục và đối tượng được giáo dục. Trong đó, tác giả bàn đến
truyền thông như một phương thức để chia sẻ, trao đổi những kiến thức, kỹ
năng, giá trị thái độ của người giáo dục sang người được giáo dục. Tác giả
khẳng định truyền thông và giáo dục có mối quan hệ mật thiết, góp phần tạo
ra môi trường linh hoạt, thu hep khoảng cách giao tiếp trong quá trình trao
đổi, chia sẻ thông tin giữa giảng viên và sinh viên [110].

Năm 2018, tác giả Ratheeswari, K đã thực hiện nghiên cứu về “CNTT
truyền thông trong giáo dục”. Tác giả đã khẳng định CNTT sử dụng trong nhà
trường là rất quan trọng, mang đến những cơ hội học hỏi và áp dụng các kỹ năng
cần thiết cho người học, cải thiện việc dạy và học, tạo ra môi trường giáo dục hấp
dẫn. Trong đó, giáo dục dựa trên web bằng cách sử dụng internet là mô hình hiệu
quả để thực hiện truyền thông giáo dục, cùng sự xuất hiện của MXH được xem là
phương thức tạo môi trường học tập năng động [128].

Tại Việt Nam, các nhà khoa học trong nước đã thực hiện nghiên cứu về
truyền thông giáo dục theo các hướng:

Một là, những nghiên cứu về truyền thông giáo dục ở góc độ báo chí
tham gia truyền thông:

Năm 2016, trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Diệu Ngọc về “Phát
triển nguồn lực đảm bảo thực hiện truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế
hệ trẻ” đã xác định rõ vai trò của báo chí tham gia vào các hoạt động truyền
thông giáo dục, thực hiện chức năng “phản biện xã hội, định hướng xây dựng
giá trị cho lớp trẻ” [61, tr. 26]. Nghiên cứu đã đề xuất giải pháp nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực truyền thông giáo dục giá trị sống gồm: “Nâng cao
phẩm chất và năng lực đội ngũ lãnh đạo quản lý; Nâng cao năng lực đội ngũ
phóng viên, biên tập viên; Mở rộng đội ngũ cộng tác viên” [61, tr. 26, 27].
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Năm 2020, tại Hội thảo Khoa học Quốc gia về “Công tác truyền thông
giáo dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0”, các nghiên cứu tiếp cận ở
góc độ này phải kể đến: Nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Phương và cs (2020)
trong bài viết “Báo chí tham gia truyền thông giáo dục đại học từ thực tiễn
đến giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền” đã xác định rõ: “Giáo dục là
một trong những ngành có phóng viên chuyên trách theo dõi đông nhất.
Nhiều toà soạn báo còn cử phóng viên theo dõi riêng mảng giáo dục đại học
(như Tuổi trẻ, Thanh niên, Dân trí, Vietnamnet…), đồng thời mở hẳn trang
giáo dục cố định trên báo (VOV 2)” [68, tr. 7]. Cùng với đó, tác giả Nghiêm
Huê (2020) trong bài viết “Vai trò của truyền thông đối với các trường đại
học” đã khẳng định báo chí tham gia truyền thông giáo dục giúp: “thương
hiệu của trường được nhiều người biết đến, qua đó góp phần vào việc thu hút
nhiều thí sinh mỗi khi kỳ thi tuyển đại học diễn ra; rộng hơn là lôi cuốn cán
bộ giỏi đến làm việc và mở rộng hợp tác đào tạo quốc tế với các trường đại
học trên thế giới” [36, tr. 16]; Tác giả Lê Đức Thọ (2020) trong “Báo chí với
công tác truyền thông chính sách GD&ĐT ở nước ta hiện nay” đã nhấn mạnh
vai trò của báo chí: “Sự đồng hành của báo chí thời gian qua giúp cho những
chủ trương, chính sách, thay đổi lớn về GD&ĐT đến được với dư luận xã hội;
trở thành diễn đàn để giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên;
các chuyên gia, nhà khoa học, toàn thể nhân dân được đóng góp ý kiến và
cùng tham gia trong quá trình đổi mới” [87, tr. 163]. Ngoài ra, tác giả Nguyễn
Thị Thanh Mai và cs (2020) khi nghiên cứu về “Nâng cao chất lượng truyền
thông giáo dục trên báo in ở Việt Nam trong bối cảnh 4.0” đã thực hiện đánh
giá chất lượng thông qua tiêu chí tần suất và mức độ thông tin về giáo dục của
các tờ báo. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao
chất lượng truyền thông giáo dục trên báo in ở Việt Nam trong bối cảnh 4.0
gồm: “Ứng dụng mô hình thông tin hiện đại cho báo in; đổi mới nội dung; đổi
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mới hình thức thông tin”. [57, tr. 342 – 336].
Hai là, những nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền

thông trong giáo dục:
Năm 2006, tác giả Trần Minh Tiến thực hiện nghiên cứu về “CNTT và

truyền thông (ICT) trong giáo dục”. Nghiên cứu đã “đề cập đến những lợi ích,
tiềm năng của việc sự dụng CNTT và truyền thông (ICT) trong giáo dục và
các ứng dụng ICT đã được sử dụng trong giáo dục từ trước. Đặt ra 4 vấn đề
cơ bản trong việc sử dụng ICT trong giáo dục là tính hiệu quả, chi phí, sự hợp
lý và tính ổn định” [96].

Bên cạnh đó, tác giả Trần Khánh (2007) đã thực hiện nghiên cứu “Tổng
quan về ứng dụng CNTT – truyền thông trong giáo dục”. Nghiên cứu đã
khẳng định tầm quan trọng của ứng dụng CNTT – truyền thông đem lại nhiều
lợi ích cho giáp dục: “giúp tăng cường hứng thú học tập của người học; giúp
người học đáp ứng được nhu cầu của cá nhân; giúp người học phát triển đa trí
tuệ của học; giúp khuyến khích học tập kiến tạo; CNTT – truyền thông là
công cụ dạy học” [43].

Trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2020, tác giả Nguyễn
Quốc Khánh đã thực hiện nghiên cứu về “Công tác truyền thông giáo dục ở
các trường Đại học trong bối cảnh 4.0”. Tác giả cho rằng việc ứng dụng
CNTT trong giáo dục được thực hiện qua các hoạt động “viết kịch bản phim,
thiết kế đồ hoạ, biên tập âm thanh, xử lý hình ảnh, sử dụng các kỹ thuật thiết
kế và lập trình đồ hoạ 2D, 3D trên máy tính để thực hiện các sản phẩm truyền
thông giáo dục” [42, tr. 82]. Bên cạnh đó, tác giả Nguyễn Thị Hiền Oanh
(2020) với tham luận “CNTT – truyền thông đối với giáo dục Việt Nam trong
cách mạng công nghiệp 4.0” đã đưa ra các giải pháp: “Phát triển cơ sở hạ tầng
kỹ thuật cho các trường học; phát triển kỹ năng nghiên cứu sáng tạo và sử
dụng CNTT – truyền thông cho giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh; phát
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triển các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về CNTT – truyền thông, các chương trình,
các hỗ trợ dạy học”. [65, tr. 251 – 252].

Ba là, những nghiên cứu về phương thức và giải pháp truyền thông giáo
dục ở các trường Đại học:

Năm 2017, tác giả Nguyễn Diệu Ngọc đã thực hiện luận án “Quản lý
truyền thông giáo dục giá trị sống cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện
nay”. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu trường hợp Báo Giáo dục và Thời đại
là chủ thể thực hiện truyền thông giáo dục, đóng vai trò “đưa những thông tin
có tính chỉ đạo từ Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT tới cán bộ quản lý giáo
dục, giáo viên và những người làm việc trong ngành giáo dục – đào tạo, đồng
thời đăng tải những thông tin từ cơ sở để các cấp lãnh đạo nắm bắt được thực
trạng, cũng như tâm tư nguyện vọng của cấp dưới” [62, tr. 112]. Thông qua
đánh giá, tác gải đã chỉ ra những hạn chế trong truyền thông giáo dục giá trị
sống trên báo Giáo dục và Thời đại, từ đó đề xuất những biện pháp quản lý
nhằm tạo hiệu ứng xã hội đến học sinh, sinh viên.

Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2020 về “Công tác truyền thông giáo
dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0” của Trường Đại học Kinh tế Quốc
dân, các tác giả đã thực hiện các nghiên cứu tiêu biểu như: Tác giả Trịnh Quang
Dũng (2020) nghiên cứu về “Truyền thông giáo dục trong cách mạng công nghệ
4.0” [24]; Tác giả Phạm Hoàng Tú Linh và cs (2020) nghiên cứu về “Mô hình
Marketing, truyền thông trong giáo dục đào tạo: Ứng dụng trong các trường Đại
học Việt Nam” [51]; Tác giả Bùi Thị Mai Lan và cs (2020) nghiên cứu về
“Internet và MXH đối với các trường Đại học xu hướng và cơ hội”. Nhìn chung
các nghiên cứu này đều phát huy ưu điểm của MXH, xem đó là một phương
thức truyền thông hiệu quả: “Thứ nhất, tham gia MXH là một phương thức hiệu
quả và tiết kiệm trong chiến dịch truyền thông của trường, không như việc in và
gửi các tờ rơi giới thiệu về trường hay như việc trả tiền cho phí bảo trì và duy trì
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server website của trường. Hơn nữa, những nền tảng MXH dễ dàng cho phép tạo
ra các nội dung sáng tạo và đăng tải thông tin lên. Thứ hai, MXH có thể được
tiếp cận dễ dàng bởi đủ thành phần lứa tuổi” [46, tr. 350].

Tác giả Nguyễn Đức Hữu (2020) nghiên cứu về “Hiệu quả truyền thông
trong giáo dục đại học tại Cộng Hoà Pháp”, theo đó, tác giả rút ra một số bài học
cho Việt Nam và đưa ra giải pháp trong truyền thông giáo dục là: “Có văn hoá và
kỹ thuật; biết cách thức truyền thông; có kế hoạch cụ thể với từng phương án
truyền thông; biết cách lưu trữ; biết cách tiếp thị và quảng bá” [40, tr. 214 – 215].

Năm 2024, tác giả Trần Hằng Ly và cs đã thực hiện nghiên cứu về
“Công tác truyền thông trong giáo dục ở các trường học trên địa bàn tỉnh
Nghệ An”. Nhóm tác giả đã đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng truyền
thông trong giáo dục: “Nâng cao nhận thức về công tác truyền thông về giáo
dục trong trường học; Lập kế hoạch và xây dựng các chương trình truyền
thông về giáo dục thống nhất với yêu cầu, nội dung đã được xác định; Xây
dựng một đội ngũ có khả năng đảm nhiệm công tác truyền thông về giáo dục
đạt hiệu quả cao nhất; Kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả truyền thông về
giáo dục thường xuyên; Hoàn thiện chế độ chính sách và tăng cường nguồn
lực, CSVC đảm bảo công tác truyền thông giáo dục” [56, tr. 82].

Nhìn chung, thực hiện tổng quan những nghiên cứu về truyền thông giáo
dục, luận án nhận thấy đây là một thuật ngữ xuất hiện sớm trên thế giới, được
các nhà nghiên cứu khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa quá trình truyền
thông và quá trình giáo dục. Đến nay, vấn đề này đã được các nhà khoa học
trong nghiên cứu theo ba hướng: Những nghiên cứu về truyền thông giáo dục
ở góc độ báo chí tham gia truyền thông; Những nghiên cứu về ứng dụng
CNTT và truyền thông trong giáo dục; Những nghiên cứu về phương thức và
giải pháp truyền thông giáo dục trong các trường Đại học. Trong đó, đối
tượng truyền thông giáo dục đều là những người trẻ, trong đó học sinh và sinh
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viên là chủ yếu, với vai trò của nhiều chủ thể tham gia truyền thông giáo dục
như cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ giáo viên trong các nhà trường.
Đồng thời, áp dụng các phương thức và giải pháp đa dạng để thực hiện truyền
thông giáo dục, trong đó, ứng dụng CNTT được xem là xu thế với nhiều lợi
thế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đặc biệt, MXH được
xem là một phương thức hiệu quả và tiết kiệm, là nền tảng quan trọng để tạo
ra môi trường thuận lợi khi ứng dụng CNTT vào truyền thông giáo dục trong
và ngoài nhà trường.

1.2. Những công trình nghiên cứu về văn hóa ứng xử trên mạng xã
hội của sinh viên

Những công trình nghiên cứu trên thế giới:
Trong một nghiên cứu của Olweus, D. vào năm 1993, ông đã bàn đến

ứng xử trên MXH với hành vi tiêu cực là bắt nạt và hăm doạ trên mạng: “Thứ
nhất, đó là những hành vi không phải xuất hiện một lần, mà nó lặp lại nhiều
lần. Thứ hai, bắt nạt có thể là một hành động của cá nhân, tập thể, nhóm
nhưng cuối cùng phải có một sự mất cân bằng nào đó (dù là vật chất hay gì
khác) giữa kẻ bắt nạt và nạn nhân và cả hai đều giải thích những hành vi
không mong muốn dẫn đến đe doạ, tiêu cực” [126].

Năm 2001, Davis, R.A. trong nghiên cứu về “Mô hình nhận thức – hành
vi của việc sử dụng Internet một cách thụ động” đã chỉ ra những biểu hiện
tiêu cực trong ứng xử trên mạng như dùng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, bạo lực
mạng.... Theo đó, nếu không nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thì những
biểu hiện tiêu cực đó sẽ dẫn đến những bệnh tâm lý tiềm ẩn trong những
người trẻ gồm “trầm cảm, lo âu xã hội và lệ thuộc và chất gây nghiện” [114].

Năm 2010, Ann, DE. và cs đã nghiên cứu về “khái niệm hoá quy tắc ứng
xử trong cộng đồng MXH” trong cuốn sách “Điện toán xã hội: Khái niệm,
phương pháp, công cụ và ứng dụng”. Theo đó, các tác giả đã nghiên cứu trên
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nhóm đối tượng sinh viên, sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống để
phân tích các vấn đề liên quan đến VHƯX trên MXH là Facebook và
MySpace. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra điểm yếu đạo đức của sinh viên trong
ứng xử trên MXH: “MXH cung cấp một diễn đàn phóng đại cho việc bạo lực
mạng công khai; Sự mờ nhạt giữa thông tin cá nhân và công khai tồn tại trên
các trang MXH; Sự hoà trộn nhận thức chuyên nghiệp và phi chuyên nghiệp
của cá nhân” [108]. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất cần áp dụng những giải pháp
tác động nhằm khuyến khích việc ứng xử có trách nhiệm của sinh viên trên
MXH trong bối cảnh hiện nay.

Năm 2011, Lori, NKL. và cs với nghiên cứu “MXH và hành vi đạo đức
của sinh viên” đã khẳng định vai trò của các trang MXH phổ biến trong giới
trẻ nói chung và sinh viên đại học nói riêng. Tuy nhiên, MXH không chỉ tồn
tại những mặt tích cực mà còn có những mặt tiêu cực như: Sinh viên có thể
cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân trực tuyến, tham gia vào các cuộc trò
chuyện không phù hợp, xem xét kỹ lưỡng các sinh viên khác, chế nhạo bạn
bè… [120]. Từ thực trạng này, các nhà nghiên cứu đề xuất cần có các biện
pháp tuyên truyền, giáo dục về cách ứng xử, nâng cao nhận thức để thay đổi
hành vi đạo đức trên MXH của sinh viên.

Năm 2016, Tang. JH và cs trong nghiên cứu về “Đặc điểm tính cách,
mối quan hệ giữa các cá nhân, sự hỗ trợ xã hội trực tuyến đối với vấn đề
nghiện facebook” đã khẳng định: “do sự phổ biến của các thiết bị di động,
việc lạm dụng MXH trở thành một hiện tượng toàn cầu, trong đó facebook là
MXH phổ biến nhất, có 80% sinh viên sử dụng mạng Facebook mỗi ngày”
[134, tr. 102]. Trước thực trạng này, nhóm tác giả bàn về việc quản lý VHƯX
trên facebook của sinh viên, xem đó là giải pháp để phát huy những mặt tích
cực, hạn chế mặt tiêu cực trước những hành vi của sinh viên trên MXH.

Năm 2019, nghiên cứu về “Những kẻ bắt nạt, lừa đảo và theo dõi trên
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MXH: Nhận thức của học sinh về các vấn đề đạo đức trên MXH” của
Tammy, SL. và cs đã bàn đến VHƯX trên MXH của sinh viên với nhiều biểu
hiện tiêu cực thông qua quan sát hành vi trên 201 mẫu. Kết quả nghiên cứu
đánh giá hầu hết sinh viên nhận thức được các hành vi vi phạm chuẩn mức
đạo đức trên MXH cùng những lo ngại về quyền riêng tư và hành vi quấy rối
trên MXH [133]. Nghiên cứu mang tính khám phá, phát hiện thực trạng để
làm căn cứ đề xuất các giải pháp quản lý sinh viên viên trên MXH, hình thành
những chuẩn mực đạo đức, xây dựng môi trường VHƯX văn minh giữa sinh
viên với sinh viên, hạn chế những biểu hiện tiêu cực, gây rối tên MXH.

Những công trình nghiên cứu tại Việt Nam:
Năm 2016, trong cuốn sách “Truyền thông xã hội” do nhóm tác giả

Phạm Hải Chung, Bùi Thu Hương chủ biên đã bàn về “nguyên tắc hành xử
trên truyền thông xã hội”. Các nhà nghiên cứu khi xây dựng nội dung này đã
khẳng định: “Công nghệ số đã kéo chúng ta lại gần hơn trong việc trao đổi,
chia sẻ thông tin, nhưng nó cũng ảnh hưởng tới cách chúng ta ứng xử và điều
tiết hành vi của mình” [20, tr. 151]. Trong đó, cuốn sách đã giới thiệu những
câu chuyện thực tế để rút ra những bài học về ứng xử trên MXH cho những
người trẻ, trong đó bao gồm cả sinh viên trong các trường đại học theo 03 loại
hành vi ứng xử trên MXH: “Tạo ra thông tin, tiếp nhận thông tin, chia sẻ
thông tin” [20, tr. 152]

Năm 2019, tác giả Nguyễn Thị Lan Hương và cs đã xuất bản cuốn sách
“MXH đối với lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay”. Nhóm tác
giả đã khẳng định “MXH (social network) được xem là một trong những dịch
vụ trên nền tảng internet có tác động mạnh nhất đến thanh, thiếu niên Việt
Nam” [38]. Trong đó, sinh viên là nhóm đối tượng chủ yếu tham gia vào quá
trình nghiên cứu, kết quả cho thấy: “MXH đang được xem là một trong những
nguyên nhân gây ra sự suy giảm khả năng tương tác trực tiếp giữa con người
với con người. Đây chính là một trong những mặt trái của thế giới ảo, cũng là
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nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng khoảng cách số giữa các cá nhân, làm lỏng
lẻo các mối quan hệ trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội của một
bộ phận thanh, thiếu niên” [38]. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu xác định các
giải pháp: “phát triển đi đôi với quản lý tốt MXH trên các phương tiện truyền
thông hiện đại được coi là điều kiện tiên quyết để có thể phát huy được sức
mạnh, lợi thế của MXH, qua đó đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc
phát triển KT – XH, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an
ninh củ đát nước nói chung và xây dựng, phát triển văn hoá, lối sống của
thanh, thiếu niên Việt Nam nói riêng” [38].

Năm 2022, tác giả Lê Thanh Hoà đã thực hiện nghiên cứu về “VHƯX
trên MXH của sinh viên các Trường Đại học ở TP Hồ Chí Minh”. Nghiên
cứu đã chỉ rõ thực trạng: “…vấn đề giao tiếp, ứng xử thiếu văn hoá diễn ra
trên MXH diễn ra một cách tràn lan, không phù hợp với các chuẩn mực đạo
đức, gây ảnh hưởng về những thuần phong mỹ tục, giá trị văn hoá truyền
thống của Việt Nam” [35]. Từ thực trạng đó, tác giả đã đề xuất các giải
pháp nâng cao VHƯX của sinh viên khi dùng MXH trên hai khía cạnh:
“Trách nhiệm của nhà trường trong việc nâng cao VHƯX của sinh viên
trên MXH; Sinh viên nâng cao ý thức, hành vi, thái độ ứng xử văn hoá trên
MXH” [35, tr. 86 – 88].

Cùng năm 2022, tác giả Hoàng Thị Kim Liên và cs trong bài viết “Biện
pháp quản lý VHƯX của sinh viên trước tác động của MXH” đã thực hiện
nghiên cứu trường hợp tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trong bài viết,
các tác giả đã đề xuất các biện pháp để quản lý hiệu quả VHƯX trên MXH
của sinh viên nhà trường gồm: “Một là, cần xác định cụ thể các nội dung
trong quy chế quản lý và sử dụng MXH, quy định rõ trách nhiệm của sinh
viên trong từng trường hợp vi phạm và có hình thức kỷ luật tương ứng; Hai
là, phát huy vai trò của tất cả các lực lượng trong nhà trường (Ban giám hiệu,
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Khoa, Phòng, Đoàn, Hội…) trong công tác quản lý; Ba là, từ phía nhà trường
cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng –
chính trị, chủ động cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho sinh viên
trước tác động của MXH; Bốn là, sinh viên cần tự mình nâng cao nhận thức
về ảnh hưởng hai mặt của MXH đến VHƯX, từ đó chủ động đề cao trách
nhiệm học tập, phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện năng lực ứng xử cá nhân” [50].

Bên cạnh đó, trong nghiên cứu về “Giao tiếp, ứng xử trên môi trường
mạng”, tác giả Lê Thị Thu Thuỷ (2022) đã đưa ra giải pháp đối với người
dùng tham gia vào MXH: “… cần nâng cao ý thức, thái độ, hành vi ứng xử
văn hoá trên môi trường mạng. Mọi lời nhận xét, bình luận phải khách quan
và tế nhị, tỏ thái độ, cảm xúc phù hợp, không nói xấu nhằm hạ thấp danh dự,
nhân phẩm của người khác…” [95].

Trong một bài viết trên Tạp chí Giáo dục năm 2022, tác giả Hồ Thanh
Phong đã thực hiện nghiên cứu về “Biểu hiện hành vi ứng xử trên MXH của
sinh viên một số trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ”. Trong đó, tác
giả rút ra đánh giá mức độ biểu hiện và đề xuất giải pháp: “Nâng cao ý thức
trong việc tự học, tự nghiên cứu sách, báo, tạp chí, tiếp cận nội dung của vấn
đề một cách toàn diện, đa chiều; Sự quan tâm của Nhà trường, gia đình và xã
hội trong các hoạt động quản lý sinh viên với các hoạt động truyền thông trên
MXH; Nâng cao năng lực thông tin giữa người thân, bạn bè và nhà trường
trong các nội dung ứng xử của sinh viên trên MXH” [67].

Năm 2023, tác giả Phạm Thanh Hiền đã nghiên cứu về “VHƯX trên
không gian mạng của sinh viên hiện nay”. Nghiên cứu thực trạng VHƯX trên
không gian mạng của sinh viên, tác giả nhận thấy: “nhiều sinh viên chưa có
VHƯX phù hợp thể hiện qua hành vi, ngôn ngữ, hình ảnh lệch lạc, tuỳ tiện,
trái với thuần phong mỹ tục… Do đó, việc chỉnh đốn, sửa đổi những biểu hiện
này hết sức cần thiết, góp phần nuôi dưỡng, xây đắp cho mỗi sinh viên những
lý tưởng cao quý, những tư tưởng và tình cảm lớn, những phẩm chất cao đẹp
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giúp con người vươn tới chân, thiện, mỹ” [34, tr. 221].
Bên cạnh đó, trong nghiên cứu về “VHƯX trên MXH ở nước ta hiện

nay – Những vấn đề đặt ra và giải pháp” của tác giả Phạm Minh Thông
(2023) đã xác định: “Việc xây dựng và nâng cao VHƯX trên MXH ở nước ta
hiện nay là một nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, tích cực góp phần xây dựng,
chấn hưng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam – nguồn sức mạnh nội
sinh của dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững” [93]. Nhận
định này đặt ra yêu cầu về việc thực hiện các giải pháp toàn diện, kết hợp
giữa truyền thông, giáo dục với công tác quản lý các chủ thể nhằm xây dựng
một môi trường ứng xử lành mạnh trên MXH.

Nhìn chung, các nghiên cứu trên đây đều cho thấy những hạn chế trong
ứng xử của sinh viên trên MXH, biểu hiện qua những bình luận, hành vi, thái
độ tiêu cực trên MXH. Trên cơ sở đó, các tác giả đều đưa ra những giải pháp
theo hướng tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên, từ
đó hình thành hành vi ứng xử tích cực cho sinh viên trên MXH. Đặc biệt,
trong đó tác giả đề cập đến việc phát huy vai trò của các lực lượng giáo dục
với sự tham gia của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam,
bên cạnh sự tham gia của giảng viên Khoa, Bộ môn và đội ngũ cán bộ quản lý
trong nhà trường.

1.3. Những công trình nghiên cứu về truyền thông giáo dục văn hóa
ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên các trường đại học

Nghiên cứu về truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên
các trường đại học, các nhà khoa học trên thế giới đã thực hiện các công trình
tiêu biểu:

Năm 2010, McLeod, J. và cs đã thực hiện nghiên cứu “Truyền thông và
giáo dục: Tạo dựng năng lực xã hội hoá vào đời sống cộng đồng”. Các tác giả
đề xuất các giải pháp đối với nhóm đối tượng thanh thiếu niên, giới hạn vào
học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Theo đó, giao tiếp và ứng xử được
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xác định là năng lực rất quan trọng cần được giáo dục trong các nhà trường để
phát triển thanh thiếu niên trở thành những người công dân năng động. Nhóm
tác giả đã chỉ rõ các phương tiện truyền thông đại chúng có xu hướng được
thay thế bởi truyền thông xã hội, tiêu biểu là vai trò của mạng xã hội cho thấy
nhiều hứa hẹn, cần được kết hợp với các hoạt động giáo dục trong lớp học để
tạo ra năng lực giao tiếp toàn diện ở thanh thiếu niên [122].

Năm 2014, trong nghiên cứu của Teresa, SF và cs về “Không gian đạo
đức trong MySpace: Quan điểm của giảng viên về vấn đề đạo đức trong
MXH” đã chỉ rõ: “MySpace và Facebook là những công cụ truyền thông số
tiên tiến vượt trội hơn các phương tiện tương tác xã hội truyền thống… Cần
có giải pháp hướng dẫn sinh viên nhận thức rõ ràng hơn về VHƯX của họ khi
tham gia vào không gian MXH” [135]. Khẳng định này đặt ra yêu cầu về việc
thực hiện giải pháp truyền thông giáo dục đối với sinh viên, từ đó khai thác
tiềm năng tích cực của các công cụ MXH trong giáo dục.

Tại Việt Nam, các nhà khoa học chủ yếu thực hiện các nghiên cứu về
“giáo dục VHƯX cho sinh viên”, coi truyền thông là một phương thức trong
quá trình giáo dục. Các nghiên cứu tiêu biểu kể đến:

Năm 2009, tác giả Nguyễn Thị Minh Hiền đã thực hiện nghiên cứu
“Giáo dục giá trị VHƯX cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức”. Nghiên
cứu đã khảo sát 190 sinh viên trên ba mặt: Ứng xử trong học tập, ứng xử
trong quan hệ và ứng xử trong sinh hoạt. Từ đó, tác giả đề xuất các biện pháp
giáo dục và đề cập đến phương thức truyền thông giáo dục trên MXH cho
sinh viên, thông qua “tạo dư luận tập thể lành mạnh đối với các hành vi ứng
xử của sinh viên” [33]. Trong đó, tác giả nhấn mạnh vào sự tham gia chủ
động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc thu hút sinh viên
tham gia vào các hoạt động truyền thông giáo dục đó.
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Bên cạnh đó, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thuý Cường (2023) về
“Các yếu tố ảnh hưởng và định hướng giáo dục VHƯX cho sinh viên hiện nay”
đã khẳng định MXH là một yếu tố ảnh hưởng cần quan tâm: “nếu học sinh, sinh
viên không biết chọn lọc thông tin, phát huy mặt tích cực của MXH mang lại sẽ
rất dễ bị sao nhãng vào những mục tiêu không quan trọng khác. Do đó, cần hạn
chế tối đa những tiêu cực trong thế giới ảo, tăng cường kiểm soát bản thân, biết
cân đối thời gian để không vướng vào những sai lầm đáng tiếc” [22].

Ngoài ra, tác giả Hồ Văn Đức (2023) đã thực hiện nghiên cứu về Biện
pháp nâng cao VHƯX trên một số nhóm Facebook của sinh viên trường Đại
học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh”. Nghiên cứu đã chỉ ra những tiện ích và
mặt trái cần được quan tâm đối với MXH cụ thể là Facebook và đề xuất giải
pháp nâng cao VHƯX cho sinh viên: “Tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục định hướng cho sinh viên về VHƯX chuẩn mực khi sử dụng
Facebook nói riêng, MXH nói chung; Các phòng ban, khoa và tổ chức Đoàn,
Hội, câu lạc bộ, đội nhóm kịp thời phát hiện và có hình thức chấn chỉnh, xử lý
nghiêm những trường hợp sinh viên do bức xúc cá nhân nên chia sẻ thông tin,
bình luận mang tính tiêu cực, chê bai thiếu căn cứ về một số thầy cô trên các
nhóm Facebook; Bản thân mỗi sinh viên phải tích cực, chủ động tìm hiểu,
nghiên cứu để nhận thức rõ về quy chế công tác sinh viên của trường, về văn
hoá sử dụng, cũng như những quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề sử
dụng Facebook nói riêng, MXH nói chung…” [27].

Như vậy, thực hiện tổng quan nghiên cứu về truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH của sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, tác
giả nhận thấy: Các nghiên cứu đều khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa
truyền thông và giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về
VHƯX trên MXH. Trong đó, MXH được xác định là một môi trường truyền
thông giáo dục hiệu quả, đa dạng hình thức thể hiện, tiếp cận được đông đảo
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sinh viên. Tuy nhiên, VHƯX trên MXH của sinh viên hiện nay còn tồn tại
nhiều tiêu cực, đặt ra yêu cầu truyền thông giáo dục về vấn đề này cho sinh
viên các trường đại học. Trong đó, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên được
nhắc đến như một LLPH trong nhà trường. Tuy nhiên, vẫn chưa có công trình
khoa học nào đánh giá và đề xuất giải pháp truyền thông giáo dục về VHƯX
trên MXH cho sinh viên tiếp cận ở góc độ chủ thể chính là Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh.

1.4. Nhận định về kết quả các công trình đã nghiên cứu và những
vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Thực hiện tổng quan nghiên cứu theo 03 vấn đề: Những nghiên cứu về
truyền thông và truyền thông giáo dục; Những nghiên cứu về VHƯX trên
MXH của sinh viên; Những nghiên cứu về truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên các trường đại học, luận án rút ra một số kết luận sau:

Một là, truyền thông và giáo dục có mối quan hệ mật thiết, góp phần
truyền đạt thông tin từ nhà giáo dục đến người được giáo dục nhằm mục đích
nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng và thay đổi thái độ theo những mục
tiêu nhất định.

Hai là, đối tượng truyền thống giáo dục chủ yếu là học sinh, sinh viên
với sự tham gia của nhiều chủ thể như cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ
giáo viên trong các nhà trường và có sự tham gia của các tổ chức CT – XH,
các tổ chức đoàn thể có liên quan.

Ba là, VHƯX trên MXH của sinh viên tồn tại những hạn chế, biểu hiện
qua những bình luận, hành vi, thái độ tiêu cực.

Bốn là, truyền thông giáo dục được xác định là giải pháp nâng cao nhận
thức cho sinh viên, từ đó hình thành hành vi ứng xử tích cực của sinh viên
trên MXH.

Năm là, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên tại Việt
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Nam là một quá trình lâu dài, có sự tham gia của các lực lượng trong và ngoài
nhà trường, hướng đến thực hiện Đề án “Xây dựng VHƯX trong trường học
giai đoạn 2018 – 2025”.

Như vậy, từ các công trình khoa học liên quan, luận án rút ra khoảng
trống để tiếp tục thực hiện nghiên cứu về vấn đề “Truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học Việt Nam”. Xét ở góc độ
khoa học truyền thông, phần lớn các công trình trong và ngoài nước trong thời
gian qua mới chỉ chủ yếu tập trung vào khía cạnh ảnh hưởng của MXH đến
hành vi và đạo đức số, mà chưa thực sự đi sâu vào vai trò của truyền thông giáo
dục trong việc định hướng, hình thành và phát triển VHƯX của sinh viên trên
các nền tảng này. Bên cạnh đó, các nền tảng MXH ngày nay không chỉ là công
cụ truyền tải thông tin mà còn là môi trường xã hội hóa giáo dục, nơi người học
đồng thời là chủ thể sáng tạo, chia sẻ và định hướng thông điệp. Do đó, việc
nhận diện mối quan hệ giữa các thành tố truyền thông (chủ thể, đối tượng, mục
tiêu, nội dung, phương thức) và hiệu quả giáo dục VHƯX là vấn đề cần thiết để
xây dựng một mô hình truyền thông hiệu quả hơn.

Mặc dù có nhiều nghiên cứu về văn hoá ứng xử học đường, giáo dục
công dân số, hoặc truyền thông đại học, song chưa có công trình nào nghiên
cứu một cách hệ thống, toàn diện về truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên các trường đại học Việt Nam dưới góc độ tiếp cận truyền thông
hiện đại. Trong đó, chủ thể chính thực hiện truyền thông giáo dục được luận
án xác định là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng sự tham gia phối hợp với đội
ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và cố vấn học tập trong nhà trường, Hội Sinh
viên Việt Nam, gia đình, các cơ quan báo chí, truyền thông và các ban ngành
chuyên môn có liên quan. Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần bổ sung cơ
sở lý luận về truyền thông giáo dục trong môi trường số, mà còn đề xuất các
giải pháp cụ thể giúp các trường đại học nâng cao hiệu quả giáo dục VHƯX,
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hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh, tích cực trên không gian mạng. Qua
đó, góp phần thực hiện thành công Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong
trường học giai đoạn 2018 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình
“Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên,
thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” do Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì.
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Tiểu kết chương 1

Luận án thực hiện tổng quan nghiên cứu theo 03 vấn đề: Những nghiên
cứu về truyền thông và truyền thông giáo dục; Những nghiên cứu về VHƯX
trên MXH của sinh viên; Những nghiên cứu về truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH cho sinh viên các trường đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
Truyền thông và giáo dục có mối quan hệ mật thiết; Đối tượng truyền thống
giáo dục chủ yếu là học sinh, sinh viên với sự tham gia của nhiều chủ thể có
liên quan; VHƯX trên MXH của sinh viên tồn tại những hạn chế, biểu hiện
qua những bình luận, hành vi, thái độ tiêu cực; Truyền thông giáo dục được
xác định là giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên, từ đó hình thành hành
vi ứng xử tích cực của sinh viên trên MXH; Truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH cho sinh viên tại Việt Nam là một quá trình lâu dài, có sự tham gia
của các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

Trên cơ sở các luận điểm trên đây, luận án rút ra khoảng trống để tiếp
tục thực hiện nghiên cứu về vấn đề “Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên các trường đại học Việt Nam”. Trong đó, chủ thể chính thực
hiện truyền thông giáo dục được luận án xác định là Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, cùng sự tham gia phối hợp với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và cố
vấn học tập trong nhà trường, Hội Sinh viên Việt Nam, gia đình, các cơ quan
báo chí, truyền thông và các ban ngành chuyên môn có liên quan.
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CHƯƠNG 2
CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC
VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN

2.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.1. Truyền thông
Theo Từ điển tiếng Việt (2003), truyền thông là “truyền dữ liệu giữa các

đơn vị chức năng, được thực hiện theo tập hợp các quy tắc quản lí việc truyền
dữ liệu và sự phối hợp trao đổi” [66, tr. 1053].

Tác giả Nguyễn Thị Hiền Oanh (2020) xác định: “Truyền thông (tiếng
Anh: communication) là quá trình chia sẻ thông tin” [65, tr. 234].

Tác giả Nguyễn Thy Nga (2020): “Truyền thông được hiểu là quá trình
trao đổi thông tin, tương tác thông tin với nhau giữa hai hoặc nhiều người với
nhau tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thay đổi nhận thức” [59, tr. 23].

Tác giả Trịnh Quang Dũng (2020) cho rằng: “Truyền thông là một quá
trình giao tiếp, chia sẻ kiến thức niềm tin, tình cảm bao gồm các yếu tố như
người truyền tin, người nhận, thông điệp, kênh truyền tin và sự phản hồi” [24,
tr. 147].

Theo các định nghĩa trên đây, truyền thông không thể tồn tại cá nhân mà
là một kiểu tương tác xã hội với sự tương tác qua lại lẫn nhau với những tín
hiệu, quy tắc chung. Ở dạng đơn giản, thông tin được truyền bởi người gửi
đến người nhận. Còn ở dạng phức tạp, các thông tin trao đổi liên kết giữa
người gửi với người nhận. Cấu trúc của truyền thông ngoài chủ thể (người
truyền thông tin), đối tượng (người nhận thông tin) thì còn mục tiêu, nội dung
và phương thức. Nội dung truyền thông bao gồm những thông tin được trình
bày, mô tả, chia sẻ đến người nhận thông qua các phương thức truyền thông
trực tiếp hoặc gián tiếp.
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Như vậy, từ quan niệm nêu trên, luận án lựa chọn tiếp cận khái niệm truyền
thông là: ....quá trình liên tục trao đổi thông tin, kiến thức, tư tưởng, tình cảm…,
chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm giữa hai hoặc nhiều người nhằm tăng cường hiểu
biết lẫn nhau, thay đổi nhận thức, tiến tới điều chỉnh hành vi và thái độ phù hợp
với nhu cầu phát triển của cá nhân, nhóm/cộng đồng/xã hội [26, tr. 4].

Theo đó, các yếu tố cơ bản của quá trình truyền thông gồm: “Nguồn,
thông điệp, kênh truyền thông, người nhận, phản hồi/hiệu quả, nhiễu” [26].
Các yếu tố này có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại tạo ra hiệu quả
của quá trình truyền thông.

Căn cứ theo nghiên cứu của tác giả Đỗ Thị Thu Hằng [30], hiện nay có
nhiều cách phân loại truyền thông theo những tiêu chí nhất định, trong đó:

-Căn cứ vào tính chủ đích trong truyền thông: Truyền thông kinh
nghiệm, truyền thông có chủ đích, truyền thông không chủ đích.

-Căn cứ vào kênh chuyển tải thông điệp và phương thức tiến hành
truyền thông: Truyền thông trực tiếp, truyền thông gián tiếp.

-Căn cứ vào phạm vi tham gia và chịu ảnh hưởng của truyền thông:
Truyền thông nội cá nhân, truyền thông liên cá nhân, truyền thông nhóm,
truyền thông đại chúng.

Như vậy, có thể phân loại truyền thông theo những tiêu chí khác nhau, trong
đó truyền thông giáo dục là một loại hình truyền thông có chủ đích, được luận án
tiếp cận để truyền thông giáo dục VHƯX cho sinh viên. Từ đó, không chỉ cung
cấp, trao đổi thông tin, kiến thức mà còn góp phần tác động hình thành kiến thức,
kỹ năng, kinh nghiệm cho đối tượng được truyền thông giáo dục.

2.1.2. Giáo dục và truyền thông giáo dục
2.1.2.1. Giáo dục
Theo tác giả Phạm Viết Vượng (2008): Giáo dục theo nghĩa rộng “là quá

trình hình thành nhân cách dưới ảnh hưởng của những tác động chủ quan và
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khách quan, có ý thức và không có ý thức của cuộc sống, hoàn cảnh xã hội đối
với cá nhân” [105, tr. 22].

Cùng tiếp cận theo nghĩa rộng, tác giả Phan Thị Hồng Vinh và các cs
(2018) cho rằng: “Giáo dục là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức, có
kế hoạch có nội dung và bằng phương pháp khoa học của nhà giáo dục tới
người được giáo dục trong các cơ quan giáo dục, nhằm hình thành nhân cách
cho họ.” [104, tr. 17].

Theo tác giả Nguyễn Đức Hữu (2020): “Giáo dục là hệ thống những tác
động có mục đích xác định được tổ chức một cách khoa học (có kế hoạch, có
phương pháp, có hệ thống) của các cơ quan giáo dục chuyên biệt (nhà trường)
nhằm phát triển toàn diện nhân cách” [40, tr. 210].

Tác giả Nguyễn Thị Hiền Oanh (2020) xác định: “Giáo dục theo định
nghĩa chung là hình thức học tập theo đó kiến thức, kỹ năng và thói quen của
một nhóm người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua
giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu” [65, tr. 235].

Bên cạnh đó, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà (2018) cho rằng: “Giáo dục
là quá trình học tập và truyền lại kiến thức và kỹ năng từ thế hệ này sang thế
hệ khác” [70, tr.35].

Tác giả Phạm Huy Kỳ và Đỗ Thị Thu Hằng (2022) lại khẳng định “giáo
dục là hoạt động hướng dẫn, định hướng giúp người học phát triển năng lực
tư duy” [44, tr. 34].

Căn cứ vào các khái niệm nêu trên, luận án xác định: Giáo dục là quá
trình tác động có mục đích, có kế hoạch của nhà giáo dục đến người được
giáo dục bằng những phương thức nhất định nhằm hình thành và phát triển
nhân cách cho người được giáo dục.

Theo đó, giáo dục là một quá trình được cấu thành bởi nhiều thành tố,
với sự tham gia của người giáo dục (nhà giáo dục) và người được giáo dục.
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Đây là quá trình tác động qua lại, bao gồm các hoạt động truyền đạt và tiếp
nhận thông tin, tri thức giữa chủ thể và đối tượng nhằm thực hiện mục tiêu về
kiến thức, kỹ năng, thái độ. Trong đó, người giáo dục có vai trò dẫn dắt, định
hướng người học tiếp cận nội dung tri thức thông qua các phương thức nhất
định trong môi trường giáo dục cụ thể.

2.1.2.2. Truyền thông giáo dục
Tác giả Biesta, G. (2004) cho rằng: “truyền thông giáo dục là sự chuyển

giao kiến thức, kỹ năng, giá trị, thái độ từ chủ thể giáo dục sang đối tượng
được giáo dục” [110].

Tác giả Nguyễn Diệu Ngọc (2017) định nghĩa: “truyền thông giáo dục là
một quá trình người gửi, người nhận thông điệp, thông tin nhằm trang bị kiến
thức cần thiết nhằm hướng chủ thể truyền thông tới một mục đích, hành vi có
chủ đích” [62, tr. 38].

Theo tác giả Trịnh Quang Dũng (2020): “truyền thông giáo dục được hiểu
là các hoạt động chia sẻ, truyền tải thông tin thông qua việc trao đổi ý tưởng,
hình hảnh, âm thanh trong môi trường học đường” [24, tr. 147]. Cách hiểu này
đồng nhất với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hiền Oanh [65, tr. 235].

Bên cạnh đó, nhóm tác giả Trần Hằng Ly, Nguyễn Thị Phương Nhung
(2024) khẳng định: “Công tác truyền thông giáo dục ở các trường học hiện
nay là một bộ phận của hoạt động quản trị trường học, là quá trình gắn kết với
quản trị thương hiệu nhà trường, đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện
GD&ĐT” [56, tr. 77].

Như vậy, từ những quan điểm nêu trên, luận án cho rằng: Truyền thông
giáo dục là quá trình trao đổi và chia sẻ thông tin có kế hoạch của chủ thể
đến đối tượng bằng những phương thức nhất định nhằm nâng cao nhận thức,
củng cố niềm tin, hình thành kỹ năng và kinh nghiệm theo mục tiêu xác định.

Theo đó, các thành tố của quá trình truyền thông giáo dục được cụ thể
hoá như sau: Chủ thể truyền thông giáo dục, đối tượng truyền thông giáo dục,
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mục tiêu truyền thông giáo dục, nội dung truyền thông giáo dục, phương thức
truyền thông giáo dục. Trong đó:

- Chủ thể truyền thông giáo dục bao gồm các lực lượng trong nhà
trường, gia đình, các cơ quan báo chí truyền thông, các tổ chức đoàn thể và
ban ngành có liên quan. Đặc biệt với đối tượng truyền thông giáo dục là sinh
viên, luận án xác định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là chủ thể chính giữ vai trò
nòng cốt trong việc tổ chức và phối hợp với các lực lượng khác tham gia
truyền thông giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho sinh viên.

- Mục tiêu truyền thông giáo dục trong các nhà trường nói chung nhằm:
“Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành
và các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề
GD&ĐT; Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sự đóng góp
của xã hội trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính
sách mới về GD&ĐT; Giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách
truyền thông, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT nâng cao hiệu quả công tác
quản lý” [9, tr. 78].

- Về nội dung truyền thông giáo dục, theo tác giả Nguyễn Thy Nga (2020):
“các tấm gương điển hình, các hoạt động đổi mới sáng tạo, các kết quả tích cực
trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, các hoạt động của sinh viên [59, tr. 23].
Bên cạnh đó, tác giả Trịnh Quang Dũng xác định nội dung truyền thông giáo dục
gồm: “Tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác
giáo dục, tin tức các chương trình, hoạt động sự kiện của ngành, của các trường
đại học, của từng khoa, từng hợp Đó cũng có thể là các hoạt động vui chơi, giải trí
trong môi trường giáo dục; các hoạt động động liên quan đến sinh viên (như tuyển
sinh, đào tạo, các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên…) trong các nhà
trường, các thông tin xã hội cần thiết khác…” [24, tr. 148].

- Về phương thức truyền thông giáo dục, tác giả Nguyễn Đức Hữu
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(2019) đã xác định các phương thức truyền thông giáo dục gồm: “Truyền
thông dọc, truyền thông ngang; truyền thông hỗn hợp”. [40, tr. 211 – 213].

Ngoài ra, tác giả Trần Hằng Ly (2024) xác định các hình thức tổ chức
truyền thông giáo dục gồm: “Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến phản
hồi, phản biện của các chuyên gia về hoạt động giáo dục; Tập huấn về biên tập
nội dung tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ phụ trách trang thông tin điện tử; In
ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu để thông tin về các nội dung giáo dục phù
hợp; Phối hợp các báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình địa phương để
xây dựng các chuyên mục, chuyên đề truyền thông; Xây dựng chuyên mục trên
trạng thông tin điện tử để cập nhật các nội dung, tin, bài tuyên truyền và tiếp
nhận các ý kiến của người dân, dư luận xã hội; Lồng ghép nội dung truyền
thông vào chương trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt trong nhà trường và trong
hoạt động cộng đồng ở địa phương; Phối hợp các đoàn thể, tổ chức xã hội để
tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; Phối hợp với các cơ quan thông tin,
truyền thông trên địa bàn để huy động tinh thần tham gia giám sát, phản biện
của toàn xã hội về các vấn đề giáo dục” [56, tr. 81].

2.1.3. Mạng xã hội
MXH được hình thành và phát triển từ những năm 70 của thế kỷ XX,

các nhà nghiên cứu đã “sử dụng MXH như một nền tảng truyền thông, chẳng
hạn như Facebook, phát triển dưới dạng kiến trúc có thể lập trình và thông
qua tích hợp với các đối tác của công ty, với tư cách là doanh nghiệp” [89, tr.
140]. Theo thống kê đến tháng 01/2021, “số người sử dụng MXH trên toàn
thế giới đạt 4,20 tỉ người, chiếm tỉ lệ 53.6% dân số” [23, tr. 83].

Theo Khoản 22, Điều 3, Chương 1, Nghị định “Quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng” (2013), MXH được hiểu như
sau: “Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng
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đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm,
chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin
điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm
thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương ứng khác” [14].

Theo Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021: “Việt
Nam có khoảng 360 MXH của tổ chức, doanh nghiệp trong nước được cấp
phép hoạt động. Khoảng 72 triệu người sử dụng MXH, chiếm khoảng 73.7%
dân số. Về thời lượng sử dụng, người Việt Nam vào MXH hơn 2.2 giờ mỗi
ngày. Đối tượng sử dụng mạng internet thường xuyên nhất là nhóm lứa tuổi
từ 15 đến 40 tuổi” [10]. Như vậy, những số liệu này có thấy MXH đã có sự
phổ biến tương đối rộng rãi tại Việt Nam, tập trung vào nhóm những người
trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động, có khả năng tiếp cận
thường xuyên với MXH và nhận thấy vai trò của MXH đối với họ trong quá
trình học tập, lao động và giao tiếp.

Bàn về khái niệm MXH, các nhà nghiên cứu cho rằng:
Tác giả Đỗ Chí Nghĩa, Đinh Thị Thu Hằng (2014) và Lê Thanh Hoà

(2022) đều khẳng định rằng: “MXH (social network) là dịch vụ kết nối các thành
viên cùng sở thích trên internet lại với nhau, với nhiều mục đích khác nhau
không phân biệt không gian và thời gian” [63, tr. 7]. Theo đó, các tác giả đã xác
định MXH là một thế giới ảo với tính năng “chat, e-mail, phim ảnh, voice chat,
chia sẻ tệp, blog và xã hội” [63, tr. 7], có các thành viên là các “cư dân mạng”.

Bên cạnh đó, tác giả Đỗ Đình Tấn (2017) giải thích: “khi nói đến MXH ta
liên tưởng đến những liên hệ xã hội và những nối kết giữa các cá nhân với nhau,
nói cách khác, MXH xem quan hệ giữa các cá nhân là lý do tồn tại của nó (như
facebook hay MySpace); còn truyền thông xã hội lại liên quan đến toàn bộ
những giao tiếp và những trao đổi thông tin được thực hiện trên các MXH.
Truyền thông xã hội sử dụng các MXH như những kênh truyền tải” [80].

Như vậy, mặc dù đưa ra những quan điểm tiếp cận khác nhau song điểm
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chung của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước khi bàn đến MXH như là
một công cụ kết nối, tạo ra những mối liên hệ trong môi trường xã hội. Tác
giả Cunningham, S. đã đưa ra các nền tảng MXH như “YouTube, Facebook,
Instagram, Twitter, Snapchat và Vimeo” [112] để thực hiện các chức năng
giao tiếp, kết nối và giải trí.

Theo đó, MXH có nhiều lợi thế trong xã hội hiện nay và đem lại nhiều
lợi ích cho sinh viên trong thời đại hiện nay như:

-MXH cung cấp những nguồn kiến thức phong phú cho mỗi sinh viên,
giúp họ dễ dàng tìm kiếm kiến thức chuyên ngành, kiến thức xã hội, ngoại
ngữ, kỹ năng mềm, là cơ sở hình thành nhận thức khoa học và kinh nghiệm xã
hội trong cuộc sống.

-MXH giúp sinh viên mở rộng mối quan hệ cá nhân, tạo ra những thuận
lợi thông giao tiếp, kết bạn, là cầu nối cho sinh viên tham gia vào các hoạt
động học tập theo nhóm ở các không gian linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi.

-MXH là công cụ hỗ trợ sinh viên học tập và sinh hoạt hiệu quả, tìm
kiếm tri thức, trao đổi bài tập, chia sẻ các nguồn tài liệu trong học tập và các
vấn đề trong cuộc sống.

-MXH là môi trường giải trí với nhiều hình thức đa dạng, giúp sinh viên
giải toả căng thẳng, giao lưu kết bạn, chơi game và sử dụng các sản phẩm giải
trí (âm nhạc, phim ảnh, sách truyện…).

Như vậy, “MXH hiện nay phát triển như là một tất yếu” [6, tr. 47]. Tuy
nhiên, bên cạnh những lợi ích trên đây thì MXH được xem là “con dao hai
lưỡi”, nếu không kiểm soát mức độ sử dụng và hành vi ứng xử sẽ dẫn đến
những ảnh hưởng tiêu cực đối với sinh viên trong bối cảnh bùng nổ thông tin
trên không gian mạng hiện nay.

Người sử dụng MXH có quyền và nghĩa vụ được quy định theo Điều 26,
Mục 2, Chương 3, Nghị định “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và
thông tin trên mạng” (2013) như sau:
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“1. Được sử dụng dịch vụ của MXH trừ các dịch vụ bị cấm theo quy
định của pháp luật.

2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định
của pháp luật.

3. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH.

4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp,
truyền đưa trên MXH, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình
thiết lập” [14].

Hiện nay, các MXH được sử dụng nhiều nhất được thống kê gồm:
“Facebook, You Tube, Whats App, Facebook Messenger; Facebook Groups,
Google Hangouts, WeChat, Instagram, Google +, Twitter” [23, tr. 34]. Trong
đó, Facebook là MXH có tỉ lệ người sử dụng lớn nhất, được Mark Zuckerberg
thành lập vào đầu năm 2004 với tính chất là một MXH đóng tại trường Đại
học Harvard. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến nay, Facebook đã cho phép công
khai toàn diện và “trở thành một MXH được sử dụng nhiều nhất ở 128/197
quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với 1.7 tỉ người sử dụng thường xuyên mỗi
tháng và 350 gigabyte được trao đổi mỗi phút” [23, tr. 35].

Tóm lại, trên cơ sở quan điểm của các nhà nghiên cứu, tiếp cận MXH là
một bộ phận của truyền thông xã hội, luận án xác định: MXH (social network)
là công cụ truyền thông xã hội, được hình thành trên không gian mạng cho
phép người sử dụng tìm kiếm, chia sẻ, trao đổi, cập nhật, … thông tin; thiết
lập và duy trì các mối quan hệ xã hội, với nhiều mục đích khác nhau không
phân biệt không gian và thời gian.

2.1.4. Văn hoá, văn hoá ứng xử và văn hoá ứng xử trên mạng xã hội
2.1.4.1. Văn hoá
Khi bàn về văn hoá, các nhà nghiên cứu đều cho rằng đây là khái niệm

đa nghĩa, nội hàm tương đối rộng, được thể hiện qua một số quan niệm:
Theo UNESCO (2001): “Văn hoá là tập hợp các nét đặc trưng về tinh
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thần và vật chất, trí tuệ và tình cảm… khắc hoạ nên bản sắc của một cộng
đồng, gia đình, xóm làng, vùng miền, quốc gia, xã hội. Văn hoá không chỉ
bao gồm nghệ thuật, văn chương mà cả những lối sống, những quyền cơ bản
của con người, những hệ thống giá trị, những truyền thống, tín ngưỡng… Văn
hoá có thể hữu thể (đình, đền, chùa, miếu, lăng, mộ, nhà sàn…) có thể là vô
hình (âm nhạc, truyền thống, ngôn ngữ, huyền thoại, nghi thức, phong tục, tập
quán…)” [102].

Tại Việt Nam, nội hàm của văn hoá được thể hiện giản dị nhưng rất đầy
đủ và rõ nét trong quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn cũng
như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn
ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật,
những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử
dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá” [4, tr. 251].

Theo Từ điển tiếng Việt (2003), văn hoá là “tổng thể nói chung những
giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử”
[66, tr. 1100].

Tác giả Đoàn Văn Chúc (1997) cho rằng: “Văn hoá là toàn bộ của cải
vật chất, tinh thần do con người (trong quy mô tập thể, gia đình, xóm làng,
vùng miền, quốc gia) tạo ra trong lịch sử để vươn tới cái đúng, cái đẹp, cái
tốt, cái hợp lý và sự phát triển bền vững, an toàn cho cộng đồng, xã hội và
nhân loại” [19, tr. 25].

Từ quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả Trần Ngọc Thêm
(2024) đã khẳng định rằng: “Văn hoá là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật
chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động
thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã
hội” [85, tr. 12].

Nhìn chung, các quan niệm trên đây cho thấy văn hoá tồn tại dưới hai
dạng “văn hoá tinh thần, văn hoá vật chất”. Trong đó, văn hoá tinh thần gồm
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“đạo đức, các chuẩn mực, lối sống, tư duy, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ,
nghệ thuật, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng, các truyền thống, khoa học, triết
học, thể chế xã hội, luật pháp, những hệ thống giá trị, các nghi thức, phong
tục, tập quán…” [1, tr. 13]; văn hoá vật chất gồm “các di tích lịch sử, các
công trình kiến trúc có giá trị, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội (giao thông,
bưu chính viễn thông, bến cảng, sân bay…), công viên, bảo tàng, tượng đài,
đền chùa, hệ thống các trang thiết bị, công nghệ cho sản xuất…” [1, tr. 13].

Tóm lại, căn cứ trên cơ sở những quan niệm nêu trên, luận án xác định:
Văn hoá là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo
ra trên cơ sở nhu cầu của thực tiễn, duy trì và phát triển trong mối quan hệ
tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội.

2.1.4.2. Văn hoá ứng xử
Nghiên cứu về ứng xử, tác giả Lê Thị Bừng (1997) cho rằng: “Ứng xử là

sự phản ứng của con người đối với sự tác động của người khác đến mình
trong một tình huống cụ thể nhất định. Nó thể hiện ở chỗ con người không
chủ động trong sự phản ứng có lựa chọn, tính toán, thể hiện qua thái độ, hành
vi, cử chỉ, cách nói năng tuỳ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm của mỗi người
nhằm đạt được kết quả giao tiếp cao nhất” [12].

Ngoài ra, tiếp cận ứng xử trong trường học, tác giả Biền Quốc Thắng
(2019) cho rằng: “Ứng xử là một trong những biểu hiện của văn hoá học
đường, là sự phản ứng của con người dưới sự tác động, biểu hiện của người
khác hay của các sự vật, hiện tượng với chính mình trong một tình huống nhất
định” [83].

VHƯX được hiểu theo nhiều cách khác nhau, tiếp cận là một bộ phận
cấu thành của văn hoá, các nhà nghiên cứu cho rằng:

Tác giả Nguyễn Viết Chức (2002) xác định VHƯX gồm “cách thức
quan hệ, thái độ và hành động của con người đối với môi trường thiên nhiên,
đối với xã hội và đối với người khác” [21]. Cùng với đó, tác giả Nguyễn Thị
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Huyền (2019) cho rằng: “VHƯX gắn liền với các thức đo mà xã hội dùng để
ứng xử. Đó là các chuẩn mực xã hội” [41, tr. 414]. Theo đó, VHƯX được
biểu hiện trong mối quan hệ giữa con người với môi trường (gồm môi trường
tự nhiên và môi trường xã hội) và bản thân.

Theo tác giả Đỗ Long (2008): “VHƯX là hệ thống thái độ và hành vi
được xác định để xử lý các mối quan hệ giữa người với người trên các căn cứ
pháp lý và đạo lý nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển của cộng đồng, của xã
hội” [52, tr. 45]. Đồng quan điểm, tác giả Nguyễn Thanh Tuấn (2008) cho
rằng: “VHƯX là hệ thống các khuôn mẫu ứng xử được thể hiện ở thái độ, kỹ
năng ứng xử của cá nhân và cộng đồng người trong mối quan hệ với môi
trường tự nhiên, xã hội và bản thân, trên cơ sở những chuẩn mực văn hoá – xã
hội nhất định, để bảo tồn và phát triển cuộc sống của cá nhân và cộng đồng
giàu tính người hơn” [52, tr. 36].

Tiếp cận ở góc độ VHƯX học đường, tác giả Nguyễn Dục Quang và cs
(2018) cho rằng: “VHƯX là các chuẩn mực mang tính đạo đức, thẩm mĩ chi
phối hành vi ứng xử của con người trong môi trường học đường được thể hiện
qua thái độ, lời nói, cử chỉ, hành động… trong những tình huống, hoàn cảnh
cụ thể” [70, tr. 13]. Cụ thể hoá quan điểm này, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà
xác định: “VHƯX học đường là các giá trị mang tín đạo đức, thẩm mỹ chi
phối hành vi ứng xử của on người trong mối quan hệ với bản thân, với các
mối quan hệ sư phạm, với môi trường vật chất, cảnh quan phục vụ cho hoạt
đọng giáo dục. VHƯX họ đường được thể hiện qua thái độ, lời nói, cử chỉ,
hành động… phù hợp với vai trò vị trí của chủ thể trong những tình huống,
hoàn cảnh cụ thể diễn ra trong không gian trong nhà trường” [70, tr. 21].

Nhìn chung, theo các quan điểm nghiên cứu trên đây, VHƯX trong nhà
trường được thể hiện trong các mối quan hệ cơ bản, bao gồm mối quan hệ với
tự nhiên và mối quan hệ với xã hội. Trong đó, mối quan hệ với với xã hội
được thể hiện ở ba mặt: ứng xử của người học với với nhau, ứng xử của người
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học với người dạy, ứng xử của người học với chuyên viên và cán bộ trong nhà
trường. Việc hình thành VHƯX trong các nhà trường là cơ sở định hướng
hành vi của mỗi cá nhân trong cuộc sống, bao gồm các hệ thống các giá trị,
khuôn mẫu ứng xử. Hệ thống các giá trị, khuôn mẫu ứng không bất biến mà
có sự thay đổi theo yêu cầu của thực tiễn.

Căn cứ theo các quan điểm nêu trên, luận án xác định: Văn hoá ứng xử
là hệ thống các giá trị, khuôn mẫu ứng xử trong mối quan hệ giữa con người
với tự nhiên, với xã hội, với bản thân và được cộng đồng thừa nhận, góp phần
định hướng hành vi của mỗi cá nhân trong cuộc sống.

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tiếp cận VHƯX học đường, tác
giả xác định những biểu hiện của vấn đề được thể hiện thông qua hệ thống
thái độ, hành vi ứng xử, ngôn ngữ ứng xử và cử chỉ, thái độ ứng xử của sinh
viên trong mối quan hệ giữa: trò – trò, trò – thầy, trò – cán bộ, người lao
động, trò – môi trường giáo dục.

2.1.4.3. Văn hoá ứng xử trên mạng xã hội
VHƯX trên MXH là một bộ phận của văn hoá nói chung và VHƯX nói

riêng, các nhà nghiên cứu đã quan niệm rằng:
Theo tác giả Nguyễn Văn Tỵ (2019): “VHƯX trên MXH bao hàm cả

mối quan hệ giữa con người và môi trường xung quanh… VHƯX trên MXH
còn thể hiện trong mối quan hệ với chính bản thân, với các giá trị như sự
khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, có chính kiến, lập trường, quan điểm rõ ràng,
tinh thần cầu thị, học hỏi, không tự kiêu, tự đại hoặc tâm lý tự ti, thiếu tin vào
bản thân” [101].

Tác giả Hoàng Thị Kim Liên và cs (2022) cho rằng: “VHƯX trên MXH
là tổng hợp thái độ, hành vi người dùng thông qua sự tương tác lẫn nhau trên
một không gian ảo” [50, tr. 14].

Tác giả Lê Thị Thu Thuỷ (2022): “VHƯX trên MXH được hiểu là hệ
thống giá trị chi phối nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử của cá nhân, cộng
đồng trong các sự kết nối với tự nhiên, xã hội và bản thân khi tham gia MXH,
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phản ánh trình độ, văn hoá của cá nhân và cộng đồng” [95, tr. 56].
Bên cạnh đó, tác giả Lê Thanh Hoà (2022) định nghĩa: “VHƯX trên

MXH là mối quan hệ ứng xử giữa người với người trên nền tảng internet với
nhiều mục đích khác nhau, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian”
[35, tr. 83].

Căn cứ khái niệm văn hoá, VHƯX, MXH và quan điểm của các nhà
nghiên cứu nêu trên, luận án xác định: Văn hoá ứng xử trên MXH là hệ thống
các giá trị, khuôn mẫu ứng xử trên không gian mạng trong mối quan hệ giữa
con người với tự nhiên, với xã hội, với bản thân và được cộng đồng thừa
nhận, góp phần định hướng hành vi của mỗi cá nhân trên nền tảng internet.

Hệ thống các giá trị, khuôn mẫu hình thành nên VHƯX trên MXH được
biểu hiện thông qua: Hành vi ứng xử, ngôn ngữ ứng xử và cử chỉ, thái độ ứng
xử, trong đó:

-Hành vi ứng xử trên MXH là: Là những biểu hiện của con người trên
không gian mạng, là sự thể hiện của nhận thức, tình cảm cá nhân đối với các
vấn đề trong cuộc sống.

-Ngôn ngữ ứng xử trên MXH: Là hệ thống những ngôn từ, ký hiệu được sử
dụng trong giao tiếp của cá nhân với xã hội trên các nền tảng MXH. Ngôn ngữ trên
MXH biểu hiện đa dạng gồm ngôn ngữ viết, ngôn ngữ nói, ngôn ngữ hình thể. Qua
đó phản ánh quan điểm, tư duy, tình cảm, tinh thần, trách nhiệm, thái độ và trí tuệ
của con người trong môi trường giao tiếp trên không gian mạng.

-Cử chỉ, thái độ ứng xử: Là những biểu hiện giao tiếp phi ngôn ngữ của
con người, thể hiện trạng thái tinh thần trong hoạt động trao đổi trên môi
trường mạng. Biểu hiện này được thể hiện thông qua các biểu tượng thể hiện
cảm xúc trên các nền tảng MXH.

Những biểu hiện trên đây có ý nghĩa trong việc đánh giá VHƯX, là cơ
sở để xây dựng những giá trị, chuẩn mực ứng xử cụ thể cho những đối tượng
nhất định.
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2.1.5. Sinh viên
Theo Từ điển tiếng Việt (2003), sinh viên được hiểu là “người học ở bậc

đại học” [66, tr. 860].
Theo quy định tại Điều 2, Chương I, Thông tư “Ban hành Quy chế công

tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học hệ chính quy” (2016):
“1. Sinh viên được quy định tại quy chế này là người đang học chương trình
đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học. 2. Sinh
viên là trung tâm của các hoạt động GD&ĐT trong cơ sở giáo dục đại học,
được bảo đảm Điều kiện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền trong quá trình
học tập và rèn luyện tại cơ sở GD&ĐT” [9].

Theo đó, nhiệm vụ của sinh viên được quy định tại Điều 4, Chương I,
Thông tư “Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo
hệ đại học hệ chính quy” (2016):

1. “Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của cơ sở giáo
dục đại học.

2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn
luyện đạo đức, lối sống.

3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở
giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn
luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong trường học.

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và
phát huy truyền thống của cơ sở giáo dục đại học.

5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ đầu khoá và khám sức
khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.
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7. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội
vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khoẻ theo yêu cầu của cơ sở giáo
dục đại học.

8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà
nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do
nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành
phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các
hoạt động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng,
Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát
hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi
vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà
giáo trong cơ sở giáo dục đại học.

10. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông,
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình, cộng đồng.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp
luật và của cơ sở giáo dục đại học.” [6]

Như vậy, từ những căn cứ khoa học và pháp lý nêu trên, trong phạm vi
nghiên cứu luận án, tác giả xác định: Sinh viên là những thanh niên từ 18 đến
25 tuổi đang theo học chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại
các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, luận án tập trung vào sinh viên đang học tập hệ chính quy
trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, không bao gồm sinh viên đang theo học loại
hình đào tạo không chính quy. Họ là một lực lượng xã hội quan trọng trong
độ tuổi thanh niên, có khả năng nhận thức và năng động, sáng tạo, nhạy bén
với sự phát triển của thời đại. Tuy nhiên, đây là lực lượng trẻ còn thiếu kinh
nghiệm sống, cả tin, dễ bị lôi kéo nên cần được Đảng, Nhà nước, các tổ chức
CT – XH, gia đình và nhà trường quan tâm giáo dục, tư vấn, định hướng. Qua
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đó, tạo môi trường tích cực cho sinh viên học tập và rèn luyện, phát triển toàn
diện “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ năng lực trở thành lực lượng trí thức tham
gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.1.6. Truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho
sinh viên

Trên cơ sở các khái niệm về truyền thông giáo dục (xem mục 2.1.2.2),
VHƯX trên MXH (xem mục 2.1.4.3), sinh viên (xem mục 2.1.5), luận án xác
định: Truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên
là quá trình trao đổi và chia sẻ thông tin có kế hoạch của chủ thể đến sinh
viên nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và trách nhiệm ứng xử
trên mạng xã hội theo khuôn mẫu nhất định, góp phần tạo ra những giá trị
tích cực cho xã hội.

Theo khái niệm nêu trên, quá trình truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên bao gồm các thành tố: Chủ thể truyền thông giáo dục, đối
tượng truyền thông giáo dục, mục tiêu truyền thông giáo dục, nội dung truyền
thông giáo dục, phương thức truyền thông giáo dục. Trong đó:

-Chủ thể chính thực hiện truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng sự phối hợp của nhà trường, các
cơ quan báo chí – truyền thông, các ban ngành chuyên môn, Hội Sinh viên
Việt Nam và gia đình.

-Đối tượng truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong phạm vi
nghiên cứu của luận án là sinh viên trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, đang tham
gia học tập chính quy tại các trường Đại học ở Việt Nam.

-Mục tiêu truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hình thành
thói quen và có trách nhiệm tham gia xây dựng VHƯX trên MXH. Qua đó,
góp phần xây dựng VHƯX nói chung và VHƯX trên MXH của sinh viên
trong các trường Đại học.

-Nội dung truyền thông giáo dục mang những thông điệp cần trao đổi,
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chia sẻ giữa chủ thể đến sinh viên nhằm thực hiện các mục tiêu truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH.

-Phương thức truyền thông giáo dục bao gồm những cách thức, phương
pháp, hình thức tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ các nội dung, thông
điệp từ chủ thể đến đối tượng, phù hợp với đặc điểm về nhu cầu và nhận thức
của sinh viên.

Quá trình truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các
trường Đại học tại Việt Nam hiện nay được xác định trên cơ sở các văn bản
pháp lý:

Một là, thực hiện chỉ đạo của Đảng theo Nghị quyết số 29-NQ/TW về
“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết số 30-
NQ/TW về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” ngày 25/7/2018 [60].

Hai là, Luật An ninh mạng 2018 với phạm vi điều chỉnh “quy định về hoạt
động bảo vệ an ninh mạng quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không
gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan” [73].

Ba là, Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
03/10/2018 về việc “Phê duyệt Đề án Xây dựng VHƯX trong trường học giai
đoạn 2018 – 2025”. Trong đó, Đề án đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ
yếu: “Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng VHƯX trong trường
học; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; Đổi mới nội
dung, phương pháp, hình thức giáo dục VHƯX trong trường học; Nâng cao
năng lực ứng xử văn hoá và năng lực giáo dục VHƯX; Tăng cường phối hợp
giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng VHƯX” [88].

Bốn là, Quyết định số 874/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền
thông ngày 17/6/2021 về việc “Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên MXH” với
nội dung gồm: “Quy tắc ứng xử chung; Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân;
Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ
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quan nhà nước; Quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ MXH” [10].
Năm là, Quyết định số 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày

05/3/2022 về việc “Phê duyệt Chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng
giai đoạn 2022 - 2030” với nhiệm vụ: “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ
năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các
hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả” [91, tr. 3].

Sáu là, Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
10/8/2022 về việc “Phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia,
chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025 –
tầm nhìn 2030”. Trong đó có đề ra nhiệm vụ: “Tăng cường các hoạt động
tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng bảo
đảm an toàn thông tin tới toàn thể người sử dụng internet; triển khai hoạt
động trang bị kỹ năng cho nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã
hội” [92, tr. 23].

2.2. Một số lý thuyết về truyền thông
2.2.1. Lý thuyết mô hình truyền thông của Shannon & Weaver
Mô hình của Shannon & Weaver (1949) được thể hiện thông qua vai trò

của yếu tố “vật truyền tin” [130]. Đây được xem là một yếu tố quan trọng,
hàm chứa những thông tin tiềm năng, có nhiệm vụ “thiết lập thông tin thực tế
- thông tin tiếp nhận và hướng đến thông tin hữu ích; đồng thời đóng vai trò
quan trọng tạo nên dòng thông tin phản hồi – tương tác với công chúng/nhóm
đối tượng truyền thông”. Mô hình này được thể hiện qua hình 2.1:
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Hình 2.1. Mô hình truyền thông của Shannon & Weaver
(Shannon, Claude E. and Weaver, Warren, 1948)

Hình 2.1 cho thấy mô hình truyền thông của Shannon & Weaver là một
mô hình khép kín, mỗi cá thể đều được phát huy vai trò trong quá trình truyền
thông. Mô hình này mô tả cách truyền tin thông qua sóng điện tử, đi từ người
gửi đến người nhận thông qua kênh truyền thông, trong đó: “Vật truyền tin là
các thiết bị tăng (giảm) âm thanh, cái có thể đưa các thông điệp thành các ký
hiệu được mã hoá (bite), chuyển các ký hiệu qua tần số (bước sóng) đến
người nhận, một thiết bị dịch mã (ví dụ máy thu hình), sẽ giải mã những ký
hiệu này trở lại với nội dung ban đầu để người nhận (hay nơi gửi đến) có thể
hiểu được” [130, tr. 16]. Bên cạnh đó, yếu tố “nhiễu” ở phía ngoài của mô
hình này tạo ra những tác động làm giảm độ rõ ràng và chính xác của thông
tin, tác động trực tiếp vào quá trình trình truyền thông. Các yếu tố gây nhiễu
có thể xuất phát từ môi trường tự nhiên, từ kênh truyền, từ nguồn, từ người
tiếp nhận hoặc từ tất các các yếu tố.

Theo đó, mô hình này đã khắc phục nhược điểm truyền thông một chiều
thông qua yếu tố phản hồi thông tin từ đối tượng tiếp nhận. Lý thuyết mô hình
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truyền thông của Shannon & Weaver đã thể hiện tính bình đẳng và sự tương
tác giữa người truyền thông và đối tượng truyền thông, chú ý hơn đến hiệu
quả truyền với sự xuất hiện của yếu tố gây nhiễu. Do đó, chủ thể truyền thông
có trách nhiệm phán đoán trước nguồn nhiễu để có những phương án dự
phòng nhằm hạn chế tác động tiêu cực của các yếu tố gây nhiễu.

Mô hình truyền thông của Shannon & Weaver được xem là nền tảng để
phát triển các mô hình truyền thông khác nhau. Bởi vậy, luận án vận dụng lý
thuyết của Shannon & Weaver để là cơ sở xác định các thành tố của quá trình
truyền thông giáo dục nói chung và truyền thông giáo dục VHƯX cho sinh
viên nói riêng. Trong đó, đảm bảo yếu tố “vật truyền tin” và cân nhắc những
yếu tố gây nhiễu trong quá trình truyền thông, có thể tăng độ chính xác nhưng
cũng có thể làm giảm hiệu quả tiếp nhận thông tin giữa “người gửi’ đến
“người nhận”.

2.2.2. Lý thuyết tâm lý đám đông
Thuyết tâm lý đám đông bắt đầu từ khẳng định của LeBon: “trong tâm

hồn tập thể đó, năng lực trí tuệ của cá nhân – và từ đó dẫn đến cá tính của họ -
sẽ mờ nhạt dần đi. Sự khác biệt bị nhấn chìm trong sự giống nhau và các đặc
tính vô thức chiếm phần nổi trội” [48]. Khẳng định của LeBon cho thấy đám
đông cũng có tâm hồn riêng, đặc tính vô thức thể hiện trong kết luận “đám
đông thích những ảo tưởng hơn là sự thật”. Ông mô tả đám đông “có tính bốc
đồng, dễ bốc đồng, dễ thay đổi và dễ kích động, đặc biệt là tính cả tin” [48].
Chính vì vậy, cá tính của một cá nhân bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi quan điểm,
tâm lý chung của tập thể, việc thay đổi hành vi của đám đông phải được đánh
đổi bởi kinh nghiệm thực tế của nhiều cá nhân.

Lý thuyết tâm lý đám đông của LeBon cho thấy đặc trưng về tính thống
nhất tinh thần của một tập thể, trong đó: “bất kể cá nhân đó là ai, dù giống
hay khác nhau về lối sống, nghề nghiệp, tính cách hay trí tuệ, thì việc nhóm
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họp trong một đám đông sẽ khiến họ có cùng một tinh thần tập thể, khiến họ
cảm nhận, suy nghĩ và hành động theo cách hoàn toàn khác so với khi họ còn
là những cá thể cảm nhận, suy nghĩ và hành động riêng biệt” [48, tr. 38].

Robert Park sau đó đã phát triển lý thuyết LeBon theo hướng ứng dụng,
giải thích cho hu hướng tâm lý bắt chước trong một xã hội: “Các thành viên
trong một nhóm có thể bị ảnh hưởng bởi một cá nhân và làm theo hành vi của
họ một cách bản năng. Bất kỳ người nào có khả năng lãnh đạo, nắm giữ
quyền hành của nhóm thì đều có thể tạo nên một tâm trí tập thể và hành vi tập
thể” [48, tr. 72]. Theo đó, ông nhấn mạnh vào vai trò của người lãnh đạo có
sự ảnh hưởng đến tinh thần của một đám đông.

Đến Herbert Blumer, lý thuyết này lại tiếp tục được phát triển, ông cho
rằng “trong một đám đông, các hành vi cá nhân của mỗi thành viên được tập
hợp, hội tụ lại và đám đông đó nhất trí, quyết định làm những điều mà họ cho
là đúng đắn, là có thể” [48, tr. 72]. Quan điểm này cho thấy mỗi cá nhân trong
đám đông không nhận thức thụ động mà cũng có ý thức nhất định.

Như vậy, vận dụng lý thuyết tâm lý đám đông vào quá trình truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH sẽ giúp luận án nắm bắt tâm lý của sinh
viên khi tập hợp đối tượng để tổ chức các hoạt động cụ thể. Đặc biệt, sinh
viên là nhóm đối tượng mang đặc trưng là những người trẻ, thích hoạt động
theo nhóm và chịu ảnh hưởng bởi dư luận xã hội. Trong đó, “đám đông trên
MXH cũng mag đặc điểm của đám đông nói chung, thường có thói quen tin
tưởng một cách dễ dãi và dễ dàng bị ám thị bởi những yếu tố bên ngoài, đối
với môi trường MXH với những thông tin tràn lan, dày đặc, đa phần người sử
dụng MXH bị bội thực thông tin và không có điều kiện để kiểm chứng một
cách chính xác”. Bởi vậy, hành vi tích cực và tình thần xây dựng VHƯX trên
MXH trong đám đông sinh viên sẽ góp phần thay đổi nhận thức và hành vi
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của mỗi cá nhân, đảm bảo thích ứng với những quy tắc chung của đám đông
đó. Do đó, việc nắm bắt lý thuyết tâm lý đám đông giúp chủ thể truyền thông
thuận lợi hơn trong việc định hướng các nhóm sinh viên hiệu quả, thông qua
các phong trào và hoạt động truyền thông giáo dục của tổ chức Đoàn, Hội.

2.2.3. Lý thuyết Phương tiện (Medium Theory)
McLuhan (1967) đã khẳng định phương tiện kỹ thuật truyền thông có

vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Ông cho rằng “kỹ thuật
là sự nối dài của hệ thống thần kinh con người, vì thế những thay đổi về kỹ
thuật có thể dẫn tới những cách tri giác và nhận thức mới” [123]. Quan điểm
này của ông đã vấp phải sự phản đối của các nhà khoa học cùng thời điểm.
Tuy nhiên, đến nay, quan điểm này lại trở nên phù hợp trước bối cảnh cách
mạng công nghiệp 4.0.

McLuhan tin rằng: “bảng chữ cái và máy in – vốn dĩ được phát miên để
thể hiện và lưu trữ thông tin, đã làm nảy sinh lối tư duy tuyến tính, tiếp nối,
củng cố và khuyến khích một quy trình đứt đoạn, chuyên biệt và tách biệt, và
dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa quốc gia, trong khi
các phương tiện truyền thông điện tử như là truyền hình, điện thoại và máy
tính khuyến khích các mô hình khám phá, thống nhất và tham gia” [123].
Theo đó, các phương tiện truyền thông đa dạng là một trong những nguyên
nhân dẫn đến sự chuyển đổi đa dạng về văn hoá và ông cho rằng “phương tiện
truyền thông là thông điệp”. Điều đó có nghĩa là truyền thông như thế nào?
còn quan trọng hơn truyền thông cái gì?, mà bản thân phương tiện được sử
dụng trong truyền thông chính là yếu tố quyết định đến nhận thức, thể hiện
qua cảm nhận và suy nghĩ của đối tượng truyền thông.

Như vậy, theo quan điểm của McLuhan, phương tiện đóng vai trò rất
quan trọng trong quá trình truyền thông, nhất là trong bối cảnh hiện nay, sự
phát triển của công nghệ hiện đại và internet tạo ra sự đa dạng về các hình
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thức truyền tải thông điệp. Tuy nhiên, không thể coi trọng phương tiện mà
không quan tâm đến nội dung, dẫn đến giá trị của các thông điệp truyền tải
giữa chủ thể đến đối tượng truyền thông không cao. Do đó, tiếp cận lý thuyết
phương tiện, chúng tôi khẳng định nội dung và phương tiện có mối quan hệ
mật thiết, nội dung là yếu tố quyết định đến phương tiện, người làm truyền
thông cần nhận định đúng mối quan hệ này để hoạt động truyền thông một
cách hiệu quả.

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả vận dụng lý thuyết
phương tiện để thực hiện quá trình truyền thông giáo dục cho sinh viên đảm
bảo sự đa dạng về phương thức. Trong đó, truyền thông giáo dục về VHƯX
trên MXH thu hút được đông đảo sinh viên tiếp nhận thông tin chủ động và
hiệu quả, cần thiết phát huy vai trò của các phương tiện mang tính ứng dụng
CNTT, internet, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của giới trẻ trong bối cảnh
chuyển đổi số hiện nay.

2.2.4. Lý thuyết Dòng chảy đa bước (Multi-step flow of
communication)

Lý thuyết Dòng chảy đa bước là một mô hình truyền thông nổi bật nhằm
giải thích động lực phức tạp của việc phổ biến và ảnh hưởng của thông tin
trong xã hội. Lý thuyết này được đưa ra bởi Paul Lazarsfeld (1944) và được
hoàn thiện vào năm 1955 khi ông kết hợp với Elihu Katz. Lý thuyết Dòng
chảy đa bước phát triển trên cơ sở lý thuyết dòng chảy hai bước, nhấn mạnh
vào việc khám phá cách di chuyển thông tin qua các bước và trung gian khác
nhau, ảnh hưởng đến dư luận và việc ra quyết định, đưa ra một quy đình giao
tiếp gồm nhiều bước.

Theo lý thuyết này, thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng đến
với người đưa ra quan điểm trước tiên, những người sau đó sẽ diễn giải và lọc
nó trước khi chuyển nó đến những người ủng hộ quan điểm thông qua giao
tiếp giữa các cá nhân. Trong đó, nhấn mạnh vai trò quan trọng của giao tiếp
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cá nhân trong việc định hướng dư luận và hình thành thái độ của công chúng.
Katz và Lazarsfeld nhận thấy rằng “giao tiếp giữa các cá nhân đóng vai trò
quan trọng hơn trong việc hình thành quan điểm so với suy nghĩ trước đây,
dẫn đến sự phát triển của Lý thuyết Dòng chảy đa bước”[131].

Lý thuyết Dòng chảy đa bước thể hiện cách di chuyển thông tin theo hai
hướng như sau:

-Hướng 1: “Thông tin từ truyền thông đại chúng đến người dẫn dắt – sự
ảnh hưởng và ý kiến của họ sẽ tác động lên thông điệp được tiếp nhận ở
người tìm kiếm ý kiến – quá trình trao đổi ý kiến diễn ra giữa người dẫn dắt ý
kiến và người tìm kiếm ý kiến” [131].

-Hướng 2: “Thông tin từ truyền thông đại chúng đến trực tiếp với người
tìm kiếm ý kiến và người tiếp nhận thông tin”.

Như vậy, theo Lý thuyết Dòng chảy đa bước, người dẫn dắt dư luận là
cốt lõi, họ là những cá nhân có kiến thức chuyên môn hoặc ảnh hưởng đáng
kể hơn trong các lĩnh vực cụ thể và tích cực tham gia vào giao tiếp giữa các
cá nhân với người khác. Họ đóng vai trò then chốt trong việc trung gian thông
tin giữa các phương tiện thông tin đại chúng và công chúng. Người dẫn dắt
đồng thời đóng vai trò là bộ lọc trong quá trình truyền thông, ảnh hưởng đến
loại thông tin đến được với đại chúng.

Vận dụng lý thuyết Dòng chảy đa bước vào nghiên cứu luận án, tác giả
nhấn mạnh vai trò của người thủ lĩnh thanh niên, đóng vai trò là người dẫn dắt
trong tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên, định hướng dư luận trong sinh viên để tạo
ra xu hướng ứng xử tích cực trên MXH. Qua đó, thay đổi nhận thức và hành
vi của sinh viên trong các nhóm cộng đồng của sinh viên, góp phần nâng cao
hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho họ.

2.2.5. Lý thuyết về truyền thông xã hội (Social Media)
Từ năm 1980, “truyền thông xã hội” đã xuất hiện song chỉ khi Web 2.0

ra đời thì thuật ngữ này mới trở nên phổ biến. Theo đó, “Truyền thông xã hội
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và Web 2.0 là những khái niệm bao trùm các hoạt động dựa trên nền tảng
thống nhất giữa công nghệ, giao tiếp và xã hội, và xây dựng nội dung” [20, tr.
11]. Tiếp theo đó, xu hướng công nghệ đã dẫn đến nên tảng Web 3.0 hiện đại,
nhanh chóng và thông minh hơn. Web 3.0 đã tạo ra một xu hướng truyền
thông xã hội mới ảnh hưởng đến quá trình truyền đạt và tiếp nhận thông tin,
tạo ra sự liên kết rộng rãi trên toàn thế giới.

Bàn về truyền thông xã hội (Social Media), Kaplan, AM. và cs (2010)
nhận định: “Truyền thông xã hội là những ứng dụng Internet xây dựng trên
nền tảng lý tưởng và công nghệ của web 2.0, vốn tạo điều kiện cho việc kiến
tạo và/hoặc trao đổi thông tin của người dùng” [118]. Bên cạnh đó, Murthy
(2012) khẳng định: “Truyền thông xã hội là công cụ truyền thông mà công
chúng có thể tạo ra và trao đổi thông tin trên mạng Internet” [125, tr. 1064].
Theo đó, chức năng của truyền thông xã hội không chỉ một chiều như Kaplan,
AM. mà bao gồm hai chiều “tạo ra và trao đổi thông tin”.

Như vậy, truyền thông xã hội nhấn mạnh đến khả năng người dùng tham
gia vào các khâu từ tạo ra nội dung đến chia sẻ nội dung. Trong đó, 06 loại
hình truyền thông được đưa ra (theo Kaplan và Haenlein) đều không ngoại lệ,
quan tâm đến: “từ việc đăng tải những video như thế nào lên Youtube, cho
đến chia sẻ đường dẫn của các bài báo điện tử, hầu như không có sự can thiệp
của các tổ chức tuyền thông xã hội, nếu không vi phạm những tiêu chuẩn về
các giá trị liên quan đến đạo đức (tranh, ảnh, link trang web khiêu dâm trẻ
em) hay cổ vũ bạo lực (khủng bố, phân biệt chủng tộc,…)” [118].

Truyền thông xã hội hiện nay đang có xu hướng phát triển phức tạp, đôi
khi đối nghịch nhưng có sự đan xen lẫn nhau. Nó tạo ra những biến đổi trong
phương thức giao tiếp của con người, tạo ra “thế giới ảo” có tính liên kết cao
hơn so với thế giới vật chất. Mặt khác, thông qua truyền thông xã hội, con
người cũng có thể kiểm chứng lại thông tin là ảo hay thật. Bởi vậy, các nhà
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khoa học và các nhà truyền thông xã hội đặt ra vấn đề đạo đức: “Nếu như đạo
đức của những người tạo ra thông tin trên truyền thông xã hội là phản ánh
đúng thực tế, thì đạo đức của những người tiếp nhận thông tin là phản biện,
tìm hiểu ngược trở lại nguồn gốc của thông tin để chứng thực” [20, tr. 156].

Lý thuyết truyền thông xã hội được tiếp cận trong luận án là nền tảng lý
luận cho những nghiên cứu về MXH. Trong đó, vận dụng truyền thông xã hội
để giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên nhằm đạt hiệu quả thu hút sinh
viên vào các phương thức đa dạng, sáng tạo và linh hoạt. Đặc biệt, trong môi
trường số, truyền thông xã hội nếu phát huy được hết chức năng sẽ giúp quá
trình truyền thông giáo dục của tổ chức Đoàn đáp ứng được yêu cầu của sự
phát triển và nhu cầu tiếp nhận thông tin của những người trẻ, trong đó phần
lớn là sinh viên.

2.3. Các thành tố của truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên
mạng xã hội cho sinh viên

Dựa trên nền tảng lý thuyết mô hình truyền thông của Shannon &
Weaver (xem mục 2.2.1) và khái niệm truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên (xem mục 2.1.6), tác giả bước đầu xây dựng mô hình
nghiên cứu về “Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các
trường đại học” dựa trên khung lý thuyết sau:
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Hình 2.2 Khung lý thuyết về “Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên các trường đại học”

(Nguồn: tác giả đề xuất)
Mô hình nghiên cứu này là nền tảng khoa học để làm rõ các yếu tố ảnh

hưởng, mối quan hệ giữa chủ thể – đối tượng – nội dung – phương thức truyền
thông và hiệu quả giáo dục văn hoá ứng xử trong môi trường số hiện nay.

2.3.1. Chủ thể của truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng
xã hội cho sinh viên

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về việc
“Phê duyệt Đề án Xây dựng VHƯX trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”
nêu rõ các lực lượng tham gia vào công tác tuyên truyền, giáo dục về VHƯX
gồm nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, các lực lượng trong nhà trường
gồm: “Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công
đoàn nhà trường” [88].

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả xác định chủ thể truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên chính là Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, cùng các LLPH gồm: tập thể sư phạm nhà trường, Sở Thông tin và
Truyền thông, Hội Sinh viên Việt Nam, các cơ quan báo chí – truyền thông và
gia đình. Trong đó:

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Là chủ thể chính trong quá trình truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Đây là tổ chức CT – XH
trong hệ thống chính trị, được Đảng lãnh đạo “trực tiếp, tuyệt đối và toàn
diện”. Tổ chức Đoàn thực hiện chức năng là “trường học XHCN” của thanh
niên Việt Nam. Trong đó, sinh viên cũng là đoàn viên, trong độ tuổi thanh
niên, được Đoàn Thanh niên dẫn dắt để thực hiện mục tiêu và lý tưởng của
Đảng. Trong thời gian qua, Đoàn TNCS giữ vai trò nòng cốt chính trị, là cầu
nối giữa Đảng với Hội Sinh viên Việt Nam và sinh viên, tổ chức các hoạt
động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH nhằm thực hiện chỉ đạo của
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Đảng và Nhà nước. Ngày 05/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 311/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt Chương trình Giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi
đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”. Trong đó, vai trò của
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được xác định: “Là cơ quan chủ trì,
thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc tổ chức thực
hiện Chương trình” [91].

- Tập thể sư phạm nhà trường: Tập thể sư phạm nhà trường gồm đội ngũ
cán bộ quản lý, giảng viên, cố vấn học tập. Họ là những người giữ vai trò
quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục tích cực cho sinh viên,
hỗ trợ sinh viên thực hiện nhiệm vụ và quyền của mình. Trong thời gian vừa
qua, tập thể sư phạm nhà trường đã cùng Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên
thực hiện Đề án “Xây dựng VHƯX trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”.
Đội ngũ giảng viên trong nhà trường là những người có chuyên môn, luôn sẵn
sàng tư vấn và trực tiếp tham gia truyền thông giáo dục về VHƯX cũng như
và VHƯX trên MXH cho sinh viên thông qua bài giảng của mình.

- Hội Sinh viên Việt Nam: Là một trong những tổ chức thanh niên Việt
Nam yêu nước được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị. Hội là
“tổ chức xã hội của sinh viên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt
Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước” [74].
Chính vì vậy, tuyên truyền giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên không
nằm ngoài phạm vi tham gia của Hội Sinh viên Việt Nam các cấp. Hội Sinh
viên cấp trường có trách nhiệm cùng với Đoàn trường tổ chức các hoạt động
giúp sinh viên phát triển toàn diện thông quan triển khai thực hiện phong trào
“Sinh viên 5 tốt” và Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu
chuyện đẹp” với mục đích “góp phần định hướng sử dụng MXH tích cực cho
sinh viên” [2].

- Các cơ quan báo chí, truyền thông: “Đài Truyền hình Việt Nam, Đài
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Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo
chí” được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong Quyết định số 311/QĐ-TTg:
“Triển khai công tác thông tin tuyên truyền góp phần trang bị kiến thức, kỹ
năng nhận biết, kỹ năng xử lý thông tin trên không gian mạng cho thanh niên,
thiếu niên, nhi đồng; phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
triển khai, thực hiện Chương trình…” [91, tr. 11].

- Gia đình: Môi trường gia đình là nơi đầu tiên hình thành và phát triển
nhân cách của sinh viên, có mối quan hệ gắn bó trên cơ sở tình cảm. Trong
công tác truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên, sự tham gia
của gia đình có vai trò thúc đẩy hình thành những thói quen ứng xử của mỗi
cá nhân trên cơ sở làm gương, tạo niềm tin và sự tác động thường xuyên đối
với con em mình..

2.3.2. Đối tượng của truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng
xã hội cho sinh viên

Tác giả Hoàng Thị Kim Liên và cs (2022) nhận định: “Sinh viên là lứa
tuổi có năng lực nhận thức tốt, nhanh nhẹn, thông minh và dễ tiếp thu những
tri thức mới. Tuy nhiên, đây là độ tuổi nhạy cảm, họ dễ bị tác động bởi ngoại
cảnh, chưa có độ chín trong cách ứng xử, một bộ phận sinh viên còn thiếu
kinh nghiệm sống, dễ nhìn nhận, đánh giá chưa đúng về những thông tin trên
MXH” [50, tr. 15, 16].

Bên cạnh đó, tác giả Hà Thị Bích Thuỷ (2020) cho rằng: “Sinh viên thường
khá nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới, cũng như luồng tư tưởng
mới trong xã hội. Song, do còn giới hạn về trình độ nhận thức và kinh nghiệm
sống nên khả năng phân tích và chọn lọc thông tin có hạn chế” [94 tr. 97].

Như vậy, theo nhận định của các nhà nghiên cứu, sinh viên là đối tượng
có nhận thức tốt, nhanh nhạy với các thông tin mới. Tuy nhiên do kinh
nghiệm sống hạn chế, chưa chín chắn, dễ mắc những sai lầm trong ứng xử
trên MXH. Trong khi MXH là môi trường năng động nhưng cũng rất dễ bị
các thế lực thù địch lợi dụng tạo nên những ảnh hưởng xấu cho thanh niên nói
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chung và sinh viên nói chung. Chính vì vậy, việc truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho sinh viên là rất cần thiết. Qua đó, giúp sinh viên xây
dựng môi trường học tập, trao đổi, chia sẻ thông tin tích cực trên MXH, phát
huy những ưu điểm ở tính phong phú, phổ biến, cập nhật, linh hoạt để phục
vụ bản thân và xây dựng chuẩn mực văn hoá trên các nền tảng MXH.

Căn cứ theo nghiên cứu của tác giả Hồ Thanh Phong [67] và những
quan điểm nêu trên, luận án xác định những nội dung biểu hiện VHƯX trên
MXH của sinh viên gồm:

-Ứng xử trên trang cá nhân: chia sẻ thông tin cá nhân; quan điểm, thái
độ đối với các vấn đề trong cuộc sống; hoạt động học tập của bản thân và bạn
bè; hoạt động vui chơi giải trí; những sự kiện ấn tượng; các hoạt động xã hội
mà bản thân tham gia.

-Ứng xử trên trang bạn bè, hội nhóm: chia sẻ thông tin giật gân, ấn
tượng; thể hiện quan điểm, thái độ đối với hành vi của người khác; trao đổi
kinh nghiệm học tập, vui chơi, giải trí; trao đổi thông tin các hoạt động, sự
kiện; giao lưu trực tuyến.

Những biểu hiện trên đây được thể hiện ở hành vi ứng xử, ngôn ngữ ứng
xử, cử chỉ thái độ ứng xử. Việc nghiên cứu những nội dung biểu hiện là cơ sở
để luận án đề xuất các giải pháp truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên các trường đại học tại Việt Nam hiện nay.

2.3.3. Mục tiêu truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã
hội cho sinh viên các trường đại học

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về
việc “Phê duyệt Đề án Xây dựng VHƯX trong trường học giai đoạn 2018 –
2025” đã xác định mục tiêu chung: “Tăng cường xây dựng VHƯX trong trường
học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hoá của cán bộ quản lý, nhà
giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách,
lối sống văn hoá; xây dựng văn hoá trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao



67

chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước,
nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” [88].

Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê
duyệt Chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá
cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 -
2030” đã xác định các mục tiêu chung:

“a) Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,
lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng,
qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững
vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hoá, có ý thức tuân thủ pháp luật,
trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội
nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hoá.

b) Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông
tin và công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hoá trên không gian mạn; chủ động sàng lọc, nhận
diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không
gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích
cực thực hiện hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh
thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” [91, tr. 2].

Trên cơ sở các căn cứ pháp lý nêu trên, trong phạm vi nghiên cứu của
luận án, tác giả xác định mục tiêu truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên gồm:

- Nâng cao hiểu biết cho sinh viên về quan điểm của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước về VHƯX trên MXH trong bối cảnh hiện nay.

- Cung cấp kiến thức cho sinh viên về các chuẩn mực, quy tắc ứng xử
trên MXH.

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng ứng xử trên MXH, chủ động
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sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích
cực trên MXH, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Giúp sinh viên biết cách thể hiện ngôn ngữ ứng xử trên MXH có văn
hoá, phù hợp với các chuẩn mực, quy tắc ứng xử trên MXH.

- Hình thành cho sinh viên ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với
cộng đồng và xây dựng VHƯX trên MXH.

2.3.4. Nội dung truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã
hội cho sinh viên

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về việc
“Phê duyệt Đề án Xây dựng VHƯX trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”
đã xác định các nội dung truyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng
VHƯX trong trường học gồm: “chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, VHƯX trong trường
học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình
người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng
VHƯX trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người
học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học… Tuyên truyền, giáo dục
lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống VHƯX của dân tộc ta;
nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong
xây dựng VHƯX, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt
công tác xây dựng VHƯX” [88].

Bên cạnh đó, Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính
phủ về việc “Phê duyệt Chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,
lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng
giai đoạn 2022 - 2030” đã xác định các nội dung “truyên truyền nâng cao
nhận thức, kỹ năng gồm:

“a) Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông
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tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.
b) Tăng cường tuyên truyền, giúp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng nhận

diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế
lục thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

c) Tuyên truyền về những chủ trương, cuộc vận động, các giải pháp, các
mô hình nhằm định hướng, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham
gia các hoạt động trên không gian mạng.

…
e) Thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính

dự báo về vận động và phát triển của internet, MXH, nhất là những trào lưu
mới, phương thức mới trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh
niên, thiếu niên, nhi đồng…” [91].

Từ những căn cứ nêu trên, trên cơ sở mục tiêu truyền thông giáo dục
(xem mục 2.3.3), luận án xác định nội dung truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH cho sinh viên gồm: truyền thông giáo dục các kiến thức cơ bản về
VHƯX trên MXH trong bối cảnh hiện nay; truyền thông giáo dục về kỹ năng
ứng xử trên MXH; truyền thông giáo dục về ngôn ngữ ứng xử trên MXH;
truyền thông giáo dục về ý thức, trách nhiệm xây dựng VHƯX trên MXH.
Trong đó:

Một là, truyền thông giáo dục các kiến thức cơ bản về VHƯX trên
MXH trong bối cảnh hiện nay:

Truyền thông giáo dục các kiến thức cơ bản về VHƯX trên MXH giúp
sinh viên nâng cao nhận thức, làm cơ sở hình thành kỹ năng, thói quen ứng xử
và ý thức trách nhiệm xây dựng VHƯX trên MXH. Kiến thức cơ bản bao
gồm những thông tin hữu ích, được mô tả dưới dạng tri thức truyền đạt cho
sinh viên. Nhờ truyền thông giáo dục, các nội dung này được trao đổi và chia
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sẻ, tạo thành vốn hiểu biết có ý nghĩa định hướng cho sinh viên hoạt động
đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước.

Truyền thông giáo dục các kiến thức cơ bản về VHƯX trên MXH gồm
các vấn đề:

- Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng xử
trên MXH trong bối cảnh hiện nay. Chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước bao gồm hệ thống các văn bản thể hiện quan điểm, đường
lối, tư duy, định hướng, quy định của do Đảng và Nhà nước ban hành. Các
văn bản gồm Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư, Đề án, Chương
trình, Chính sách… có giá trị pháp lý làm cơ sở để sinh viên nắm được và
thực hiện.

- Kiến thức về môi trường mạng và chức năng của MXH. Môi trường
mạng là “môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập,
xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua cơ sở hạ tầng thông tin” [103]. Khi tham
gia vào MXH, bản thân mỗi sinh viên phải có kiến thức về môi trường mạng,
nắm được những đặc điểm cơ bản để biết cách vận hành, đảm bảo quyền của
cá nhân về việc: “Nghiên cứu và phát triển sản phẩm CNTT; Sản xuất sản
phẩm CNTT; số hoá, duy trì và làm tăng giá trị các nguồn tài nguyên thông
tin” [103]. Bên cạnh đó, sinh viên cần hiểu về chức năng của MXH để phát
huy hiệu quả vai trò sử dụng MXH vì mục đích nhất định như “tạo hồ sơ cá
nhân; kết bạn trực tuyến; tham gia nhóm trực tuyến; chia sẻ, bày tỏ ý kiến;
tìm kiếm thông tin” [55, tr. 37].

- Tầm quan trọng của chuẩn mực ứng xử trên MXH và hình thành
chuẩn mực ứng xử trên MXH (hành vi, ngôn ngữ và cử chỉ, thái độ). Chuẩn
mực được xem là khuôn mẫu, thước đo cho hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ
ứng xử của sinh viên, biểu hiện trong các hoạt động trên trang cá nhân và
trang của bạn bè, hội nhóm trên MXH. Do đó sinh viên cần được trao đổi về
tầm quan trọng của chuẩn mực ứng xử cũng như ý nghĩa của việc hình thành
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chuẩn mực ứng xử trên MXH để làm cơ sở phát triển ý thức, trách nhiệm xây
dựng VHƯX. Đồng, thời, chủ động tìm hiểu thông tin về những quy tắc,
nguyên tắc, khuôn mẫu ứng xử để điều chỉnh hành vi của bản thân và những
người xung quanh.

- Thông tin về những quy tắc ứng xử trên MXH. Quy tắc ứng xử được
xem là công cụ biểu hiện của chuẩn mực ứng xử, tập hợp những yêu cầu cần
phải thực hiện để làm khuôn mẫu hành vi cho sinh viên. Thông tin về những
quy tắc ứng xử trên MXH bám sát Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày
17/6/2021 về việc “Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên MXH” với các nội dung:

Quy tắc ứng xử chung (quy định tại Điều 3, Chương II, Quyết định số
874/QĐ-BTTTT):

“1. Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ pháp luật Việt Nam,
tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên MXH phù hợp với các giá
trị đạo đức, văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

3. Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng
dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.

4. Quy tắc trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên
MXH; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông
tin vi phạm pháp luật”. [10]

Cụ thể, quy tắc ứng xử cho cá nhân (quy định tại Điều 4, Chương II,
Quyết định số 874/QĐ-BTTTT):

“1. Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà
cung cấp dịch vụ MXH trước khi đăng ký, tham gia MXH.

2. Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân… khi tham gia, sử dụng MXH.
3. Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản MXH và nhanh
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chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản
tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào
mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã
hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy.
5. Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hoá,

truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích
động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.

6. Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc
phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các
tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phảm cảm, vi phạm thuần phong mĩ
tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép…
gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

7. Khuyến khích sử dụng MXH để tuyên truyền, quảng bá về đất nước –
con người, văn hoá tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những
tấm gương người tốt, việc tốt.

8. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh
tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng MXH một cách an
toàn, lành mạnh”. [10]

Hai là, truyền thông giáo dục về kỹ năng ứng xử trên MXH:
-Kỹ năng thu thập và tìm kiếm thông tin trên MXH: Trước bối cảnh

bùng nổ thông tin trên MXH, việc thu thập và tìm kiếm thông tin chính xác,
phù hợp và cập nhật giúp sinh viên khai thác được hiệu quả tối đa những lợi
ích của MXH nhằm phục vụ hoạt động học tập, giao tiếp và giải trí của bản
thân. Truyền thông giáo dục về kỹ năng này là trao đổi, tư vấn, định hướng
cho sinh viên cách tìm các nguồn tin chính thống, đáng tin cậy, đã được kiểm
chứng hoặc đã có cơ sở để thực hiện kiểm chứng. Bên cạnh đó, truyền thông
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giáo dục cho sinh viên biết cách lựa chọn thông tin phù hợp với mục đích và
nhu cầu khai thác của bản thân. Đồng thời, hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên
thực hiện tìm kiếm thông tin bằng các công cụ “Google, Cốc Cốc, Bing…”,
biết cách sử dụng các thuật toán tìm kiếm và cách xác định từ khoá để đảm
bảo tính hiệu quả trong thu thập và tìm kiếm thông tin nhanh chóng.

-Kỹ năng kiểm chứng thông tin trên MXH: Sau khi thu thập và tìm kiếm
thông tin, kiểm chứng thông tin và hoạt động tiếp theo phải thực hiện để đảm
bảo tính khách quan, chính xác, tránh tiếp cận những thông tin sai lệch hoặc
vi phạm luật về báo chí, sở hữu trí tuệ. Truyền thông giáo dục kỹ năng kiểm
chứng thông tin trên MXH bao gồm: Cách thức kiểm tra nguồn tin; Cách thức
kiểm tra tên miền truy cập; Cách thức kiểm tra thông tin cơ quan chủ quản
trang thông tin điện tử; Cách thức kiểm tra nội dung thông tin. Trong đó,
kiểm tra nguồn thông tin phải là những thông tin chính thống được đăng trên
trang thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước, có nội dung đáng tin cậy được
sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Tên miền truy cập khi thực hiện kiểm
tra phải tuân thủ theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT
của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 18/8/2015 về việc “Quy định về quản
lý và sử dụng tài nguyên internet”.

-Kỹ năng sử dụng và xử lý thông tin trên MXH: Đây là kỹ năng giúp
sinh viên biết cách phân tích, nhận diện những thông tin đã tìm kiếm và phân
loại để đưa vào sử dụng nhằm mục đích nhất đích. Việc nhận diện thông tin
xấu, độc hại, giả mạo giúp quá trình sử dụng và xử lý thông tin đạt được hiệu
quả. Đối với những thông tin xấu, độc hại, giả mạo, sinh viên cần được truyền
thông giáo dục kỹ năng xử lý như gửi bài viết phản hồi, cảnh báo, thông báo.
Đồng thời, giúp sinh viên nắm được cách thức gửi thông tin đến cơ quan chức
năng có thẩm quyền để xử lý.

-Kỹ năng giao tiếp trên MXH: Khi ứng xử trên MXH, mỗi sinh viên đều
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được trực tiếp tham gia vào một môi trường có tính chất của một xã hội thu
nhỏ. Bởi vậy, kỹ năng giao tiếp trên MXH đóng vai trò rất quan trọng, giúp
sinh viên mở rộng mối quan hệ, xây dựng mạng lưới học tập, nghề nghiệp,
vui chơi, giải trí, kết bạn hiệu quả.

-Kỹ năng sử dụng MXH an toàn: Để sử dụng MXH an toàn, bên cạnh
việc cung cấp cho sinh viên quy định pháp luật (Luật An ninh mạng), bộ quy
tắc ứng xử, chủ thể truyền thông giáo dục cần trao đổi và hướng dẫn cách bảo
mật thông tin cá nhân và cách phòng tránh, phát hiện vấn đề khi sử dụng
MXH để giao tiếp, ứng xử.

-Kỹ năng ứng phó với dư luận xã hội: Khi ứng xử trên MXH, dư luận xã
hội là một hiện tượng phổ biến, xuất phát từ tâm lý đám đông, biểu hiện ở
những quan điểm, bình luận, phân tích của một nhóm người kèm theo những
cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực. Chính vì vậy, với tâm lý của sinh viên là
những người trẻ thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, dễ bị ảnh hưởng bởi đám
đông nếu không được truyền thông giáo dục về kỹ năng ứng phó với dư luận
xã hội sẽ dễ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực. Bởi vậy, nội dung này sẽ
trang bị cho sinh viên một tâm thế sẵn sàng để vượt qua những khủng hoảng
của dư luận xã hội, định hướng cách ứng xử văn minh trước những dư luận xã
hội tiêu cực đối với bản thân. Đồng thời, biết cách phản hồi tích cực để góp
phần xây dựng VHƯX trên MXH.

Ba là, truyền thông giáo dục về ngôn ngữ ứng xử trên MXH:
Ngôn ngữ ứng xử là một biểu hiện quan trọng thể hiện nhận thức, quan

điểm, thái độ của mỗi sinh viên trên MXH, nơi mà ngôn ngữ trở thành công
cụ giao tiếp cơ bản. Trong đó, cần truyền thông giáo dục cho sinh viên:

- Nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ trên MXH: Việc lạm dụng ngôn ngữ
không chuẩn mực trên MXH là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong
ứng xử trên MXH. Do đó, sinh viên cần được truyền thông giáo dục về những
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nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ trên MXH. Qua đó, giúp quá trình truyền đạt,
chia sẻ, trao đổi thông tin, giao tiếp trên MXH đạt được hiệu quả cao, đúng
mục đích, thể hiện được quan điểm và thái độ phù hợp. Quán triệt thực hiện
các nguyên tắc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, tôn trọng văn hoá ngôn
ngữ giúp sinh viên tạo được thói quen kiểm soát ngôn ngữ, hình thành thái độ
ngôn ngữ ứng xử phù hợp trước những tình huống giao tiếp trên MXH.

- Cách thức diễn đạt ngôn ngữ chuẩn mực trên MXH: Truyền thông giáo
dục nội dung này giúp sinh viên nâng cao khả năng diễn đạt ngôn ngữ đáp
ứng yêu cầu của bộ quy tắc ứng xử trên MXH. Trong đó, khắc phục kiểu diển
đạt tối nghĩa, biến âm, biến nghĩa gây nên những hiểu lầm trong giao tiếp.
Thay vào đó là gửi đến sinh viên những thông điệp khuyến khích diễn đạt rõ
nghĩa, trau dồi và làm phong phú vốn từ, khắc phục tình trạng sử dụng ngôn
ngữ sai chính tả, lạm dụng từ viết tắt, tiếng lóng, ngôn ngữ địa phương, vay
mượn từ nước ngoài, nói tục chửi bậy trong ứng xử trên MXH.

Bốn là, truyền thông giáo dục về ý thức, trách nhiệm xây dựng VHƯX
trên MXH:

- Tầm quan trọng của xây dựng VHƯX trên MXH: Việc nắm vững nội
dung này được xem là động cơ thúc đẩy ý thức xây dựng VHƯX trên MXH.
Sinh viên cần phải hiểu được tầm quan trọng của hoạt động này để không chủ
quan, kịp thời điều chỉnh hành vi lệch lạc của bản thân và cùng những người
xung quanh sẵn sàng thực hiện những biện pháp xây dựng VHƯX trên MXH
theo quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc xây dựng VHƯX trên MXH: Nguyên tắc là những yêu cầu
bắt buộc mà sinh viên cần phải nắm được để quá trình xây dựng VHƯX trên
MXH diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Trong đó, chủ thể cần quán triệt sinh viên
thực hiện các nguyên tắc bảo mật thông tin, bình đẳng, tôn trọng, lắng nghe,
chia sẻ. Qua đó, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng VHƯX trên MXH đảm
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bảo tính khả thi.
- Trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng VHƯX trên MXH: Khi sinh

viên sử dụng MXH là một môi trường ảo nhưng lại tạo ra tác động thật nên
mỗi sinh viên phải được truyền thông giáo dục về trách nhiệm của mình trong
xây dựng VHƯX trên MXH. Trách nhiệm của sinh viên được biểu hiện thông
qua việc xác định mục đích sử dụng MXH; hoạt động bảo mật thông tin cá
nhân; lĩnh vực quan tâm trên MXH; đối tượng giao tiếp trên MXH; thái độ
ủng hộ hoặc lên án trước những thông tin và bình luận tiêu cực…

Như vậy, luận án xác định nội dung truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên gồm: “truyền thông giáo dục các kiến thức cơ bản về
VHƯX trên MXH trong bối cảnh hiện nay; truyền thông giáo dục về kỹ năng
ứng xử trên MXH; truyền thông giáo dục về ngôn ngữ ứng xử trên MXH;
truyền thông giáo dục về ý thức, trách nhiệm xây dựng VHƯX trên MXH”.
Trong mỗi nội dung, luận án xác định những vấn đề cốt lõi thể hiện thông
điệp truyền thông giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các LLPH
đến sinh viên, góp phần xây dựng môi trường ứng xử tích cực trên MXH,
hình thành một thế hệ sinh viên thời kỳ mới có lối sống lành mạnh, văn minh.

2.3.5. Phương thức truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng
xã hội cho sinh viên

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về việc
“Phê duyệt Đề án Xây dựng VHƯX trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”
đưa ra nhiệm vụ: “Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền về VHƯX trên báo
chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của trung ương, địa
phương, nhà trường: Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội thi, hội
thảo, toạ đàm, diễn đàn về ứng xử văn hoá trong trường học cho nhà giáo,
người học tham gia; tăng cường ứng dụng CNTT, internet và MXH trong hoạt
động tuyên truyền” [88].

Bên cạnh đó, căn cứ nghiên cứu của các tác giả Trần Hằng Ly, Nguyễn
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Thị Phương Nhung [56] xác định các phương thức tổ chức truyền thông trong
giáo dục gồm:

Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến phản hồi, phản biện của các
chuyên gia về hoạt động giáo dục; Tập huấn về biên tập nội dung tuyên
truyền cho đội ngũ cán bộ phụ trách trang thông tin điện tử; In ấn, phát hành
các ấn phẩm, tài liệu để thông tin về các nội dung giáo dục phù hợp;

Phối hợp các báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình địa phương để
xây dựng các chuyên mục, chuyên đề truyền thông; Xây dựng chuyên mục
trên trang thông tin điện tử để cập nhật các nội dung, tin, bài tuyên truyền và
tiếp nhận các ý kiến của người dân, dư luận xã hội; lồng ghép nội dung truyền
thông vào chương trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt trong nhà trường và
trong hoạt động cộng đồng ở địa phương; Phối hợp các đoàn thể, tổ chức xã
hội để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; Phối hợp với các cơ quan thông
tin, truyền thông trên địa bàn để huy động tinh thần tham gia giám sát, phản
biện của toàn xã hội về các vấn đề giáo dục [56, tr. 80-81].

Từ những căn cứ nêu trên, trên cơ sở mục tiêu truyền thông giáo dục
(xem mục 2.3.3), trên cơ sở nội dung truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên (xem mục 2.3.4), căn cứ đặc điểm hoạt động của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (chủ thể chính thực hiện truyền thông giáo dục trong
phạm vi nghiên cứu), luận án xác định phương thức truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho sinh viên gồm: Truyền thông giáo dục thông qua sinh
hoạt chính trị; Truyền thông giáo dục thông qua phong trào của Đoàn, Hội;
Truyền thông giáo dục thông qua phát hành ấn phẩm báo chí; Truyền thông
giáo dục thông qua chuyên mục phát thanh, truyền hình thanh niên; Truyền
thông giáo dục thông qua internet, MXH. Trong đó:

Một là, truyền thông giáo dục thông qua sinh hoạt chính trị:
Sinh hoạt chính trị là phương thức hoạt động thường xuyên diễn ra của

tổ chức Đoàn nhằm định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên với tư cách
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là một tổ chức CT – XH của thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng. Sinh
hoạt chính trị trong các trường Đại học góp phần nâng cao nhận thức cho sinh
viên về các vấn đề, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, của Đảng, của
Đoàn, Từ đó, khuyến khích sự tham gia của sinh viên vào quá trình thực hiện
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các
hoạt động của Đoàn, Hội nhằm đạt được các mục tiêu chính trị cụ thể theo sự
lãnh đạo của Đảng.

Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH thông qua sinh hoạt chính trị
do tổ chức Đoàn chủ trì thực hiện với vai trò định hướng của cấp uỷ nhà
trường, cán bộ Đoàn và Hội Sinh viên các cấp, đội ngũ giảng viên và báo cáo
viên có chuyên môn. Phương thức truyền thông giáo dục thông qua sinh hoạt
chính trị được thực hiện bằng các hình thức: Hội nghị, hội thảo; Diễn đàn, toạ
đàm; Đối thoại, giao lưu; Tập huấn chuyên đề; Sinh hoạt chi đoàn.

Hai là, truyền thông giáo dục thông qua phong trào, cuộc vận động
của Đoàn, Hội:

Phong trào, cuộc vận động là phương thức hoạt động đặc trưng của
Đoàn, Hội. Trong đó, Đoàn Thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong
chỉ đạo, triển khai các hoạt động. Phong trào, cuộc vận động là phương thức
truyền thông giáo dục phát huy sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động
nhận thức từ thực tiễn rèn luyện, vận dụng lý thuyết đám đông để sinh viên
nghe theo, làm theo sự định hướng của cán bộ Đoàn.

Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH thông qua phong trào, cuộc
vận động của Đoàn, Hội bao gồm các hình thức: Tổ chức phong trào hành
động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổ chức phong trào của sinh
viên và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; Tổ chức cuộc vận động “Mỗi ngày một
tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; Tổ chức các cuộc thi/hội thi. Những
hình thức này đều gắn với phong trào, cuộc vận động tiêu biểu của Đoàn
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TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, hướng đến phát triển
sinh viên toàn diện với các nội dung cụ thể. Trong đó, cấp trường là gần gũi
nhất với sinh viên, áp dụng trên cơ sở đặc thù đào tạo của lĩnh vực, chuyên
ngành đào tạo.

Ba là, truyền thông giáo dục thông qua phát hành ấn phẩm báo chí:
Báo chí hiện nay ngày càng đa dạng, được quy định trong Luật Báo chí

(2016) là “sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể
hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và
phát thanh, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo
in, báo nói, báo hình, báo điện tử” [72]. Bởi vậy, truyền thông giáo dục thông
qua phát hành ấn phẩm báo chí là phương thức phù hợp với sự phối hợp, tham
gia của các cơ quan báo chí uy tín và các cơ quan chuyên môn. Qua đó, giúp
các nội dung truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH của tổ chức Đoàn được
phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng sinh viên với cơ quan ngôn luận chính
thống có liên quan như:

-Cơ quan báo chí của Đảng, Chính phủ: Báo Nhân dân; Báo điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam; Tạp chí Cộng sản; Tạp chí Dân vận; Báo điện tử
Chính phủ.

-Cơ quan báo chí của Bộ GD&ĐT: Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí
Giáo dục.

-Cơ quan báo chí của Đoàn, Hội: Báo Tiền phong; Báo Thiếu niên Tiền
phong và Nhi đồng; Báo Thanh niên; Báo Tuổi trẻ; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Tạp
chí Thanh niên…

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên phối hợp với các cơ quan báo chí của các địa
phương, trường Đại học để phát hành các ấn phẩm báo chí có giá trị về nội
dung truyền thông nhằm mục đích giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên.

Phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH thông qua phát
hành ấn phẩm báo chí rất đa dạng, gồm: Phát hành ấn phẩm báo in; Phát
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hành ấn phẩm báo nói; Phát hành ấn phẩm báo hình; Phát hành ấn phẩm
báo điện tử.

Bốn là, truyền thông giáo dục thông qua các chuyên mục truyền hình
dành cho sinh viên

Trong truyền thông đại chúng, truyền hình là hình thức quan trọng được
sử dụng để truyền tải thông tin hiệu quả đến các đối tượng khác nhau thông
qua việc truyền được cả âm thanh và hình ảnh sinh động. Trong truyền thông
giáo dục về VHƯX trên MXH cho sinh viên, các chuyên mục phát thanh,
truyền hình dành cho thanh niên được luận án xác định là phương thức truyền
tải thông tin uy tín và hiệu quả đến thanh niên nói chung và sinh viên nói
riêng. Qua đó, các chuyên mục cụ thể gắn với nhu cầu thông tin, trao đổi, chia
sẻ và giải trí sẽ giúp sinh viên có nhận thức toàn diện về tác động của MXH
và các kỹ năng ứng xử phù hợp dưới góc nhìn của các chuyên gia và quan sát
những hình ảnh thực tế.

Các hình thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH thông qua các
chuyên mục phát thanh, truyền hình dành cho sinh viên gồm: Chuyên mục tin
tức, sự kiện; Chuyên mục giáo dục; Chuyên mục trao đổi và chia sẻ; Chuyên
mục giải trí.

Năm là, truyền thông giáo dục thông qua internet, MXH:
Internet, MXH hiện đang chiếm ưu thế trong bối cảnh cách mạng công

nghiệp 4.0. Đây được xem là phương thức truyền thông giáo dục hiện đại,
giúp Đoàn chia sẻ thông tin nhanh chóng, có tính cập nhật cao và tương tác
trực tiếp với sinh viên để tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ. Các thông tin truyền thông để
giáo dục về VHƯX trên MXH được chia sẻ trên chính MXH sẽ có tính phổ
biến cao, tác động đến nhiều sinh viên đang tiếp cận MXH, tác động trực tiếp
đến ý thức tham gia của mỗi cá nhân. Trong đó, cán bộ Đoàn, Hội trong các
trường Đại học phải là những người trực tiếp quản lý, đăng tải thông tin và



81

cùng cố vấn học tập thường xuyên tương tác với sinh viên trên internet,
MXH, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục.

Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH thông qua internet, MXH được
biểu hiện đa dạng gồm: Các nền tảng giáo dục trực tuyến; Các nền tảng hội
nghị, hội thảo trực tuyến; Các kênh giáo dục trực tuyến; Các nền tảng MXH;
Podcast giáo dục; Ứng dụng di động; Cổng thông tin điện tử; Hệ thống quản
lý học tập (LMS).

Tóm lại, trên đây là năm phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên gồm: “truyền thông giáo dục thông qua sinh hoạt chính
trị; truyền thông giáo dục thông qua phong trào của Đoàn, Hội; truyền thông
giáo dục thông qua phát hành ấn phẩm báo chí; truyền thông giáo dục thông
qua chuyên mục phát thanh, truyền hình thanh niên; truyền thông giáo dục
thông qua internet, MXH”. Những phương thức này đều được thực hiện trên
cơ sở những đặc trưng trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tổ
chức Đoàn, cùng sự phối hợp toàn diện với các lực lượng nhằm tạo ra sự tác
động phong phú đến mỗi sinh viên ở phạm vi trong và ngoài nhà trường.

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến truyền thông giáo dục văn hóa ứng
xử trên mạng xã hội cho sinh viên

2.4.1. Nhóm yếu tố thuộc về chủ thể truyền thông giáo dục và các lực
lượng phối hợp

2.4.1.1. Năng lực chỉ đạo, tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục của
đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong nhà trường

Cán bộ Đoàn, Hội là những người thủ lĩnh của thanh niên nói chung và
sinh viên nói riêng. Trong đó, Đoàn Thanh niên với tư cách là chủ thể truyền
thông giáo dục chính trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, đặt ra yêu cầu về
năng lực chỉ đạo, tổ chức của đội ngũ cán bộ. Năng lực chỉ đạo, tổ chức là yếu
tố quan trọng giúp cán bộ Đoàn, Hội tăng khả năng thực hiện tốt vai trò của
mình đối với sinh viên trong các trường đại học. Đặc biệt, bản thân cán bộ
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Hội cũng là cán bộ Đoàn, đội ngũ này có mối quan hệ mật thiết do Đoàn là tổ
chức CT – XH nòng cốt, định hướng chính trị cho các tổ chức thanh niên Việt
Nam yêu nước.

Năng lực chỉ đạo, tổ chức của người cán bộ Đoàn, Hội trong hoạt động
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH của đội ngũ cán Đoàn, Hội trong nhà
trường bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ và các đặc điểm cá nhân để thực
hiện hiệu quả các công việc, bao gồm: lãnh đạo, điều hành; ra quyết định; xây
dựng và triển khai kế hoạch hoạt đông; tham mưu, phối hợp; quản lý và sử
dụng nguồn lực hiệu quả; tư duy và đổi mới sáng tạo; phân tích và giải quyết
vấn đề; thuyết phục và vận động; kiểm tra, đánh giá.

Việc phát huy yếu tố năng lực chỉ đạo, tổ chức phụ thuộc vào sự nỗ lực
rèn luyện của mỗi người cán bộ Đoàn, Hội các cấp nói chung và đội ngũ cán
bộ trong các trường đại học nói riêng nhằm mục đích phát triển sinh viên Việt
Nam toàn diện. Trong đó, đối với quá trình truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên thì đây được xem là yếu tố quyết định, ảnh hưởng đến
các hiệu quả phát huy các yếu tố khác.

2.4.1.2. Năng lực quản lý thông tin trên mạng xã hội của đội ngũ cán bộ
Đoàn, Hội trong nhà trường

MXH là một môi trường năng động với nguồn thông tin đa dạng, bao
gồm cả thông tin chính thống và thông tin không chính thống. Chính vì vậy,
để tránh những biểu hiện sai lệch trong tiếp nhận, xử lý và sử dụng thông tin,
xây dựng môi trường ứng xử văn minh trên MXH, cán bộ Đoàn, Hội trong
các trường đại học có nhiệm vụ quản lý thông tin trên MXH.

Trong quá trình truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên,
năng lực quản lý thông tin trên MXH giúp chủ thể chính và các LLPH kiểm
soát được nguồn thông tin chặt chẽ, nắm bắt tư tưởng của sinh viên thường
xuyên và kịp thời điều chỉnh những biểu hiện sai lệch, có biện pháp định
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hướng dư luận theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước.

Yếu tố năng lực quản lý thông tin trên MXH của đội ngũ cán bộ Đoàn,
Hội trong nhà trường được biểu hiện ở các khả năng: tìm kiếm và thu thập
thông tin; kiểm chứng nguồn tin; bảo mật thông tin sinh viên và an toàn
mạng; quản lý sự tham gia của sinh viên; phân tích và đánh giá nội dung;
sáng tạo nội dung giáo dục; tương tác và giao tiếp; nắm bắt và định hướng dư
luận xã hội. Những khả năng này là thành tố quan trọng để hình thành năng
lực quản lý thông tin trên MXH, ảnh hưởng đến hiệu quả trao đổi, chia sẻ
thông tin của nhà truyền thông nhằm mục đích giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên đại học.

2.4.1.3. Sự phối hợp của các lực lượng truyền thông giáo dục trong và
ngoài nhà trường

Đoàn Thanh niên được xác định là chủ thể chính song để quá trình
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên đạt được hiệu quả cao,
cần có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường. Qua
đó, giúp chủ thể tăng cường khả năng tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khả thi
và hiệu quả bởi sự hỗ trợ toàn diện về các nguồn lực (con người, cơ sở vật
chất, tài chính, thông tin) truyền thông giáo dục.

Sự phối hợp của các lực lượng truyền thông giáo dục VHƯX trong và
ngoài nhà trường được thể hiện qua việc phát huy vai trò của nhà trường, các
cơ quan báo chí truyền thông, Hội Sinh viên Việt Nam và gia đình. Trong đó,
Đoàn Thanh niên là chủ thể giữ vai trò nòng cốt trong huy động, quản lý và
sử dụng các nguồn lực để thực hiện mục đích truyền thông giáo dục. Nếu yếu
tố này được phát huy hiệu quả sẽ tạo ra sự tác động tổng hợp, mọi mặt, mọi
lúc, mọi nơi. Trong đó: Nhà trường tạo điều kiện, tư vấn và phối hợp về mặt
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chuyên môn, gắn truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH với các hoạt động
giáo dục và xây dựng văn hoá ứng xử cho sinh viên; Hội Sinh viên Việt Nam
phát huy vai trò phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động của Hội và giáo
dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; Các cơ quan báo chí, truyền thông phối
hợp thực hiện các phương thức truyền thông giáo dục chuyên nghiệp, hiệu
quả; Gia đình tham gia với sự ủng hộ về tinh thần cho mỗi sinh viên trong quá
trình tiếp nhận thông tin và hình thành thói quen ứng xử trên MXH.

2.4.2. Nhóm yếu tố thuộc về sinh viên
2.4.2.1. Nhận thức về văn hoá ứng xử trên mạng xã hội của sinh viên
Nhận thức là yếu tố ảnh hưởng đến hành vi, do đó nhận thức về VHƯX

trên MXH là yếu tố quan trọng hình thành động cơ tiếp nhận và trao đổi thông
tin, nảy sinh nhu cầu tiếp nhận các sản phẩm truyền thông giáo dục và tinh
thần xây dựng VHƯX trên MXH của sinh viên.

Nếu nhận thức đầy đủ về VHƯX trên MXH, hiểu rõ những tác động tích
cực và tiêu cực của MXH, sinh viên sẽ có niềm tin với những thông tin truyền
thông, các thông điệp sẽ nhanh chóng được sinh viên lan toả rộng rãi đến bạn
bè và người thân. Điều này tạo ra ảnh hưởng tích cực, giúp quá trình truyền
thông giáo dục diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu sinh viên chưa nhận thức được đầy đủ, toàn diện về
VHƯX trên MXH, quá trình truyền thống giáo dục sẽ trở nên khó khăn, thời
gian tác động lâu và thiếu sự ủng hộ, tham gia tích cực từ chính các đối
tượng. Điều này sẽ đặt ra yêu cầu cán bộ Đoàn, Hội trong các nhà trường phải
nỗ lực để khắc phục, nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục thông qua việc
đổi mới phương thức, tăng cường nâng cao nhận thức cho sinh viên.

2.4.2.2. Nhu cầu tiếp nhận các sản phẩm truyền thông giáo dục về văn
hoá ứng xử trên mạng xã hội của sinh viên

Nhu cầu được xem là động lực thúc đẩy sinh viên chủ động tiếp nhận
thông tin từ nhà truyền thông giáo dục để chuyển hoá thành nhận thức, kỹ
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năng, kinh nghiệm của bản thân. Bởi vậy, nhu cầu tiếp nhận các sản phẩm
truyền thông giúp đem lại hiệu quả truyền thông nhằm mục đích giáo dục của
tổ chức Đoàn và các LLPH. Đây không phải là yếu tố quyết định nhất nhưng
là yếu tố quan trọng tạo ra sự chú ý của sinh viên.

Nhu cầu tiếp nhận các sản phẩm truyền thông giáo dục về VHƯX trên
MXH là cơ sở để chủ thể thiết kế các sản phẩm truyền thông giáo dục, đáp
ứng mong muốn, nguyện vọng và thị hiếu của sinh viên, phù hợp với đặc
điểm của mỗi đối tượng tiếp nhận. Khích lệ tốt và phát huy yếu tố này cũng là
cơ sở để thu hút các nguồn lực phối hợp của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu các
trường đại học, các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia vào quá trình
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên.

2.4.2.3. Tính chủ động tham gia vào các hoạt động truyền thông giáo
dục về văn hoá ứng xử trên mạng xã hội của sinh viên

Yếu tố tính chủ động tham gia vào các hoạt động truyền thông giáo dục
về VHƯX trên MXH mang tính chủ quan của sinh viên, quyết định đến hiệu
quả của tác động của chủ thể. Yếu tố này được xuất phát từ nhu cầu, mong
muốn và sự tin tưởng của sinh viên đối với nhà truyền thông. Đây cũng là
điều kiện để tạo hứng thú cho nhà truyền thông giáo dục trong quá trình trao
đổi, chia sẻ thông tin, là chất xúc tác tạo ra sự gắn kết trong việc thực hiện các
phương thức truyền thông giáo dục hiệu quả.

Tính chủ động tham gia vào các hoạt động truyền thông giáo dục về
VHƯX trên MXH của sinh viên được biểu hiện thông qua sự kết nối, giao
tiếp, tương tác, phản hồi với nhà truyền thông giáo dục và tinh thần tự học, tự
rèn luyện có định hướng. Những biểu hiện này không bất biến mà có sự thay
đổi linh hoạt, phụ thuộc vào môi trường mà chủ thể tạo ra để kích thích hứng
thú, khuyến khích sinh viên tham gia với sự hứng khởi, nhiệt tình, vui vẻ, có
sức lan toả mạnh mẽ trong đông đảo mọi đối tượng.
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2.4.3. Nhóm yếu tố thuộc về nội dung và phương thức truyền thông
giáo dục

2.4.3.1. Tính phù hợp của nội dung truyền thông giáo dục
Nội dung truyền thông giáo dục mang những tri thức, thông điệp về

VHƯX trên MXH của sinh viên, được xác định trên cơ sở các mục tiêu cụ
thể. Nội dung phù hợp góp phần làm nền tảng để chủ thể vận dụng hiệu quả
các phương thức, từ đó, ảnh hưởng đến hiệu quả truyền đạt và tiếp nhận
những kiến thức, quan điểm đúng đắn thay đổi nhận thức và hành vi của mọi
đối tượng.

Tính phù hợp của nội dung truyền thông giáo dục được xác định bởi:
Một là, sự phù hợp so với đối tượng mục tiêu. Nội dung truyền thông

giáo dục cần phản ánh được nhu cầu, đặc điểm về nhận thức, lối sống của các
đối tượng sinh viên (theo giới tính, theo lĩnh vực, theo ngành nghề…).

Hai là, sự phù hợp so với mục tiêu truyền thông giáo dục. Mục tiêu được
xem là định hướng, là căn cứ và là thước đo hiệu quả truyền thông. Chính vì
vậy, nội dung phù hợp với mục tiêu đem lại kết quả đúng quan điểm, đúng
yêu cầu đã được xác định.

Ba là, sự phù hợp với khả năng truyền tài của chủ thể truyền thông giáo
dục. Nhờ đó, phát huy được năng lực, sở trường của người truyền thông giáo
dục, phù hợp với điều kiện và các phương thức cụ thể, đảm bảo tính khả thi.

2.4.3.2. Tính hấp dẫn của phương thức truyền thông giáo dục
Phương thức truyền thông giáo dục là cách thức, con đường để truyển tài

các nội dung truyền thông giáo dục về VHƯX trên MXH đối với sinh viên.
Trong đó, tính hấp dẫn của phương thức truyền thông là một trong những yếu
tố góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình truyền thông giáo dục, với những
biểu hiện:

Một là, tăng cường sự chú ý và quan tâm của sinh viên đối với nội dung
truyền thông giáo dục. Tính hấp dẫn thể hiện sự độc đáo trong hình ảnh, câu
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chuyện, âm thanh sinh động, trực quan hoặc có các hoạt động tương tác thu
hút sự chú ý của sinh viên.

Hai là, góp phần gây ấn tượng mạnh mẽ, tác động trực tiếp giúp sinh
viên ghi nhớ sâu sắc và tạo ra cảm xúc, hình thành trách nhiệm cho sinh viên
trong rèn luyện và VHƯX trên MXH.

Ba là, phương thức truyền thông giáo dục hấp dẫn mang tính lan toả và
nhân rộng. Hay nói cách khác, chủ thể truyền thông giáo dục tạo ra được
những phong trào trong học tập và rèn luyện, thúc đẩy sự tham gia, tương tác
của các nhóm sinh viên, được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng sinh với về
những chuẩn mực ứng xử, quan điểm đúng đắn, tích cực nhằm xây dựng môi
trường VHƯX trên MXH văn minh.

2.4.4. Nhóm yếu tố thuộc về môi trường
2.4.4.1. Môi trường gia đình
Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên của mỗi người, xây dựng nền

tảng cơ bản để hình thành và phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Môi
trường gia đình không phải là yếu tố quyết định nhất nhưng là yếu tố quan
trọng trước khi sinh viên tham gia các hoạt động giao tiếp, ứng xử trong nhà
trường và ngoài xã hội, đặc biệt là MXH.

Yếu tố môi trường gia đình thể hiện qua quan điểm, thái độ ủng hộ hay
phản đối, sự quan tâm động viên, khích lệ hay bỏ mặc của những người thân
trong gia đình. Nếu có sự quan tâm của gia đình, sự giáo dục thường xuyên
của bố mẹ sẽ giúp sinh viên có cơ sở nhận thức tốt, dễ dàng tiếp nhận thông
tin và hình thành thói quen ứng xử trên MXH văn minh. Tuy nhiên, nếu
không có sự quan tâm và giáo dục thường xuyên của gia đình, sống trong môi
trường có nhiều mâu thuẫn, sinh viên sẽ có những biểu hiện tâm lý bất cần,
chống đối khi tham gia ứng xử trên MXH, ảnh hưởng đến quá trình truyền
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thông giáo dục của chủ thể và các LLPH khác.
2.4.4.2. Môi trường nhà trường
Môi trường nhà trường là nơi sinh viên tham gia học tập, tiếp nhận tri

thức và rèn luyện bản thân trước khi tham gia vào cuộc sống lao động. Môi
trường sư phạm của các trường đại học có tính chuẩn mực, khoa học sẽ góp
phần hình thành thói quen và khắc phục những hạn chế trong VHƯX của sinh
viên nói chung và VHƯX trên MXH của sinh viên nói riêng.

Yếu tố môi trường nhà trường được biểu hiện xung quanh mối quan hệ
của sinh viên với sinh viên, sinh viên với giảng viên, sinh viên với nhà quản
lý và sinh viên với các cán bộ, công nhân viên trong nhà trường. Trong đó, tác
phong, quy định, nề nếp là những thành tố quan trọng tạo ra môi trường ứng
xử văn hoá, lịch sự, chi phối những biểu hiện hành vi, thói quen của sinh viên
khi tham gia vào một môi trường xã hội thu nhỏ là MXH với sự giám sát của
nhà trường.

2.4.4.3. Môi trường xã hội
Trong khi môi trường gia đình được xem là nền tảng, môi trường nhà

trường được xem là chuẩn mực thì môi trường xã hội lại khá năng động và tạo
ra những tác động phức tạp trong quá trình truyền thông giáo dục VHƯX cho
sinh viên. Môi trường xã hội là sự tổng hợp những mối quan hệ khác nhau,
không chỉ xoay quanh quan hệ huyết thống, quan hệ bạn bè, thầy cô, bao gồm
cả những mối quan hệ lành mạnh và không lành mạnh.

Chính vì vậy, yếu tố môi trường xã hội dù có mong muốn hay không
mong muốn cũng sẽ có những tác động tích cực hoặc tiêu cực đến sinh viên,
như là một phép thử đối với mỗi cá nhân cũng như thử thách của nhà truyền
thông giáo dục. Để sinh viên phát triển toàn diện, nhất định phải được tạo
điều kiện tham gia vào các môi trường xã hội khác nhau. Từ đó mới giúp hộ
nảy sinh thêm các nhu cầu tiếp nhận thông tin, học tập và rèn luyện để thích
nghi với yêu cầu của xã hội. Nếu phát huy tốt yếu tố môi trường xã hội, dùng
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dư luận xã hội để định hướng sinh viên thông qua tâm lý đám đông, tạo giá trị
và niềm tin để sinh viên có thái độ tích cực, hình thành ý thức xây dựng môi
trường ứng xử trên MXH văn minh, hạn chế những tác động tiêu cực gây áp
lực và căng thẳng từ MXH, nâng cao khả năng ứng phó trước những tình
huống khác nhau trong cuộc sống.

Trên đây là ba nhóm yếu tố ảnh hưởng đến quá trình truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH cho sinh viên, gồm: Nhóm yếu tố thuộc về chủ thể
truyền thông giáo dục và các LLPH; Nhóm yếu tố thuộc về sinh viên; Nhóm
yếu tố thuộc về môi trường. Mỗi nhóm yếu tố lại có những tác động trực tiếp
hoặc gián tiếp, có yếu tố khách quan, có yếu tố chủ quan. Nếu phát huy được
vai trò tích cực của các yếu tố này sẽ tạo ra động lực thúc đẩy tính hiệu quả,
khả thi của quá trình truyền thông giáo dục, là cơ sở để luận án đề xuất các
giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.
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Tiểu kết chương 2

Trên cơ sở quan điểm của các nhà nghiên cứu và các văn bản pháp lý,
luận án cho rằng: Truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng xã hội
cho sinh viên là quá trình trao đổi và chia sẻ thông tin có kế hoạch của chủ
thể đến sinh viên nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và trách
nhiệm ứng xử trên mạng xã hội theo khuôn mẫu nhất định, góp phần tạo ra
những giá trị tích cực cho xã hội.

Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên là một quá trình
bao gồm các thành tố cơ bản: chủ thể truyền thông giáo dục; đối tượng truyền
thông giáo dục; mục tiêu truyền thông giáo dục; nội dung truyền thông giáo
dục, phương thức truyền thông giáo dục.

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án đã xác định Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh giữ vai trò chủ đạo, là chủ thể chính phối hợp với các lực lượng trong
và ngoài nhà trường thực hiện truyền thông giáo dục; Đối tượng truyền thông
giáo dục tập trung vào sinh viên chính quy từ 18 đến 25 tuổi đang học tập
trong các cơ sở giáo dục đại học; mục tiêu truyền thông giáo dục được xây
dựng không chỉ cung cấp kiến thức mà còn hình thành kỹ năng và góp phần
nâng cao trách nhiệm, ý thức xây dựng VHƯX trên MXH cho sinh viên; nội
dung truyền thông giáo dục gồm “truyền thông giáo dục các kiến thức cơ bản
về VHƯX trên MXH trong bối cảnh hiện nay; truyền thông giáo dục về kỹ
năng ứng xử trên MXH; truyền thông giáo dục về ngôn ngữ ứng xử trên
MXH; truyền thông giáo dục về ý thức, trách nhiệm xây dựng VHƯX trên
MXH”; phương thức giáo dục gồm “truyền thông giáo dục thông qua sinh
hoạt chính trị; truyền thông giáo dục thông qua phong trào của Đoàn, Hội;
truyền thông giáo dục thông qua phát hành ấn phẩm báo chí; truyền thông
giáo dục thông qua chuyên mục phát thanh, truyền hình thanh niên; truyền
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thông giáo dục thông qua internet, MXH”.
Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH

cho sinh viên được luận án xác định gồm: Nhóm yếu tố thuộc về chủ thể truyền
thông giáo dục và các LLPH; Nhóm yếu tố thuộc về sinh viên; Nhóm yếu tố thuộc
về nội dung và phương thức truyền thông giáo dục; Nhóm yếu tố thuộc về môi
trường. Các yếu tố này có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, yếu tố này là
điều kiện, nguyên nhân dẫn đến yếu tố khác. Nếu phát huy được vai trò tích cực
của các yếu tố này sẽ tạo ra động lực thúc đẩy tính hiệu quả, khả thi của quá trình
truyền thông giáo dục, là cơ sở để luận án đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên tại các trường đại học ở
Việt Nam hiện nay.

Luận án áp dụng các lý thuyết để thực hiện nghiên cứu về truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường Đại học gồm: Lý thuyết
mô hình truyền thông của Shannon & Weaver; Lý thuyết tâm lý đám đông;
Lý thuyết Phương tiện (Medium Theory); Lý thuyết Dòng chảy đa bước
(Multi-step flow of communication); Lý thuyết truyền thông xã hội (Social
Media). Các lý thuyết này là cơ sở khoa học quan trọng để luận án phát triển
các luận điểm nghiên cứu đảm bảo tính kế thừa và phát triển, tiếp cận giải
quyết vấn đề mang tính khách quan, tin cậy ở những chương tiếp theo.



92

CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNGGIÁO DỤC

VĂNHOÁỨNGXỬ TRÊNMẠNGXÃHỘI CHO SINH VIÊN
CÁC TRƯỜNGĐẠI HỌC VIỆT NAM

3.1. Khái quát về các trường đại học thuộc diện khảo sát
3.1.1. Khái quát về Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam
Được thành lập vào ngày 15/10/1969 với tiền thân là Trường Huấn

luyện cán bộ đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trải qua giai đoạn
hình thành và phát triển gắn liền với bề dày lịch sử đất nước. Năm 1970,
trường đổi tên thành Trường Đoàn Trung ương và có nhiệm vụ đào tạo trung
cấp lý luận chính trị cho cán bộ đoàn, mở thêm phân hiệu tại Bắc Thái để bồi
dưỡng cán bộ các tỉnh miền núi. Năm 1975, với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ đoàn tại các tỉnh phía Nam, trường mở cơ sở II tại Thủ Đức, TP.HCM.
Năm 1982, trên cơ sở hợp nhất cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HCM, trường
đổi tên thành Trường Cán bộ Thanh thiếu niên Trung ương.

Năm 1995, trên cơ sở hợp nhất trường Cán bộ Thanh thiếu niên Trung
ương và Viện Nghiên cứu Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
chính thức được thành lập. Năm 2020, Tạp chí Thanh niên được Trung ương
Đoàn sáp nhập về Học viện. Với 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện
Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập, thực hiện chức
năng như sau:

Đào tạo, bồi dưỡng: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang đào
tạo 02 ngành ở bậc cao học: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Công
tác xã hội; 07 ngành bao gồm: Công tác thanh thiếu niên, Quan hệ công
chúng, Công tác xã hội, Tâm lý học, Xây dựng đảng và chính quyền nhà
nước, Quản lý nhà nước, Luật ở bậc Đại học. Ngoài ra, Học viện cũng đang
đào tạo trung cấp lý luận chính trị và sơ cấp chính trị; bồi dưỡng cán bộ đoàn
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chuyên trách, Bí thư đoàn cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh; bồi dưỡng cán bộ
làm công tác thanh niên cho Lào, Campuchia; bồi dưỡng kiến thức tin học,
ngoại ngữ; bồi dưỡng theo ngạch công chức, viên chức; huấn luyện kỹ năng
cho thanh thiếu nhi.

Nghiên cứu khoa học: Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện
Thanh thiếu niên Việt Nam chủ yếu về thanh thiếu nhi, công tác đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi theo đặt hàng của Trung ương Đoàn; các nghiên
cứu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng do các giảng viên và sinh viên của Học viện;
các công trình nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở và trên các tạp chí,
kỷ yếu hội thảo khoa học có uy tín trong nước, quốc tế tăng nhanh; nhiều sinh
viên nghiên cứu khoa học đạt các giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ
chức. Ngoài ra, Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên do Học viện quản lý
còn thuộc danh sách tính điểm của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045,
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được xây dựng dựa trên: chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, đào tạo, công tác
thanh thiếu nhi và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; chức năng
nhiệm vụ, năng lực và thế mạnh nhằm xây dựng, phát triển Học viện thành cơ
sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín trong xã hội; các xu
thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới. Học viện cũng phấn đấu trở thành
cơ sở giáo dục đại học đa ngành theo hướng ứng dụng có chất lượng, uy tín,
đứng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn và nghiên cứu khoa
học về công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; từng bước phát triển mô
hình đại học thông minh và hội nhập quốc tế.

3.1.2. Khái quát về Trường đại học Vinh
Với tên gọi ban đầu là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh, Trường đại

học Vinh được thành lập vào năm 1959 theo Nghị định số 375/NĐ của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục. Ngày 29/02/1962, Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh đổi
tên gọi thành Trường Đại học Sư phạm Vinh theo Quyết định số 637/QĐ của
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Ngày 25/4/2001, Trường Đại học Sư phạm Vinh đổi
tên thành Trường Đại học Vinh theo Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ.

Trải qua hơn 62 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Vinh đã
có nhiều đóng góp xuất sắc cho nền giáo dục nước nhà, góp phần đáng kể vào
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước với nhiều
danh hiệu và ghi nhận cao quý từ Đảng và Nhà nước. Nhà trường đã đào tạo
trên 80.000 cử nhân sư phạm, cử nhân khoa học, kỹ sư; 6.500 thạc sĩ và hàng
trăm tiến sĩ.

Hoạt động đào tạo: Là một trung tâm giáo dục đại học lớn của khu vực
Bắc Trung Bộ, Trường Đại học Vinh đào tạo 57 ngành đại học (trong đó có
14 ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao cho cả nước), 38 chuyên ngành
thạc sĩ, 17 chuyên ngành tiến sĩ với quy mô đào tạo gần 35.000 học sinh, sinh
viên, học viên, trong đó sinh viên, học viên chính quy là 22.000 người.

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Với công tác nghiên cứu,
Trường Đại học Vinh tập trung vào 3 lĩnh vực: khoa học cơ bản, khoa học
giáo dục và khoa học công nghệ, ứng dụng - triển khai. Những năm gần đây,
cán bộ, giảng viên của trường đã chủ trì và tham gia triển khai nhiều dự án
khoa học - công nghệ của Chính phủ, các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ,
cấp Nhà nước với những con số ấn tượng trung bình hàng năm: 120 đề tài/dự
án các cấp với tổng kinh phí gần 9,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 4% tổng kinh phí
hoạt động của Nhà trường.

Trong tương lai, Trường đại học Vinh đã xác định tầm nhìn chiến lược,
định hướng phát triển chung: “Phát triển Trường đại học Vinh thành Đại học
Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng
tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á”. Trường cũng nghiêm túc
triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
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luật của Nhà nước để phát triển, góp phần giải quyết những vấn đề lớn trong
đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, đáp ứng nhu cầu thế giới việc
làm cho tất cả các khối ngành; phát triển khối ngành đào tạo giáo viên của
Nhà trường theo định hướng nghiên cứu.

3.1.3. Khái quát về Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh
Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cụm các trường đại

học dân lập thuộc Tập đoàn FPT, trường thực hiện sứ mệnh đào tạo kỹ sư, cử
nhân bậc đại học. Năm 1999, khởi đầu bằng việc thành lập chương trình đào tạo
Lập trình viên quốc tế FPT Aptech, chương trình đào tạo Mỹ thuật Đa phương
tiện FPT Arena sau đó 5 năm, Tập đoàn FPT chính thức bước vào lĩnh vực giáo
dục. Năm 2021, Tập đoàn FPT bắt đầu đào tạo kỹ sư, cử nhân bậc đại học thông
qua việc thành lập Trường Đại học FPT vào năm 2006.

Từ năm 2009, với mục tiêu mở rộng mạng lưới và ngành nghề đào tạo,
Tổ chức Giáo dục FPT thuộc Tập đoàn FPT (FPT Education) liên tiếp thành
lập các đơn vị đào tạo hoặc liên kết với các trường đại học quốc tế mở cơ sở
tại Việt Nam. Điển hình như: Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (năm 2010)
đào tạo kỹ sư, cử nhân cao đẳng thực hành; FPT Jetking (năm 2011) đào tạo
phần cứng máy tính và hệ thống mạng; chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ
thông tin theo hình thức trực tuyến (FUNiX) được mở từ 2015 đến 2020… Từ
năm 2016 đến năm 2019, FPT Education tham gia đào tạo chuyên sâu với
chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế về digital marketing với FPT
Skillking, chứng chỉ quốc tế về Internet of Things với FPT Coking.

Được hình thành trong lòng doanh nghiệp, hướng tới đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ hiện đại, Trường đại học FPT hiểu
rõ nhu cầu của thị trường. Các chương trình đào tạo của trường được xây dựng
khác biệt, nhạy bén nắm bắt xu hướng khoa học công nghệ, chú trọng phát triển
cá nhân gắn liền với đa dạng trải nghiệm. Trường chú trọng cung cấp kiến thức
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cập nhật từ những chương trình đào tạo được kiểm định đạt chuẩn quốc tế, kỹ
năng nghề nghiệp và năng lực tự học suốt đời cho người học, khát vọng phát
triển nền kinh tế tri thức và kiến tạo xã hội hạnh phúc.

Thực hiện sứ mệnh đào tạo năng lực cạnh tranh toàn cầu cho đông đảo
người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước, đến nay, Trường đại
học FPT là trường đại học đầu tiên có sự hiện diện với quy mô 5 cơ sở trải dài
từ Bắc vào Nam tại những thành phố lớn của cả nước: Hà Nội, Đà Nẵng, Quy
Nhơn, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Trong đó, cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong
những đơn vị đào tạo hàng đầu tại thành phố mang tên Bác – thành phố trẻ,
sôi động và hiện đại bậc nhất Việt Nam. Trường nằm bên trong Khu công
nghệ cao – nơi hội tụ các tập đoàn đa quốc gia, các trung tâm nghiên cứu
khoa học công nghệ hiện đại.

3.1.4. Khái quát chung

Mặc dù có đặc thù đào tạo khác nhau nhưng cả 03 trường: Học viện
Thanh Thiếu niên Việt Nam, Trường đại học Vinh, Trường đại học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh đều là những đơn vị sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật.
Tại miền Bắc, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam không chỉ có bề dày lịch
sử hình thành và phát triển mà còn được biết đến là cơ sở giáo dục duy nhất
đào tạo các ngành Công tác Thanh thiếu niên và bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn,
Hội, Đội.

Trong kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam,
thanh niên chính là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò tiên phong trong sự
nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước. Để thực hiện sứ mệnh đó, công
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trở nên cấp thiết hơn
bao giờ hết. Bởi cán bộ Đoàn, Hội, Đội không chỉ là những người tổ chức
phong trào mà còn là những nhà lãnh đạo trẻ, góp phần định hướng tư tưởng,
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xây dựng lý tưởng sống cao đẹp và hun đúc tinh thần cống hiến cho thế hệ
thanh thiếu niên. Một đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính
trị vững vàng, kỹ năng quản lý hiện đại và tư duy đổi mới sáng tạo sẽ là nhân
tố quan trọng giúp thanh niên Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng trong công
cuộc xây dựng đất nước.

Với chương trình đào tạo chuyên biệt, tập trung đào tạo những cán bộ
thanh niên giỏi chuyên môn và vững năng lực thích ứng, khả năng kết nối
quốc tế, tư duy chiến lược và ứng dụng công nghệ trong tổ chức phong trào,
Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam sẽ có thế hệ sinh viên mang những đặc
trưng riêng như: trẻ trung, năng động, tư duy tự chủ, có cá tính, có quan điểm
riêng. Nghiên cứu hành vi sử dụng nền tảng mạng xã hội của sinh viên Học
viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ hiểu hơn về những đặc trưng về tư duy,
thói quen, sự lựa chọn của giới trẻ hiện nay.

Nếu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở hàng đầu cả nước về
bồi dưỡng đào tạo đội ngũ chuyên trách công tác Đoàn, Đội, Hội thì Trường
đại học Vinh lại là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập trọng
điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến
tháng 5/2025, Trường Đại học Vinh đào tạo 57 ngành đại học, 38 chuyên
ngành thạc sĩ và 17 chuyên ngành tiến sĩ, với quy mô gần 40.000 học sinh,
sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Với những thành tựu đạt được trong
nhiệm kỳ 2020 - 2025 tạo tiền đề quan trọng để chuyển Trường Đại học Vinh
thành Đại học Vinh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu: “Phát triển Trường
đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới, xếp
hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1.000
đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045”.
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Với những đặc điểm như: Là cơ sở công lập đào tạo đa ngành hàng đầu
tại khu vực miền Trung; Có số lượng học sinh, sinh viên, học viên lớn; Định
hướng phát triển bền vững theo hướng ứng dụng chuyển đổi số vào công tác
giảng dạy; Đội ngũ giảng viên trẻ và nhiệt huyết; Học sinh, sinh viên, học
viên năng động, sáng tạo, hăng say nghiên cứu khoa học… Trường đại học
Vinh là điển hình cho đơn vị hội tụ đủ các điều kiện để nghiên cứu về hành vi
và thói quen của giới trẻ khu vực miền Trung trong việc sử dụng mạng xã hội
để tiếp nhận và trao đổi thông tin.

Trong lĩnh vực đào tạo liên quan tới công nghệ thông tin, Trường đại
học FPT Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở tư nhân đầu tiên
có chương trình đào tạo hiện đại, chuẩn quốc tế. Lĩnh vực mà Đại học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo là về công nghệ thông tin – lĩnh vực hội tụ
đủ các yếu tố: hiện đại, năng động, xu hướng và quốc tế. Chính vì thế, trường
đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu những thế hệ sinh viên trẻ trung,
năng động và tài năng. Không những vậy, sinh viên còn kế thừa và phát huy
mạnh mẽ truyền thông nghiên cứu khoa học, đạt được nhiều kết quả đáng ghi
nhận. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng của Nhà trường cũng hiện đại, môi trường
đào tạo chuyên nghiệp và kết nối đào tạo với những đơn vị hàng đầu.

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm nhưng Học viện Thanh Thiếu niên Việt
Nam, Trường đại học Vinh, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh
cũng còn những hạn chế nhất định trong hoạt động truyền thông thương hiệu
nói chung, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên nói riêng.
Trong bối cảnh công nghệ đang làm chủ các lĩnh vực trong cuộc sống, mạng
xã hội không đơn giản chỉ là nền tảng “ảo” để mọi người chia sẻ thông tin
cùng nhau mà đang dần trở thành môi trường thật. Trên môi trường này,
người ta dễ dàng bộc lộ quan điểm cá nhân, cá tính, thương hiệu của mình
một cách rộng rãi. Với đội ngũ sinh viên hùng hậu, trẻ trung, cá tính, Học
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viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Trường đại học Vinh, Trường đại học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho sinh viên, giúp các em có nhận thức đúng đắn về thông
tin, về vai trò của mình trong việc lan toả và truyền đạt thông tin. Từ đó giúp
các sinh viên tránh được rủi ro không mong muốn trong quá trình sử dụng
mạng xã hội. Đây là lí do luận án lựa chọn 03 cơ sở giáo dục đào tạo: Học
viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường đại học Vinh, Trường đại học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh làm khách thể để khảo sát về thực trạng truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học.

3.2. Nội dung và đối tượng khảo sát

Nội dung và đối tượng khảo sát 1:

Một bảng hỏi (Ankét) gồm 20 câu hỏi được phát cho sinh viên có độ tuổi
từ 18 đến 21 tuổi, chọn mẫu ngẫu nhiên tại 03 trường đại học: Học viện Thanh
Thiếu niên Việt Nam, Trường đại học Vinh, Trường đại học FPT Thành phố
Hồ Chí Minh. Trong đó, số phiếu phát ra là 1.100 phiếu, số phiếu thu về là 985
phiếu (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam – 380 phiếu, Trường đại học Vinh
– 295 phiếu, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh – 310 phiếu), trong
đó có 02 phiếu là không hợp lệ. Do đó, mẫu phiếu hợp lệ là 983 phiếu.

Công chúng mà luận án tiếp cận là các sinh viên thuộc Học viện Thanh
Thiếu niên Việt Nam, Trường đại học Vinh, Trường đại học FPT Thành phố
Hồ Chí Minh. Đa số đều ở độ tuổi từ 18 – 22 tuổi (chiếm 89%), số ít hơn ở độ
tuổi từ 23 – 25 tuổi (chiếm 8%) và số trên 25 rất ít (chiếm 3%). Công chúng
nữ tham gia khảo sát đông hơn công chúng nam (với tỷ lệ lần lượt là 58% và
42%). Công chúng trẻ sẽ có cách tiếp cận và xử lý thông tin khác nhau, giới
tính cũng quyết định phần nhiều đến cách thức ứng xử với thông tin.
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Bảng 3.1. Thông tin chung về đối tượng khảo sát 1

Biến Thuộc tính Số lượng Tỷ lệ

Giới tính Nam 413 42%

Nữ 570 58%

Độ tuổi Từ 18 – 22 tuổi 874 89%

Từ 23 – 25 tuổi 79 8%

Trên 25 tuổi 30 3%

Bảng hỏi được khảo sát trực tiếp thông qua hình thức phát phiếu khảo sát
gửi đến 03 cơ sở đào tạo: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường đại học
Vinh, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài 01 câu hỏi điều tra liên quan đến thông tin cơ bản (độ tuổi, giới
tính), 19 câu hỏi còn lại liên quan đến nhận thức về VHƯX trên MXH của sinh
viên các trường đại học trong diện khảo sát; Nhu cầu tiếp nhận thông tin trên
MXH và cách ứng xử với thông tin của sinh viên.

Nội dung và đối tượng khảo sát 2:

Một bảng hỏi (Ankét) gồm 14 câu hỏi được gửi tới các cán bộ, giảng viên
của 03 trường: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường đại học Vinh,
trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi.
Bảng hỏi được xây dựng trên link Google được gửi online tới các đối tượng
khảo sát qua Zalo, Email và tin nhắn Facebook. Trong đó, số phiếu phát ra là
60 phiếu, số phiếu thu về là 40 phiếu (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam –
15 phiếu, Trường đại học Vinh – 13 phiếu, Trường đại học FPT Thành phố
Hồ Chí Minh – 12 phiếu), không có phiếu nào không hợp lệ. Kết quả về đối
tượng khảo sát như sau:
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Bảng 3.2. Thông tin chung về đối tượng khảo sát 2

Biến Thuộc tính Số lượng Tỷ lệ
Giới tính Nam 19 48%

Nữ 21 52%
Độ tuổi Dưới 30 tuổi 1 3%

Từ 40 – 50 tuổi 37 93%
Trên 50 tuổi 2 4%

Ngoài 01 câu hỏi điều tra liên quan đến thông tin cơ bản (độ tuổi, giới
tính), 13 câu hỏi còn lại liên quan đến mức độ tương tác giữa giảng viên và
sinh viên qua mạng xã hội; Mức độ theo dõi thông tin về các trường Đại học
của phụ huynh qua mạng xã hội; Mức độ nhận diện tầm quan quan trọng của
VHƯX trên MXH; Nhận định về hiện trạng truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên của các trường.

Nội dung và đối tượng khảo sát 3:

Một bảng hỏi (Ankét) gồm 09 câu hỏi được phát cho các phụ huynh trong
độ tuổi từ 40 đến trên 50 tuổi. Bảng hỏi được xây dựng trên link Google được
gửi online tới các đối tượng khảo sát qua Zalo, Email và tin nhắn Facebook.
Trong đó, số phiếu phát ra là 80 phiếu, số phiếu thu về là 72 phiếu, không có
phiếu không hợp lệ. Kết quả về đối tượng khảo sát như sau:

Bảng 3.3. Thông tin chung về đối tượng khảo sát 3

Biến Thuộc tính Số lượng Tỷ lệ
Giới tính Nam 32 44%

Nữ 40 56%
Độ tuổi Dưới 40 tuổi 2 3%

Từ 40 – 50 tuổi 42 58%
Trên 50 tuổi 28 39%
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Ngoài 01 câu hỏi điều tra liên quan đến thông tin cơ bản (độ tuổi, giới
tính), 08 câu hỏi còn lại liên quan đến mức độ tương tác giữa phụ huynh và
sinh viên qua mạng xã hội; Mức độ theo dõi thông tin về các trường đại học
của phụ huynh qua mạng xã hội; Mức độ nhận diện tầm quan quan trọng của
VHƯX trên MXH…

Ngoài ra, luận án cũng thực hiện phỏng vấn sâu để lấy ý kiến của đại diện
02 giảng viên, 04 cán bộ chuyên trách Đoàn/Hội, 02 sinh viên và 02 đại diện của
cơ quan báo chí – truyền thông trong nước. Đây là những ý kiến quý giá để giúp
các quan điểm được đưa ra trong luận án thêm khách quan, chân thực.

3.3. Kết quả khảo sát thực trạng truyền thông giáo dục văn hoá ứng
xử trên mạng xã hội cho sinh viên các trường đại học Việt Nam

3.3.1. Ưu điểm và nguyên nhân

3.3.1.1. Ưu điểm

- Ưu điểm của chủ thể truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên

* Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong trường đại học được luận án
xác định là chủ thể chính, đóng vai trò “dẫn dắt” trong quá trình truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH mà tác giả nghiên cứu được dựa trên Lý thuyết
Dòng chảy đa bước (Multi-step flow of communication) tại Chương 2, vai trò
của “người thủ lĩnh” đặc biệt này nổi bật với những ưu điểm sau:

Thứ nhất, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên các trường đại học đã kịp
thời triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên theo định hướng, mục tiêu phát triển của Nhà trường

Với vai trò là những người thực hiện các công tác liên quan trực tiếp đến
sinh viên tại các trường đại học, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên chính là
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chủ thể truyền thông có tầm ảnh hưởng nhất tới việc truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các sinh viên.

Trong 03 năm (từ năm 2023 – 2025), Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên
của các trường: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường đại học Vinh,
Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hiệu quả các công
việc bao gồm: lãnh đạo, điều hành các hoạt động Đoàn/Hội; ra quyết định triển
khai các công tác Đoàn/Hội theo định hướng chỉ đạo từ cấp trên; xây dựng và
triển khai kế hoạch hoạt động các chương trình, sự kiện Đoàn/Hội, hoà chung
vào các hoạt động sôi nổi theo dòng sự kiện của đất nước; tham mưu, phối hợp
cùng các đơn vị chuyên môn trong nhà trường, với các Chi đoàn/Chi hội của các
lớp để triển khai các hoạt động chung; quản lý và sử dụng nguồn lực hiệu quả
bao gồm cả nhân lực và vật lực; tư duy và đổi mới sáng tạo trong các phong trào
thi đua chung của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên phát động; phân tích và
giải quyết vấn đề liên quan đến sinh viên theo học tại trường; thuyết phục và vận
động các sinh viên tại các Chi đoàn/Chi hội cùng tham gia vào hoạt động chung,
tạo sự hứng khởi, sôi động cho công tác Đoàn/Hội của nhà trường; kiểm tra,
đánh giá các hoạt động Đoàn/Hội đã được triển khai, từ đó đưa ra các giải pháp
khắc phục và sự sáng tạo để nâng cao hiệu quả của công tác Đoàn/Hội.

Thứ hai, triển khai đa dạng trên nhiều kênh, phương tiện khác nhau và đảm
bảo tính giáo dục, truyền cảm hứng cho sinh viên thông qua các hoạt động
Đoàn, Hội

Với sự định hướng rõ ràng từ Ban Lãnh đạo Nhà trường, sự định hướng
hoạt động từ Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Việt Nam, trong 03 năm (từ
2023 – 2025), Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên của các trường đã thực hiện
số lượng lớn các chương trình, sự kiện, các hoạt động có tính giáo dục, truyền
cảm hứng cho các bạn sinh viên. Cụ thể:



104

Bảng 3.4. Bảng thống kê số lượng chương trình/hoạt động do các trường
đại học thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX

trên MXH cho các sinh viên.

STT Đơn vị Số lượng

(chương trình/hoạt động)

Năm

2023

Năm
2024

Năm
2025

1 Học viện Thanh thiếu niên Việt
Nam

23 22 17

2 Trường Đại học Vinh 17 21 10

3 Đại học FPT Thành phố Hồ Chí
Minh

29 33 13

Theo bảng số liệu trên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có tổng số
chương trình trong 03 năm khảo sát là 62 chương trình. Các chương trình,
hoạt động, sự kiện được Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức đa
dạng, sôi động và cập nhật xu hướng, mang tới không khí trẻ trung và năng
động cho các sinh viên. Trong đó, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng
tổ chức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên thông qua
các buổi sinh hoạt Đoàn của Chi đoàn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên của Học
viện cũng tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong
đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trên không gian mạng xã hội”. Buổi hội thảo đã cung cấp
cho sinh viên những kiến thức và dấu hiệu để nhận diện những luận điệu
mang tính kích động mâu thuẫn dân tộc, các quan điểm phản động mang tính
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chất chống phá cách mạng, chống phá Đảng và Nhà nước trên môi trường
mạng xã hội. Đồng thời, Hội thảo quán triệt tư tưởng, đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước trong phòng chống các tư tưởng chống phá. Buổi hội
thảo đã nhận được sự quan tâm của hơn 500 sinh viên tới tham dự và được
đăng tải rộng khắp trên các kênh thông tin của Học viện.

Khác với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội
sinh viên của Trường đại học Vinh đều có những hoạt động đầy ấn tượng
dành cho sinh viên. Theo khảo sát, trong 03 năm, Đoàn Thanh niên và Hội
sinh viên của Trường đại học Vinh đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 48 hoạt
động lớn dành cho các sinh viên. Ngoài các hoạt động thông thường, mang
tính phong trào và thi đua, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường đại học
Vinh đã tổ chức rất nhiều hoạt động liên quan đến truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các sinh viên. Có thể kể tới như: Hội thảo “Không gian
mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ”; Ban hành
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số
874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT); Phát động cuộc
thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt
Nam thời kỳ mới”; Phát động cuộc thi “Ứng xử văn minh trên không gian
mạng xã hội”; Cử cán bộ Đoàn, Hội tham dự chương trình “Nâng cao nhận
thức, kỹ năng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế
lực thù địch” do tỉnh Nghệ An tổ chức; Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm
hiểu kiến thức pháp luật” trên báo Quân đội Nhân dân…

Trong các hoạt động trên, việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng
xã hội đã cho thấy nhận thức rõ nét của Trường đại học Vinh nói chung, Đoàn
Thanh niên và Hội Sinh viên của Nhà trường nói riêng. Bộ Quy tắc bao gồm
các nội dung chính như: Tôn trọng – Lành mạnh – An toàn – Có trách nhiệm;
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Nói không với thông tin sai lệch, tiêu cực, kích động; Khuyến khích chia sẻ
những điều tích cực, nhân văn, đúng pháp luật. Bộ Quy tắc được thiết kế sinh
động, trực quan, mang phong cách trẻ trung và nhận được sự quan tâm của
đông đảo sinh viên. Theo khảo sát, có tới 63% sinh viên cho biết, họ biết tới
Bộ Quy tắc Ứng xử trên mạng xã hội do Nhà trường phát hành; trong đó, 78%
cho rằng Bộ Quy tắc được xây dựng trực quan, sinh động, dễ hiểu và dễ nhớ.

Với đặc thù là trường đại học nằm trong chuỗi đại học dân lập có quy
mô lớn nhất cả nước, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh có công
tác Hội Sinh viên sôi động, vững mạnh với 75 hoạt động được tổ chức trong
03 năm khảo sát. Các chương trình được tổ chức có thể kể tới chương trình
chào đón tân sinh viên qua các năm; Các cuộc thi tài năng, thi sinh viên thanh
lịch; Các buổi hội thảo dành cho tân sinh viên các khoá… Chương trình nào
cũng được thực hiện quy mô, phong cách trẻ trung và cập nhật được xu hướng
mới nhất.

Trong những chương trình đó, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí
Minh đã tổ chức thành công buổi đào tạo “Orientation Week 2025” cho tân
sinh viên. Trong đó, Nhà trường đã trang bị cho tân sinh viên các kỹ năng ra
quyết định và giải quyết các vấn đề cuộc sống. Trong đó, chuyên đề “An ninh
trật tự, chống lừa đảo” của Nhà trường còn mời tới chuyên gia trong ngành
công an, chia sẻ tới các sinh viên những kiến thức thực tiễn để sinh viên tự
bảo vệ mình trước các rủi ro trên nền tảng số cũng như bên ngoài xã hội.
Theo khảo sát, có tới 93% sinh viên biết tới buổi đào tạo “Orientation Week”
định kỳ dành cho tân sinh viên. Trong đó, 82% sinh viên cảm thấy thú vị, bổ
ích và có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sau khi tham gia buổi đào tạo.

Ngoài buổi đào tạo buổi đào tạo “Orientation Week” được tổ chức định
kỳ cho các tân sinh viên, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh vào
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năm 2024 cũng đã có 06 công trình nghiên cứu khoa học tại Hội nghị Quốc tế
ESTCON 2024 (The World Engineering, Science and Technology Congress)
được tổ chức tại Malaysia. 06 công trình tham gia có chủ đề đa dạng, nổi bật
là các chủ đề nghiên cứu về mạng xã hội, tính ứng dụng của nó vào đời sống
thực tế như: Ảnh hưởng của TikTok đối với du lịch; Sử dụng mạng xã hội để
xem các nội dung thể thao…

Thứ ba, năng lực quản lý thông tin trên mạng xã hội của cán bộ Đoàn
Thanh niên và Hội Sinh viên được phát huy hiệu quả

Bên cạnh năng lực chỉ đạo, tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH của cán bộ Đoàn, Hội của Nhà trường, năng lực quản lý
thông tin trên mạng xã hội của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cũng rất quan trọng.
Năng lực này khi được phát huy đúng sẽ tăng hiệu quả phát triển nhận thức và
thay đổi hành vi cho các sinh viên đang theo học một cách toàn diện nhất. Trong
quá trình truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên thì đây được
xem là yếu tố quyết định, ảnh hưởng đến các hiệu quả phát huy các yếu tố khác.

Trong phạm vi nghiên cứu, luận án thực hiện khảo sát các trang mạng xã
hội của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học. Theo khảo sát,
Trường đại học Vinh là trường duy nhất có cả Fanpage Facebook của Đoàn
Thanh niên và Hội sinh viên; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chỉ có
Fanpge của Đoàn Thanh niên; Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh
chỉ có Fanpage chung của Nhà trường, đùng để đăng tải các hoạt động chung
dành cho sinh viên trong trường, không có Fanpage riêng của Đoàn Thanh
niên hay Hội Sinh viên.

Qua khảo sát, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội của các trường có năng lực vững
vàng trong việc quản lý thông tin trên mạng xã hội. Điều đó được thể hiện ở việc
các nội dung mang tính thời sự của đất nước luôn được các Fanpage cập nhật
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nhanh chóng, các bài viết đều nhận được sự tương tác nhất định của sinh viên;
Các nguồn tin được đăng tải đều có trích dẫn nguồn cụ thể, hình ảnh và nội dung
được trình bày chỉn chu, gọn gàng, thông tin minh bạch; Các nội dung có sự tiết
chế và mang tính chuẩn mực, thể hiện ở cả nội dung và hình ảnh; Các tương tác
trên mỗi bài đăng đều rất lịch sự, không có bình luận nào mang tính công kích,
bất mãn; Các sự kiện được đưa lên Fanapge đều mang tính thời sự, đúng với lĩnh
vực chuyên trách và thực hiện tốt việc định hướng tư tưởng, nhận thức của sinh
viên. Những khả năng này là thành tố quan trọng để hình thành năng lực quản lý
thông tin trên MXH, ảnh hưởng đến hiệu quả trao đổi, chia sẻ thông tin của nhà
truyền thông nhằm mục đích giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên đại học.

Thứ tư, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên các trường đã thực hiện hợp tác
với các lực lượng giáo dục trong và ngoài Nhà trường

Ngoài việc giáo dục giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên đại học qua
các kênh truyền thông chính thống của nhà trường, cán bộ Đoàn, Hội của các
trường còn phối hợp cùng các lực lượng trong và ngoài trường. Đơn cử như:
Ngày 19/9/2025, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường đại học Vinh đã
cử các cán bộ, các đại diện lực lượng Hội Sinh viên, các sinh viên nòng cốt
tham gia chương trình nâng cao kiến thức, kỹ năng đấu tranh, phản bác luận
điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong đó, buổi đào tạo có
những chia sẻ hữu ích về kỹ năng nhận diện những cái xấu trên nền tảng mạng
xã hội. Hay như việc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng phát động sinh
viên tham gia các cuộc thi về học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh do Đoàn Thanh niên tổ chức…

Việc phối hợp cùng các cán bộ Đoàn, Hội của các chi đoàn nhỏ thuộc nhà
trường, phối hợp cùng việc thông tin giáo dục đến với gia đình sinh viên, phối
hợp cùng các đơn vị bạn, đơn vị đối tác hợp tác toàn diện của nhà trường để
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tăng cường khả năng tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả bởi sự
hỗ trợ toàn diện về các nguồn lực (con người, cơ sở vật chất, tài chính, thông
tin) truyền thông giáo dục. Thông qua các buổi toạ đàm, hội thảo nhỏ, Đoàn
Thanh niên và Hội Sinh viên của các trường đã thực hiện truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các đối tượng bên ngoài. Những người này sẽ trở thành
chủ thể truyền thông thứ hai, cùng phối hợp truyền thông giáo dục hiệu quả.

Trong đó: Nhà trường tạo điều kiện, tư vấn và phối hợp về mặt chuyên
môn, gắn truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH với các hoạt động giáo dục
và xây dựng văn hoá ứng xử cho sinh viên; Hội Sinh viên Việt Nam phát huy
vai trò phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động của Hội và giáo dục đạo
đức, lối sống cho sinh viên; Các cơ quan báo chí truyền thông và các cơ quan
chuyên môn phối hợp thực hiện các phương thức truyền thông giáo dục
chuyên nghiệp, hiệu quả; Gia đình tham gia với sự ủng hộ về tinh thần cho
mỗi sinh viên trong quá trình tiếp nhận thông tin và hình thành thói quen ứng
xử trên MXH.

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của các trường Học viện Thanh thiếu
niên Việt Nam, Trường đại học Vinh, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí
Minh về cơ bản đã thực hiện tốt vai trò của mình trong các công tác tuyên
truyền, giáo dục và giác ngộ tư tưởng cho các sinh viên. Điều đó đã góp phần
tạo nên thành công nhất định cho hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH cho các bạn sinh viên. Tuy nhiên, các hoạt động truyền thông giáo
dục chính vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Phỏng vấn sâu về nhận
định ưu điểm và hạn chế của hoạt động truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử
trên mạng xã hội của Nhà trường, theo phụ lục 11, nhân vật SV_02 chia sẻ:

Ưu điểm của hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH thể hiện
ở chỗ Nhà trường luôn chú trọng truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
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các sinh viên qua các hoạt động, sự kiện cụ thể, qua các kênh gần gũi với
sinh viên. Tuy nhiên, cách cách diễn đạt và hình thức trình bày trong truyền
thông chưa thực sự hấp dẫn (Trích biên bản phỏng vấn sâu).

Do đặc thù chuyên môn cũng như đặc thù đào tạo, mỗi trường sẽ có cách
thức phân công nhân sự chuyên trách hoạt động truyền thông khác nhau. Tại
các trường đại học công lập như Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam,
Trường Đại học Vinh, cán bộ chuyên trách truyền thông và các hoạt động
mang tính tuyên truyền thường là cán bộ Đoàn, Hội. Tuy nhiên, ở một số
trường công lập như Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ
chuyên trách sẽ do phòng hoặc bộ phận truyền thông phụ trách. Sự khác nhau
này sẽ dẫn tới, truyền thông từ cán bộ Đoàn, Hội sẽ khác rất nhiều so với
truyền thông đến từ những người được đào tạo bài bản về truyền thông.

* Tập thể sư phạm nhà trường:

Thứ nhất, Ban Giám hiệu các trường đại học đã thực hiện chủ trương đưa
nội dung truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH vào tuần sinh hoạt công dân
cho tân sinh viên

Tuần sinh hoạt công dân dành cho tân sinh viên là chương trình được tổ
chức định kỳ hướng tới cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng hữu
ích phục vụ cho quá trình học tập. Trong thời gian này, bên cạnh việc phổ biến
các nội quy, quy định của Nhà trường đối với các sinh viên, các trường còn khéo
léo tuyên truyền và định hướng cho các sinh viên những kiến thức, kỹ năng xử
lý thông tin trên nền tảng mạng xã hội. Theo khảo sát, 54% giảng viên tham gia
cho biết, nhà trường luôn có định hướng truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên thông qua các tuần sinh hoạt công dân.

Tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, tuần sinh hoạt công dân sẽ được
tổ chức bởi Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên. Tại các buổi sinh hoạt, các cán
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bộ Đoàn, Hội sẽ khéo léo lồng ghép thông điệp về an ninh, an toàn khi sử dụng
internet cho sinh viên. Trong đó, trường đã đặc biệt nhấn mạnh tới việc rèn luyện
tư cách đạo đức, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát
huy tinh thần năng động, tài giỏi của sinh viên thế hệ mới.

Tại Trường Đại học Vinh, tuần sinh hoạt công dân sẽ được phối hợp tổ
chức bởi Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên. Tại các buổi sinh hoạt, các bạn sinh
viên không chỉ được cung cấp các kiến thức hữu ích để phục vụ cho học tập mà
còn được trao đổi với các cán bộ Đoàn, Hội, các thầy cô những quan điểm của
mình trong việc nhận diện, xử lý những thông tin tiêt cực trên mạng xã hội.
Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị dành cho tân sinh viên, Trường đại học
Vinh cũng truyền thông tới các sinh viên cách nhận diện thông tin bất lợi trên
nền tảng mạng xã hội, cách để không trở thành một kênh lan toả thông tin đó,
làm ảnh hưởng tới quá trình học tập, rèn luyện của bản thân và danh tiếng của
nhà trường. Ngoài ra, Nhà trường đã tổ chức định kỳ cuộc thi tìm hiểu về an toàn
thông tin trên môi trường internet, giúp sinh viên được tiếp cận và giáo dục về
VHƯX trên MXH theo cách khác.

Thực hiện phỏng vấn sâu về nhận định công tác truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các sinh viên mà Nhà trường đã và đang triển khai,
theo phụ lục 4, nhân vật GV_01 chia sẻ:

Nhà trường đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng nội dung truyền
thông, tổ chức các chương trình giáo dục và tạo môi trường mạng lành mạnh.
Việc lồng ghép giáo dục văn hóa ứng xử vào các môn học, hoạt động ngoại
khóa sẽ giúp sinh viên tiếp cận và áp dụng dễ dàng hơn (Trích biên bản
phỏng vấn sâu).

Phỏng vấn sâu về công tác truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên các trường đại học, theo phụ lục 7, nhân vật DH_02 cho biết:
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Công tác truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH của Nhà trường đã có
những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc nâng cao nhận thức cho sinh viên.
Thông qua các chương trình tuyên truyền, hội thảo và hoạt động ngoại khóa,
sinh viên dần hiểu rõ hơn về trách nhiệm cá nhân, cách giao tiếp văn minh và
tác động của hành vi trực tuyến. Tuy nhiên, hiệu quả chưa đồng đều khi một số
sinh viên vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc áp dụng vào thực tế. Nội dung truyền
thông đôi khi còn mang tính lý thuyết, chưa đủ hấp dẫn hoặc sát với tình huống
thực tế mà sinh viên gặp phải. Để nâng cao hiệu quả, Nhà trường có thể tăng
cường hình thức truyền thông sáng tạo hơn, kết hợp các tình huống thực tế, đối
thoại mở và ứng dụng công nghệ nhằm thu hút sự tham gia tích cực từ sinh viên
(Trích biên bản phỏng vấn sâu)

Thứ hai, cán bộ, giảng viên trong các trường đại học phát huy vai trò định
hướng tư tưởng cho sinh viên trong nhận diện và phản ứng với các thông tin
trên mạng xã hội

Phỏng vấn sâu về vai trò của cán bộ giảng dạy trong việc truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH cho sinh viên, theo phụ lục 5, nhân vật GV_02 chia sẻ:

Vấn đề ứng xử trên MXH như thế nào vẫn luôn được các giảng viên truyền
đạt tới sinh viên hàng ngày. Không cố định ở môn học hay buổi học nào cả
nhưng việc truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH của Nhà trường vẫn luôn
diễn ra. Ngoài ra, Nhà trường cũng thường tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện
ngoại khoá để các sinh viên có góc nhìn đa dạng về truyền thông MXH, từ đó
đưa ra thông điệp về VHƯX trên MXH (Trích biên bản phỏng vấn sâu).

Nhận định về truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong Nhà trường
có tác động như thế nào tới các sinh viên và công tác giảng dạy, theo phụ lục
12, nhân vật BC_01 cho biết:

Truyền thông không đơn giản là truyền tải thông tin tới công chúng mà còn
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có sự tác động nhất định tới công chúng thông qua thông điệp, nội dung, hình
ảnh… Nhờ đó, hành vi của công chúng phần nào sẽ chịu ảnh hưởng từ truyền
thông. Theo đó, nhờ công tác truyền thông, các bạn sinh viên sẽ có những nhận
diện nhất định về VHƯX trên MXH, có định hướng cụ thể để xử lý những thông
tin tiếp cận được. Đối với thầy cô, thông qua công tác truyền thông, thầy cô
cũng nhận thức rõ vai trò của mình trong việc lan toả tính giáo dục về VHƯX
trên MXH cho sinh viên (Trích biên bản phỏng vấn sâu).

Theo kết quả khảo sát, có tới 80% giảng viên không tương tác (thả biểu
tượng cảm xúc, bình luận dưới bài đăng, chia sẻ lại bài đăng…) với sinh viên
qua mạng xã hội, 12% thỉnh thoảng mới tương tác. Tuy nhiên, các giảng viên
đều cho rằng người dùng mạng xã hội rất cần thiết phải có VHƯX trên MXH
(63%). Điều này cho thấy, mặc dù không tương tác nhiều với sinh viên nhưng
vấn đề về truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên luôn được
các giảng viên quan tâm.

* Gia đình thể hiện mức độ quan tâm đúng mực với các hoạt động ứng xử,
giao tiếp của sinh viên trên mạng xã hội:

Nếu Đại học là môi trường để sinh viên học tập, tu dưỡng và rèn luyện
toàn diện về cả thân, tâm, trí thì gia đình là cái nôi nuôi dưỡng động lực, đam
mê và tạo đà để sinh viên bứt phá, phát triển. Có thể nói, gia đình là nền tảng
giáo dục đầu tiên của mỗi sinh viên, là yếu tố quan trọng trước khi sinh viên
tham gia các hoạt động giao tiếp, ứng xử trong nhà trường và ngoài xã hội, đặc
biệt là MXH. Nếu nền tảng gia đình tốt, sinh viên có cơ sở nhận thức tốt, dễ
dàng tiếp nhận thông tin và hình thành thói quen ứng xử trên MXH văn minh.
Nếu nền tảng gia đình không tốt, sinh viên thiếu vắng sự giáo dục chung của
gia đình, sinh viên sẽ có những biểu hiện tâm lý bất cần, chống đối khi tham
gia ứng xử trên MXH, ảnh hưởng đến quá trình truyền thông giáo dục VHƯX
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nói chung, nhất là trên MXH nói riêng cho sinh viên của các trường.

Theo kết quả khảo sát về mức độ cách thức giao tiếp của phụ huynh đối
với con em mình sau khi vào đại học cho thấy, có tới 40% phụ huynh rất
thường xuyên giao tiếp với con em mình bằng cách gọi điện qua điện thoại;
42% rất thường xuyên giao tiếp qua nhắn tin; 55% rất thường xuyên giao tiếp
qua mạng xã hội. Như vậy, gia đình đã có sự quan tâm đúng mực với con em
mình. Việc thường xuyên giao tiếp không chỉ giúp phụ huynh sát sao hơn với
đời sống sinh hoạt của con em mình, còn là phương thức giáo dục hiệu quả,
định hướng kịp thời để giúp con em mình không bị mất phương hướng, dẫn
đến những lỗi sai không mong muốn.

Việc tương tác thường xuyên với sinh viên cho thấy các phụ huynh rất
quan tâm tới các hoạt động của con/em mình trên môi trường mạng xã hội.
Đồng thời, đây cũng là những phụ huynh hiện đại, tiếp cận nhanh chóng với
các yếu tố công nghệ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, mức độ hài lòng của
phụ huynh với cách thức chia sẻ thông tin của con/em mình trên mạng xã hội
ở mức 53%, rất hài lòng là 32%, không hài lòng là 10% và khá hài lòng là
5%. Con số này cho thấy, phụ huynh có xu hướng quan tâm tới các thông tin
mà sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội. Sự quan tâm sát sao và kịp thời sẽ giúp
tăng tính gắn kết giữa phụ huynh và các sinh viên, kịp thời động viên, khích
lệ hoặc có những định hướng đúng đắn cho các sinh viên.

Nhận định về vai trò của gia đình đối với hoạt động truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học, theo phụ lục 13,
nhân vật BC_02 cho biết:

Gia đình là “cái nôi” nuôi dưỡng và định hình tư duy, là nguồn cội cảm
hứng cho tất cả chúng ta. Gia đình cũng là đối tượng truyền thông quan trọng
của các trường Đại học, là kênh truyền thông quan trọng giúp lan toả những
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giá trị mà các trường Đại học muốn truyền đạt tới sinh viên của mình. Hoạt
động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên của các
trường Đại học sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nếu như có sự tham gia của gia
đình các em (Trích biên bản phỏng vấn sâu).

Theo kết quả khảo sát, mức độ theo dõi thông tin về trường đại học của
con/em mình qua mạng xã hội của các phụ huynh được thể hiện qua bảng dữ
liệu sau:

Bảng 3.5. Bảng thể hiện mức độ quan tâm con/em mình của Quý Phụ
huynh thông qua các phương thức truyền thông của trường đại học.

Phương thức Mức độ

Rất quan tâm Ít quan tâm Không quan
tâm

% Người % Người % Người

Website Nhà trường 31 22 50 36 19 14

Mạng xã hội
(Facebook, Zalo,
Email…)

57 41 29 21 14 10

Điện thoại 46 33 33 24 21 15

Kết quả bảng 3.5 cho thấy các phương thức truyền thông có tính tương
tác cao và phù hợp với môi trường số đang giữ vai trò nổi trội hơn trong việc
kết nối thông tin giữa nhà trường, sinh viên và gia đình. Cụ thể, mạng xã hội
(Facebook, Zalo, Email…) là phương thức được phụ huynh quan tâm nhiều
nhất, với 57% (41 người) cho biết “rất quan tâm”. Tỷ lệ này vượt trội so với
website nhà trường và điện thoại, cho thấy mạng xã hội không chỉ là kênh
thông tin phổ biến đối với sinh viên mà còn là cầu nối hiệu quả giữa nhà
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trường và phụ huynh. Trong bối cảnh giáo dục VHƯX trên mạng xã hội cho
sinh viên, kết quả này khẳng định vai trò trung tâm của mạng xã hội như một
không gian truyền thông vừa cung cấp thông tin, vừa có khả năng định hướng
hành vi, thái độ và chuẩn mực ứng xử của sinh viên. Đồng thời, sự quan tâm
cao của phụ huynh cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thông điệp giáo dục
VHƯX được lan tỏa đa chiều, không chỉ tác động đến sinh viên mà còn nhận
được sự đồng hành, giám sát và hỗ trợ từ phía gia đình.

Đối với điện thoại, tỷ lệ phụ huynh “rất quan tâm” đạt 46% (33 người),
cho thấy đây vẫn là kênh truyền thông có vai trò nhất định trong việc trao đổi
các vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh viên. Tuy nhiên, tỷ lệ “ít quan tâm” và
“không quan tâm” còn tương đối cao (54%), phản ánh hạn chế của phương
thức này trong việc triển khai các nội dung giáo dục VHƯX mang tính thường
xuyên, hệ thống và lan tỏa rộng. Điện thoại chủ yếu phù hợp với việc xử lý các
tình huống cá biệt hơn là trở thành kênh truyền thông giáo dục chủ đạo.

Trong khi đó, website nhà trường có mức độ quan tâm thấp nhất, với chỉ
31% phụ huynh “rất quan tâm”, trong khi 69% còn lại ở mức “ít quan tâm”
hoặc “không quan tâm”. Thực tế này cho thấy website nhà trường chưa phát
huy hiệu quả trong vai trò là kênh truyền thông giáo dục VHƯX, đặc biệt là
trong việc tiếp cận các đối tượng liên quan ngoài sinh viên. Nguyên nhân có
thể xuất phát từ tính tương tác hạn chế, nội dung chưa được thiết kế phù hợp
với thói quen tiếp nhận thông tin nhanh, đa phương tiện của môi trường MXH.

Tổng thể, bảng số liệu phản ánh xu hướng chuyển dịch rõ rệt của phụ
huynh từ các kênh truyền thông truyền thống (website, điện thoại) sang các
kênh truyền thông số hiện đại (mạng xã hội). Sự quan tâm cao của phụ huynh
đối với kênh này không chỉ củng cố vai trò của MXH trong chiến lược truyền
thông giáo dục, mà còn là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề tài đề xuất các giải
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pháp tăng cường xây dựng nội dung, hình thức và phương thức truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên theo hướng phát huy tính tương tác,
định hướng và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – sinh viên – gia đình.

* Các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời đăng tải các tin tức, thông tin
liên quan đến VHƯX trên MXH cho sinh viên:

Không dừng lại ở việc thực hiện sứ mệnh truyền tải thông tin, định
hướng dư luận và giám sát xã hội, các cơ quan báo chí và truyền thông còn
cung cấp nguồn thông tin chính thống, xác thực để công chúng tìm hiểu trước
khi đưa ra hành vi cụ thể. Đồng thời, đây còn là cơ quan ngôn luận của những
tổ chức uy tín, cơ quan uy tín của Đảng và Nhà nước. Mỗi tiếng nói, mỗi bài
viết đều thể hiện định hướng chuẩn mực của đất nước. Đối với truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho giới trẻ, báo chí đóng vai trò như kênh truyền
thông quan trọng, chính thống, minh bạch, giúp các em có nguồn trích dẫn
đáng tin cậy, hình thành tư duy “lọc” thông tin trước khi lan tỏa trên môi
trường mạng xã hội.

Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận án đã thực hiện khảo sát nội dung về
văn hoá ứng xử trên 03 trang báo điện tử: Tuổi trẻ, Thanh niên, Sinh viên Việt
Nam, Chương trình “Sinh viên thế hệ mới” - Đài Truyền hình Việt Nam. Đây
là những đơn vị báo chí, chương trình truyền hình uy tín, hướng tới đối tượng
độc giả chính là những người trẻ.

Trong đó, báo điện tử Tuổi trẻ thuộc quản lý của Thành Đoàn Thành phố
Hồ Chí Minh, một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, hoạt
động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và là một bộ phận của
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có vai trò tập hợp, đoàn kết, giáo
dục thanh niên thành phố và tham gia vào sự phát triển kinh tế, xã hội, văn
hóa của Thành phố Hồ Chí Minh;
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Báo điện tử Thanh niên là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt
Nam - một tổ chức xã hội rộng rãi, có mục đích đoàn kết, tập hợp và phát huy
sức trẻ của thanh niên Việt Nam, cũng như các tổ chức thanh niên, để cùng
phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đóng vai trò quan
trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên, hướng dẫn
thanh niên hoàn thiện nhân cách và cống hiến tài năng vào sự nghiệp chung;

Báo điện tử Sinh viên Việt Nam với đơn vị chủ quản là Trung ương đoàn
TNCS Hồ Chí Minh - cơ quan chuyên trách hoạch định, tổ chức thực hiện các
chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi, đóng vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và tổ chức thanh
niên tại Việt Nam.

Chương trình “Sinh viên thế hệ mới” - Đài Truyền hình Việt Nam là sân
chơi hoàn thiện kỹ năng đầu tiên cho sinh viên tại Việt Nam, tìm kiếm và hiện
thực hoá các dự án vì cộng đồng, giúp các bạn trẻ có thêm sức mạnh chinh
phục ước mơ.

Khi thực hiện tìm kiếm trên thanh công cụ với cụm từ “văn hoá ứng xử”,
kết quả thu được như sau: Báo điện tử Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn) 10 kết quả
phù hợp; Báo điện tử Thanh niên (https://thanhnien.vn) 83 kết quả phù hợp;
Báo điện tử Sinh viên Việt Nam (https://svvn.tienphong.vn) 3.781 kết quả
phù hợp.

Trong số những kết quả phù hợp đã được trả về, số lượng bài viết mang tính
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trên báo điện tử Tuổi trẻ có 6/10 bài
viết về văn hoá ứng xử và không có bài viết nào về VHƯX trên MXH cho sinh
viên hoặc giới trẻ;

Trên báo điện tử Thanh niên, qua kháo sát cho thấy, có tới 78/83 bài viết
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được tìm thấy có nhắc tới các chủ đề mang tính giáo dục văn hoá ứng xử nói
chung, VHƯX trên MXH cho sinh viên hoặc giới trẻ nói riêng. Có thể kể tới một
số bài viết nổi bật như: Nâng cao nhận thức về ứng xử trên không gian mạng
cho thanh niên – Đăng ngày: 15/06/2024; Những “chất liệu” nào tạo nên ứng
xử văn minh trong học đường? – Đăng ngày: 14/12/2023; Ứng xử văn minh
trong học đường: Điều đầu tiên là tôn trọng lẫn nhau – Đăng ngày: 09/12/2023;
Văn hóa, dân chủ học đường bị đe dọa vì những “ông quan”? – Đăng ngày:
16/10/2023; “Vạ miệng” trên mạng xã hội: Cẩn trọng trước những phát ngôn
của chính mình – Đăng ngày: 12/08/2023; Để văn hóa ứng xử của nghệ sĩ với
công chúng không “lệch chuẩn” – Đăng ngày: 27/02/2023…;

Trên báo điện tử Sinh viên Việt Nam, qua khảo sát cho thấy, chỉ có
khoảng 10/3.781 bài viết được tìm thấy có nội dung liên quan đến văn hoá
ứng xử. Số lượng bài còn lại chủ yếu là về các vấn đề văn hoá nói chung như
các cuộc thi hoa hậu, người đẹp, các chương trình giải trí, các tấm gương
người trẻ tiêu biểu, các chính sách của Nhà nước về văn hoá.

Ngoài các báo điện tử trên, Báo Công an Nhân dân online đã gây xôn
xao dư luận khi đưa thông tin về trường hợp MC Trấn Thành. Cụ thể, trong
khoảng đầu tháng 9/2025, cả nước hòa chung vào không khí A80, kỷ niệm 80
năm ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2025), nhiều nghệ sĩ trên cả nước
cùng chung nhịp đập với đất nước bằng những giai điệu, MV và lời ca khơi
dậy niềm tự hào dân tộc, thì MC Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái tiếc
thương nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành đã lập tức gây tranh luận. Thay vì
một lời chia buồn ngắn gọn, Trấn Thành dành cả đoạn dài hồi tưởng về Paris
By Night, về sân khấu Thúy Nga, ngợi ca các nghệ sĩ hải ngoại như “một biểu
tượng của âm nhạc”, rồi bi quan với câu hỏi: “Con cháu đời sau, liệu ai sẽ
“chịu tiếp nối”, và nếu có chịu, thì có mấy ai “đủ bản lĩnh” để khảy tiếp
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những tiếng đàn ai oán và da diết này?”. Những câu chữ ấy, trong ngày đáng
lẽ ngập tràn niềm vui dân tộc, lại gieo vào lòng người cảm giác tang thương,
bi lụy và đầy ẩn ý, mà người cả nghĩ một chút có thể nhận ra chủ ý của người
viết bài. Sự việc được đẩy lên cao trào khi ngày 03/09/2025, báo Công an
Nhân dân online đã cho đăng tải bài viết “Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn
Thành với nội dung phân tích sâu về hành động của MC Trấn Thành. Được
đăng tải vào đúng thời điểm nhạy cảm, bài viết nhanh chóng được nhiều ý
kiến phản hồi của các độc giả là sinh viên như: “Ủng hộ phong sát Trấn
Thành. Đừng để phần tử này làm lệch lạc giới trẻ Việt Nam”; “Bài viết hay
quá, là người sống ở Việt Nam, kiếm tiền ở Việt Nam và kiếm tiền từ những
con người Việt Nam mà ko có chút ý thức gì hết. Trong khi cả nước hân hoan,
hướng về Tổ Quốc, là người có tầm ảnh hưởng và ng của công chúng nhưng
lại hành xử như vậy... Cảm ơn Báo Công an Nhân dân đã có bài viết hay như
vậy”; “Nhà nước ta cần phải mạnh tay hơn nữa với những kẻ vô ơn với Tổ
quốc, nhất là với những người nổi tiếng vì hệ luỵ họ mang theo rất nhiều giới
trẻ sẽ bị lệch lạc tư tưởng về lâu dài ảnh hưởng nhiều thế hệ tiếp nối”…

Trên Fanpage Báo Công an nhân dân, nội dung ngắn gọn “Nốt trầm”
lệch pha mang tên Trấn Thành cũng nhận được hơn 141.000 lượt cảm xúc,
678 bình luận và 8,7 nghìn lượt chia sẻ.

Ở lĩnh vực truyền hình, luận án thực hiện quan sát và nghiên cứu các
chương trình, chuyên mục dành riêng cho giới trẻ của VTV – Đài Truyền
hình Việt Nam. Trong đó có chương trình “Sinh viên thế hệ mới”, một
chương trình thực tế chuyên biệt dành cho sinh viên Việt Nam. Chương trình
cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp sinh viên thể hiện hết
mình vì mục tiêu chung - tạo ra những dự án vì cộng đồng, vì một tương lai
bền vững. Xuyên suốt các năm từ 2022 – 2025, “Sinh viên thế hệ mới” đã tạo
ra sân chơi đầy năng lượng, sáng tạo cho các sinh viên. Đồng thời cho thấy
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chân dung những bạn trẻ năng động, dám nghĩ, làm thực hiện và chinh phục
các mục tiêu. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng xử lý tình
huống, ứng xử với những thông tin thực tế của xã hội, trong đó có việc sử
dụng mạng xã hội như một kênh truyền thông để lan tỏa dự án mà đội nhóm
đang theo đuổi.

Ngoài chương trình “Sinh viên thế hệ mới”, trên trang điện tử
VTV .tuổi, giới tính cũng quyết định phần nhiều đến cách thức ứng xử với thông
tin.

Biểu đồ 3.1. Độ tuổi sinh viên tham
gia khảo sát.

Biểu đồ 3.2. Giới tính sinh viên
tham gia khảo sát.

Trong số đó, nhu cầu sử dụng MXH của sinh viên dựa trên 04 nền tảng
phổ biến nhất hiện nay: Facebook, Zalo, Instagram, Tiktok với số lượng tài
khoản MXH của công chúng. Cụ thể:

Bảng 3.6. Bảng thống kê số lượng tài khoản mạng xã hội của sinh viên.

Nền tảngMXH Mức độ

1 – 2 tài khoản 3- 5 tài khoản > 5 tài khoản

% Người % Người % Người
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Facebook 78 767 17 167 5 49

Zalo 98 963 2 20 0 0

Instagram 97 954 3 29 0 0

Tiktok 99 973 1 10 0 0

Kết quả ở bảng 3.6 cho thấy sinh viên các trường đại học là nhóm thanh
niên trẻ trung, năng động và có tần suất sử dụng mạng xã hội cao, thể hiện
khả năng thích ứng nhanh với môi trường truyền thông số hiện đại. Phần lớn
sinh viên có từ 1–2 tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến, trong
đó Facebook (78%), Zalo (98%), Instagram (97%) và Tiktok (99%) đều đạt tỷ
lệ sử dụng gần như tuyệt đối. Điều này phản ánh mức độ phổ cập và gắn bó
sâu sắc của sinh viên với các nền tảng trực tuyến, đồng thời cho thấy mạng xã
hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống giao tiếp, học tập và
trao đổi thông tin của họ.

Đặc biệt, sự hiện diện của sinh viên trên nhiều nền tảng khác nhau – dù
chủ yếu chỉ sở hữu 1–2 tài khoản mỗi nền tảng – cho thấy họ sử dụng mạng
xã hội một cách có chọn lọc, phù hợp với mục đích riêng biệt. Facebook được
dùng phổ biến để trao đổi, chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng học tập;
Zalo thường được sử dụng cho liên lạc nhanh trong học tập, nhóm bạn và
công việc; trong khi Instagram và Tiktok được sinh viên khai thác như không
gian thể hiện bản thân, gu thẩm mỹ và phong cách sống. Sự phân hoá hợp lý
này phản ánh tư duy linh hoạt, khả năng thích ứng và kỹ năng truyền thông số
tốt của sinh viên trong bối cảnh đa nền tảng hiện nay.

Mặt khác, việc có một tỷ lệ nhỏ sinh viên sở hữu từ 3–5 tài khoản hoặc
trên 5 tài khoản (đặc biệt ở Facebook, chiếm lần lượt 17% và 5%) cho thấy xu
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hướng mở rộng phạm vi tương tác và khả năng quản lý thông tin đa chiều –
một biểu hiện của tính năng động, cởi mở và nhạy bén trong giao tiếp xã hội.

Tổng thể, số liệu trên khẳng định rằng sinh viên là lực lượng trẻ năng
động, am hiểu công nghệ và có khả năng tận dụng mạng xã hội như một kênh
quan trọng để tiếp nhận, chia sẻ và trao đổi thông tin. Đây là ưu điểm nổi bật,
đồng thời là nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động truyền thông
giáo dục văn hoá ứng xử, bởi sinh viên không chỉ là người sử dụng tích cực
mà còn là tác nhân lan toả các giá trị tích cực trong không gian mạng.

Thứ hai, sinh viên dành phần lớn thời gian sử dụng và tận dụng các lợi
ích của mạng xã hội

Việc nắm bắt nhu cầu sử dụng mạng xã hội của sinh viên sẽ giúp các
trường có định hướng về nội dung, hình ảnh và phương thức tiếp cận phù
hợp, hiệu quả. Kết quả khảo sát cho thấy:

Bảng 3.7. Mục đích sử dụng mạng xã hội của sinh viên.

Mục đích sử dụng mạng xã hội Mức độ
Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Không chia
sẻ

% Người % Người % Người
Bày tỏ quan điểm của cá nhân về các
thông tin liên quan đến kinh tế, chính
trị, quân sự

20 197 67 658 13 128

Bày tỏ quan điểm của cá nhân về các
thông tin liên quan đến đời sống xã
hội, văn hoá, giải trí

33 324 48 472 19 187

Chia sẻ về cuộc sống cá nhân và quan
điểm sống/quan điểm nhìn nhận các
vấn đề đang diễn ra

68 668 23 226 9 89
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Chia sẻ các thông tin yêu thích và
không bày tỏ quan điểm

13 128 28 275 59 580

Không đăng tải bất kì thông tin cá
nhân, chỉ dùng vào mục đích kết nối
và theo dõi thông tin từ bạn bè/người
thân

9 89 49 481 42 413

Bảng 3.7 phản ánh MXH là không gian được sinh viên sử dụng thường
xuyên và đa mục đích. Nổi bật nhất là hoạt động chia sẻ cuộc sống cá nhân và
quan điểm sống, với 91% sinh viên tham gia ở mức thường xuyên và thỉnh
thoảng, cho thấy MXH đã trở thành kênh giao tiếp và thể hiện bản thân quan
trọng trong đời sống sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên cũng dành nhiều thời
gian để bày tỏ quan điểm về đời sống xã hội, văn hoá, giải trí (81%) và theo
dõi, trao đổi các vấn đề thời sự như kinh tế, chính trị, quân sự (87% ở mức
thỉnh thoảng và thường xuyên).

Ngay cả những sinh viên ít đăng tải nội dung cá nhân vẫn tận dụng MXH
chủ yếu để kết nối và cập nhật thông tin, với 58% sử dụng ở mức thường
xuyên và thỉnh thoảng. Điều này cho thấy MXH không chỉ là nơi chia sẻ mà
còn là kênh tiếp nhận thông tin quan trọng đối với sinh viên.

Từ đó có thể nhận thấy, sinh viên các trường đại học Việt Nam ngày nay
không chỉ dành nhiều thời gian sử dụng MXH, mà còn biết tận dụng nó như
một công cụ học tập, giao tiếp và phát triển bản thân. Đây là ưu điểm quan
trọng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc
triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử trên MXH –
nơi sinh viên vừa là người tiếp nhận, vừa là chủ thể lan toả thông tin tích cực
và giá trị nhân văn.

Ngoài ra, thông qua việc nắm bắt được thói quen tiếp cận thông tin
của sinh viên theo biểu đồ dưới đây sẽ giúp các trường có định hướng về
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cách thức triển khai thông tin tuyên truyền, giáo dục làm sao để thu hút
sinh viên nhất:
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Biểu đồ 3.3. Biểu đồ thể hiện thói quen tiếp cận thông tin của sinh viên.

Thứ ba, tính chủ động và nhạy bén của sinh viên trong việc tiếp cận,
chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội

Sở hữu những đặc điểm như: trẻ trung, năng động và có mọi điều kiện
để tiếp cận với những nền tảng công nghệ mới nhất, các sinh viên về cơ bản
rất chủ động và có cá tính rõ nét trong việc chia sẻ thông tin đã tiếp nhận lên
nền tảng MXH của mình. Điều này được thể hiện qua bảng sau:
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Bảng 3.8. Cách phản ứng với các thông tin “hot”, yêu thích của sinh viên
các trường đại học.

Cách phản ứng Mức độ

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Không
phản ứng

% Người % Người % Người

Lưu lại ngay, chia sẻ về mạng xã hội của
mình và bày tỏ quan điểm cá nhân về
thông tin

27 265 67 659 6 59

Chia sẻ thông tin cho bạn bè/người thân
và cùng bình luận về vấn đề đang tiếp
cận

47 462 39 383 14 138

Trực tiếp bày tỏ quan điểm dưới bình
luận của bài viết và thường xuyên theo
dõi, phản hồi

31 305 45 442 24 236

Tìm hiểu thông tin trên những trang
mạng xã hội khác sau đó mới chia sẻ
cho bạn bè/người thân và cùng bình luận

57 560 27 265 16 158

Tìm hiểu thông tin trên báo chí chính
thống trước khi chia sẻ lại trên mạng xã
hội của mình/với bạn bè/người thân

11 108 45 442 44 433

Kết quả từ bảng 3.8 cho thấy sinh viên các trường đại học có mức độ
chủ động khá cao trong việc tiếp cận và phản ứng trước các thông tin “hot”,
yêu thích trên MXH. Phần lớn sinh viên không dừng lại ở việc tiếp nhận
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thông tin thụ động mà có xu hướng tìm hiểu, chia sẻ và tham gia bình luận,
thể hiện sự nhạy bén trong nắm bắt và xử lý thông tin trong môi trường số. Cụ
thể, tỷ lệ sinh viên tìm hiểu thông tin trên các trang MXH khác trước khi chia
sẻ đạt mức cao nhất, với 57% thực hiện thường xuyên và 27% thực hiện thỉnh
thoảng. Kết quả này phản ánh xu hướng tiếp cận thông tin có chọn lọc, cho
thấy sinh viên không chỉ phản ứng nhanh mà còn có ý thức kiểm tra, đối
chiếu thông tin trước khi lan truyền, thể hiện mức độ chủ động và tương đối
thận trọng trong hành vi sử dụng mạng xã hội.

Đáng chú ý, tỷ lệ sinh viên lưu lại, chia sẻ ngay và bày tỏ quan điểm cá
nhân cũng chiếm tới 94% ở mức thường xuyên và thỉnh thoảng, cho thấy
phản xạ nhanh và nhu cầu thể hiện chính kiến cá nhân trước các thông tin
“hot”. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tìm hiểu thông tin trên báo chí chính thống
trước khi chia sẻ còn hạn chế, với chỉ 11% thực hiện thường xuyên, trong khi
44% không phản ứng. Điều này cho thấy tính chủ động của sinh viên chủ yếu
thể hiện ở môi trường mạng xã hội, song mức độ gắn kết với các nguồn thông
tin chính thống vẫn chưa cao.

Tổng thể, kết quả khảo sát khẳng định sinh viên hiện nay là lực lượng có
khả năng thích ứng nhanh, nhạy bén với xu hướng thông tin mới. Tuy nhiên,
sự chủ động này chủ yếu diễn ra trong phạm vi các nền tảng MXH, đặt ra yêu
cầu cần tăng cường truyền thông giáo dục nhằm định hướng kỹ năng tiếp
nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin có trách nhiệm, gắn với xây dựng
VHƯX phù hợp của sinh viên trong môi trường số.

- Ưu điểm về nội dung truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên các trường đại học:

Thứ nhất, các nội dung về truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên được triển khai đồng đều, phát huy vai trò của chủ thể truyền thông
giáo dục trong trường đại học
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Ngoài việc truyền thông các nhân vật điển hình, các trường đại học còn
thực hiện các nội dung truyền thông khác nhằm hướng tới mục tiêu định
hướng nhận thức, thay đổi hành vi cho các sinh viên trong ứng xử trên mạng
xã hội. Cụ thể:

Tiến hành trao đổi về vai trò của VHƯX đối với sự hoàn thiện nhận thức
và hành vi của sinh viên các trường đại học, theo phụ lục 4, nhân vật GV_01
cho biết:

VHƯX trên MXH giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện và khả năng
nhận thức thông tin. Khi có ý thức chọn lọc và đánh giá thông tin một cách
khách quan, sinh viên tránh được việc tiếp thu tin giả hoặc bị dẫn dắt bởi
những luồng thông tin sai lệch. Điều này rèn luyện cho họ thói quen phân
tích, đặt câu hỏi và nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, góp phần nâng cao
nhận thức cá nhân. Bên cạnh đó, VHƯX lành mạnh giúp sinh viên giao tiếp
có trách nhiệm và tôn trọng người khác. Thay vì tranh cãi gay gắt hay công
kích cá nhân, họ học cách diễn đạt quan điểm một cách lịch sự và lắng nghe ý
kiến trái chiều. Điều này không chỉ giúp duy trì môi trường mạng tích cực mà
còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong đời sống và công việc (Trích
biên bản phỏng vấn sâu).

Nắm giữ vai trò quan trọng nên truyền thông giáo dục các kiến thức cơ bản
về VHƯX trên MXH giúp sinh viên nâng cao nhận thức, làm cơ sở hình thành kỹ
năng, thói quen ứng xử và ý thức trách nhiệm xây dựng VHƯX trên MXH. Kiến
thức được truyền đạt có thể là những “mẹo” để truyền tải thông tin hấp dẫn hơn,
những điều cần lưu ý khi đưa thông tin trên MXH… Tất cả nội dung này đều tạo
thành vốn hiểu biết có ý nghĩa định hướng cho sinh viên hoạt động đúng quan
điểm chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước.

Tiếp nữa, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường đại học Vinh,
Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh còn truyền thông về kỹ năng
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ứng xử trên MXH cho các sinh viên. Bao gồm: Kỹ năng thu thập, tìm kiếm và
xử lý thông tin; Kỹ năng kiểm chứng thông tin đối với mỗi thông tin thu thập
được, trong đó đưa ra những cách nhận diện trực quan nhất, dễ hiểu nhất để
sinh viên dễ dàng nắm bắt; Kỹ năng trích dẫn hoặc xử lý thông tin trên MXH
nhất là với các sinh viên ngành truyền thông hoặc quan hệ công chúng tại cả
03 trường, bởi đây là những đối tượng rất nhạy cảm với thông tin; Kỹ năng
giao tiếp trên MXH sao cho hiệu quả; Kỹ năng ứng phó với các tình huống
xấu có thể xảy ra và cách thức khắc phục để giữ được sự an toàn.

Ngoài các nội dung trên, các trường đều giáo dục cho sinh viên cách sử
dụng ngôn ngữ trên MXH sao cho phù hợp. Nhận định về cách mà các sinh
viên đang ứng xử trên MXH hiện nay, phỏng vấn sâu theo phụ lục 8, nhân vật
DH_04 chia sẻ:

Nhìn chung, các trường đại học, cao đẳng hiện nay, các bạn sinh viên có
nhận thức cơ bản về VHƯX trên MXH, đã biết khai thác MXH để làm việc,
học tập. Tuy nhiên, còn một bộ phận nhỏ sinh viên nhận thức còn chưa sâu
sắc về vấn đề này, bản lĩnh xã hội còn yếu kém, chưa phân biệt được hành
động đúng/ sai, cổ suý tham gia vào các hoạt động tiêu cực như bắt nạn trực
tuyến, sử dụng từ ngữ thiếu lành mạnh, công kích, xuyên tạc thông tin…(Trích
biên bản phỏng vấn sâu).

Thứ hai, các nội dung truyền thông giáo dục về VHƯX trên MXH cho
sinh viên đã có sự chú trọng vào thông điệp truyền thông

Không chỉ tập trung chú trọng vào nội dung truyền thông, cả 03 trường
Đại học trong diện khảo sát đều chú trọng tới các thông điệp đi kèm qua các
nội dung. Phỏng vấn sâu về vai trò của thông điệp truyền thông đối với sự lan
tỏa VHƯX trên MXH cho các sinh viên của Nhà trường, theo phụ lục 7, nhân
vật DH_04 cho biết thêm:
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Thông điệp truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc lan tỏa VHƯX
trên MXH cho sinh viên, giúp họ nhận thức rõ ràng về trách nhiệm cá nhân
và cách giao tiếp văn minh. Một thông điệp súc tích, dễ hiểu và gần gũi sẽ thu
hút sự quan tâm, tạo động lực để sinh viên thay đổi hành vi một cách tích cực.
Bên cạnh đó, thông điệp truyền thông mạnh mẽ còn góp phần xây dựng môi
trường mạng lành mạnh trong Nhà trường, khuyến khích sinh viên chia sẻ và
nhân rộng các giá trị tốt đẹp. Khi thông điệp được truyền tải qua các hình
thức sáng tạo, phù hợp với xu hướng giới trẻ, nó sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh
mẽ, thúc đẩy sự thay đổi bền vững trong cách ứng xử trực tuyến của sinh viên
(Trích biên bản phỏng vấn sâu).

Trong 03 năm (từ 2022 – 2024), hướng tới mục tiêu tuyên truyền nâng
cao nhận thức của các sinh viên về ứng xử trên MXH, Học viện Thanh thiếu
niên Việt Nam đã triển khai mốt số buổi hội thảo, toạ đàm ý nghĩa. Trong đó,
toạ đàm “Tuổi trẻ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với công nghệ số”
được triển khai vào tháng 10/2023 đã để lại nhiều ấn tượng, có sự tham gia
của đông đảo sinh viên Học viện. Tại toà đàm, thông điệp truyền thông về thế
hệ trẻ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tự tin, bản lĩnh hoà nhập với xu
hướng công nghệ thế giới đã được lan toả mạnh mẽ. Toạ đàm đã chia sẻ
những diễn biến, sự phát triển của các kỹ thuật công nghệ hiện đại, những tác
động của công nghệ đối với thực tế xã hội.

Tại toạ đàm, các diễn giả đã khẳng định vai trò của sinh viên Học viện
Thanh thiếu niên Việt Nam nói riêng, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung trong
việc phát huy những giá trị tốt đẹp trên môi trường trực tuyến. Để làm được
điều đó, thế hệ trẻ cần thể hiện được bản lĩnh của người trẻ là dám nói, dám
làm, dám thử thách và sáng tạo để hoà chung dòng chảy công nghệ. Nhưng
trong môi trường trực tuyến đầy rẫy những cạm bẫy, nếu sự sáng tạo không đi
kèm với bản lĩnh chính trị, với tinh thần cảnh giác thì sẽ tạo ra hệ quả to lớn.
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Với thông điệp “tự tin, bản lĩnh” hoà nhập cùng xu hướng công nghệ, toạ đàm
đã thành công tốt đẹp.

Trường hướng tới đối tượng là các sinh viên trong hệ thống trường, phần
đa là những bạn trẻ thuộc thế hệ GenZ hiện đại, năng động, chiến dịch có
thông điệp “Vì một Việt Nam phát triển”. Thông điệp đã thể hiện tinh thần
khích lệ thế hệ trẻ Trường Đại học Vinh hãy phấn đấu trong học tập, nghiên
cứu khoa học, làm chủ thiết bị, hội nhập và làm chủ công nghệ. Muốn như
vậy, mỗi sinh viên cần nhanh chóng tìm hiểu về các xu hướng công nghệ,
không ngừng học hỏi và sẵn sàng chia sẻ, lan toả những hiểu biết của mình
với cộng đồng. Với thông điệp rõ ràng, chiến dịch đã tiếp cận được hơn 1.800
sinh viên tham gia lan toả, thu về lượt theo dõi và phản hồi tích cực.

Tại Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, với thế mạnh về nền
tảng công nghệ và môi trường đào tạo năng động, thông qua các buổi chia sẻ
nhỏ, nhà trường đã gián tiếp truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các
sinh viên. Chia sẻ về cách thực hiện thông điệp truyền thông cho các chương
trình của mình, đại diện Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam cũng cho rằng
thông điệp truyền thông đóng vai trò cốt lõi trong việc lan tỏa VHƯX trên
MXH, vì nó không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn tác động đến thái độ
và hành vi của sinh viên. Một thông điệp hiệu quả cần đảm bảo ba yếu tố: rõ
ràng, gần gũi và dễ áp dụng.

Trước hết, thông điệp truyền thông giúp xây dựng ý thức trách nhiệm
của sinh viên khi tham gia môi trường trực tuyến. Những nội dung như “Tôn
trọng sự khác biệt - Hành xử văn minh” hay “MXH phản ánh con người bạn,
hãy chia sẻ có trách nhiệm” có thể giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về
tầm quan trọng của việc ứng xử đúng mực.
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Bên cạnh đó, để một thông điệp có sức lan tỏa, nó cần gắn liền với
những giá trị mà sinh viên quan tâm. Nếu chỉ truyền tải theo hướng quy tắc
cứng nhắc, sinh viên sẽ dễ tiếp nhận một cách thụ động và không có động lực
áp dụng. Do đó, các thông điệp nên được truyền tải dưới nhiều hình thức sáng
tạo như:

Các hashtag chiến dịch dễ nhớ và có tính lan tỏa cao
(#ỨngXửVănMinh, #SinhViênThếhệmới, #SocialMediaSmart)

Video ngắn trên TikTok, Reels hoặc YouTube Shorts với các tình
huống thực tế mà sinh viên có thể gặp phải.

Memes, infographic, truyện tranh ngắn giúp truyền tải thông điệp một
cách nhẹ nhàng, không mang tính áp đặt.

Các thử thách (challenge) trên mạng xã hội, khuyến khích sinh viên thể
hiện cách ứng xử tích cực trong các tình huống khác nhau.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là tính gương mẫu của Nhà trường
và đội ngũ giảng viên. Nếu giảng viên, cán bộ nhà trường cùng lan tỏa thông
điệp này thông qua hành vi và cách giao tiếp của họ trên mạng, sinh viên sẽ
có một hình mẫu tích cực để noi theo.

Như vậy, thông điệp truyền thông không chỉ là công cụ để truyền tải nội
dung, mà còn là chìa khóa giúp thay đổi tư duy và xây dựng một cộng đồng
sinh viên có ý thức trách nhiệm khi tham gia MXH.

Khi trao đổi về vai trò của VHƯX trên MXH đối với sinh viên, theo phụ
lục 12, nhân vật BC_01 cho biết:

Khi chúng ta ứng xử có văn hoá sẽ tạo ra môi trường sống văn minh, lịch
sự và dễ chịu, hài hoà. Mặc dù mạng xã hội là môi trường “ảo” nhưng với sự
phát triển mạnh mẽ của công nghệ, cùng những ưu điểm nhất định, MXH lại có
tầm ảnh hưởng nhất định đối với mọi người, nhất là giới trẻ - những người trực
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tiếp tham gia, có nhiều điều kiện để tiếp cận. Với lượng thông tin khổng lồ tiếp
cận mỗi ngày qua MXH, sự thoải mái trong việc chia sẻ thông tin, nếu không có
văn hoá ứng xử đúng mực, các bạn sinh viên sẽ bị “cuốn” vào dòng chảy thông
tin, mất phương hướng và nhận thức dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu
cực. Từ đó, các em sẽ có những hành động tiêu cực, lệch chuẩn khi xử lý thông
tin (Trích biên bản phỏng vấn sâu).

Nhận định trên cho thấy, dưới góc nhìn của các chuyên gia về truyền
thông, VHƯX luôn mang lại kết quả tích cực để tạo dựng một hình ảnh
chuyên nghiệp, đẹp đẽ của một thương hiệu. Đối với các trường Đại học,
VHƯX sẽ tạo ra bản sắc riêng, tạo nên sự văn minh, lịch sự và chuẩn mực
trong giao tiếp trên môi trường mạng xã hội cho các sinh viên.

- Ưu điểm về phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên các trường đại học:

Để thực hiện được quá trình truyền thông giáo dục cho sinh viên cần
đảm bảo sự đa dạng về phương thức, dựa trên Lý thuyết Phương tiện (Medium
Theory) mà tác giả phân tích trong Chương 2 của luận án, trong đó nhấn
mạnh, việc phát huy vai trò của các phương tiện mang tính ứng dụng như
CNTT, internet, sẽ đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của giới trẻ trong bối cảnh
chuyển đổi số hiện nay. Kết quả khảo sát dưới đây cho thấy, 3 trường đại học
thuộc diện khảo sát đã có những cố gắng đáng kể trong việc vận dụng các
phương tiện như sau:

Thứ nhất, phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh
viên thông qua sinh hoạt chính trị và các phong trào Đoàn, Hội được triển
khai hàng tháng, quý, năm với nhiều hoạt động phong phú

Thực hiện theo chỉ dẫn tại Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày của Thủ
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tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án Xây dựng VHƯX trong trường
học giai đoạn 2018 – 2025”, các trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam,
Trường Đại học Vinh, Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh đã triển
khai các phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên.

Tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, trong 03 năm (từ năm 2022 –
năm 2025), Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên đã cùng thực hiện hơn 40 buổi
sinh hoạt chính trị, 62 chương trình, sự kiện, hoạt động Đoàn, Hội. Tại các
buổi sinh hoạt chính trị, ngoài các nội dung về việc tuyên truyền đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực xã hội, nhất
là đối với các thanh niên, Học viện còn lồng ghép các thông điệp về việc nâng
cao ý thức trên MXH đối với các sinh viên. Tại các hoạt động chung dành cho
sinh viên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã khéo léo lồng ghép thông
điệp về VHƯX trên MXH qua các trò chơi, các cuộc thi, đơn cử như cuộc thi
“Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chương trình “Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng,
nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024”; Talk show
“Safe for you - Nâng tầm kỹ năng chuyển đổi số an toàn cho sinh viên!”;
Chương trình “Chuyến tàu khởi nghiệp - Startup train”… Hay như Trường
Đại học Vinh với Talkshow “Tôi của tương lai”…

Tại Trường đại học Vinh, trong 03 năm (từ năm 2022 – năm 2025),
Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của trường đã thực hiện 30 buổi sinh hoạt
chính trị, 48 phong trào, hoạt động dành cho các sinh viên. Trong đó có thể kể
tới buổi sinh hoạt chính trị đặc biệt được Hội Sinh viên tổ chức hướng tới kỷ
niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Buổi sinh hoạt đã triển khai các nội dung trọng
tâm như: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống; Lan toả hình ảnh đẹp, thông
tin tích cực; Tham gia các hoạt động yêu nước, an sinh xã hội. Tại buổi sinh
hoạt chính trị đặc biệt, các sinh viên đã được tuyên truyền và giáo dục về việc
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gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong bối cảnh xã hội ngày
càng phát triển mạnh mẽ. Theo Nhà trường, mỗi sinh viên cần phát huy tinh
thần yêu nước tốt đẹp của dân tộc, đồng thời phải nâng cao cảnh giác với các
thông tin sai lệch về các giá trị văn hoá, sai chuẩn mực trên các nền tảng
mạng xã hội, trên môi trường internet.

Khác với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Trường đại học Vinh,
Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh với đặc thù là trường dân lập
nên không có các buổi sinh hoạt chính trị. Thay vào đó, Nhà trường thường
xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các cuộc thi hùng biện, cuộc thi tài
năng, các nghiên cứu khoa học, các buổi đào tạo cho tân sinh viên. Thông qua
các hoạt động đó, Nhà trường đã khéo léo lồng ghép việc giáo dục VHƯX
trên MXH cho các sinh viên. Nhờ đó, sinh viên cũng tiếp nhận thành công
thông điệp mà Nhà trường đưa ra.

Có thể nói, các buổi sinh hoạt chính trị, đào tạo cho tân sinh viên, các
phong trào, cuộc thi hùng biện, các buổi hội thảo, toạ đàm là phương thức
truyền thông giáo dục phát huy sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động
nhận thức từ thực tiễn rèn luyện, vận dụng lý thuyết đám đông để sinh viên
nghe theo, làm theo sự định hướng của cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh
viên. Từ đó góp phần vào nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH cho các sinh viên.

Thứ hai, phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh
viên thông qua các chuyên mục truyền hình đã đảm bảo được tính giáo dục

Để làm nổi bật các ưu điểm của truyền hình trong truyền thông giáo dục
về VHƯX trên MXH cho sinh viên, luận án đã thực hiện khảo sát chuyên
mục “Chuyển động 24h” của VTV24 – Đài Truyền hình Việt Nam; Chương
trình “Sinh viên thế hệ mới” của VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam. Có thể
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nói, VTV3 và VTV24 là hai kênh truyền hình lớn của Đài Truyền hình Việt
Nam, có đông đảo công chúng theo dõi. Nếu “Chuyển động 24h” là chuyên
mục thời sự, luôn cập nhật các sự kiện, vấn đề có tính cấp thiết, quan trọng cả
trong và ngoài nước thì chương trình thực tế “Sinh viên thế hệ mới” lại hướng
tới việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng thực tế dành cho giới trẻ, cụ thể là
các bạn sinh viên.

Qua khảo sát cho thấy, trong 03 năm (từ năm 2022 – năm 2025), chuyên
mục “Chuyển động 24h” của VTV24 đã thực hiện 235 bản tin liên quan tới
giới trẻ. Trong đó, số lượng bản tin nói về văn hoá ứng xử của giới trẻ nói
chung chiếm 45% (tương đương 105,75 bản tin); trong số này, số lượng bản
tin nói về VHƯX trên MXH trong giới trẻ chiếm 30% (tương đương 31,725
bản tin). Số lượt xem trung bình cho mỗi bản tin khoảng 135 nghìn lượt. Một
số bản tin có lượt người xem cao vượt trội như: “Hơn 90% các vụ lừa đảo
trên không gian mạng không bao giờ lấy lại được tiền” với 152 nghìn lượt
xem; “Cảnh báo thủ đoạn: "Người nước ngoài" lừa tình, lừa tiền qua mạng”
với 583 nghìn lượt xem; “Trẻ em "nghiện" mạng xã hội: Những hệ lụy khôn
lường” với 238 nghìn lượt xem…

Chương trình “Sinh viên thế hệ mới” của VTV3 được coi là phiên bản
nâng cấp của chương trình “SV” nổi tiếng một thời của Đài Truyền hình Việt
Nam. Được chính thức triển khai từ năm 2023, tính đến nay, “Sinh viên thế
hệ mới” đã trải qua 03 mùa với cách thức thi đa dạng, hấp dẫn. Ở mỗi mùa,
các đội thi sẽ phải trải qua các vòng thi khác nhau, mỗi vòng thi sẽ mang chủ
đề khác nhau. Thông qua các vòng thi, các đội chơi sẽ phải thể hiện được kỹ
năng hùng biện, kỹ năng xử lý tình huống. Trong đó, có một số tập phát sóng,
chương trình đã khéo léo cài cắm thông điệp mang tính giáo dục VHƯX trên
MXH như: “3T trong các dự án Sinh viên Thế hệ Mới 2024” giữa Đại học Y
Hà Nội và Học viện Ngoại giao Việt Nam (với 2,3 nghìn lượt xem); “Cuộc
đối đầu của Sinh viên thế hệ mới” giữa Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
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với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (với 1,2 nghìn lượt xem)…

Trên thực tế, truyền hình chính là phương thức truyền thông quan trọng
được sử dụng để truyền tải thông tin hiệu quả đến các đối tượng khác nhau
thông qua việc truyền được cả âm thanh và hình ảnh sinh động. Trong truyền
thông giáo dục về VHƯX trên MXH cho sinh viên, các chuyên mục phát
thanh, truyền hình sẽ gắn liền với nhu cầu thông tin, trao đổi, chia sẻ và giải
trí của sinh viên, giúp các bạn có nhận thức toàn diện về tác động của MXH
và các kỹ năng ứng xử phù hợp dưới góc nhìn của các chuyên gia và quan sát
những hình ảnh thực tế.

Thứ ba, phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh
viên thông qua internet và MXH được các trường đại học tận dụng tối đa

Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận án thực hiện khảo sát các kênh truyền
thông trên nền tảng internet của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường
đại học Vinh, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Kênh
Youtube; Fanpage Facebook; Website.

Theo đó, kênh Youtube Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được chính
thức ra mắt vào ngày 22/4/2020 với 443 người đăng ký, có 99.396 lượt xem. Các
video trên kênh chủ yếu là các video về hoạt động của sinh viên Nhà trường.

Đối với kênh Youtube Truyền thông Đại học Vinh, kênh được chính thức ra
mắt vào ngày 7/8/2010 với 2,04 nghìn người theo dõi, 1.144.961 lượt xem. Tính
đến hiện tại, kênh đã đăng tải 206 video. Nội dung của các video đa dạng, chủ đề
là các chương trình, sự kiện lớn của Nhà trường, các cuộc thi, video tài năng của
sinh viên, các hoạt động Đoàn, Hội.

Đối với kênh Youtube FPT University HCM, kênh được chính thức ra mắt
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vào ngày 31/8/2016 với 8,55 nghìn người đăng ký, 5.192.696 lượt xem và đã
đăng tải 474 video. So với hai kênh Youtube của Học viện Thanh thiếu niên Việt
Nam và Trường đại học Vinh, kênh Youtube của Trường đại học PFT Thành
phố Hồ Chí Minh có đa dạng chủ đề video, từ các chương trình, hoạt động
chung của Nhà trường cho tới các cuộc thi tài năng, cuộc thi hùng biện dành
riêng cho sinh viên. Đặc biệt, kênh Youtube còn đăng tải video về Lễ khai giảng
đặc biệt dành cho các tân sinh viên. Tại buổi khai giảng này, bên cạnh việc
truyền thông tới sinh viên các chính sách, chương trình đào tạo chung, Nhà
trường còn khéo léo lồng ghép các nội dung truyền thông VHƯX trên MXH cho
sinh viên. Đó là các kỹ năng nhận biết những thông tin tiêu cực trên mạng xã
hội, cách phản ứng với những thông tin đó cho hiệu quả và an toàn.

Hình 3.1. Giao diện kênh Youtube của Trường đại học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài kênh Youtube, luận án cũng thực hiện khảo sát các Fanpage của
các trường đại học. Bao gồm: Fanpage Hội sinh viên Trường đại học Vinh,
Fanpage Đoàn Trường đại học Vinh; Fanpage Học viện Thanh thiếu niên Việt
Nam, Fanpage Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam;
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Fanpage của FPT University HCM. Theo đó, các Fanpage đều có giao diện
hiện đại, hình ảnh được đầu tư chỉn chu và có nhận diện rõ ràng thông qua
ảnh đại diện.

Trong các Fanpage được khảo sát, Trường đại học FPT Thành phố Hồ
Chí Minh có lượt theo dõi cao nhất với 138 nghìn người theo dõi, trung bình
đăng tải 73 tin, bài/tháng. Nội dung trên Fanpage đa dạng, gồm các nội dung
về sự kiện nổi bật của Nhà trường, các cuộc thi tài năng, các sự kiện giải trí,
các cuộc thi quốc tế dành cho sinh viên. Trong khuôn khổ khảo sát, Trường
đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đơn vị không có Fanpage của
Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên. Điều đó sẽ giúp Nhà trường dễ quản trị
thông tin trên Fanpage hơn.

Cũng theo kết quả khảo sát, Fanpage của Hội sinh viên Trường đại học
Vinh, Fanpage Đoàn Trường đại học Vinh cũng đã làm tốt chức năng của
mình. Trong đó, Fanapge của Đoàn Trường Đại học Vinh có 62 nghìn lượt
theo dõi, lượng bài đăng tải trung bình là 57 tin bài/tháng; Fanapge của Hội
Sinh viên Trường đại học Vinh có 32 nghìn lượt theo dõi, lượng bài đăng tải
trung bình là 45 tin bài/tháng. Với số lượng người theo dõi như vậy, hai
Fanpage sẽ nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên.
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Hình 3.2. Giao diện Fanpage của Đoàn Trường đại học Vinh.

Đối với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, luận án khảo sát Fanpage
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên Học viện Thanh
thiếu niên Việt Nam. Theo đó, Fanpage Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
có 51 nghìn người theo dõi, lượng tin bài đăng tải trung bình là 75 tin,
bài/tháng; Fanapge Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có
14 nghìn lượt thích, 18 nghìn lượt theo dõi, lượng tin, bài đăng tải trung bình
là 73 tin, bài/tháng. Các Fanpage đều đăng tải đồng bộ thông tin về chương
trình, sự kiện của Nhà trường.
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Hình 3.3. Giao diện Fanpage của Đoàn Thanh niên Học viện Thanh
thiếu niên Việt Nam.

Ngoài Fanpage Facebook, luận án cũng thực hiện khảo sát kênh TikTok
của các trường, cụ thể là TikTok của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và
Trường Đại học Vinh. Trong đó, TikTok của Học viện Thanh thiếu niên Việt
Nam có hoạt động hiệu quả hơn với 4.469 Follower, 111,9 nghìn lượt thích.
Nội dung trên TikTok là các hoạt động, sự kiện nổi bật của Nhà trường, các
sinh viên tài năng, tất cả đều thể hiện tinh thần năng động, trẻ trung.

Hình 3.4. Giao diện TikTok của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Ngoài các nền tảng mạng xã hội, luận án cũng thực hiện khảo sát website
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của các trường. Cụ thể: Website của Trường Đại học Vinh với tên miền:
https://daihocvinh.on.edu.vn/; Website của Học viện Thanh thiếu niên Việt
Nam với tên miền: https://vya.edu.vn/. Riêng Trường Đại học FPT Thành phố
Hồ Chí Minh, do đặc thù hoạt động nên không có website riêng mà được cập
nhật thông tin chung trên website của hệ thống Trường Đại học FPT nói
chung.

Hình 3.5. Giao diện website của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Nhìn chung, website của các trường đều có giao diện nổi bật và thể hiện
được thương hiệu của Nhà trường. Các website có cấu trúc hiện đại, dễ thao
tác, dễ tìm kiếm thông tin, hình ảnh đa dạng, thân thiện với người dùng.

Theo khảo sát, trong 03 năm (từ năm 2022 – 2025), website của Học
viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã đăng tải trên chuyên mục Tin tức là 247
tin/bài. Trong đó, số tin/bài mang tính truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên cũng được Nhà trường chú trọng triển khai. Đó là những
thông tin về cuộc thi, toạ đàm, hội thảo về internet, công nghệ số (chiếm 11%
số lượng tin/bài). Còn đối với website của Trường đại học Vinh, số tin/bài
trong 03 năm (từ năm 2022 – năm 2025) trên chuyên mục Tin tức là 321
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tin/bài. Trong đó, thông tin mang tính truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên chiếm khoảng 15% số lượng tin/bài.

3.3.1.2. Nguyên nhân của ưu điểm

Thứ nhất, các trường đại học luôn bám sát kịp thời các định hướng, chỉ
đạo về truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH của Ban Giám hiệu Nhà
trường

Có thể nói, các công tác truyền thông giáo dục VHƯX của các trường
luôn tuân thủ nghiêm các Nghị định, văn bản hướng dẫn từ các cơ quan Nhà
nước, tuân thủ nghiêm theo quy định của pháp luật. Điều này rất quan trọng
bởi đây là các cơ quan thực hiện nhiệm vụ đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ - thế
hệ tương lai của đất nước. Việc bám sát theo các văn bản hướng dẫn của cơ
quan chức năng Nhà nước giúp các hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH của các trường được chuẩn chỉnh, giúp sinh viên không bị mắc
phải những sai lầm không đáng có, tránh được những rủi ro thông tin không
mong muốn.

Ngoài ra, đội ngũ thực hiện hoạt động truyền thông cũng luôn có sự sáng
tạo, chủ động và tuân thủ nghiêm theo sự định hướng từ Ban Lãnh đạo nhà
trường. Điều này tạo nên được sự thống nhất, chuyên nghiệp và chỉn chu,
đồng thời cũng giúp Nhà trường tránh được những rủi ro trong quá trình thực
hiện truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH.

Thứ hai, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội luôn chủ động trong công tác tham
mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục

Sự chủ động và sáng tạo chính là điểm mạnh của những cán bộ làm công
tác Đoàn, Hội. Tại các trường, các cán bộ đã chủ động đề xuất kế hoạch và
phương án truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH nói riêng, các chương trình,
sự kiên của nhà trường nói chung. Những cán bộ Đoàn, Hội luôn là những người
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đi tiên phong trong việc thực hiện theo những chuẩn mực đã được quy định.
Chính sự chuẩn mực này đã tạo ra sự chỉn chu trong các hoạt động tuyên truyền.

Thứ ba, các hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh
viên đã và đang cập nhật, đổi mới cách thức tiếp cận đến đối tượng sinh viên

Thay vì chỉ là việc gửi email thông báo hoặc dán lên bản tin những nội dung
ngắn gọn mang tính chất nhắc nhở, các trường đã có sự đổi mới cách thức
truyền thông bằng việc mở rộng truyền thông trên nền tảng trực tuyến. Các
trường đã nắm rõ đối tượng cần truyền thông đến là các sinh viên nên đã có
sự lựa chọn kênh truyền thông phù hợp, thông điệp và nội dung truyền thông
cũng trở nên trẻ trung, năng động và dễ tiếp cận hơn. Ngoài các nội dung
được thể hiện bằng chữ, các trường đã thực hiện truyền thông một cách đa
dạng hơn, từ ấn phẩm truyền thông cho tới các bài viết trên mạng xã hội, cho
tới các video được dựng chỉn chu.

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

3.3.2.1. Hạn chế

- Hạn chế của chủ thể truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên:

Thứ nhất, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ở một số trường đại
học chưa phát huy được vai trò của mình

Với đặc thù chuyên trách các công tác liên quan đến định hướng và giáo
dục tư tưởng, tác phong cho các sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên
đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động chung của các trường. Mặc dù
như vậy, tại Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, vai trò của Đoàn
Thanh niên và Hội Sinh viên vẫn chưa được phát huy một cách mạnh mẽ. Có
tới 85% các hoạt động, các sự kiện các chương trình lớn của Trường Đại học
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FPT Thành phố Hồ Chí Minh do Phòng Công tác Sinh viên phụ trách. Đồng
thời, Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên trong Nhà trường thường hoạt
động với quy mô lớp.

Sự hạn chế về việc phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh
viên có thể làm chậm hoặc gián đoạn các định hướng chung của Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam. Sinh viên cũng khó
có thể nắm bắt tinh thần chung của các chỉ đạo, chủ trương và định hướng và
tư tưởng đạo đức nói chung do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và
Hội Sinh viên Việt Nam triển khai. Điều này có thể dẫn tới những nhận thức
đúng đắn sẽ khó có thể được phát sinh.

Thứ hai, một số kênh báo chí, truyền hình đưa thông tin thiếu tính hấp dẫn,
các nội dung liên quan đến VHƯX trên MXH cho sinh viên còn “nghèo nàn”

Mặc dù truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên rất quan
trọng, tuy nhiên, trên các phương tiện báo chí chính thống, các bài viết liên
quan đến chủ đề truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên chưa
thực sự nhiều. Các đơn vị báo chí vẫn chưa có chuyên mục hoặc chương trình
chuyên biệt dành riêng cho giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Đơn
cử, khi tìm kiếm cụm từ “văn hoá ứng xử” trên báo điện tử Tuổi trẻ, luận án
đã thu được 10 kết quả. Các bài viết chủ yếu nói về khía cạnh nhỏ trong việc
nâng cao ý thức ứng xử nói chung.

Hay như Đài Truyền hình Việt Nam, mặc dù đơn vị đã sản xuất rất
nhiều chương trình dành riêng cho giới trẻ nhưng chưa có chương trình riêng
cho truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Các thông điệp về
chủ đề này chỉ được cài cắm thông qua bản tin, thông qua phần nhỏ trong
chương trình. Điều này cũng mang tới những hạn chế nhất định trong việc
tiếp cận thông tin chính xác của các bạn trẻ. Bên cạnh đó, nội dung truyền
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thông được triển khai thực hiện dưới bài trực tiếp, thiếu các tuyến bài phỏng
vấn, toạ đàm hoặc infographic.

Thứ ba, một bộ phận cán bộ giảng viên trong các trường đại học còn
“chậm chạp” trong tiếp cận công nghệ thông tin, sử dụng MXH

Việc sử dụng thường xuyên các mạng xã hội tuy không phải là điều bắt
buộc đối với các giảng viên nhưng sẽ mang tới những điểm hạn chế khi các
giảng viên muốn truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên.
Việc hạn chế tương tác hoặc đăng bài truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH của các giảng viên cũng làm giảm hiệu quả truyền thông. Bởi giảng
viên là những người thường xuyên tiếp xúc và trao đổi thông tin với các sinh
viên nên vai trò rất quan trọng. Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
các bạn sinh viên đòi hỏi các trường cần phát huy ở nhiều khía cạnh. Theo kết
quả khảo sát mức độ sử dụng các nền tảng mạng xã hội thể hiện:

Bảng 3.9. Bảng thể hiện mức độ sử dụng các nền tảng mạng xã hội
của giảng viên các trường đại học.

Nền tảng mạng xã hội Mức độ

Thường xuyên Thỉnh thoảng Không dùng

% Người % Người % Người

Facebook 85 34 12,5 5 2,5 1

Zalo 92,5 37 7,5 3 0 0

Instagram 7,5 3 0 0 92,5 37

Thread 0 0 2,5 1 97,5 39
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Locket 0 0 0 0 100 40

Kết quả ở bảng 3.9 cho thấy bên cạnh những nền tảng mạng xã hội
phổ biến được sử dụng rộng rãi, một bộ phận cán bộ, giảng viên trong các
trường đại học vẫn còn khá “chậm chạp” trong việc tiếp cận công nghệ thông
tin và khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội hiện đại. Cụ thể, mặc dù tỷ
lệ giảng viên thường xuyên sử dụng Facebook (85%) và Zalo (92,5%) là
tương đối cao, cho thấy họ vẫn duy trì hoạt động trực tuyến ở những nền tảng
quen thuộc, song điều này chủ yếu phản ánh mức độ sử dụng mang tính duy
trì thói quen hơn là khả năng thích ứng linh hoạt với các xu hướng truyền
thông mới.

Ngược lại, đối với các nền tảng có tính tương tác và định dạng nội dung
mới như Instagram, Thread hay Locket, tỷ lệ giảng viên sử dụng rất thấp. Cụ
thể, 92,5% giảng viên không dùng Instagram, 97,5% không sử dụng Thread,
và 100% không dùng Locket. Những con số này cho thấy đa số giảng viên
còn hạn chế trong việc tiếp cận và ứng dụng các nền tảng truyền thông mới,
vốn được giới trẻ – đặc biệt là sinh viên – sử dụng thường xuyên để trao đổi,
cập nhật và lan toả thông tin.

Điều này phản ánh khoảng cách nhất định giữa giảng viên và sinh viên
trong môi trường truyền thông số, khi giảng viên vẫn chủ yếu duy trì hoạt động
trên các nền tảng truyền thống, trong khi sinh viên lại năng động hơn trên nhiều
kênh mạng xã hội mới. Sự chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của
hoạt động truyền thông giáo dục, đặc biệt là trong việc truyền tải thông điệp,
định hướng hành vi và giao tiếp với sinh viên trên không gian mạng.

Từ kết quả trên có thể nhận thấy, mặc dù giảng viên có ý thức sử dụng
mạng xã hội cho mục đích giao tiếp và trao đổi thông tin, nhưng mức độ tiếp
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cận công nghệ mới còn hạn chế, chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của
môi trường truyền thông số. Đây là một hạn chế cần được khắc phục, nhằm
nâng cao năng lực truyền thông số của đội ngũ giảng viên, giúp họ tăng khả
năng tương tác, kết nối và định hướng VHƯX cho sinh viên trên MXH một
cách hiệu quả và phù hợp với xu thế hiện nay.

Ngoài ra, khi tiến hành trao đổi về hoạt động truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các bạn sinh viên mà Nhà trường đã và đang triển
khai, theo phụ lục 4, nhân vật GV_01 cho biết:

Nhà trường đã có những bước tiến tích cực trong công tác truyền thông
giáo dục về VHƯX trên MXH. Các hoạt động như tổ chức hội thảo, phát động
chiến dịch truyền thông trên fanpage chính thức, kết hợp với các câu lạc bộ
sinh viên để lan tỏa thông điệp đều là những sáng kiến hiệu quả. Tuy nhiên,
để nâng cao hơn nữa tác động của những chương trình này, Nhà trường có
thể cân nhắc áp dụng các phương pháp truyền thông sáng tạo hơn. Chẳng
hạn, thay vì chỉ tập trung vào nội dung lý thuyết, có thể triển khai các hoạt
động thực tiễn. (Trích biên bản phỏng vấn sâu)

Thứ tư, gia đình và các lực lượng phối hợp thể hiện vai trò tương đối “mờ
nhạt” trong hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên

Khi bước vào môi trường đại học, các sinh viên sẽ bắt đầu hành trình
mới cần nhiều sự độc lập và bứt phá khỏi sự bảo bọc của cha mẹ. Điều này
phần nào làm ảnh hưởng tới mức độ thân thiết, gắn bó giữa phụ huynh và sinh
viên. Theo kết quả khảo sát, tới 86% phụ huynh tham gia khảo sát cho biết,
họ thỉnh thoảng mới giao tiếp trực tiếp với con/em mình, 15% thỉnh thoảng
mới gọi điện hoặc 11% mới nhắn tin cho con/em mình. Việc thiếu gắn bó
hoặc ít giao tiếp giữa gia đình với sinh viên có thể tạo ra những khó khăn nhất
định đối với việc giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên như: Khó kịp thời
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nhắc nhở hoặc điều chỉnh nhận thức, hành vi ứng biến với những thông tin bất
lợi trên nền tảng số; Khó chia sẻ những nhu cầu đăng tải thông tin thực sự để
nhận được những định hướng đúng đắn, hạn chế rủi ro sai sót…

Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên không phải là
trách nhiệm của bất kì cá nhân, đơn vị nào mà nó đòi hỏi sự phối hợp của toàn
bộ hệ thống chính trị, xã hội. Mặc dù thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền
thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy
tắc ứng xử trên mạng xã hội, trong đó quy định những chuẩn mực đạo đức về
hành vi ứng xử trên mạng xã hội theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, các
văn bản quy phạm pháp luật quy định hành vi ứng xử trên mạng xã hội đối
với các bên liên quan... Nhưng trong đó chưa nhấn mạnh tới chế tài xử phạt
đối với sinh viên khi phạm phải. Đồng thời, ít cơ quan chức năng có những
văn bản quy định thực tế, hướng dẫn sinh viên nâng cao nhận thức về VHƯX
trên MXH.

- Hạn chế của sinh viên các trường đại học thuộc diện khảo sát:

Thứ nhất, sinh viên là nhóm thanh niên đặc thù dễ bị tiếp cận, lôi kéo
bởi các thế lực thù địch

Theo khảo sát, các sinh viên phần lớn ở độ tuổi từ 18 – 22 tuổi. Đây là
độ tuổi nhiệt huyết nhưng nóng vội, chưa có sự suy xét kỹ và chưa có kỹ năng
xử lý linh hoạt, khéo léo trước mọi tình huống trong đời sống. Bên cạnh đó,
tuổi trẻ cũng làm sinh viên bị hạn chế trong việc tiết chế thể hiện quan điểm
cá nhân của mình trên môi trường xã hội. Trong khi đây lại là đối tượng
thường xuyên sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin, đây cũng là những
người có đầy đủ điều kiện để cập nhật các xu hướng công nghệ.

Thuật ngữ “cách mạng màu” xuất hiện từ những năm cuối thế kỷ XX và
được bàn đến nhiều từ đầu thế kỷ XXI đến nay, bởi trong thực tế trên thế giới
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có biểu hiện ở một số quốc gia đã rơi vào khủng hoảng, bất ổn chính trị và bất
ổn đời sống kéo dài. Nhiều quốc gia ở Đông Âu thuộc Liên Xô (cũ) hay ở các
quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi rơi vào tình trạng bất ổn chính trị và hệ
quả của nó vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Có thể kể đến một số quốc gia, lãnh
thổ đã từng chịu ảnh hưởng bởi “cách mạng màu” như: Philippines (năm
1983), Tiệp Khắc (năm 1989), Nam Tư (năm 2000), Grudia (năm 2003),
Ukraina (năm 2004, 2014) Kyrgyzstan (năm 2005), Liban (năm 2005), Iran
(năm 2009), Tunisia (năm 2010), Ai Cập (năm 2011)… Dù với tên gọi nào thì
bản chất của những cuộc “cách mạng màu” này đều là phản cách mạng. Bản
chất “cách mạng màu” là các cuộc lật đổ chế độ hiện tại bằng phương pháp
bất bạo động giữa những kẻ ủ mưu bên trong với các thế lực thù địch bên
ngoài. Những kẻ chủ mưu giương ngọn cờ dân chủ, lôi kéo người dân tham
gia vào các cuộc biểu tình tuần hành khiến đời sống xã hội bị tê liệt, chính
phủ dần mất kiểm soát xã hội. Khi những cuộc biểu tình tác động xấu đến đời
sống xã hội và sự điều hành của chính phủ ở mức độ nào đó, sẽ xuất hiện các
thế lực bên ngoài thông qua các tổ chức phi chính phủ, thậm chí chính phủ để
can dự vào tình hình nội bộ của nước đó nhằm tìm mọi cách lật đổ chính
quyền nhà nước đương nhiệm, đồng thời lập ra bộ máy cầm quyền mới của
lực lượng đối lập.

Từ những ngày tháng 9/2025, Thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố
lớn của Nepal đã chứng kiến cuộc biểu tình quy mô chưa từng có do giới trẻ
Gen Z khởi xướng - bắt nguồn từ sự phản ứng với lệnh chặn các nền tảng
mạng xã hội, phong trào nhanh chóng lan rộng để lại những hệ quả sâu sắc về
chính trị, an ninh và xã hội. Ban đầu, các cuộc biểu tình chỉ mang tính chất ôn
hòa với quy mô khoảng nghìn học sinh, sinh viên giương biểu ngữ phản đối.
Nhưng chỉ trong vài ngày, nhiều điểm nóng đã xảy ra đụng độ dữ dội giữa
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người biểu tình và lực lượng an ninh. Tại khu vực Singha Durbar - trung tâm
hành chính của Nepal, một phần công trình đã bị phóng hỏa.

Cuộc biểu tình này cho thấy thế hệ trẻ Nepal, đặc biệt là Gen Z, không
chỉ quan tâm đến các quyền tự do trực tuyến mà còn mong muốn sự thay đổi
căn bản về quản trị quốc gia. Trong ngắn hạn, tình hình vẫn còn bất ổn khi
các bên chưa đạt được đồng thuận về phương án chuyển tiếp quyền lực.

Những dẫn chứng cụ thể về “cách mạng màu” cho thấy, sinh viên là tầng
lớp được tiếp cận với những xu hướng phát triển mới nhất của các lĩnh vực
trong đời sống chính trị, xã hội. Nếu nhận thức của sinh viên vững vàng, bản
lĩnh chính trị chuẩn mực thì đất nước hạn chế được những rủi ro không mong
muốn, xã hội sẽ thêm yên bình và ngược lại.

Thứ hai, sinh viên với đặc điểm tính cách nóng vội, chưa có sự chọn lọc
trước khi chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội

Theo kết quả khảo sát, khi tiếp cận với các thông tin có tính “phản
động” trên mạng xã hội, các sinh viên có xu hướng thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3.10. Bảng thể hiện cách ứng xử của sinh viên trước các thông
tin có tính “phản động” trên mạng xã hội.

Cách ứng xử Lựa chọn

% Người

1. Nhanh chóng lan toả bằng cách “giật title” tiêu cực mà
không có trích dẫn nguồn tin cậy

44 436

2. Nhanh chóng lan toả các hình ảnh xấu, có ảnh hưởng tiêu
cực mà không kiểm chứng cụ thể

13 131
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3. Thẳng thắn (có phần gay gắt) bày tỏ quan điểm cá nhân
trước những thông tin thời sự, “giật gân”

42 416

Bảng 3.10 cho thấy một bộ phận không nhỏ sinh viên có xu hướng
phản ứng nhanh, cảm tính và chưa có sự cân nhắc đầy đủ khi tiếp cận các
thông tin mang tính “phản động” trên MXH. Các lựa chọn ứng xử của sinh
viên chủ yếu tập trung vào việc lan toả và bày tỏ quan điểm cá nhân một cách
tức thời, phản ánh rõ nét đặc điểm tâm lý nóng vội và hạn chế trong kỹ năng
chọn lọc, kiểm chứng thông tin. Cụ thể, có tới 44% sinh viên (436 người) cho
biết nhanh chóng lan toả các thông tin bằng cách “giật title” tiêu cực mà
không trích dẫn nguồn tin cậy. Đây là biểu hiện rõ ràng của việc tiếp nhận và
chia sẻ thông tin theo cảm xúc, chạy theo tính giật gân, thiếu sự thẩm định về
độ chính xác và giá trị của thông tin trước khi phát tán. Bên cạnh đó, 13%
sinh viên (131 người) thừa nhận nhanh chóng lan toả các hình ảnh xấu, có ảnh
hưởng tiêu cực mà không kiểm chứng cụ thể, cho thấy sự thiếu thận trọng và
ý thức trách nhiệm trong hành vi sử dụng MXH.

Đáng chú ý, 42% sinh viên (416 người) lựa chọn cách thẳng thắn, thậm
chí có phần gay gắt, bày tỏ quan điểm cá nhân trước các thông tin thời sự mang
tính “giật gân”. Điều này phản ánh xu hướng phản ứng mạnh, dễ bị kích thích
bởi các nội dung nhạy cảm, trong khi chưa chú trọng đến việc kiểm chứng
nguồn tin hoặc cân nhắc tác động xã hội của phát ngôn cá nhân trên không gian
mạng. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH, nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng kiểm chứng
thông tin, nâng cao ý thức trách nhiệm và định hướng hành vi ứng xử phù hợp,
góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh và an toàn.

- Hạn chế về nội dung truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên các trường đại học:
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Thứ nhất, các nội dung truyền thông giáo dục về VHƯX trên MXH cho
sinh viên chưa đa dạng về chủ đề

Mặc dù đã khai thác được tối đa phương thức để thực hiện truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên nhưng các trường đại học vẫn chưa
đa dạng về chủ đề truyền thông. Các nội dung vẫn đang được các trường đưa
một cách chung chung, chưa thể hiện được các yêu cầu về nội dung truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên bao gồm: Truyền thông giáo
dục các kiến thức cơ bản về VHƯX trên MXH; Truyền thông giáo dục về kỹ
năng ứng xử trên MXH; Truyền thông giáo dục về ngôn ngữ ứng xử trên
MXH; Truyền thông giáo dục về ý thức, trách nhiệm xây dựng VHƯX trên
MXH. Điều này được thể hiện qua bảng khảo sát sau:
Bảng 3.11. Bảng thể hiện mức độ tiếp cận của sinh viên đối với những nội

dung truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong trường đại học.

Nội dung Mức độ

Dễ tiếp cận Tiếp cận
vừa phải

Khó tiếp
cận

% Người % Người % Người

Truyền thông giáo dục các kiến
thức cơ bản về VHƯX trên MXH

32 315 42 413 26 255

Truyền thông giáo dục về kỹ năng
ứng xử trên MXH

32 315 42 413 26 255

Truyền thông giáo dục về ngôn ngữ
ứng xử trên MXH

21 206 34 335 45 442

Truyền thông giáo dục về ý thức, 17 167 19 187 64 629
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trách nhiệm xây dựng VHƯX trên
MXH

Kết quả ở bảng 3.11 cho thấy nội dung truyền thông giáo dục về
VHƯX trên MXH dành cho sinh viên trong các trường đại học hiện nay chưa
thật sự phong phú và đa dạng, dẫn đến mức độ tiếp cận của sinh viên còn hạn
chế. Mặc dù một tỷ lệ sinh viên nhất định đánh giá các nội dung như “truyền
thông giáo dục kiến thức cơ bản về VHƯX” và “kỹ năng ứng xử trên mạng xã
hội” là dễ hoặc vừa phải trong tiếp cận (lần lượt 32% và 42%), song tỷ lệ này
chỉ dừng ở mức trung bình, chưa phản ánh được sức lan toả và độ hấp dẫn cao
của nội dung truyền thông giáo dục trong môi trường số.

Đáng chú ý, ở các chủ đề mang tính chiều sâu hơn như “ngôn ngữ ứng
xử” và “ý thức, trách nhiệm xây dựng VHƯX trên mạng xã hội”, tỷ lệ sinh
viên đánh giá khó tiếp cận lại chiếm ưu thế rõ rệt. Cụ thể, có 45% sinh viên
cho rằng nội dung về ngôn ngữ ứng xử khó tiếp cận, và đặc biệt, 64% sinh
viên nhận định các nội dung truyền thông về ý thức, trách nhiệm xây dựng
VHƯX trên mạng xã hội rất khó tiếp cận. Những con số này phản ánh sự mất
cân đối giữa các nhóm nội dung truyền thông, khi các chủ đề mang tính lý
luận, định hướng giá trị hoặc gắn với trách nhiệm công dân trên không gian
mạng chưa được truyền tải một cách hấp dẫn, gần gũi với sinh viên.

Thực trạng này cho thấy các hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX
trên mạng xã hội trong nhà trường hiện nay mới dừng ở mức cung cấp thông
tin cơ bản, chưa có sự đổi mới về cách thể hiện, hình thức truyền thông hay
nội dung phản ánh những vấn đề thực tế, thời sự mà sinh viên quan tâm. Điều
này dẫn đến việc sinh viên thiếu động lực tiếp cận, tương tác và tham gia lan
toả các giá trị văn hoá ứng xử tích cực trên không gian mạng.
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Như vậy, có thể nhận định rằng hạn chế lớn của công tác truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH hiện nay nằm ở sự đơn điệu, thiếu tính cập nhật
và chưa đa dạng hoá về chủ đề. Các thông tin truyền tải còn mang tính hành
chính, khô cứng, chưa được thiết kế theo hướng gắn kết với trải nghiệm, ngôn
ngữ và hành vi đặc trưng của sinh viên trong môi trường số. Trong thời gian
tới, cần đổi mới nội dung và phương thức truyền thông giáo dục VHƯX, tập
trung vào việc đa dạng hoá chủ đề, cá nhân hoá thông điệp, ứng dụng hình
thức truyền thông số hiện đại (video ngắn, infographic, tương tác đa nền
tảng...) để giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng, hứng thú và tự giác hơn trong việc
rèn luyện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội.

Thứ hai, các nội dung truyền thông giáo dục về VHƯX trên MXH cho
sinh viên còn thiếu tính hấp dẫn

Theo khảo sát, trong 03 năm, Fanpage Trường đại học Vinh đã đăng tải
khoảng 2.160 nội dung (bao gồm ảnh, text và video). Trong đó, số nội dung
liên quan đến giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên khoảng 10 nội dung,
chiếm chưa đầy 5%. Trên Fanpage của 3 trường đại học này đều có lượt
người theo dõi lớn nhưng phần đa các nội dung đăng tải không có nhiều lượt
tương tác (bao gồm thả cảm xúc và bình luận với bài đăng).

Kết quả khảo sát dưới đây cho thấy các nội dung truyền thông giáo dục
về VHƯX trên MXH của Nhà trường còn thiếu tính hấp dẫn và lôi cuốn đối
với sinh viên. Cụ thể, chỉ 31% sinh viên cho biết “rất yêu thích”, trong khi có
tới 52% đánh giá ở mức “bình thường” và 17% “không yêu thích”. Điều này
phản ánh rằng phần lớn sinh viên chưa thực sự bị thu hút bởi cách thức và nội
dung truyền thông hiện nay, cho thấy các thông điệp giáo dục VHƯX vẫn còn
khô khan, thiếu sáng tạo, chưa được trình bày theo hướng gần gũi, bắt kịp xu
hướng truyền thông số.
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Để khắc phục, cần đổi mới nội dung truyền thông theo hướng sinh động,
trực quan, kết hợp yếu tố tương tác và câu chuyện thực tiễn, giúp sinh viên
cảm thấy hứng thú, đồng cảm và chủ động tiếp nhận hơn với các giá trị
VHƯX được lan tỏa trên mạng xã hội.
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Biểu đồ 3.4. Biểu đồ mức độ yêu thích của sinh viên với các thông tin
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH của các trường đại học

Thứ ba, ngoại trừ Trường đại học Vinh, các Trường đại học như FPT
Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chưa ban hành
bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội dành cho sinh viên

Ngay từ khi ra đời (xuất hiện đầu tiên vào năm 1997, phát triển bùng nổ
vào năm 2006 khi Facebook ra đời), các mạng xã hội đã được ví như một
“quảng trường công cộng”, nơi mọi người đều có thể tự do giao lưu, chia sẻ
thông tin, bày tỏ quan điểm, chính kiến. Bởi, mạng xã hội là nền tảng trực
tuyến, có thể vận hành trên tất cả các thiết bị công nghệ thông tin, như máy
tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết
nối internet. Mạng xã hội cho phép người dùng tự sáng tạo, chia sẻ câu
chuyện, bài viết, ý tưởng cá nhân, đăng ảnh, video clip, đồng thời thông báo
về hoạt động, sự kiện trên mạng hoặc trong thế giới thực... mà dường như
không bị kiểm duyệt gì. Lí thuyết truyền thông xã hội (Social Media) mà tác
giả vận dụng trong Chương 2 của luận án cũng đã cho thấy việc sử dụng
phương thức đa dạng, sáng tạo và linh hoạt trong môi trường số sẽ phát huy
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được hết chức năng của MXH và giúp quá trình truyền thông giáo dục của tổ
chức Đoàn đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, nhu cầu tiếp nhận thông
tin của những người trẻ, trong đó phần lớn là sinh viên.

Nhưng cũng ngay từ khi ra đời, mạng xã hội gần như đã được định danh
là “thế giới ảo”, nên những diễn biến nảy sinh trên không gian mạng từ chỗ là
“vô hại”, thoải mái tự do bày tỏ quan điểm, chính kiến đã là nguồn cơn gây ra
không ít tác hại khôn lường, thậm chí làm biến động, đảo lộn cả một chính
thể, quốc gia. Đó chính là nguyên nhân khiến nhà nước phải điều chỉnh biện
pháp quản lý đối với nhà cung cấp và người dùng (cá nhân, tổ chức). Điều ấy
dẫn đến việc cho đến nay, tất cả các nền tảng mạng xã hội đều có những quy
định riêng về những nội dung không được phép đăng tải.

Ngày 28-5-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số
1800/BTTTT-PTTH&TTĐT “Về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý
thông tin vi phạm trên mạng xã hội”. Công văn nêu rõ thực trạng sự phát triển
của mạng xã hội những năm gần đây, đặc biệt là hai mạng xã hội của nước
ngoài là Facebook và Youtube với “những tác động cả tiêu cực và tích cực
đối với đời sống xã hội”, đồng thời khẳng định việc tăng cường công tác quản
lý để hạn chế những tác động tiêu cực của mạng xã hội, xử lý kịp thời các
hành vi vi phạm của người sử dụng.

Mặc dù công văn có tính răn đe, giáo dục và định hướng cho giới trẻ
nhưng các trường chưa thực sự triển khai đồng đều những nội dung của công
văn tới sinh viên. Bên cạnh đó, ngoài Trường đại học Vinh đã có những động
thái cụ thể trong việc xây dựng bộ quy chuẩn về văn hoá ứng xử trên mạng xã
hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Trường đại học FPT Thành phố
Hồ Chí Minh vẫn chưa làm tốt việc truyền thông bằng cách ban hành văn bản
quy định, hướng dẫn cụ thể cho sinh viên.
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Hình 3.6. Hình ảnh về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của
Trường đại học Vinh.

Vì sinh viên là những đối tượng còn nhiều hạn chế trong nhận thức về
ứng xử trên mạng xã hội nên việc ban hành bộ quy tắc ứng xử là hợp lý. Bộ
quy tắc sẽ giống như kim chỉ nam, giúp tường minh các thông tin và đưa ra
những nhận diện cơ bản để sinh viên nắm được, có những hành vi ứng xử cho
phù hợp.

- Hạn chế về phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên các trường đại học:

Thứ nhất, phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH thông qua
các buổi sinh hoạt chính trị và phong trào Đoàn, Hội chưa thực sự hấp dẫn
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Kết quả khảo sát cho thấy phương thức truyền thông giáo dục văn
VHƯX trên MXH thông qua các buổi sinh hoạt chính trị của Đoàn, Hội chưa
thực sự hấp dẫn và thu hút sinh viên. Cụ thể, chỉ có 1% sinh viên cảm thấy
“rất hài lòng” và 23% “hài lòng”, trong khi tới 76% sinh viên bày tỏ “không
hài lòng” với hình thức này. Điều đó cho thấy nội dung và cách thức tổ chức
các buổi sinh hoạt chính trị còn mang tính hình thức, thiếu đổi mới, chưa gắn
kết với đặc điểm tâm lý và nhu cầu tiếp nhận thông tin của sinh viên trong
môi trường số.

Biểu đồ 3.5. Mức độ hài lòng của sinh viên về phương thức truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH qua các buổi sinh hoạt chính trị.

Thực tế này phản ánh rằng, mặc dù Đoàn – Hội các trường đại học đã
có nỗ lực trong việc lồng ghép nội dung giáo dục VHƯX trên mạng xã hội,
song phương thức truyền thông vẫn còn đơn điệu, thiếu tương tác và chưa
khai thác được thế mạnh của các nền tảng mạng xã hội. Do đó, để nâng cao
hiệu quả, cần đổi mới hình thức truyền thông theo hướng sinh động, gắn với
hoạt động trải nghiệm, kết hợp công cụ truyền thông số nhằm tạo sự hấp dẫn
và khơi gợi sự tham gia tích cực của sinh viên. Nếu không đổi mới và sáng
tạo, các buổi sinh hoạt chính trị sẽ không phát huy được vai trò của chủ thể
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truyền thông giáo dục là Đoàn thanh niên trong việc giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên. Vậy nên, đổi mới trong tổ chức các buổi sinh hoạt chính
trị là điều cần thiết phải thực hiện.

Thứ hai, chất lượng của phương thức truyền thông giáo dục thông qua
internet và mạng xã hội giữa các trường chưa đồng đều

Khi theo dõi kênh Youtube của các trường đại học sẽ thấy, Youtube của
Trường Đại học Vinh và Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh hoạt
động hiệu quả hơn. Tỏng khi đó, Youtube của Học viện Thanh thiếu niên Việt
Nam lại ít hiệu quả hơn khi chỉ có 443 lượt đăng ký. Đây là con số khiêm tốn đối
với một trường đầu ngành về đào tạo nguồn cán bộ Đoàn, Hội cho cả nước.

Trong khi đó, Trường Đại học Vinh và Trường Đại học FPT Thành phố
Hồ Chí Minh lại sở hữu kênh TikTok chưa liền mạch về trải nghiệm giống
như Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Các video được đăng tải trên kênh
TikTok của Trường Đại học Vinh và Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí
Minh chưa đa dạng, còn hạn chế về ý tưởng và chất lượng hình ảnh video.

Trong bối cảnh công nghệ đang ngày càng đổi thay từng ngày và không
ngừng cập nhật những xu hướng mới nhất, việc tận dụng tối đa phương thức
truyền thông trên internet và mạng xã hội sẽ giúp các trường nâng cao được
hiệu quả truyền thông nói chung, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên nói riêng. Việc thường xuyên cập nhật, không ngừng đổi mới
cách thức thực hiện truyền thông trên mạng xã hội và internet giúp thương
hiệu của các trường được nhiều người biết đến hơn.

Thứ ba, chưa có chuyên mục phát thanh truyền hình riêng biệt về truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên
Với ưu điểm về sự trực quan do có âm thanh và hình ảnh cùng song hành, có
thêm sự hỗ trợ của những công nghệ hiện đại nhất, truyền hình sẽ giúp nâng
cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Mặc dù
các đài truyền hình tại nước ta hiện nay cũng có những chương trình chuyên
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biệt dành cho giới trẻ nhưng phần đa là các chương trình văn hoá, giải trí,
cuộc thi về kiến thức tổng quan. Chưa có đơn vị báo chí nào có chuyên mục
hoặc chương trình chuyên biệt mang tính truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho sinh viên.

Bên cạnh đó, cách thức truyền thông đối với vấn đề giáo dục VHƯX
trên MXH cho sinh viên chưa thực sự được các đài chú ý. Hầu hết các chương
trình đều dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức thông thường. Điều này dẫn tới
việc giảm sức hút, giảm hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên. Khi được khảo sát về nhận định phương thức truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH cho sinh viên, trong đó có báo chí, truyền hình, kết quả
thu được như sau:

Biểu đồ 3.6. Biểu đồ nhận định của sinh viên về mức độ hấp dẫn đối
với các phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH.

Kết quả khảo sát cho thấy các phương thức truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH cho sinh viên hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở mảng báo
chí và phát thanh – truyền hình.
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Cụ thể, chỉ có 7% sinh viên đánh giá các chuyên mục truyền hình về
VHƯX là “rất hấp dẫn” và 23% là “hấp dẫn”, trong khi tới 70% cho rằng
“không hấp dẫn”. Điều này phản ánh rằng hiện chưa có những chuyên mục phát
thanh, truyền hình riêng biệt, thường xuyên và có sức lan toả đủ lớn về chủ đề
giáo dục VHƯX trên mạng xã hội dành cho sinh viên. Nội dung truyền hình còn
rời rạc, thiếu tính cập nhật và chưa bắt kịp với môi trường truyền thông số mà
sinh viên đang sử dụng hằng ngày.

Thứ tư, báo chí chưa phát huy được vai trò trong truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho sinh viên

Tương tự, truyền thông giáo dục qua báo chí cũng chưa phát huy được
vai trò của mình. Mặc dù ấn phẩm báo chí có tiềm năng định hướng dư luận
và lan toả giá trị VHƯX, song chỉ 17% sinh viên đánh giá là “rất hấp dẫn”,
trong khi hơn một nửa (56%) cho rằng “không hấp dẫn”. Điều này cho thấy
báo chí chưa thực sự đổi mới trong cách thể hiện, chưa tận dụng tốt nền tảng
mạng xã hội để kết nối và tạo tương tác với sinh viên.

Trong khi đó báo chí có vai trò quan trọng trong việc truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH cho sinh viên bằng cách giáo dục, định hướng dư luận,
cung cấp thông tin chính xác, và phản biện các hành vi lệch chuẩn. Báo chí
chính thống là nguồn thông tin uy tín, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa
các giá trị tích cực, và xây dựng cộng đồng mạng văn minh thông qua các
chuyên mục, bài viết chuyên đề về văn hóa ứng xử. Tuy nhiên, trên thực tế,
chưa có cơ quan báo chí nào có một chuyên mục hoặc chuyên đề dành riêng
để truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH. Nhìn chung, sự thiếu vắng các
chuyên mục chuyên biệt, cùng với cách tiếp cận còn truyền thống của báo chí
và truyền hình, khiến cho hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên mạng
xã hội chưa cao. Để khắc phục, cần phát triển các chương trình, chuyên mục
riêng về VHƯX dành cho giới trẻ trên nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh sự
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phối hợp giữa báo chí, nhà trường và tổ chức Đoàn – Hội nhằm tạo ra những
sản phẩm truyền thông sáng tạo, hấp dẫn và gần gũi hơn với sinh viên.

3.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế

Thứ nhất, do đa phần cán bộ Đoàn, Hội tại các trường đại học là kiêm
nhiệm, thiếu đội ngũ đào tạo bài bản về chuyên môn.

Như đã phân tích ở trên, cán bộ Đoàn, Hội sẽ có những thế mạnh nhất định
trong công tác tuyên truyền, hoạt động truyền cảm hứng cho thế hệ thanh niên,
sinh viên. Tuy nhiên, truyền thông hay giáo dục là công việc đặc thù, mang tính
chiến lược lâu dài, nếu chỉ đưa thông tin thông thường thì hầu hết mọi người đều
có thể thực hiện được. Nhưng để đưa thông tin một cách chính xác, truyền tải
thông điệp hiệu quả, kiểm soát được rủi ro thì đòi hỏi người triển khai phải có
chuyên môn bài bản và được đào tạo chính quy.

Trong khi phần lớn cán bộ phụ trách công tác truyền thông, đặc biệt là
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH , đều là cán bộ kiêm nhiệm. Họ chủ yếu
đảm nhận công việc Đoàn – Hội song song với nhiệm vụ chuyên môn, nên thời
gian và nguồn lực dành cho công tác truyền thông chưa được đầu tư đúng mức.
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ này thường chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng
truyền thông, đặc biệt là truyền thông số, dẫn đến thiếu kiến thức chuyên sâu trong
việc xây dựng nội dung hấp dẫn, thiết kế chiến dịch truyền thông hoặc khai thác
hiệu quả các nền tảng MXH. Chính vì vậy, các hoạt động truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH vẫn mang tính tự phát, thiếu sự sáng tạo và đồng bộ, chưa tạo
được sức lan tỏa mạnh mẽ đến sinh viên.

Thứ hai, một số hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên các trường đại học còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích,
số lượng
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Công tác Đoàn, Hội bắt nguồn từ các phong trào gắn với các dịp kỷ niệm,
ngày hội lớn của đất nước, luôn cần rất nhiều thời gian để tổ chức thực hiện và
triển khai. Bởi vậy, nếu không “làm đến nơi đến chốn” sẽ dễ xảy ra tình trạng số
lượng nhiều hơn chất lượng, các phong trào hoạt động chỉ mang tính chất “hô
hào” thay vì thực tế, khả thi. Bên cạnh đó, việc cùng kiêm nhiệm nhiều công
việc một lúc đã đẩy số lượng công việc nhiều hơn, điều này làm các cán bộ
Đoàn, Hội khó có thể đảm bảo được hết tiến độ cho việc lập kế hoạch triển khai,
triển khai thực tế, chia nguồn lực để đảm bảo các sản phẩm truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH được đảm bảo một cách tốt nhất.

Thứ ba, hạn chế đầu tư về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho các
hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên tại các
trường đại học

Những trường tự chủ về tài chính, thuộc khối doanh nghiệp như trường Đại
học FPT Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đầu tư đồng bộ hơn, nhiều hơn về cả
nhân lực, vật lực cho các hoạt động truyền thông nói chung, truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH nói riêng. Ngoài ra, truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH mặc dù rất quan trọng nhưng cũng đóng vai trò nhất định trong chuỗi các
hoạt động truyền thông giáo dục truyền thông giáo dục VHƯX nói chung của
các trường. Do đó, khó có thể tập trung toàn bộ nguồn lực của nhà trường cho
riêng hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH.

Ngoài ra, sự đầu tư về nguồn lực cũng đóng vai trò quan trọng dẫn tới
những hạn chế về phát huy hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH.
Đồng thời, chính sự hạn chế về nguồn lực của các trường cũng là nguyên
nhân gây ra sự chưa ấn tượng và tạo được sức hút trong các hoạt động
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH với các sinh viên.



167

Tiểu kết Chương 3

Từ cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực trạng truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH cho sinh viên các trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam,
trường Đại học Vinh, trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, luận án
nhận thấy: Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của các trường đã phát huy
được vai trò của mình trong truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh
viên qua các hoạt động cụ thể như: tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị định
kỳ, tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo, các chương trình, sự kiện và có lồng
ghép thông điệp truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên; Năng
lực quản lý của cán bộ Đoàn, Hội cũng đã được phát huy tích cực, góp phần
tạo ra hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Bên
cạnh đó, tập thể sư phạm của các trường đại học cũng phát huy được vai trò
của mình trong việc định hướng truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên. Gia đình, các cơ quan báo chí truyền thông cũng phối hợp cùng các
trường trong việc truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Các
sinh viên cũng nỗ lực thể hiện vai trò của mình trong tiếp nhận truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH từ phía nhà trường, gia đình và cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, luận án cũng nhận thấy: Mặc dù Đoàn Thanh niên và Hội
Sinh viên đã rất nỗ lực nhưng ở một số trường dân lập (trường Đại học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh) vai trò của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên chưa
được phát huy một cách tối đa. Một số kênh báo chí truyền thông còn đưa
thông tin chưa hấp dẫn, nội dung thiếu sự thu hút. Sinh viên dù năng động, trẻ
trung nhưng lại dễ bị tiếp cận, lôi kéo, nóng vội chia sẻ thông tin lên mạng xã
hội. Các nội dung và phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên vẫn còn những hạn chế nhất định.
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Ngoài ra, thông qua phương pháp khảo sát, luận án đã đưa ra những con
số cụ thể cho thấy những nhìn nhận, đánh giá của sinh viên dành cho các hoạt
động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH. Luận án cũng đưa ra những
thói quen tiếp cận thông tin, sở thích về thông tin… những số liệu này sẽ là
căn cứ tham khảo để các trường có những định hướng chính xác hơn để nâng
cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên.

Thông qua việc chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cùng nguyên nhân
trong công tác truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên, luận
án đã chỉ ra những vấn đề còn tồn đọng và đề xuất hướng giải pháp khắc
phục. Những vấn đề này sẽ được đề cập chi tiết trong Chương 4 của luận
án. Những số liệu, những thông tin được đề cập trong Chương 3 sẽ là căn
cứ để đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể, đảm bảo bám sát thực tiễn, có
tính ứng dụng cao trong bối cảnh hiện nay.
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CHƯƠNG 4
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ
TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

4.1. Những vấn đề đặt ra
Từ kết quả khảo sát thực trạng truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho

sinh viên tại các trường đại học Việt Nam, có thể thấy mặc dù hoạt động này đã
đạt được những kết quả tích cực, song vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần được
nhận diện và giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả trong bối cảnh hiện nay:

Thứ nhất, vấn đề đặt ra về nâng cao vai trò, năng lực và tính chuyên
nghiệp của chủ thể truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH. Các chủ thể như
tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, đội ngũ giảng viên, cũng như các cơ
quan báo chí, truyền thông đã bước đầu thể hiện vai trò trong việc định hướng
giá trị văn hoá ứng xử cho sinh viên. Tuy nhiên, năng lực truyền thông số của
một bộ phận cán bộ Đoàn, giảng viên còn hạn chế; việc cập nhật xu hướng và
công cụ truyền thông hiện đại chưa đồng đều; nội dung còn thiếu sự sáng tạo
và hấp dẫn đối với người học. Do đó, cần đặt ra yêu cầu phát triển đội ngũ
cán bộ truyền thông giáo dục có trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ, có tư
duy truyền thông hiện đại, đồng thời có khả năng nắm bắt đặc điểm tâm lý,
hành vi của sinh viên trong không gian mạng.

Thứ hai, vấn đề đặt ra về đổi mới nội dung truyền thông giáo dục VHƯX
trên MXH theo hướng đa dạng, hấp dẫn và mang tính định hướng giá trị. Các
nội dung truyền thông hiện nay tuy đã đề cập đến nhiều khía cạnh của VHƯX
trên MXH, song còn dừng lại ở mức phổ biến, thiếu sự phân hoá theo nhóm
đối tượng; chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề mới nảy sinh trong môi
trường số như ứng xử với tin giả, ngôn ngữ mạng, văn hoá tranh luận trực
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tuyến hay bảo vệ danh tính số. Điều đó đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng hệ
thống thông điệp truyền thông giàu tính định hướng, có chiều sâu văn hoá và
dễ tiếp cận với sinh viên, đồng thời gắn với các tình huống thực tiễn trong đời
sống học đường và môi trường mạng.

Thứ ba, vấn đề đặt ra về phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH chưa thực sự linh hoạt và phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin của
sinh viên. Các hình thức truyền thông truyền thống như sinh hoạt chính trị, tọa
đàm, hay tuyên truyền qua các phong trào Đoàn, Hội vẫn chiếm ưu thế, trong
khi các phương thức truyền thông mới dựa trên nền tảng số, mạng xã hội,
truyền thông tương tác, video ngắn… chưa được khai thác hiệu quả. Điều này
đòi hỏi phải có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ cách thức “truyền đạt một chiều”
sang “truyền thông tương tác”, khuyến khích sinh viên tham gia sáng tạo nội
dung, trở thành chủ thể đồng hành trong quá trình giáo dục VHƯX.

Thứ tư, vấn đề đặt ra về xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, cũng
như bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội dành cho sinh viên. Kết quả khảo sát
cho thấy, nhiều trường đại học chưa ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã
hội hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể cho sinh viên về hành vi, thái độ ứng xử
trực tuyến. Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng phức tạp, việc thiếu
vắng những chuẩn mực chính thức khiến cho sinh viên dễ rơi vào trạng thái
“mơ hồ giá trị”, thiếu định hướng trong phản ứng với thông tin. Vì vậy, cần
thiết xây dựng bộ quy tắc ứng xử số gắn với đặc thù của từng cơ sở giáo dục,
đồng thời lồng ghép nội dung này vào các chương trình giáo dục chính khoá
và ngoại khoá.

Thứ năm, vấn đề đặt ra về sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục
trong và ngoài nhà trường còn thiếu tính đồng bộ. Dù đã có sự liên kết bước
đầu giữa nhà trường, gia đình và xã hội, song mối quan hệ này vẫn mang tính
hình thức, chưa hình thành được cơ chế phối hợp bền vững trong giáo dục



171

VHƯX trên MXH. Gia đình chưa thực sự theo sát quá trình học tập và hoạt
động mạng của sinh viên; các cơ quan truyền thông đại chúng còn thiếu
chuyên mục, chương trình định hướng hành vi văn hoá trực tuyến. Do đó, cần
có chiến lược phối hợp liên ngành, liên cơ quan nhằm phát huy vai trò của
từng lực lượng trong việc hình thành môi trường truyền thông giáo dục lành
mạnh, thống nhất và có chiều sâu văn hoá.

Thứ sáu, vấn đề đặt ra về ý thức, trách nhiệm và năng lực tự điều chỉnh
hành vi của sinh viên trên không gian mạng. Sinh viên là lực lượng trẻ, năng
động, có khả năng tiếp cận thông tin nhanh, nhưng cũng dễ bị tác động, chi
phối bởi các trào lưu, thông tin sai lệch. Một bộ phận sinh viên còn thiếu kỹ
năng phân tích, đánh giá và chọn lọc thông tin; dễ bị lôi kéo vào các hành vi
ứng xử thiếu chuẩn mực. Vì vậy, việc hình thành năng lực tự học, tự điều
chỉnh hành vi và năng lực công dân số cho sinh viên trở thành yêu cầu cấp
thiết, góp phần bảo đảm mục tiêu xây dựng văn hoá ứng xử văn minh, có
trách nhiệm trong không gian mạng.

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục văn hóa ứng
xử trên mạng xã hội cho sinh viên các trường đại học

4.2.1. Nhóm giải pháp đối với chủ thể truyền thông giáo dục văn hóa
ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên các trường đại học

4.2.1.1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các lực lượng phối hợp.
Thứ nhất, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phối hợp với các cơ quan chức

năng để ban hành những chính sách cụ thể liên quan đến việc xây dựng
VHƯX trên MXH cho sinh viên. Điều này đòi hỏi các cơ quan lãnh đạo cần
phải xác định được các vấn đề cụ thể liên quan tới VHƯX trên MXH của sinh
viên để đưa ra và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động
phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, đặc biệt là sinh viên. Có thể
đề ra các chiến lược giáo dục, tuyên truyền về VHƯX thông qua các chương
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trình đào tạo chính thức trong nhà trường hoặc qua kênh truyền thông đại
chúng. Tuy nhiên, phải dựa vào quan sát thực tiễn cũng như các nghiên cứu
khảo sát để đưa ra chính sách có tính thiết thực và gắn kết với thực tế đời
sống sinh viên. Ngoài ra, cấp uỷ và chính quyền không chỉ đóng vai trò ban
hành chính sách mà cần phải giám sát việc triển khai, thực hiện chúng. Có thể
đánh giá định kỳ để xác định được những thành công và hạn chế khi tổ chức
một chương trình giáo dục VHƯX trên MXH. Từ đó điều chỉnh, cải tiến nội
dung và phương thức giáo dục phù hợp với thực tế, đảm bảo mục tiêu giáo
dục đạt được hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, khi các cơ quan chức năng thiết lập
các quy định thưởng, phạt rõ ràng đối với hành vi ứng xử của sinh viên, cả
trong môi trường trực tuyến lẫn trực tiếp mới có thể thúc đẩy sinh viên tuân
thủ các quy tắc VHƯX trên MXH tốt đẹp một cách mạnh mẽ hơn.

Thứ hai, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tận dụng tối đa các phương tiện
truyền thông đại chúng như truyền hình, báo chí và các nền tảng MXH trong
truyền thông giáo dục VHƯX cho sinh viên. Những nội dung sáng tạo, phù
hợp với thói quen và sở thích của sinh viên hoặc sử dụng các định dạng như
hình ảnh, video ngắn,... với nội dung hấp dẫn sẽ dễ dàng tiếp cận sinh viên.
Đoàn trường cần xây dựng các chiến dịch, khởi chạy các hoạt động liên quan
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trên các phương tiện truyền thông
đại chúng nhằm chia sẻ và lan toả thông điệp một cách đồng bộ và hiệu quả.
Các thông điệp về VHƯX nên được lồng ghép khéo léo vào các chương trình
truyền hình dành cho sinh viên hay các chuyên mục báo chí sẽ đem lại sự thú
vị, thu hút được sự quan tâm của những người trẻ như sinh viên.

Thực hiện truyền thông bằng cách sử dụng sức mạnh của nền tảng
MXH, bởi giáo dục VHƯX trên MXH đối với sinh viên thì đồng nghĩa với
việc phải tuyên truyền trên chính những nền tảng MXH đó. Các kênh truyền
thông số như Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok,… hay MXH mới nổi
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gần đây là Threads, Locket chính là công cụ lan toả nhanh chóng và sâu rộng
nhất. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông địa phương cũng có thể đưa
thông điệp đến đông đảo người trẻ chứ không chỉ sinh viên. Các trường hợp
vi phạm về VHƯX trên MXH cũng nên được công khai xử lí vi phạm và
tuyên truyền về hậu quả của những hành vi đó trên nhiều kênh truyền thông
đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và cảnh báo cho cộng đồng, răn đe tạo ra
môi trường minh bạch, nơi mọi người đều phải nắm bắt được hệ quả của việc
vi phạm quy định.

4.2.1.2 Tập thể sư phạm nhà trường cần tiên phong trong việc tạo môi
trường VHƯX lành mạnh cho sinh viên

Nhà trường đóng vai trò thiết yếu trong việc giáo dục VHƯX trên MXH
cho sinh viên nhất là trong thời đại công nghệ số đang ngày càng phát triển,
sinh viên sử dụng MXH ở bất cứ đâu dù là ở trường học hay ở chỗ làm.
Trường học là nơi sinh viên dành phần lớn thời gian trong ngày bởi đó là nơi
trực tiếp đào tạo và giảng dạy về cả văn hoá lẫn các kỹ năng mềm. Việc hình
thành và phát triển VHƯX trong môi trường giáo dục không chỉ giúp sinh
viên cải thiện được kỹ năng mềm mà còn góp phần nâng cao nhân cách, lối
sống lành mạnh, trách nhiệm xã hội.

Việc quan trọng đầu tiên là tạo môi trường văn hoá trong trường học,
nơi các nguyên tắc ứng xử văn hoá được đề cao và thực hiện nghiêm túc.
Hiện nay các trường như đại học như Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam,
Trường đại học Vinh, Trường đại học FPT,... đã xây dựng quy chế sinh viên
hoặc bộ quy tắc ứng xử văn hoá một cách bài bản, được thực hiện nghiêm túc
giữa giảng viên, sinh viên và cả cộng đồng bên ngoài. Nhưng vẫn còn rất
nhiều các trường đại học chưa ban hành bộ quy tắc ứng xử để giảng viên và
học sinh tuân theo. Cần xác định cụ thể các nội dung trong quy chế quản lý và
sử dụng MXH, quy định rõ trách nhiệm của sinh viên trong từng trường hợp
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vi phạm và có hình thức kỷ luật tương đương. Quy chế quản lý và sử dụng
MXH là một trong những biện pháp mạnh, có tính răn đe, phòng ngừa những
hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Dựa theo điều 9 Luật An ninh
mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018 quy định “Người nào có hành vi vi
phạm quy định của luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử
lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây
thiệt hại thì sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật" [73]. Bên cạnh đó,
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức độ vi phạm sẽ bị
xử phạt đối với những hành vi như “cung cấp, chia sẻ những thông tin giả
mạo, sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang dư luận” [15]. Nội dung
cụ thể trong quy chế quản lý cần phải xác định rõ: những hành vi, thái độ,
bình luận được phép, khuyến khích trên MXH như những thông tin có nguồn
gốc chính thống, đáng tin cậy; những hành vi ứng xử phù hợp với giá trị đạo
đức, văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam, những bình luận không gây
chia rẽ, hiềm khích, mất đoàn kết và ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của
các thầy cô giáo, cán bộ viên chức nhà trường. Cần đưa vào quy chế những
hành vi không được phép như ngôn ngữ phản cảm, tung tin giả, xuyên tạc,
kích động, gây hoang mang dư luận xã hội,... bên cạnh đó cần đưa ra những
hình thức kỷ luật tương đương. Mức kỷ luật nên từ phê bình đến cảnh cáo và
nặng nhất là đình chỉ học, thời gian sẽ dựa vào mức độ nghiêm trọng của vi
phạm. Những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như vi phạm đến an ninh
quốc gia, thường xuyên tuyên truyền tư tưởng kích động, gây hoang mang dư
luận nếu gây ra những hậu quả nghiêm trọng sẽ cần đình chỉ thôi học. Những
biện pháp xử lý đủ mạnh mẽ sẽ kịp thời ngăn chặn những hành vi, thái độ và
bình luận không đúng đắn trên không gian mạng. Nhà trường nên có cơ chế
kiểm tra, giám sát phù hợp để kịp thời ngăn ngừa những hành vi tiêu cực trên
MXH của sinh viên.
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Đặc biệt, những vi phạm về ứng xử trên không gian mạng cần được xử
lý một cách công bằng và có tính giáo dục nhằm răn đe và khuyến khích sinh
viên trong việc tuân thủ các quy định chung về đạo đức và hành vi. Sau khi
đưa ra bộ quy tắc, nhà trường nên tập trung truyền thông bộ quy tắc đó như
thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tạo nội dung như viết bài, làm
video,... về các quy tắc ứng xử, sử dụng những hastag để khuếch đại thông
điệp cũng là cách truyền thông và lan toả thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Thứ hai, việc xây dựng nền tảng giáo dục VHƯX trong chương trình
học cũng đóng vai trò chủ đạo. Cần tích hợp giáo dục VHƯX trên MXH vào
chương trình giảng dạy, có thể là chính khoá hoặc chuyên đề. Nhà trường có
thể tích hợp nội dung giáo dục về VHƯX trên MXH vào các môn học có liên
quan đến truyền thông, xã hội hoặc đạo đức. Những bài học giúp nâng cao
nhận thức của sinh viên về quy tắc ứng xử cơ bản khi tham gia MXH, bao
gồm việc tôn trọng quyền riêng tư, tránh bạo lực ngôn từ, câu nói gây hiềm
khích và không chia sẻ những thông tin sai lệch, có phần phản cảm. Ngoài ra
nhà trường có thể hợp tác với chính quyền địa phương, tổ chức khóa học
chuyên đề về an ninh mạng, kỹ thuật số và đạo đức trên MXH. Trong khoá
học, cần nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của sinh viên khi tham gia MXH,
họ cần được hiểu rằng những hành vi ứng xử trên MXH có thể ảnh hưởng tiêu
cực trực tiếp đến người xung quanh và bản thân họ. Những hành vi sai lệch
nhưng phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, hành vi bạo lực mạng hoặc
vi phạm bản quyền có thể khiến sinh viên gặp phải những rủi ro về pháp luật.
Vì vậy, những khoá học này cần các chuyên gia về chuyên ngành như chuyên
gia có kiến thức chuyên môn càng cao, kỹ năng giảng dạy tốt thì sẽ khiến sinh
viên thấy thích thú với chủ đề này, tăng độ tương tác và khuyến khích khả
năng thảo luận. Đẩy mạnh các chương trình hoạt động ngoại khoá như câu lạc
bộ, tình nguyện, công tác xã hội,... giúp sinh viên có cơ hội áp dụng những kỹ
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năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết xung đột và biết cách ứng
xử khéo léo, linh hoạt trong môi trường học tập và làm việc.

Nhà trường cũng nên tổ chức các sự kiện như hội thảo, tọa đàm định kỳ,
mời các diễn giả nổi bật, những người có kinh nghiệm thực tiễn trong giáo
dục VHƯX. Sinh viên sẽ được tiếp cận với góc nhìn đa dạng và phong phú, từ
đó hình thành nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của VHƯX trên
MXH. Nên hợp tác với chính quyền địa phương, tổ chức xã hội nếu còn thiếu
hụt các chi phí về truyền thông, cơ sở vật chất,... Các hoạt động có thể giúp
sinh viên tương tác như thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân hoặc tổ
chức các trò chơi tạo bầu không khí sôi nổi, sự thú vị, khuyến khích sinh viên
tham gia.

Thứ ba, nhà trường cần có tác động mạnh mẽ và hiệu quả tới giảng viên
trong quá trình giáo dục văn hoá ứng xử trên MXH. Giảng viên đóng vai trò
quan trọng trong việc định hướng và giảng dạy cho sinh viên không chỉ về
kiến thức chuyên môn mà còn các giá trị văn hoá, đạo đức đặc biệt là trong
việc sử dụng MXH. Nhà trường cần tổ chức các khóa đào tạo cho giảng viên
về tầm quan trọng của VHƯX trên MXH như nếu đứng trước những hành vi
thiếu tôn trọng thì cần làm gì để có thể xử lý tình huống một cách hiệu quả và
kịp thời, phải nắm được những quy định pháp luật liên quan và có những
phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với nhận thức của sinh viên. Giảng
viên cần được đào tạo về cách xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã
hội, cách tránh những rủi ro tiềm tàng xuất phát từ MXH và cách bảo vệ
quyền riêng tư cá nhân. Giảng viên có thể trở thành hình mẫu của những
người dùng MXH, ứng xử văn minh trên các nền tảng, truyền cảm hứng, chia
sẻ các bài viết, bình luận một cách đúng mực, tôn trọng và chuyên nghiệp.
Sinh viên sẽ học hỏi từ giảng viên không chỉ là những bài giảng mà còn qua
cách ứng xử trong đời sống số.
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4.2.1.3 Gia đình cần trở thành “cái nôi” của truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH

Mặc dù sinh viên là những cá nhân trên 18 tuổi, đã đủ khả năng chịu
trách nhiệm cho những hành động trước pháp luật tuy nhiên vẫn cần có sự
giám sát của gia đình bởi môi trường MXH đầy phức tạp và tiềm ẩn rất nhiều
rủi ro. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng giá trị đạo đức,
văn hoá để giúp sinh viên hiểu rõ về trách nhiệm và hậu quả từ những việc
làm và hành vi của mình trên thế giới “ảo".

Thứ nhất, cha mẹ và các thành viên trong gia đình chính là những hình
mẫu ứng xử quan trọng. Đặc biệt là khi con cái sẽ luôn có những hành vi, suy
nghĩ giống như cha mẹ như cách giao tiếp, cách xử lý xung đột và cách thể
hiện cảm xúc. Nếu cha mẹ và những thành viên trong gia đình có lối sống văn
minh, biết tôn trọng người khác và sử dụng MXH một cách có văn hoá, điều
này sẽ khiến con cái học tập và noi theo. Đồng thời, gia đình nên theo dõi và
giám sát cách con sử dụng MXH để đảm bảo rằng sẽ không có những trường
hợp vi phạm pháp luật diễn ra. Nếu có sự sát sao, kèm cặp, khi con cái gặp
phải tình huống khó khăn trên MXH, cha mẹ có thể đưa những lời khuyên
hợp lý và cách xử lý tình huống một cách văn minh và giữ bình tĩnh, tránh đối
phó xung đột với sự hiềm khích, làm tổn thương người khác và chính bản
thân mình.

Thứ hai, gia đình có thể giao tiếp, bàn luận về các vấn đề đang xảy ra
trên MXH, từ đó giáo dục con cái về cách ứng xử, suy nghĩ trong những tình
huống nhạy cảm, phức tạp. Nếu một vấn đề được bàn luận có nhiều cách nhìn
khác nhau được nêu ra bởi người thân trong gia đình, các thành viên sẽ dễ
dàng chấp nhận góc nhìn, quan điểm khác nhau để thấu hiểu và cảm thông.
Thảo luận về cách MXH có thể ảnh hưởng như thế nào đến các khía cạnh
khác nhau trong cuộc sống như học tập, sức khoẻ tâm lý hoặc các mối quan
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hệ xã hội. Việc khuyến khích sinh viên chọn lọc nội dung truy cập, tránh các
trang hoặc các ứng dụng không phù hợp và không có giá trị sẽ có ích cho sinh
viên tập trung vào các nguồn thông tin có ích cho học tập và phát triển cá
nhân. Việc quan tâm và giám sát từ gia đình không chỉ giúp sinh viên tránh
được những tác động tiêu cực như bắt nạt trực tuyến, lạm dụng MXH hay
những thông tin sai lệch mà còn giúp họ phát triển được các kỹ năng mềm
như giao tiếp, phản biện, biết tự chủ và kiểm soát, phân biệt đúng sai và ứng
xử một cách văn minh. Gia đình chính là nền tảng vững chắc để sinh viên tự
tin bước vào thế giới trực tuyến mà vẫn giữ được sự tự chủ, có trách nhiệm và
tôn trọng người khác.

4.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả nội dung, phương thức
truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên các
trường đại học

4.2.2.1. Định hướng sử dụng internet và văn hóa ứng xử mạng
Định hướng sử dụng mạng internet bao gồm những hành vi như xây

dựng tư duy độc lập, củng cố nhận thức về hành vi có trách nhiệm, bồi đắp
những giá trị cốt lõi để tạo dựng nền tảng giúp sinh viên hành xử đúng đắn
trên mạng. Việc khuyến khích sinh viên sáng tạo những nội dung tích cực
cũng là một phương pháp để truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Thứ nhất, MXH là không gian mở, sinh viên rất dễ tiếp cận nhiều nguồn
thông tin mỗi ngày nên việc xây dựng tư duy độc lập là vấn đề thiết yếu. Hiện
nay thế hệ trẻ thường xuyên bị “đánh lừa” bởi những thông tin sai sự thật,
chưa được kiểm chứng. Các dòng trạng thái gây sốc, được đẩy mạnh lên xu
hướng khiến sinh viên bị thu hút và tin theo đám đông, họ vô tình trở thành
công cụ lan truyền tin giả mà không ý thức được hậu quả về hành vi của
mình. Việc có tư duy độc lập sẽ giúp sinh viên hiểu rõ và đặt câu hỏi về độ tin
cậy của thông tin trước khi chia sẻ và bày tỏ ý kiến. Thông tin giả thường
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được ngụy trang bằng dữ kiện một nửa sự thật, ngôn ngữ kích động vào cảm
xúc nên khi sinh viên nhận thức được về tư duy độc lập, họ sẽ không bị kích
động bởi các tiêu đề giật gân, dễ dàng nhận diện được nội dung có chủ đích
thao túng. Khi các cá nhân có tư duy độc lập, đó chính là bộ lọc chất lượng
giúp ngăn chặn vòng lặp của tin giả, bởi họ không tiếp tay chia sẻ thông tin
giả, sẵn sàng phản bác, chỉnh sửa và đính chính thông tin cho cộng đồng. Có
thể nói, việc xây dựng tư duy độc lập có thể tạo dựng cho sinh viên một hệ
giá trị và quan điểm cá nhân nhất quán, không dễ bị thao túng bởi trào lưu và
dư luận cực đoan.

Thứ hai, cần củng cố những bài học thực tế về hành vi có trách nhiệm
trên không gian mạng. Trách nhiệm không chỉ đơn thuần là biết luật để không
phạm vào mà phải có ý thức về hậu quả xã hội và cá nhân từ hành vi trên
mạng. Sinh viên cần có trách nhiệm để biết kiểm soát lời nói của mình, không
công kích các cá nhân trên MXH, không lan truyền, cổ xuý cho thông tin sai
lệch và độc hại, biết chịu trách nhiệm với phát ngôn và hành vi của mình thay
vì đổ lỗi cho cảm xúc và người khác. Các chuyên đề phân tích các tai nạn
truyền thông cá nhân trên mạng hoặc những vụ việc thật mà sinh viên từng
vướng vào để giúp sinh viên học được bài học về trách nhiệm ứng xử mạng.
Các kỹ năng quản trị cảm xúc cũng vô cùng quan trọng khi sinh viên biết
cách kiềm chế các cơn giận khi đọc bình luận ác ý, cách cân nhắc từ ngữ
trước khi đăng bài hoặc phản biện vấn đề. Các cơ chế cảnh báo, nhắc nhở và
hỗ trợ tâm lý nếu sinh viên vướng vào các hành vi lệch chuẩn cũng cần được
đẩy mạnh. Nên khen thưởng các sinh viên có đóng góp tích cực trong truyền
thông VHƯX trên mạng. Giáo dục hành vi có trách nhiệm trên mạng không
chỉ là phòng chống vi phạm mà là để rèn luyện tư duy ứng xử tử tế trong kỉ
nguyên số. Điều này không thể đạt được chỉ qua các khẩu hiệu tuyên truyền
mà phải có quá trình giảng dạy có hệ thống, thực hành có chiều sâu và xây
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dựng niềm tin từ bên trong. Nếu sinh viên biết chịu trách nhiệm với những lời
nói của mình, họ không chỉ là người dùng Internet mà chính là một công dân
số trưởng thành, có đạo đức, bản lĩnh và giá trị lan toả. Đây chính là mục tiêu
mà giáo dục VHƯX mạng hướng tới.

Thứ ba, việc bồi đắp giá trị cốt lõi chính là những nguyên tắc đạo đức
cá nhân mà sinh viên cần có để làm kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành
động, kể cả trong không gian số như “Tôn trọng - Trung thực - Nhân ái -
Tự trọng - Trách nhiệm”. Những giá trị này đóng vai trò dẫn đường cho sự
nhận thức, giúp sinh viên xác định rõ ranh giới giữa đúng - sai, phù hợp
hay không phù hợp, biết ổn định bản lĩnh cá nhân để giữ vững lập trường
dù trong môi trường đầy biến động với những trào lưu lệch chuẩn và sức ép
từ số đông. Tôn trọng chính là tôn trọng sự khác biệt, không miệt thị những
người có quan điểm trái chiều với mình, cần tôn trọng quyền riêng tư,
không chia sẻ thông tin cá nhân của người khác khi chưa có sự đồng ý. Sự
trung thực càng cần thiết trong cuộc sống, như không dựng chuyện, không
chia sẻ thông tin sai lệch vì mục đích cá nhân, giữ sự trung thực trong phát
ngôn. Sinh viên cần nhận thức rõ về trách nhiệm trong từng câu nói và chia
sẻ trên mạng, không lan truyền độc hại và gây tổn thương với các cá nhân
khác. Lòng nhân ái được thể hiện khi sinh viên học cách cư xử tử tế, không
sử dụng MXH như một công cụ để trút giận, hả hê trên nỗi đau của người
khác, phải biết cảm thông và chia sẻ các giá trị tích cực với cộng đồng
người dùng MXH. Lòng tự trọng là khi biết giới hạn, không hạ thấp phẩm
giá bản thân để chạy theo các trào lưu phản cảm, cần giữ gìn hình ảnh cá
nhân có văn hoá kể cả khi không ai nhắc nhở. Việc củng cố các giá trị cốt
lõi này khiến sinh viên không thể có được nền tảng vững chắc về nhận thức
hành vi chuẩn. Giáo dục chỉ thành công khi sinh viên hành xử có văn hoá,
không phải vì bị kiểm soát mới làm mà phải tự trong ý thức của họ, họ thấy
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điều đó là đáng làm. Năm giá trị cốt lõi như tôn trọng - trung thực - nhân ái
- trách nhiệm - tự trọng giúp sinh viên tự có ý thức, góp phần xây dựng
không gian mạng an toàn, nhân văn và đáng sống.

Thứ tư, khuyến khích sinh viên trở thành những nhà sáng tạo nội dung
tích cực trên nền tảng số. Đây là một giải pháp mang tính chủ động, cực kỳ
hiệu quả trong việc định hướng sử dụng internet một cách có trách nhiệm và
văn minh. Hiện nay các chương trình giáo dục văn hoá mạng thường tập trung
vào giảng dạy sinh viên cách hành xử đúng dưới dạng thụ động. Tuy nhiên, khi
được khuyến khích sáng tạo nội dung tích cực, sinh viên sẽ không còn là người
tiêu thụ nội dung mà trở thành người kiến tạo thông điệp. Sinh viên sẽ tư duy
học cách đặt câu hỏi về nội dung của mình có thể mang lại như “Thông điệp
của tôi mang lại gì cho người tiếp nhận?” từ đó hình thành tư duy trách nhiệm
với cộng đồng. Khi tham gia các hành động sáng tạo nội dung như truyền cảm
hứng, tử tế, ý nghĩa, sinh viên sẽ dần tìm kiếm những điều tốt đẹp, hạn chế tiêu
thụ các nội dung độc hại, hình thành các góc nhìn nhân văn trong việc sử dụng
MXH. Tự rèn luyện khả năng lựa chọn nội dung có giá trị để lan toả, tự làm
chủ cách sử dụng internet của chính mình. Chính những nội dung do chính sinh
viên tạo ra sẽ dễ được đồng cảm và lan toả, truyền cảm hứng cho bạn bè cùng
lớp, cùng khoa, cùng trường,... tạo nên một văn hoá mạng tích cực mang tính
cộng đồng. Đa phần khi tạo nội dung để đăng tải, sinh viên sẽ tìm hiểu, xác
minh nguồn tin, phát triển kỹ năng tư duy phân biệt đúng sai, phải biết lựa chọn
cách diễn đạt, kể chuyện sao cho hiệu quả, điều này sẽ rèn luyện kỹ năng
truyền thông, hiểu cách xử lý bình luận và phản ứng của người xem để luyện
sự điềm tĩnh, văn minh trong tương tác số. Không gian mạng không còn là nơi
để giải toả lúc mệt mỏi mà sinh viên sẽ nhìn nhận internet là công cụ để thể
hiện bản thân, lan tỏa giá trị cá nhân và truyền tải những thông điệp tích cực.
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4.2.2.2. Phát huy vai trò của báo chí chính thống
Định hướng về các chuẩn mực VHƯX là một công việc lâu dài, có tính

phức tạp và cần có sự vào cuộc của các bộ, ban ngành Trung ương các cấp,
địa phương và đặc biệt là sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định rằng báo chí là một bộ phận
của văn hoá, báo chí sáng tạo, phổ biến và lưu truyền văn hoá, trong văn hoá
sẽ có báo chí và ngược lại. Vì vậy vai trò của báo chí trong truyền thông về
chuẩn mực VHƯX vô cùng quan trọng, các cơ quan báo chí chính thống,
người làm nghề báo và các phóng viên phải thể hiện thế nào để được coi là có
chuẩn mực văn hóa trên MXH.

Trước khi truyền thông về giáo dục VHƯX, báo chí chính thống phải là
tiên phong về sự chuẩn mực trong VHƯX. Để các tổ chức, cá nhân chia sẻ
những thông tin có nguồn tin chính thống, đáng tin cậy thì cơ quan báo chí
phải là nơi đi đầu sản xuất những bản tin chính xác, đạt chuẩn. Vì vậy, các
nhà báo cần phải kiểm chứng thông tin một cách công khai, minh bạch, chịu
trách nhiệm giải trình, phân tích với công chúng xem nếu thông tin sai lệch
được đưa ra thì sự thiếu chính xác dựa trên căn cứ nào.

Thứ hai, cách “đóng gói” và sáng tạo nội dung của các cơ quan báo chí
truyền thông vô cùng quan trọng. Với thời đại công nghệ phát triển, để đưa
thông tin đến đa đối tượng một cách nhanh chóng, các cơ quan báo chí nên sử
dụng đa nền tảng và có nhiều kênh truyền thông trên MXH như Facebook,
Threads, Tiktok,.... Báo chí cũng có thể sử dụng đa công cụ như livestream,
chia sẻ hình ảnh lên story, sử dụng những hashtag để phân loại nội dung và
chủ đề, tính năng khảo sát và bình chọn cho một ý kiến cần thảo luận. Ngoài
ra, có thể sử dụng nhiều định dạng nội dung như video, bài viết chuyên sâu,
infographic,... để truyền đạt thông tin một cách sống động, thu hút được người
đọc. Theo đề xuất của tác giả, cơ quan báo chí sử dụng nhiều định dạng video
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hơn bởi theo thống kê của hãng sản xuất video Colormatics, video là định
dạng được yêu thích nhất trên MXH hơn 48% so với các định dạng khác [23].
Do lượng thông tin tiếp cận quá lớn nên khả năng chú ý của con người khi va
chạm với thông tin ngày càng giảm. Báo chí nên truyền thông nhấn mạnh về
sự chủ động gạn lọc những thông tin của công chúng và chính người dùng để
họ có thể cảnh giác với các thông tin sai lệch. Nếu một bài báo mang đến
những thông tin vừa chuẩn xác, hấp dẫn sẽ tăng sự tương tác và thu hút được
sự quan tâm của giới trẻ, sinh viên và công chúng.

Thứ ba, báo chí cần liên tục lên án, phê phán những hiện tượng lệch
chuẩn khi tham gia MXH, phát hiện và ngăn chặn thông tin xấu độc, phê phán
việc sử dụng đa công cụ để công kích, bôi nhọ, xúc phạm người khác. Có thể
đăng tải các bài viết, bình luận và phân tích những hiện tượng như tin giả, bôi
nhọ và hành vi không đúng mực trên mạng xã hội. Cần cung cấp những thông
tin về chi tiết các vụ việc, nêu rõ hậu quả, tác động tiêu cực của chúng. Khi
phân tích sâu vào các trường hợp, người đọc sẽ có góc nhìn đa dạng và suy
nghĩ về các vấn đề liên quan đến VHƯX trên MXH. Điều này không chỉ giúp
người đọc có nhận thức rõ hơn về các mối nguy hiểm tiềm ẩn mà còn thúc
đẩy họ suy nghĩ một cách nghiêm túc về hành vi của mình trên các nền tảng
trực tuyến.

Thứ tư, báo chí phải xóa bỏ triệt để tình trạng đăng có tiêu đề “giật tít”
nhưng nội dung lại sai sự thật để thu hút người đọc. Người đọc rất dễ bị thu
hút bởi những tiêu đề gây sốc, giật gân, bất ngờ vậy nên để tăng lượt truy cập,
nhiều nhà báo không màng đến đạo đức làm nghề đã chọn cách viết nhan đề
mang tính phóng đại hơn là quan tâm đến độ chính xác trong thông tin. Một
số cơ quan báo chí tập trung khai thác thông tin đăng tải một cách thái quá,
chưa tỏ ra thái độ quyết liệt đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, có
biểu hiện dễ bị dẫn dắt bởi sự tiêu cực và nhiễu loạn thông tin trên các trang
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mạng xã hội. Vì vậy Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Biên tập, Hội nhà báo, Liên
Chi hội cùng Chi hội nhà báo nên hợp tác, tăng cường kiểm tra chặt chẽ, giáo
dục tư tưởng và đạo đức làm nghề, nâng cao nhận thức cho các cơ quan báo
chí nói chung và cá nhân trong nghề báo nói riêng về trách nhiệm xã hội,
nghĩa vụ công dân trong văn hoá ứng xử trên mạng xã hội. Thực hiện các
đánh giá định kỳ trong quy trình và chính sách để đảm bảo tính hiệu quả và
cập nhật các biện pháp mới nhằm đối phó với thách thức từ tin giả và thông
tin sai lệch. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, Hội Nhà báo
nên áp dụng biện pháp kỷ luật đối với cơ quan báo chí và cá nhân có liên
quan ví dụ như đình chỉ hoạt động của cơ quan báo chí, rút thẻ hội viên của
nhà báo hoặc các hình thức kỷ luật khác theo quy định.

4.2.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin, tính thời sự và hấp dẫn của
thông tin

Đảm bảo nguồn nội dung thông tin được cung cấp nhằm nâng cao chất
lượng thông tin truyền tải.

Thứ nhất, củng cố và tăng cường thông tin, tuyên truyền về hệ tư tưởng
chủ đạo. Mục đích của công tác tư tưởng, tuyên truyền thông tin và định hướng
dư luận xã hội là nhằm củng cố quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, nền
tảng chung cho sự đoàn kết, xây dựng và phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn
dân. Các hoạt động lan truyền thông tin và định hướng dư luận cần khơi dậy
những mặt tích cực của đời sống xã hội, nắm bắt được thời điểm hợp lý và mức
độ ảnh hưởng của việc loan truyền thông tin trên không gian mạng.

Thứ hai, tăng cường xây dựng các nội dung với thông tin lành mạnh và
đúng đắn. Trước khi thực hiện đăng tải, thông tin cần được kiểm chứng từ
nhiều nguồn độc lập và có uy tín. Nên kết hợp với các chuyên gia trong lĩnh
vực chuyên ngành để đảm bảo nội dung được cung cấp có tính chính xác và
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có căn cứ, cơ sở khoa học. Xây dựng nội dung dựa trên giá trị cốt lõi như sự
thật, tính công bằng và minh bạch, không nên sử dụng những thông tin có yếu
tố giật tít, phóng đại. Thông tin phải có giá trị thực tiễn cho người đọc và
người xem, hạn chế cung cấp những thông tin không có tính xây dựng. Khi
xây dựng nội dung cần phải dựa trên các nguyên tắc đạo đức cao chẳng hạn
như sự công bằng, sự tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư, không bóp méo
thông tin và lợi dụng chúng để gây hại, tin đồn thất thiệt đến nhiều người.

Thứ ba, thúc đẩy tích hợp truyền thông, thông tin phát triển theo chiều
sâu. Các đơn vị, cá nhân làm truyền thông và báo chí cần lập một kế hoạch
có chiến lược toàn diện bao gồm mục tiêu chính, thông điệp chính, hoạt động
chính và các kênh truyền thông chính. Nên đẩy mạnh các hoạt động trên các
loại phương tiện truyền thông như phương tiện truyền thông truyền thống và
phương tiện truyền thông hiện đại. Đơn vị, cá nhân làm truyền thông cần tận
dụng tối đa ứng dụng công nghệ mới để đổi mới phương thức thông tin,
truyền thông cũng như hoạt động của báo chí chính thống. Điều quan trọng là
phải đổi mới về cách tiếp cận nội dung, thể loại, hình thức, phương pháp,
phương tiện, hệ thống, cơ chế và nâng cao tính đồng bộ hiệu quả của các thiết
chế thông tin, truyền thông và báo chí trong môi trường không gian mạng.
Phối hợp hài hoà mối quan hệ giữa các loại phương tiện truyền thông như
phương tiện truyền thông trung ương, địa phương hoặc truyền thông đại
chúng, truyền thông chuyên biệt,... Thiết lập hệ thống truyền thông đa phương
tiện với các nguồn lực sâu, cấu trúc hợp lý, phối hợp hiệu quả.

Tăng cường tính thời sự khi đưa tin
Tính thời sự trong báo chí và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong

việc cung cấp thông tin và cập nhật các sự kiện xu hướng và vấn đề hiện tại.
Nội dung có tính thời sự thường liên quan đến các sự kiện đang xảy ra, mới
xảy ra và có ảnh hưởng đến nhiều đối tượng. Khi thông tin có tính thời sự, giá
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trị của thông tin trở nên cấp thiết, người đọc và người xem có nhận thức
nhanh chóng về các sự kiện, tình hình hiện tại. Điều này giúp họ đưa ra các
quyết định cá nhân và hành động phù hợp với họ nếu thông tin có ảnh hưởng
đến họ.

Thứ nhất, đơn vị, các cá nhân làm truyền thông và báo chí dù phải nhanh
chóng xử lý thông tin để đáp ứng nhu cầu của người đọc nhưng vẫn cần biết
chọn lọc thông tin. Ưu tiên những sự kiện mới đang diễn ra hoặc vừa xảy ra,
điều này thu hút được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, việc kiểm
chứng về độ tin cậy vẫn phải đóng vai trò quan trọng hàng đầu và nên dựa
vào nhiều nguồn thông tin như báo chí chính thống, thông tin từ các trang của
Chính Phủ,... Nếu có thể tăng tính độc quyền, nên cung cấp những thông tin
mà người khác chưa có hoặc có góc nhìn và suy nghĩ khác biệt về vấn đề
đang diễn ra. Cách để thu thập thông tin chính xác nhưng nhanh chóng đó là
phỏng vấn xin ý kiến từ những người trực tiếp liên quan tới sự việc, nên xem
xét từ nhiều chiều, nhiều đối tượng. Quan sát và tìm hiểu cũng như so sánh
thông tin từ nhiều nguồn chính thống sẽ đảm bảo được thông tin đã chính xác
và được kiểm chứng.

Thứ hai, không chỉ đưa thông tin thô mà nên đưa ra những phân tích,
góc nhìn và đánh giá sâu sắc về thông tin. Tóm tắt thông tin chính một cách
rõ ràng và dễ hiểu, những khía cạnh quan trọng nói trước và lấy dẫn chứng
minh hoạ cho quan điểm, góc nhìn. Nên đưa ra được góc nhìn khác nhau về
vấn đề, kể cả những ý kiến trái chiều, chính điều này sẽ mở rộng được tầm
nhìn và tạo ra được sự tương tác, khuyến khích thảo luận xây dựng từ cộng
đồng. Người làm truyền thông cần phải biết cách phản hồi và tiếp thu các ý
kiến đóng góp từ cộng đồng, luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người tiếp
nhận để đánh giá và nhận định một cách khách quan nhất. Ngoài ra có thể
xem xét bối cảnh, động cơ và mục đích khi đưa ra thông tin để đánh giá xem
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khả năng bị thiên lệch hay không như việc bối cảnh kinh tế và chính trị tại
thời điểm thông tin được đưa ra có ảnh hưởng đến cách mà thông tin được
trình bày. Phân tích động cơ sau việc cung cấp thông tin đó là ai cung cấp, họ
có lợi ích gì từ việc đó và ảnh hưởng trực tiếp của cá nhân, tổ chức sẽ như thế
nào nếu bị bóp méo thông tin. Mục đích của truyền thông là giáo dục, tuyên
truyền hay quảng cáo, mục đích này ảnh hưởng gì đến cách mà thông tin được
truyền tải và biên soạn.

Tăng độ hấp dẫn của thông tin
Khi truyền tải một thông điệp, thông tin, người làm truyền thông cần

phải hiểu rõ đối tượng mục tiêu tiếp nhận đặc biệt là đối với sinh viên. Sinh
viên là nhóm độ tuổi có nhận thức và ảnh hưởng nhanh chóng từ thông tin.
Nếu thông tin không hấp dẫn, thu hút thì họ sẽ dễ dàng bỏ qua thông tin đó vì
vậy người làm truyền thông nên có những chiến lược cụ thể để áp dụng.

Thứ nhất là đưa ra giá trị thông tin trong những giây đầu tiên. Sinh viên
luôn tìm kiếm những thông tin nhanh, có giá trị ngay lập tức. Việc sử dụng
tiêu đề hấp dẫn, ngắn gọn và súc tích là yếu tố đầu tiên quyết định việc người
đọc có quan tâm đến nội dung của bạn hay không. Nếu kích thích được sự tò
mò và truyền tải được ý chính của bài viết thì người đọc sẽ có xu hướng nhấp
chuột để đọc. Nhờ tiêu đề, người đọc có thể nhanh chóng xác định xem nội
dung có phù hợp với nhu cầu của họ hay không. Đối với việc truyền thông
văn hoá ứng xử trên không gian mạng, để thu hút người đọc đặc biệt là đối
tượng sinh viên, cần có những tiêu đề thu hút và nổi bật như nói về hình thức
xử phạt cho người vi phạm luật an ninh mạng hoặc thực trạng nghiêm trọng
của vấn đề ứng xử trên MXH. Một tiêu đề súc tích sẽ dễ dàng tiếp cận trong
không gian mạng với vô vàn thông tin đang cạnh tranh gay gắt . Ngoài ra,
việc tiêu đề ngắn gọn sẽ giúp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, cần chứa những từ
khóa quan trọng và phù hợp với nội dung, điều này sẽ giúp bài viết xuất hiện
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cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, không nên sử dụng những từ ngữ
mang tính “câu like", “giật tít", “đùa cợt”.

Thứ hai, cách để tăng độ hấp dẫn có thể sử dụng các định dạng khác
nhau như video, hình ảnh, gif, meme,... Đặc biệt là sử dụng video ngắn bởi
các nền tảng MXH hiện nay đang đánh mạnh vào định dạng video ngắn như
Tiktok, Instagram Reels, Facebook Reels,... Theo Báo cáo Việt Nam Digital
2021, khoảng 59,9% số người được hỏi cho biết họ sẽ tránh xem một video
mà họ cho là quá dài [23]. Vậy nên việc đào tạo và nâng cấp khả năng sản
xuất video ngắn cho những người làm truyền thông đang trở nên cấp thiết,
cách kể chuyện và xây dựng cấu trúc cho video ngắn sẽ tăng tính hấp dẫn và
dễ hiểu, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Thứ ba là hợp tác với các KOLs, Influencers, những người có tầm ảnh
hưởng bởi họ là cầu nối quan trọng giữa thông điệp và đối tượng mục tiêu. Họ
đã có một cộng đồng người hâm mộ và có khả năng tác động đến tư duy và
suy nghĩ đối với công chúng đặc biệt là sinh viên, thế hệ trẻ. Họ là những
người có khả năng tạo ra những nội dung sáng tạo và độc đáo, thu hút được
đa đối tượng quan tâm chỉ bằng 1 bài đăng hoặc 1 story trên trang cá nhân. Có
thể lựa chọn những người có khả năng lan toả, chuyên làm nội dung về mảng
giáo dục và tiếp cận gần với sinh viên. Dựa trên nghiên cứu về luận án, tác giả
xin đề xuất một số Influencers như sau:

Khánh Vy sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và là một nữ
vlogger (tạm dịch: tên gọi chung của những người chuyên tạo dựng nội dung
trên định dạng video và đăng tải trên các nền tảng MXH), Youtuber (tạm
dịch: người chuyên sáng tạo nội dung ở dưới dạng video và được chia sẻ nó ở
trên nền tảng YouTube) và là một người dẫn chương trình truyền hình. Cô là
người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ bởi cô chia sẻ rất nhiều bí quyết
về việc học ngoại ngữ, các kỹ năng sống và rèn luyện bản thân trên các nền
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tảng mạng xã hội. Kênh Youtube với khoảng 2.19 triệu lượt đăng ký, trang
Facebook với 2.9 triệu người theo dõi và các kênh truyền thông này chuyên
có những hướng đi nội dung mới, cách lồng ghép hấp dẫn để truyền tải thông
điệp dễ dàng thu hút các bạn trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên đam mê học tập,
yêu thích nội dung mang tính giáo dục.

Hình 4.1. Kênh Youtube của Khánh Vy

Hình 4.2. Kênh mạng xã hội Facebook của Khánh Vy
Những người có sức ảnh hưởng như Khánh Vy không chỉ nổi bật với tài

năng và sự sáng tạo, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về học tập,
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hành trình phát triển, khuyến khích mọi người theo đuổi ước mơ và không
ngừng cố gắng. Cả hai đều thể hiện sức mạnh của việc dùng mạng xã hội để lan
toả thông điệp tích cực và kết nối với cộng đồng. Nếu hợp tác, họ có thể sáng tạo
những nội dung có tính giáo dục về VHƯX, góp phần nâng cao nhận thức và
xây dựng một cộng đồng văn minh, tích cực đặc biệt là đối với sinh viên.

4.2.3. Nhóm giải pháp đối với sinh viên các trường đại học
4.2.3.1. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho sinh viên các trường đại học
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dặn dò trong bản Di chúc rằng “Đoàn

viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong,
không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng hủ
nghĩa xã hội vừa “hồng" vừa “chuyên"...” [4, tr. 612]. Điều này thể hiện rằng,
Đoàn thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và đóng góp
phát triển đất nước. Trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển nhanh chóng
của công nghệ và kinh tế, thế hệ trẻ càng cần phải nắm bắt cơ hội, nâng cao
trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp. Vì vậy, việc giáo dục phẩm chất
chính trị cho sinh viên là vô cùng quan trọng.

Việc tìm hiểu và có khả năng phân tích các vấn đề chính trị và xã hội là
cực kì quan trọng đối với sinh viên. Vậy nên, các tổ chức giáo dục cần cung
cấp cho đội ngũ thanh niên trẻ kiến thức về các giá trị như sự công bằng, dân
chủ, tự do, trách nhiệm và tôn trọng, bằng cách thường xuyên tổ chức các
buổi toạ đàm, hội thảo về lý luận chính trị, tư tưởng của Đảng và các vấn đề
chính trị, xã hội hiện nay. Các trường đại học nên tạo ra môi trường học tập
khuyến khích sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần dân chủ để sinh viên
cảm thấy có trách nhiệm với thông tin mà họ truyền tải. Có thể tăng cường
khuyến khích sinh viên nghiên cứu và làm về các vấn đề liên quan để họ cập
nhật được những thông tin, chính sách mới nhất liên quan đến chuyên ngành
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chính trị, xã hội. Đây được coi là cơ sở để họ có thể xây dựng và thực hiện
các nghĩa vụ và trách nhiệm mang tính cách mạng, tích cực.

Công tác thanh niên cũng là một hoạt động có mục đích của tổ chức tác
động vào đối tượng thanh niên nhằm giáo dục, bồi dưỡng, định hướng và phát
huy thanh niên đáp ứng những đòi hỏi và yêu cầu phát triển của xã hội. Đây
được coi là hoạt động xã hội tự giác, trở thành hoạt động chính trị - xã hội.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ Hội
sinh viên và giảng viên trong các trường đại học thực hiện nhiệm vụ công tác
thanh niên qua quá trình giáo dục, thuyết phục và vận động thanh niên nói
chung và các sinh viên nói riêng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của cách
mạng, cụ thể ở đề tài này chính là tuyên truyền giáo dục về VHƯX trên MXH
đối với sinh viên. Mọi hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục đối với sinh
viên đều phải hướng đến mục tiêu không ngừng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh
chính trị, lập trường cách mạng và tinh thần cảnh giác để giữ vừng lòng trung
thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn có thái độ, hành vi đúng
đắn khi tham gia vào không gian mạng xã hội. Từ đó, sinh viên có thể rèn
luyện và trau dồi để bản thân có một cái nhìn chính trị sắc bén hơn, tư duy
phản biện khoa học, nền tảng văn hoá chuẩn mực, lý luận vững chắc và nhận
diện được các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin tiêu cực, độc hại.

Sinh viên cũng phải được tìm hiểu kỹ hơn về mục đích, phạm vi điều
chỉnh và đối tượng áp dụng các nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử trên
mạng xã hội [10], đồng thời tuân thủ nguyên tắc sử dụng MXH và bảo mật
thông tin sẽ dễ dàng truyền đạt đến cho sinh viên. Tại điều 3, Bộ quy tắc ứng
xử đã quy định rõ là quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn
trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; quy tắc Lành mạnh,
quy tắc An toàn, bảo mật thông tin và quy tắc Trách nhiệm. Đặc biệt, sinh
viên cần được tuyên truyền nhận thức và tuân thủ theo Thông tư số
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10/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về “Ban hành quy chế công tác sinh
viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy” [9] nhằm nắm chắc
các kiến thức và đào tạo cho sinh viên thông qua các buổi hoạt động ngoại
khoá hoặc kết hợp đan xen chương trình học.

Giáo dục sinh viên bằng các trải nghiệm thực tế sẽ đem lại hiệu quả cao
hơn, không chỉ đơn thuần là buổi học lý thuyết bằng cách tổ chức các hoạt
động về nguồn, thăm di tích lịch sử, bảo tàng hoặc nghĩa trang liệt sĩ để các
em thấm nhuần truyền thông cách mạng và hiểu giá trị của độc lập, tự do. Tạo
điều kiện để sinh viên có thể tham gia công tác xã hội, tình nguyện tại địa bàn
khó khăn, vùng sâu vùng xa để các bạn đối diện với thực tiễn đời sống nhân
dân, hình thành lòng yêu nước, lòng nhân ái, sẵn sàng tinh thần phục vụ Tổ
Quốc. Từ đó, sinh viên sẽ hiểu họ đang sống trong một đất nước có bề dày
lịch sử, có định hướng và mỗi người trẻ đều phải có trách nhiệm với tương lai
dân tộc. Phẩm chất chính trị đi liền với hành động, với trải nghiệm và lý
tưởng sống.

4.2.3.2. Nâng cao ý thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch trên không gian mạng cho sinh viên các trường đại học

Quan điểm sai trái, thù địch là quan điểm không đúng sự thật, lừa bịp,
thường được viết và đăng tải trên các phương tiện truyền thông đặc biệt là
MXH với mục đích đánh lừa nhằm gây thiệt hại cho một cơ quan, tổ chức
hoặc một cá nhân nào đó để đạt được về mặt tài chính hoặc chính trị. Trong
giai đoạn hiện nay, Đảng, Nhà nước có những yêu cầu mạnh mẽ đối với công
tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngày 25/07/2018, Bộ Chính
trị ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về “Chiến lược an ninh mạng Quốc
gia” [60], khẳng định đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhằm bảo vệ Đảng, Cương
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lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ, Nhà nước;
bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình,
ổn định để phát triển đất nước.

Lợi dụng sự phát triển của không gian mạng, các thế lực thù địch, phản
động đăng tải, tuyên truyền nhiều nội dung xấu, độc, làm sinh viên có tu
tưởng hoài nghi, dao động,... dẫn đến việc sinh viên có lối suy nghĩ, lối sống
không lành mạnh, nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Không chỉ vậy, sinh
viên còn bị suy giảm tinh thần đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái
trong cuộc sống, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không lên án, né tránh
những việc ảnh hưởng đến cá nhân, có thái độ vô cảm với chính trị, với cộng
đồng. Nguy hại hơn, những điều này có thể dẫn đến sự phai nhạt lý tưởng,
thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội,
biểu hiện bi quan, mất niềm tin khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Hiểu được
việc sinh viên còn nhiều hạn chế trong việc nhận diện các thủ đoạn, phương
thức chống phá các thế lực thù địch, việc giáo dục về ý nghĩa của việc phản
bác và VHƯX càng được đề cao và ưu tiên. Hiện nay, các trường Đại học đã
tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khoá, những buổi nói chuyện chuyên đề
về các lĩnh vực chính trị, thời sự và kỹ năng cho sinh viên. Điển hình như Học
viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá liên quan
đến chủ đề văn hoá - chính trị cho sinh viên, trường Đại học Vinh, Đại học
FPT cũng thường xuyên mời chuyên gia từ các Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ,...
để chia sẻ các vấn đề về chính trị, xã hội mang tính thời sự, nằm nâng cao
nhận thức chính trị của sinh viên. Một số trường xây dựng những bản tin văn
hoá lưu hành nội bộ trên website của trường, của hội sinh viên để phục vụ
công tác giáo dục nói chung, công tác giáo dục ý thức chính trị, tư tưởng nói
riêng. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều trường đại học chưa thực sự coi trọng công
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tác giáo dục ý thức đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch
trên các phương tiện truyền thông nên thực hiện còn mang tính đối phó, hình
thức, hiệu quả không cao. Việc huấn luyện còn chưa kĩ càng, các kỹ năng,
cách thức xử lý tình huống, việc đan xen nội dung giáo dục ý thức đấu tranh
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các môn đại cương hay lý luận chính
trị còn nhiều thiếu sót.

Dù việc nâng cao ý thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch trên không gian mạng dành cho sinh viên đã và đang được thực hiện
nhưng các hoạt động ngoại khoá và nói chuyện vẫn còn thiếu sự năng động,
chưa đẩy mạnh được sự tương tác giữa các sinh viên, khiến những buổi giảng
dạy trở nên nhàm chán, không đạt hiệu quả. Vì vậy, để tạo sự kết nối và thu
hút, các hoạt động giáo dục ý thức chính trị trên MXH nên được thực hiện
thông qua các cuộc thi như cuộc thi viết, thi sáng tác podcast,... Các hoạt
động sân chơi giải trí lành mạnh, hoạt động văn hoá văn nghệ, giáo dục các
giá trị văn hoá dân tộc,... cũng nên được coi trọng. Các buổi trò chuyện chính
luận mang tính một chiều như trước đây có thể đổi thành các mô hình truyền
thông tương tác như nhập vai tình huống xử lý tin giả, phản bác quan điểm sai
trái, phản biện đa chiều về hành vi ứng xử mạng, phiên toà giả định tự do
ngôn luận sai lệch,... hoặc các buổi diễn đàn với chuyên đề VHƯX được dẫn
dắt bởi những chuyên gia, sinh viên có ảnh hưởng tích cực. Hình thức này sẽ
kích thích sinh viên tự phân tích - tự phản biện - tự định vị giá trị đúng sai và
hình thành được tư duy chính trị sắc bén và chủ động hơn.

4.3. Khuyến nghị: Đề xuất kế hoạch truyền thông giáo dục văn hoá
ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên các trường đại học (Educational
Communication Plan)

Trên cơ sở các nhóm giải pháp đã được đề xuất đối với các chủ thể tham
gia truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học,
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có thể nhận thấy rằng để các giải pháp này phát huy hiệu quả trong thực tiễn, cần
có một khung định hướng chung nhằm bảo đảm tính thống nhất, tính hệ thống
và sự phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai. Việc thiếu một kế hoạch
truyền thông tổng thể có thể dẫn đến tình trạng các hoạt động truyền thông giáo
dục VHƯX được thực hiện rời rạc, thiếu liên kết và chưa phát huy đầy đủ hiệu
quả tác động đến nhận thức, thái độ và hành vi của sinh viên trên MXH.

Xuất phát từ yêu cầu đó, luận án đề xuất khung kế hoạch truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học (Educational
Communication Plan) như một định hướng mang tính khuyến nghị, nhằm cụ
thể hoá các giải pháp đã nêu theo một cấu trúc logic, dễ vận dụng và có khả
năng đánh giá hiệu quả. Khung kế hoạch này đóng vai trò là công cụ định
hướng triển khai, giúp các cơ sở giáo dục đại học chủ động xây dựng, tổ chức
và điều chỉnh hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH phù hợp với
điều kiện thực tiễn, đồng thời góp phần nâng cao tính bền vững và hiệu quả
lâu dài của công tác giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Cụ thể
như sau:

Bảng 4.1. Kế hoạch truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh
viên các trường đại học (Educational Communication Plan)

STT NỘI DUNG CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

LỰC
LƯỢNG
PHỐI HỢP

THỜI GIAN

I Truyền thông giáo dục các kiến thức cơ bản về VHƯX trên MXH
1. Tổ chức các cuộc thi trực

tuyến tìm hiểu về chính
sách, pháp luật của Nhà
nước về lĩnh vực không gian
mạng; duy trì tổ chức các
Hội thi tuyên truyền chủ

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Tập thể sư
phạm nhà
trường, Hội
sinh viên
trường đại
học

Định kỳ 1
lần/năm
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trương, đường lối của Đảng
như “Ánh sáng soi đường”,
“Tự hào Việt Nam”,…

2. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử
mạng (dạng infographic)
của trường đại học dựa trên
Quyết định số 874/QĐ-
BTTTT về Bộ quy tắc ứng
xử trên mạng xã hội.

Hội sinh viên
trường đại
học

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Phát hành
định kỳ 1
bộ/năm (sửa
đổi, bổ sung,
cập nhật)

3. Xây dựng các “trạm” tin
tức, bản tin an ninh mạng
cho sinh viên

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Các cơ quan
báo chí,
truyền thông

Phát sóng 10
phút hàng
ngày

4. Tổ chức các buổi tuyên
truyền, phổ biến chính sách,
pháp luật của Nhà nước về
lĩnh vực không gian mạng
(Luật An ninh mạng, Bộ
quy tắc ứng xử mạng xã
hội,…)

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Tập thể sư
phạm nhà
trường, cơ
quan chức
năng có thẩm
quyền

Định kỳ 1
buổi/quý/năm

5. Xây dựng video đồ hoạ giới
thiệu về lịch sử dân tộc

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Tập thể sư
phạm nhà
trường

Các dịp lễ kỷ
niệm trong
năm, ngày
trọng đại của
đất nước
(2/9, 30/4,
22/12,...)

II Truyền thông giáo dục về kỹ năng ứng xử trên MXH
1. Biên soạn cẩm nang hướng

dẫn sinh viên các kỹ năng
Tập thể sư
phạm nhà

Đoàn Thanh
niên trường

Phát hành
định kỳ 1
bộ/năm (sửa
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tương tác tích cực trên
không gian mạng

trường đại học đổi, bổ sung,
cập nhật)

2. Xây dựng app “SV-gpt” tích
hợp tài khoản MXH, thư
viện điện tử, bản đồ số hoá
địa chỉ đỏ dành cho sinh
viên

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Tập thể sư
phạm nhà
trường, các
cơ quan báo
chí, truyền
thông, gia
đình của sinh
viên

Triển khai
trong giai
đoạn 2026 -
2030

3. Tổ chức cuộc thi “Sinh viên
thế hệ mới” cấp trường

Hội sinh viên
trường đại
học

Đài truyền
hình Việt
Nam, Đoàn
Thanh niên
trường đại
học

Căn cứ theo
thời gian
chương trình
“Sinh viên
thế hệ mới”
của VTV3

4. Tổ chức triển lãm Eduscape
“Phương pháp học tập hiện
đại cho sinh viên”

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Tập thể sư
phạm nhà
trường

Định kỳ 1
lần/năm

III Truyền thông giáo dục về ngôn ngữ ứng xử trên MXH
1. Tổ chức các lớp tập huấn

“Từ vựng 4.0” dành cho
sinh viên

Tập thể sư
phạm nhà
trường

Đoàn Thanh
niên, Hội
sinh viên
trường đại
học

Định kỳ 1
lần/tuần

2. Thành lập Tổng đài/Đường
dây nóng hỗ trợ và ứng cứu
sinh viên trên không gian
mạng (bạo lực mạng, bạo

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Các cơ quan
báo chí,
truyền thông,
gia đình, cơ

Triển khai
trong giai
đoạn 2026 -
2030
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lực ngôn từ, lừa đảo qua
mạng,…)

quan chức
năng có thẩm
quyền

IV Truyền thông giáo dục về ý thức, trách nhiệm xây dựng VHƯX trên
MXH

1. Tổ chức diễn đàn “Văn hoá
ứng xử học đường”; giao
lưu những điển hình thực
hiện tốt cuộc vận động xây
dựng giá trị hình mẫu thanh
niên Việt Nam thời kỳ mới

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Tập thể sư
phạm nhà
trường, Hội
sinh viên
trường đại
học

Định kỳ 1
lần/quý/năm

2. Phát động giải thưởng
“Gương mặt trẻ của tháng”
trong sinh viên các trường
đại học

Đoàn Thanh
niên trường
đại học

Tập thể sư
phạm nhà
trường, Hội
sinh viên
trường đại
học

Tuyên dương
hàng tháng

(Nguồn: tác giả đề xuất)

Có thể khẳng định rằng, việc xây dựng và vận dụng khung kế hoạch
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH không chỉ có ý nghĩa trong việc
nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp đã đề xuất, mà còn góp phần định
hướng lâu dài cho công tác giáo dục VHƯX cho sinh viên trong các trường
đại học Việt Nam. Đây cũng là căn cứ để các cơ sở đào tạo tiếp tục nghiên
cứu, hoàn thiện và mở rộng các mô hình truyền thông giáo dục phù hợp,
hướng tới xây dựng môi trường MXH lành mạnh, văn minh và có trách nhiệm
trong cộng đồng sinh viên.
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Tiểu kết Chương 4

Trong bối cảnh MXH đóng vai trò càng ngày càng quan trọng trong đời
sống sinh viên, việc truyền thông về giáo dục văn hoá ứng xử không chỉ là
nhiệm vụ mang tính thời điểm nữa, mà phải được nhìn nhận như một chiến
lược lâu dài trong giáo dục toàn diện thế hệ trí thức giới trẻ. Chương 4 đã làm
rõ được các vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn triển khai tại các trường đại
học, đặc biệt là sự thiếu hấp dẫn, thiếu tính tương tác trong hình thức tổ chức
các hoạt động truyền thông giáo dục của chủ thể, cũng như các thách thức về
nhận thức, kỹ năng và hành vi trên môi trường số của sinh viên. Trên cơ sở
đó, các nhóm giải pháp được đề xuất không chỉ tập trung vào cải thiện nội
dung và phương thức truyền thông, mà còn nhấn mạnh vào việc các cá nhân
sinh viên cần phải phát triển những kỹ năng quan trọng như tư duy độc lập,
hành vi có trách nhiệm, giá trị cốt lõi để thực hiện theo. Các tổ chức truyền
thông giáo dục, đoàn thể và gia đình - những người có ảnh hưởng trực tiếp
đến sinh viên cần có những giải pháp tối ưu để thúc đẩy quá trình truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Quan trọng hơn là để truyền
thông giáo dục hiệu quả, cần tạo ra các không gian học tập mở, đa dạng về
hình thức, gắn với thực tiễn đời sống và tâm lý thế hệ trẻ. Việc đề xuất khung
kế hoạch truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH góp phần nâng cao tính hệ
thống, tính chủ động và khả năng kiểm soát hiệu quả của hoạt động truyền
thông giáo dục trong môi trường số. Thông qua việc xác định rõ nội dung,
phương thức truyền thông và chủ thể thực hiện, khung kế hoạch tạo điều kiện
để các trường đại học linh hoạt vận dụng, điều chỉnh và phát triển các hoạt
động truyền thông giáo dục VHƯX theo hướng phù hợp với đặc điểm của
sinh viên và bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
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KẾT LUẬN

VHƯX trên MXH không chỉ phản ánh nhận thức, bản lĩnh và nhân cách
của sinh viên trong thời đại số mà còn góp phần định hình hình ảnh của thế hệ
sinh viên trong thời đại mới. MXH ngày càng chi phối cuộc sống con người
mạnh mẽ, từ làm việc, học tập đến giải trí, việc tăng cường hiệu quả truyền
thông giáo dục VHƯX trên không gian mạng là nhiệm vụ đặc biệt cấp thiết,
lâu dài và đòi hỏi có sự vào cuộc đồng bộ từ phía nhà trường, các cơ quan có
thẩm quyền, tổ chức Đoàn - Hội, gia đình và chính bản thân sinh viên.

Luận án đã chỉ ra rằng để công tác truyền thông giáo dục này thực sự có
chiều sâu và có sự cải thiện, chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành vi của sinh
viên thì cần phải có cả một quá trình đổi mới như về nội dung, hình thức và cách
tiếp cận. Không còn đơn thuần là những giải pháp mang tính lý thuyết, mà phải
tạo được độ tương tác, hấp dẫn, kích thích sinh viên tham gia một cách chủ
động, đóng góp sự sáng tạo và tư duy của bản thân. Những giải pháp tiềm năng
như tác động trực tiếp vào chủ thể truyền thông, nâng cao hiệu quả nội dung,
phương thức truyền thông, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và ý thức đấu tranh
phản bác quan điểm thù địch. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động cụ thể sẽ thu hút
sự quan tâm của sinh viên và thường xuyên khuyến khích họ trở thành những
chủ thể lan toả nội dung tích cực thay vì thụ động tiếp nhận thông tin.

Trong thời đại số, VHƯX trên MXH chính là thể hiện sự tri thức, đạo
đức và trách nhiệm xã hội. Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH không
chỉ là nhiệm vụ truyền đạt mà phải trở thành quá trình nuôi dưỡng tư tưởng,
truyền cảm hứng hành động và định hình giá trị sống cho cá nhân sinh viên.
Đây không chỉ là yêu cầu của giáo dục hiện đại mà còn là nền tảng để xây
dựng một thế hệ trí thức trẻ, tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến, góp phần
xây dựng đất nước trong kỷ nguyên số hoá toàn cầu.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1

KẾT QUẢ KHẢO SÁT
TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ

TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Bạn thân mến!
Mạng xã hội mở ra cho chúng ta cơ hội được tiếp cận thông tin một cách

nhanh chóng, đa dạng và phong phú, cũng mang tới cho chúng ta kênh thông tin
để thể hiện sự cá nhân hoá. Tuy mạng xã hội là thế giới “ảo” nhưng tác động của
nó đối với thế giới nhân sinh quan của chúng ta lại là “thật”. Vậy nên, văn hoá
ứng xử trên mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và định
hướng quan điểm, góc nhìn nhận vấn đề của các bạn trẻ. Xin bạn vui lòng cho
biết ý kiến về một số vấn đề liên quan đến truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử
trên mạng xã hội bằng cách điền X vào những nội dung phù hợp với quan điểm
của bạn. Bạn không cần ghi tên, địa chỉ của mình vào phiếu.

Trân trọng cảm ơn bạn!
Số phiếu phát ra: 1.100 phiếu
Số phiếu thu về: 985 phiếu (số phiếu không hợp lệ: 02)
Câu 1. Bạn sở hữu bao nhiêu tài khoản trên các nền tảngmạng xã hội?
(1: 1 – 2 tài khoản, 2: 3 – 5 tài khoản, 3: Trên 5 tài khoản)
Nền tảngMXH Mức độ

1 2 3
% Người % Người % Người

Facebook 78 767 17 167 5 49
Zalo 98 963 2 20 0 0
Instagram 97 954 3 29 0 0
Tiktok 99 973 1 10 0 0
Khác (ghi rõ): ……………………………………………………………………………
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Câu 2. Bạn thường dành bao nhiêu thời gian trong ngày cho các nền
tảng mạng xã hội?

(1: Dưới 1 giờ, 2: Từ 1 – 5 giờ, 3: Trên 5 giờ)

Thời gian sử dụng Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

3 30 52 511 45 442

Câu 3. Bạn thường sử dụng các nền tảng mạng xã hội của mình vào
mục đích như thế nào?

(1: Thường xuyên, 2: Thỉnh thoảng, 3: Không chia sẻ)

Mục đích sử dụng mạng xã hội Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

Bày tỏ quan điểm của cá nhân về các
thông tin liên quan đến kinh tế, chính
trị, quân sự

20 197 67 658 13 128

Bày tỏ quan điểm của cá nhân về các
thông tin liên quan đến đời sống xã
hội, văn hoá, giải trí

33 324 48 472 19 187

Chia sẻ về cuộc sống cá nhân và quan
điểm sống/quan điểm nhìn nhận các
vấn đề đang diễn ra

68 668 23 226 9 89
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Chia sẻ các thông tin yêu thích và
không bày tỏ quan điểm

13 128 28 275 59 580

Không đăng tải bất kì thông tin cá
nhân, chỉ dùng vào mục đích kết nối
và theo dõi thông tin từ bạn bè/người
thân

9 89 49 481 42 413

Mục đích khác (ghi rõ): …………………………………………………………………

Câu 4. Mức độ tiếp cận với thông tin của bạn trên mạng xã hội như
thế nào?

(1: Thường xuyên, 2: Thỉnh thoảng, 3: Không tiếp cận)

Thể loại thông tin Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

Thông tin văn hoá – giải trí nói chung 56 550 37 364 7 69

Thông tin về tình hình chính trị trong
và ngoài nước

31 305 48 472 21 206

Thông tin về đời sống xã hội, pháp luật 42 413 45 442 13 128

Thông tin mẹo vặt cuộc sống, làm đẹp,
chăm sóc sức khoẻ…

21 206 11 108 68 669

Thông tin về giáo dục, chuyên môn
liên quan đến ngành học

31 305 57 560 12 118

Thể loại khác (ghi rõ): …………………………………………………………………
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Câu 5. Khi gặp những thông tin “hot”, bạn sẽ có phản ứng như thế nào?

(1: Thường xuyên, 2: Thỉnh thoảng, 3: Không phản ứng)

Cách phản ứng Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

Lưu lại ngay, chia sẻ về mạng xã hội của
mình và bày tỏ quan điểm cá nhân về
thông tin

27 265 67 659 6 59

Chia sẻ thông tin cho bạn bè/người thân
và cùng bình luận về vấn đề đang tiếp
cận

47 462 39 383 14 138

Trực tiếp bày tỏ quan điểm dưới bình
luận của bài viết và thường xuyên theo
dõi, phản hồi

31 305 45 442 24 236

Tìm hiểu thông tin trên những trang
mạng xã hội khác sau đó mới chia sẻ
cho bạn bè/người thân và cùng bình luận

57 560 27 265 16 158

Tìm hiểu thông tin trên báo chí chính
thống trước khi chia sẻ lại trên mạng xã
hội của mình/với bạn bè/người thân

11 108 45 442 44 433
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Câu 6. Theo bạn, làm thế nào để nhận diện về các thông tin sai
lệch, có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia trên không gian mạng?

(1: Rất dễ nhận diện, 2: Dễ nhận diện, 3: Không nhận diện được)

Loại thông tin Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

Thông tin có hình ảnh và nội
dung phản đối chính sách của
Đảng và Nhà nước, kích động
mọi người biểu tình, bạo động

87 855 9 89 4 39

Thông tin có tính chê bai vùng
miền, xúc phạm văn hoá, bôi
nhọ dân tộc

67 658 28 276 5 49

Thông tin tạp nham, không
xác định được tính chính xác

2 20 9 88 89 875

Các thông tin khác (ghi rõ): ………………………………………………………………

Câu 7. Theo bạn, mức độ cần thiết của văn hoá ứng xử trên mạng
xã hội đối với người dùng là như thế nào?

(1: Không cần thiết, 2: Cần thiết, 3: Rất cần thiết)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

6 59 20 197 74 727
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Câu 8. Mức độ tiếp cận thông tin của bạn trên các nền tảng mạng
xã hội của Nhà trường là như thế nào?

(1: Không theo dõi, 2: Thỉnh thoảng theo dõi, 3: Thường xuyên theo dõi)

Thông tin tiếp cận Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

Thông tin về văn hoá ứng xử
trên mạng xã hội

10 98 63 619 27 266

Thông tin lịch học, lịch thi 3 30 10 98 87 855

Các hoạt động ngoại khoá,
cuộc thi của Nhà trường

2 20 9 88 89 875

Các hoạt động hợp tác, ký kết,
đào tạo của Nhà trường

10 98 27 266 63 619

Thông tin về cơ hội việc làm,
hội thảo, hội nghị, triển lãm
chuyên môn

2 20 14 138 84 825

Các thông tin trích dẫn khác 2 20 78 767 20 196

Câu 9. Theo quan sát của bạn, sinh viên hiện nay đang có cách ứng
xử như thế nào trước các thông tin có tính “phản động”?

Cách ứng xử Lựa chọn

% Người

1. Nhanh chóng lan toả bằng cách “giật title” tiêu cực mà
không có trích dẫn nguồn tin cậy

44 436
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2. Nhanh chóng lan toả các hình ảnh xấu, có ảnh hưởng tiêu
cực mà không kiểm chứng cụ thể

13 131

3. Thẳng thắn (có phần gay gắt) bày tỏ quan điểm cá nhân
trước những thông tin thời sự, “giật gân”

42 416

Khác (ghi rõ): ………………………………………………………………………….

Câu 10. Mức độ tiếp cận của bạn đối với các nội dung truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên?

(1: Dễ tiếp cận, 2: Tiếp cận vừa phải, 3: Khó tiếp cận)

Nội dung truyền thông giáo dục Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

Truyền thông giáo dục các kiến
thức cơ bản về VHƯX trên MXH

32 315 42 413 26 255

Truyền thông giáo dục về kỹ năng
ứng xử trên MXH

32 315 42 413 26 255

Truyền thông giáo dục về ngôn ngữ
ứng xử trên MXH

21 206 34 335 45 442

Truyền thông giáo dục về ý thức,
trách nhiệm xây dựng VHƯX trên
MXH

17 167 19 187 64 629
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Câu 11. Theo bạn, Nhà trường đóng vai trò như thế nào trong việc
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên?

(1: Không quan trọng, 2: Quan trọng, 3: Rất quan trọng)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

0 0 7 69 93 914

Câu 12. Bạn tiếp cận thông tin giáo dục VHƯX trên MXH của Nhà
trường trên những kênh truyền thông nào?

Kênh Lựa chọn

% Người

1. Các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…) 79 777

2. Website của Nhà trường 2 20

3. Tuyên truyền trực tiếp (Hội thảo, toạ đàm, diễn đàn sinh
viên…)

19 186

Kênh khác (ghi rõ): …………………………………………………………………………

Câu 13. Mức độ chia sẻ thông tin giáo dục VHƯX trên MXH của
Nhà trường của bạn là như thế nào?

(1: Không chia sẻ, 2: Thỉnh thoảng, 3: Thường xuyên)

Mức độ

1 2 3
% Người % Người % Người
1 11 93 914 6 58
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Câu 14. Mức độ yêu thích của bạn đối với các thông tin truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH của Nhà trường như thế nào?

(1: Không yêu thích, 2: Bình thường, 3: Rất yêu thích)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

17 167 52 511 31 305

Câu 15. Bạn có nhận định như thế nào về các phương thức truyền
thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên các trường đại học?

(1: Rất hấp dẫn, 2: Hấp dẫn, 3: Không hấp dẫn)

Phương thức truyền thông
giáo dục

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

Truyền thông giáo dục qua các
buổi sinh hoạt chính trị

13 67 17 267 66 649

Truyền thông giáo dục qua các
phong trào Đoàn, Hội

3 30 21 206 76 747

Truyền thông giáo dục qua các
ấn phẩm báo chí

17 168 27 265 56 550

Truyền thông giáo dục qua các
chuyên mục truyền hình

7 69 23 226 70 688

Truyền thông giáo dục qua
internet và mạng xã hội

11 108 38 374 51 501
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Câu 16. Bạn đánh giá như thế nào về hiệu quả truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH cho sinh viên của Nhà trường?

(1: Không hiệu quả, 2: Bình thường, 3: Rất hiệu quả)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

43 426 41 406 16 151

Nếu “Không hiệu quả” thì tại sao?

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Nếu “Hiệu quả” thì tại sao?

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Câu 17. Mức độ hài lòng của bạn đối với phương thức truyền thông
giáo dục VHƯX trênMXH thông qua sinh hoạt chính trị của Đoàn trường?

(1: Rất hài lòng, 2: Hài lòng, 3: Không hài lòng)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

1 10 23 226 76 747
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Câu 18. Theo bạn, Nhà trường cần có giải pháp như thế nào để
phát huy hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh
viên?

Giải pháp Lựa chọn
% Người

1. Phát huy vai trò của các kênh truyền thông chính thống
trong việc tuyên truyền, giáo dục cho các sinh viên về
VHƯX trên MXH

23 228

2. Nên đưa thành các nội quy, bộ quy tắc ứng xử học đường
dành cho sinh viên

37 365

3. Các nội dung về VHƯX trên MXH cần được trình bày trẻ
trung, hấp dẫn và gắn với bài giảng trên lớp

40 390

*Đề xuất khác (ghi rõ): …………………………………………………………………
Câu 19. Theo bạn, mức độ quan trọng của các chủ thể sau trong

nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên
như thế nào?

(1: Không quan trọng, 2: Quan trọng, 3: Rất quan trọng)

Vai trò Mức độ
1 2 3

% Người % Người % Người
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên
trong trường đại học

2 19 44 433 54 531

Tập thể sư phạm của Nhà trường 3 34 36 354 61 595
Gia đình 14 135 53 523 33 325
Các cơ quan báo chí, truyền
thông

2 20 54 530 44 433

Câu 20: Bạn vui lòng chia sẻ thông tin về bản thân:

Giới tính: Nam Nữ

Tuổi:……………………….
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Phụ lục 2
KẾT QUẢ KHẢO SÁT

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ
TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Thưa Thầy/Cô,
Tuy là thế giới “ảo” nhưng mạng xã hội tác động đến thế giới quan của

chúng ta là thật, nhất là đối với sinh viên – những người trẻ về cả nhận thức
và trải nghiệm cuộc sống. Vậy nên, các em cần nhận thức và hình thành văn
hoá ứng xử trên mạng xã hội để có sự đúng đắn, chuẩn mực trong việc hình
thành và định hướng quan điểm, góc nhìn nhận vấn đề của mình. Xin
Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề liên quan đến truyền thông
giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên các trường đại học
bằng cách điền X vào những nội dung phù hợp với quan điểm của mình.
Thầy/cô không cần ghi tên, địa chỉ của mình vào phiếu.

Trân trọng cảm ơn!
Số phiếu phát ra: 60 phiếu
Số phiếu thu về: 40 phiếu (số phiếu không hợp lệ: 0)
Câu 1. Mức độ sử dụng các nền tảng mạng xã hội của Thầy/Cô?
(1: Thường xuyên, 2: Thỉnh thoảng, 3: Không dùng)

Nền tảng mạng xã hội Mức độ
1 2 3

% Người % Người % Người
Facebook 85 34 12,5 5 2,5 1
Zalo 92,5 37 7,5 3 0 0
Instagram 7,5 3 0 0 92,5 37
Thread 0 0 2,5 1 97,5 39
Locket 0 0 0 0 100 40
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Câu 2. Mức độ tương tác (thả biểu tượng cảm xúc, bình luận, chia
sẻ lại…) giữa Thầy/Cô đối với sinh viên qua mạng xã hội?

(1: Thường xuyên, 2: Thỉnh thoảng, 3: Không tương tác)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

5 2 37,5 15 57,5 23

Câu 3. Theo Thầy/Cô, mức độ cần thiết của truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho sinh viên là như thế nào?

(1: Không cần thiết, 2: Cần thiết, 3: Rất cần thiết)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

0 0 32 13 68 27

Câu 4. Thầy/Cô có nhận định như thế nào về cách ứng xử trên
mạng xã hội của sinh viên hiện nay?

(1: Rất đồng ý, 2: Đồng ý, 3: Không đồng ý)

Cách ứng xử của sinh viên Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

1. Nóng vội trong việc truyền tải
các thông tin có tính “giật gân”,

23 9 43 17 34 14
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tiêu cực mà không có trích dẫn
nguồn tin cậy

2. Cẩn trọng trong việc truyền tải
các thông tin có tính “giật gân”,
tiêu cực và trích dẫn nguồn tin
tin cậy

25 10 27 11 48 19

3. Chưa biết cách chọn lọc thông
tin để đưa

31 12 37 15 32 13

Câu 5. Theo Thầy/Cô, Nhà trường đóng vai trò như thế nào trong
việc truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên?

(1: Không quan trọng, 2: Quan trọng, 3: Rất quan trọng)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

0 0 40 16 60 24

Câu 6. Theo Thầy/Cô, chủ thể truyền thông nào sẽ đạt hiệu quả cao
nhất trong giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên?

Chủ thể truyền thông Lựa chọn

% Người

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên của Nhà trường 62,5 25

Tập thể sư phạm Nhà trường (cán bộ, giảng viên,…) 27,5 11

Gia đình của sinh viên 10 4
*Ý kiến khác (ghi rõ): ……………………………………………………………………
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Câu 7. Theo nhận định của Thầy/Cô, mức độ chia sẻ thông tin giáo
dục VHƯX trên MXH cho sinh viên đang như thế nào?

(1: Không chia sẻ, 2: Thỉnh thoảng, 3: Thường xuyên)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

0 0 25 10 75 30

Câu 8. Thầy/Cô có nhận định như thế nào về mức độ hấp dẫn của
phương thức truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên?

(1: Rất hấp dẫn, 2: Hấp dẫn, 3: Không hấp dẫn)

Phương thức truyền thông Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

Truyền thông giáo dục qua các
buổi sinh hoạt chính trị

13 5 67 27 20 8

Truyền thông giáo dục qua các
phong trào Đoàn, Hội

3 1 67 27 30 12

Truyền thông giáo dục qua các
ấn phẩm báo chí

35 14 47 18 18 8

Truyền thông giáo dục qua các
chuyên mục truyền hình

67 27 13 5 20 8

Truyền thông giáo dục qua
internet và mạng xã hội

11 4 69 28 20 8
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Câu 9. Thầy/Cô có đánh giá như thế nào về mức độ hiệu quả giáo
dục VHƯX trên MXH cho sinh viên của Nhà trường?

(1: Không hiệu quả, 2: Hiệu quả, 3: Rất hiệu quả)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

35 14 50 20 15 6

Nếu “Không hiệu quả” thì tại sao?

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Nếu “Hiệu quả” thì tại sao?

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Câu 10. Nhà trường có định hướng đưa các nội dung truyền thông giáo
dụcVHƯX trênMXH cho sinh viên dưới các hình thức sau đây như thế nào?

(1: Đã triển khai, 2: Đang triển khai, 3: Chưa triển khai)

Định hướng các nội dung
truyền thông

Mức độ
1 2 3

% Người % Người % Người
Tuần sinh hoạt công dân dành
cho tân sinh viên

54 22 46 18 0 0

Lồng ghép vào các buổi giảng
dạy

45 18 47 19 8 3

Đưa vào thành môn học chính
thức trong chương trình đào tạo

0 0 0 0 100 40
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Câu 11. Theo Thầy/Cô, tính hấp dẫn của nội dung truyền thông giáo dục
VHƯX trênMXHcho sinh viên củaNhà trường được tạo nên từ yếu tố nào?

Các yếu tố Lựa chọn

% Người

1. Nội dung ngắn gọn, thông báo trực tiếp vấn đề 35 14

2. Nội dung sử dụng nhiều yếu tố đa phương tiện hấp dẫn
(video ngắn, hình ảnh minh hoạ, infographic…)

45 18

3. Cách viết nhẹ nhàng, thân thiện và trẻ trung, dễ tiếp cận
với Gen Z

20 8

Các yếu tố khác (ghi rõ): ……………………………………………………………

Câu 12. Theo Thầy/Cô, Nhà trường cần có giải pháp như thế nào
để phát huy hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh
viên?

Giải pháp Lựa chọn

% Người

1. Phát huy vai trò của các kênh truyền thông chính thống
trong việc tuyên truyền, giáo dục cho các sinh viên về
VHƯX trên MXH

25 10

2. Đưa thành các nội quy, bộ quy tắc ứng xử học đường dành
cho sinh viên

52,5 21

3. Các thông tin cần được trình bày trẻ trung, hấp dẫn và
lồng ghép vào các bài giảng trên lớp

22,5 9

*Đề xuất khác (ghi rõ): ………………………………………………………………
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Câu 13. Theo Thầy/Cô, mức độ quan trọng của các chủ thể sau
trong nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
sinh viên như thế nào?

(1: Không quan trọng, 2: Quan trọng, 3: Rất quan trọng)

Chủ thể truyền thông

giáo dục

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh
viên trong trường đại học

0 0 37,5 15 62,5 25

Tập thể sư phạm Nhà
trường

0 0 15 6 85 34

Gia đình 0 0 12,5 5 87,5 35

Các cơ quan báo chí, truyền
thông

0 0 40 16 60 24

Câu 14. Thầy/Cô vui lòng chia sẻ thông tin về bản thân:

Giới tính: Nam Nữ

Tuổi:………………………..
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Phụ lục 3
KẾT QUẢ KHẢO SÁT

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ
TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Thưa Quý Phụ huynh,
Tuy là thế giới “ảo” nhưng mạng xã hội tác động đến thế giới quan của

chúng ta là thật, nhất là đối với sinh viên – những người trẻ về cả nhận thức
và trải nghiệm cuộc sống. Vậy nên, các em cần nhận thức và hình thành văn
hoá ứng xử trên mạng xã hội để có sự đúng đắn, chuẩn mực trong việc hình
thành và định hướng quan điểm, góc nhìn nhận vấn đề của mình. Xin Quý
Phụ huynh vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề liên quan đến truyền
thông giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên các trường đại
học bằng cách điền X vào những nội dung phù hợp với quan điểm của mình.
Quý Phụ huynh không cần ghi tên, địa chỉ của mình vào phiếu.

Trân trọng cảm ơn!
Số phiếu phát ra: 80 phiếu
Số phiếu thu về: 72 phiếu (số phiếu không hợp lệ: 0)
Câu 1. Mức độ cách thức giao tiếp của Quý Phụ huynh với con/em

mình sau khi lên đại học là như thế nào?
(1: Thường xuyên, 2: Thỉnh thoảng, 3: Không bao giờ)

Cách thức Mức độ
1 2 3

% Người % Người % Người
Gọi điện 47 34 53 38 0 0
Nhắn tin 52 37 44 32 4 3
Giao tiếp trực tiếp 12 9 10 7 78 56
Giao tiếp qua mạng xã
hội

55 40 39 28 6 4
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Câu 2. Theo Quý Phụ huynh, mức độ cần thiết của VHƯX trên
MXH đối với người dùng là như thế nào?

(1: Không cần thiết, 2: Cần thiết, 3: Rất cần thiết)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

6 4 44 32 50 36

Câu 3. Mức độ hài lòng của Quý Phụ huynh với các hoạt động của
con/em mình trên mạng xã hội?

(1: Không hài lòng, 2: Hài lòng, 3: Rất hài lòng)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

13 9 53 38 34 25

Câu 4. Mức độ quan tâm con/em mình của Quý Phụ huynh thông
qua các phương thức truyền thông của trường đại học như thế nào?

(1: Rất quan tâm, 2: Ít quan tâm, 3: Không quan tâm)

Phương thức Mức độ
1 2 3

% Người % Người % Người
Website Nhà trường 31 22 50 36 19 14
Mạng xã hội (Facebook,
Zalo, Email…)

57 41 29 21 14 10

Điện thoại 46 33 33 24 21 15
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Câu 5.Mức độ theo dõi của Quý Phụ huynh về các thông tin truyền thông
giáo dụcVHƯX trênMXH cho sinh viên của trường đại học như thế nào?

(1: Không theo dõi, 2: Thỉnh thoảng theo dõi, 3: Thường xuyên theo dõi)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

0 0 61 44 39 28

Câu 6. Theo Quý Phụ huynh, Nhà trường đóng vai trò như thế nào
trong việc truyền thông giáo dục VHƯX trênMXH cho các sinh viên?

(1: Không quan trọng, 2: Quan trọng, 3: Rất quan trọng)

Mức độ

1 2 3

% Người % Người % Người

0 0 68 49 32 23

Câu 7. Theo Quý Phụ huynh, phương thức truyền thông nào sẽ đạt
hiệu quả cao nhất để sinh viên tiếp cận thông tin giáo dục VHƯX trên
MXH?

Phương thức truyền thông Lựa chọn
% Người

Truyền thông giáo dục qua các buổi sinh hoạt chính trị 53 38
Truyền thông giáo dục qua các phong trào Đoàn, Hội 11 8
Truyền thông giáo dục qua các ấn phẩm báo chí 26 19
Truyền thông giáo dục qua các chuyên mục truyền hình 7 5
Truyền thông giáo dục qua internet và mạng xã hội 3 2



238

Câu 8. Theo Quý Phụ huynh, Nhà trường cần có giải pháp như thế
nào để phát huy hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
các sinh viên?

Giải pháp phát huy Lựa chọn

% Người

1. Phát huy vai trò của các kênh truyền thông chính thống
trong việc tuyên truyền, giáo dục cho các sinh viên về
VHƯX trên MXH

25 18

2. Nên đưa thành các nội quy, bộ quy tắc ứng xử học đường
dành cho sinh viên

40 29

3. Các thông tin cần được trình bày trẻ trung, hấp dẫn và gắn
với các bài giảng trên lớp

35 25

*Đề xuất khác (ghi rõ): …………………………………………………………………

Câu 9. Quý Phụ huynh vui lòng chia sẻ thông tin về bản thân:

Giới tính: Nam Nữ

Tuổi:……………………….
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Phụ lục 4

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Kính gửi…,

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện
nhận thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một
cách văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được
những hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin.
Xin Ông/Bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính
khách quan, minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: GV_01

Chức danh: Giảng viên Khoa Công tác Thanh Thiếu niên

Đơn vị công tác: Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

Theo bà, VHƯX trên MXH có những vai trò gì đối với sự hoàn thiện
về nhận thức và hành vi của các sinh viên?

GV_01: VHƯX trên MXH giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện và
khả năng nhận thức thông tin. Khi có ý thức chọn lọc và đánh giá thông tin
một cách khách quan, sinh viên tránh được việc tiếp thu tin giả hoặc bị dẫn
dắt bởi những luồng thông tin sai lệch. Điều này rèn luyện cho họ thói quen
phân tích, đặt câu hỏi và nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, góp phần nâng
cao nhận thức cá nhân.
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Bên cạnh đó, văn hóa ứng xử lành mạnh giúp sinh viên giao tiếp có trách
nhiệm và tôn trọng người khác. Thay vì tranh cãi gay gắt hay công kích cá
nhân, họ học cách diễn đạt quan điểm một cách lịch sự và lắng nghe ý kiến
trái chiều. Điều này không chỉ giúp duy trì môi trường mạng tích cực mà còn
rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong đời sống và công việc.

Bà có nhận định như thế nào về cách mà các sinh viên của Nhà
trường đang ứng xử trên mạng xã hội?

GV_01: Hơi thoải mái quá, thích gì nói nấy, ít để ý đến hậu quả gây ra
cho người khác, đến việc xây dựng hình ảnh của bản thân sinh viên và đến
cách người khác nhìn nhận, đánh giá sinh viên.

Theo bà, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong Nhà trường
có tác động như thế nào tới các sinh viên và công tác giảng dạy?

GV_01: Mạng xã hội cũng là một xã hội ở một chiều hoạt động khác
nên việc truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử là rất cần thiết. Môi trường
mạng xã hội và môi trường vật lý chỉ là hai phiên bản khác nhau nhưng đều là
nơi sinh viên sống, học tập, rèn luyện nhân cách và giao tiếp với những người
xung quanh. Việc truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH sẽ giúp sinh viên
nhận thức được hành vi của mình, trách nhiệm của bản thân đối với từng
tương tác hay động thái trên mạng, để từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Bà có nhận định như thế nào về công tác truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các sinh viên mà Nhà trường đã và đang triển
khai?

GV_01: Nhà trường đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng nội dung
truyền thông, tổ chức các chương trình giáo dục và tạo môi trường mạng lành
mạnh. Việc lồng ghép giáo dục văn hóa ứng xử vào các môn học, hoạt động
ngoại khóa sẽ giúp sinh viên tiếp cận và áp dụng dễ dàng hơn. Nhà trường
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đang làm nhưng cần làm mạnh hơn và đủ để thu hút sinh viên chủ động, tự
truyền thông lẫn nhau.

Nhà trường đã có những bước tiến tích cực trong công tác truyền thông
giáo dục về VHƯX trên MXH. Các hoạt động như tổ chức hội thảo, phát
động chiến dịch truyền thông trên fanpage chính thức, kết hợp với các câu lạc
bộ sinh viên để lan tỏa thông điệp đều là những sáng kiến hiệu quả. Tuy
nhiên, để nâng cao hơn nữa tác động của những chương trình này, Nhà trường
có thể cân nhắc áp dụng các phương pháp truyền thông sáng tạo hơn. Chẳng
hạn, thay vì chỉ tập trung vào nội dung lý thuyết, có thể triển khai các hoạt
động thực tiễn.

Theo bà, thông điệp truyền thông đóng vai trò như thế nào đối với
sự lan tỏa VHƯX trên MXH cho các sinh viên của Nhà trường?

GV_01: Rất quan trọng. Truyền thông là cả quá trình dài hơi, cần được
thực hiện một cách bài bản và có chiến lược rõ ràng. Thông điệp truyền thông
chính là bước khởi đầu, quan trọng để tạo ra sức hút cho chiến lược truyền
thông. Thông điệp hay, có tính gợi mở và thu hút công chúng sẽ làm cho quá
trình truyền thông trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông VHƯX trên MXH, Nhà trường
đã sử dụng phương thức truyền thông nào thưa bà?

GV_01: Tại Bộ môn PR, các thầy cô luôn chú trọng truyền thông nâng
cao nhận thức cho các em sinh viên trên nền tảng MXH. Các thầy cô sẽ đưa ra
tình huống cụ thể, các vấn đề đang diễn ra để các em nhận diện rõ những
nguy cơ trên MXH. Ngoài ra, Nhà trường cũng đã nâng cao nhận thức cho
các sinh viên thông qua các sự kiện, các cuộc thi tìm hiểu và trên các kênh
truyền thông chính thống.
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Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
các sinh viên, theo bà, vai trò của các bên liên quan là như thế nào?

GV_01: Các bên cần phối hợp với nhau để cùng nâng cao nhận thức cho
sinh viên. Trong đó, Nhà trường đóng vai trò quan trọng nhất. Ngoài thầy cô,
các sinh viên, Nhà trường, gia đình, tôi nghĩ các doanh nghiệp cũng nên tham
gia vào trong việc truyền thông VHƯX trên MXH thông qua các nội dung
truyền thông trên MXH của doanh nghiệp mình. Sinh viên khi tìm hiểu về
doanh nghiệp trên MXH sẽ hiểu hơn về văn hoá nội bộ, cũng biết được những
điều cần điều chỉnh để có thái độ, kỹ năng công việc tốt hơn.
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Phụ lục 5

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Kính gửi…,

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện
nhận thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một
cách văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được
những hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin.
Xin Bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính khách
quan, minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: GV_02

Chức danh: Giảng viên Khoa Chính trị và Báo chí

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Trường Đại học Vinh

Theo bà, VHƯX trên MXH có những vai trò gì đối với sự hoàn thiện
về nhận thức và hành vi của các sinh viên?

GV_02: VHƯX là một trong những thành tố của văn hóa và ở mỗi dân
tộc, mỗi quốc gia đều có những quy phạm ứng xử xã hội phù hợp với điều
kiện văn hóa, thể hiện tính người thông qua cách ứng xử của mỗi cá nhân
trong cộng đồng. Mạng xã hội là môi trường rộng mở với nguồn tài nguyên
thông tin là vô cùng, đa dạng và phức tạp. Nếu không có những quy chuẩn
ứng xử hoặc bộ lọc nhất định, những người trẻ như các bạn sinh viên dễ có
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những hành xử sai trên môi trường mạng xã hội như: đăng tải và lan toả
những thông tin sai lệch, ảnh hưởng tới đời sống xã hội; phát ngôn thiếu
chuẩn mực hoặc kích động, bạo lực…

Bà có nhận định như thế nào về cách mà các sinh viên của Nhà
trường đang ứng xử trên mạng xã hội?

GV_02: Khác với các thế hệ sinh viên thuộc thế hệ Gen Y (Millennials,
là những người sinh từ năm 1981 đến 1996), hầu hết các bạn sinh viên hiện
tại đều thuộc thế hệ Gen Z (Generation Z, là thế hệ trẻ được sinh ra từ khoảng
năm 1997 tới 2012). Đặc trưng của các bạn Gen Z là rất cá tính, hiện đại và
sôi động, dám khẳng định cái tôi của mình và cũng sẵn sàng bộc lộ quan điểm
một cách rõ ràng. Vì thế, trang cá nhân của các bạn đều mang màu sắc sôi
động, trẻ trung, thẳng thắn bình luận hoặc đưa ra quan điểm của mình về các
vấn đề mang tính thời sự. Về mặt tích cực, các bạn mang tới góc nhìn hiện
đại, thẳng thắn, bạo dạn với những vấn đề thời sự. Về mặt chưa tích cực, các
bạn thể hiện sự nóng vội, thiếu kiểm chứng trong việc đưa thông tin, lan toả
thông tin trên mạng xã hội.

Theo bà, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong Nhà trường
có tác động như thế nào tới các sinh viên và công tác giảng dạy?

GV_02: Trong việc định hướng tư tưởng và giáo dục kiến thức, kỹ năng
xã hội cho sinh viên, vai trò của Nhà trường là rất quan trọng. Đối với công
tác truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên, Nhà trường đã có
những định hướng rất rõ ràng qua từng năm, từng giai đoạn, qua từng hoạt
động liên quan đến công nghệ, đến thông tin, đến sinh hoạt chính trị. Điều
này đã tác động tích cực tới hành vi cũng như nhận thức của các sinh viên,
giúp các bạn có cái nhìn khách quan, cẩn trọng và chính xác hơn với các
thông tin tiếp nhận được. Đối với công tác giảng dạy, truyền thông giáo dục
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VHƯX trên MXH cho sinh viên tốt cũng giúp các hoạt động giảng dạy tốt
hơn, hiệu quả hơn.

Bà có nhận định như thế nào về công tác truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các sinh viên mà Nhà trường đã và đang triển
khai?

GV_02: Về khía cạnh nào đó, Nhà trường đã có những định hướng rất rõ
ràng và cụ thể qua từng năm, từng giai đoạn và trong từng hoạt động để triển
khai thật tốt các hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh
viên. Không chỉ thông qua các buổi sinh hoạt chính trị định kỳ, Nhà trường
cũng nhắc nhở và yêu cầu các giảng viên nâng cao nhận thức về truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên qua công tác giảng dạy.

Theo bà, thông điệp truyền thông đóng vai trò như thế nào đối với
sự lan tỏa VHƯX trên MXH cho các sinh viên của Nhà trường?

GV_02: Hoạt động truyền thông muốn thành công thì cần có thông điệp
truyền thông ấn tượng, dễ hiểu và chạm đến cảm xúc. Chỉ khi nào thông điệp
đạt được những điểm đó thì mới thúc đẩy sự lan toả về VHƯX trên MXH cho
sinh viên. Như vậy, thông điệp truyền thông đóng vai trò quan trọng đối với
hoạt động truyền thông thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Đó là
lời mời gọi, chào đón hữu ích nhất trước khi chiến dịch truyền thông được
triển khai.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
các sinh viên, theo bà, vai trò của các bên liên quan là như thế nào?

GV_02: Với gia đình, vai trò định hướng, truyền cảm hứng cho các sinh
viên là rất quan trọng. Sau tất cả, các em vẫn cần có gia đình đồng hành, động
viên và khích lệ trên hành trình trưởng thành của mình. Với Nhà trường và
thầy cô, vai trò định hướng và đồng hành cùng các bạn trong việc nâng cao
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nhận thức về VHƯX trên MXH là rất quan trọng. Bởi phần lớn thời gian học
tập của sinh viên đều gắn liền với các hoạt động của Nhà trường, do đó,
không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, Nhà trường còn là nơi định hướng về
kỹ năng cho các sinh viên. Với cơ quan báo chí, việc đăng tải các thông tin
mang tính truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên sẽ giúp các
em có nhận thức đúng đắn, nâng cao hiểu biết của mình và có những hành vi
chuẩn mực, ứng xử phù hợp với thông tin trên MXH.

Vậy vai trò của cán bộ giảng dạy trong truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các sinh viên là như thế nào, thưa bà?

GV_02: Vấn đề ứng xử trên MXH như thế nào vẫn luôn được các giảng
viên truyền đạt tới sinh viên hàng ngày. Không cố định ở môn học hay buổi học
nào cả nhưng việc truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH của Nhà trường vẫn
luôn diễn ra. Ngoài ra, Nhà trường cũng thường tổ chức các buổi hội thảo, sự
kiện ngoại khoá để các sinh viên có góc nhìn đa dạng về truyền thông MXH, từ
đó đưa ra thông điệp về VHƯX trên MXH
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Phụ lục 6

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Kính gửi…,

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện
nhận thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một
cách văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được
những hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin.
Xin bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính khách
quan, minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: DH_01

Chức danh: Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học FPT Thành phố Hồ
Chí Minh

Đơn vị công tác: Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh

Theo bà, VHƯX trên MXH có những vai trò gì đối với sự hoàn thiện
về nhận thức và hành vi của các sinh viên?

DH_01: VHƯX trên MXH đóng vai trò quan trọng trong việc định hình
nhận thức, phát triển kỹ năng giao tiếp và điều chỉnh hành vi của sinh viên
trong môi trường số.

Trước hết, mạng xã hội là nơi sinh viên tiếp cận với một khối lượng
thông tin khổng lồ, không chỉ phục vụ việc học tập mà còn ảnh hưởng đến tư
duy và quan điểm cá nhân. Khi có ý thức về VHƯX trên MXH, sinh viên sẽ
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học cách tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, đánh giá tính chính xác của
nguồn tin và tránh bị cuốn vào các luồng dư luận không có cơ sở khoa học.
Điều này giúp nâng cao khả năng tư duy phản biện và hiểu biết xã hội của
sinh viên.

Thứ hai, VHƯX trên MXH góp phần định hướng thái độ và hành vi của
sinh viên khi tham gia vào môi trường trực tuyến. Những quy tắc về tôn trọng
sự khác biệt, sử dụng ngôn từ văn minh, tránh hành vi công kích cá nhân hay
lan truyền thông tin sai lệch giúp sinh viên rèn luyện phẩm chất đạo đức và
ứng xử có trách nhiệm. Đây là yếu tố quan trọng không chỉ trong môi trường
học thuật mà còn trong công việc sau này, khi các nhà tuyển dụng ngày càng
quan tâm đến hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội của ứng viên.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng tạo ra cơ hội để sinh viên thể hiện quan điểm cá
nhân, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển các mối quan hệ xã hội. Một
sinh viên có cách ứng xử lịch thiệp, giao tiếp hiệu quả sẽ dễ dàng mở rộng mạng
lưới quan hệ, tiếp cận với những cơ hội nghề nghiệp và học tập tốt hơn.

Như vậy, có thể thấy rằng VHƯX trên MXH không chỉ tác động đến cá
nhân từng sinh viên mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng sinh viên nói chung, góp
phần tạo nên một môi trường học tập lành mạnh, hiện đại và chuyên nghiệp.

Bà có nhận định như thế nào về cách mà các sinh viên của Nhà
trường đang ứng xử trên mạng xã hội?

DH_01: Nhìn chung, sinh viên của Nhà trường có nhận thức khá tốt về
VHƯX trên MXH. Đa số các bạn đều có ý thức giữ gìn hình ảnh cá nhân, biết
cách sử dụng mạng xã hội như một công cụ để học tập, kết nối và chia sẻ
thông tin một cách có chọn lọc. Nhiều sinh viên đã tận dụng các nền tảng như
Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube để trao đổi học thuật, tham gia các
diễn đàn chuyên môn hoặc thể hiện quan điểm cá nhân một cách tích cực.
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Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp sinh viên chưa thực sự ý thức
được tác động lâu dài của hành vi trực tuyến. Một số bạn có thể bị cuốn vào
các cuộc tranh luận tiêu cực, sử dụng ngôn từ chưa phù hợp hoặc chia sẻ
thông tin chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, việc lạm dụng mạng xã hội vào
các hoạt động giải trí mà không kiểm soát thời gian hợp lý cũng có thể ảnh
hưởng đến việc học tập và sức khỏe tinh thần.

Một vấn đề khác cần lưu ý là có sinh viên gặp khó khăn trong việc phân
biệt ranh giới giữa không gian cá nhân và không gian công cộng trên mạng.
Một số bạn có thể chia sẻ quá nhiều thông tin riêng tư hoặc bày tỏ quan điểm
cá nhân một cách thiếu cân nhắc, dẫn đến những hậu quả không mong muốn
về lâu dài.

Nhìn chung, sinh viên của Nhà trường có nhận thức tốt nhưng vẫn cần
được hướng dẫn và giáo dục thường xuyên để nâng cao ý thức trách nhiệm
khi tham gia môi trường số.

Theo bà, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong Nhà trường
có tác động như thế nào tới các sinh viên và công tác giảng dạy?

DH_01: Truyền thông giáo VHƯX trên MXH trong Nhà trường có tác
động quan trọng đến cả sinh viên và đội ngũ giảng viên, giúp nâng cao chất
lượng môi trường học thuật cũng như cải thiện cách thức giảng dạy.

Đối với sinh viên, những hoạt động truyền thông này giúp các em nâng
cao nhận thức về trách nhiệm khi tham gia môi trường trực tuyến. Khi sinh
viên hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn từ phù hợp, chia sẻ
thông tin chính xác và tránh các hành vi tiêu cực trên mạng, các em sẽ xây
dựng được hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, góp phần tạo ra môi trường học
tập tích cực. Ngoài ra, việc hiểu rõ về văn hóa ứng xử số cũng giúp sinh viên
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tránh được các vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi trực tuyến, như việc vô
tình vi phạm quyền riêng tư hoặc bản quyền nội dung.

Đối với công tác giảng dạy, một môi trường mạng xã hội có văn hóa sẽ
giúp giảng viên và sinh viên tương tác hiệu quả hơn trên các nền tảng học tập
trực tuyến. Khi sinh viên biết cách thể hiện quan điểm một cách lịch sự và có
tổ chức, việc trao đổi học thuật sẽ trở nên thuận lợi hơn. Đồng thời, giảng
viên cũng có thể sử dụng mạng xã hội như một kênh để hỗ trợ sinh viên, chia
sẻ tài liệu, hướng dẫn học tập và khuyến khích thảo luận tích cực.

Như vậy, truyền thông giáo dục về VHƯX trên MXH không chỉ tác
động đến hành vi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến môi trường học tập và chất
lượng giảng dạy trong Nhà trường.

Bà có nhận định như thế nào về công tác truyền thông giáo dục VHƯX
trênMXH cho các sinh viên mà Nhà trường đã và đang triển khai?

DH_01: Nhà trường đã có những bước tiến tích cực trong công tác truyền
thông giáo dục về VHƯX trên MXH. Các hoạt động như tổ chức hội thảo, phát
động chiến dịch truyền thông trên fanpage chính thức, kết hợp với các câu lạc bộ
sinh viên để lan tỏa thông điệp đều là những sáng kiến hiệu quả.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa tác động của những chương trình này,
Nhà trường có thể cân nhắc áp dụng các phương pháp truyền thông sáng tạo
hơn. Chẳng hạn, thay vì chỉ tập trung vào nội dung lý thuyết, có thể triển khai
các hoạt động thực tiễn như:

 Tổ chức các cuộc thi về VHƯX trên MXH, tạo cơ hội cho sinh viên thể
hiện quan điểm thông qua bài viết, video hoặc tình huống thực tế.

 Mời chuyên gia truyền thông hoặc influencer có sức ảnh hưởng đến
sinh viên để chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
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 Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng dành riêng cho sinh viên dưới
dạng infographic, video ngắn dễ tiếp cận.

 Tích hợp nội dung về văn hóa ứng xử trên mạng vào các môn học liên
quan đến truyền thông, kỹ năng mềm hoặc công nghệ thông tin.

Bằng cách đổi mới cách thức tiếp cận, công tác truyền thông giáo dục
của Nhà trường sẽ trở nên hấp dẫn hơn và dễ dàng tác động sâu sắc đến sinh
viên hơn.

Theo bà, thông điệp truyền thông đóng vai trò như thế nào đối với
sự lan tỏa VHƯX trên MXH cho các sinh viên của Nhà trường?

DH_01: Thông điệp truyền thông đóng vai trò cốt lõi trong việc lan tỏa
VHƯX trên MXH, vì nó không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn tác động
đến thái độ và hành vi của sinh viên. Một thông điệp hiệu quả cần đảm bảo ba
yếu tố: rõ ràng, gần gũi và dễ áp dụng.

Trước hết, thông điệp truyền thông giúp xây dựng ý thức trách nhiệm
của sinh viên khi tham gia môi trường trực tuyến. Những nội dung như “Tôn
trọng sự khác biệt - Hành xử văn minh” hay “Mạng xã hội phản ánh con
người bạn, hãy chia sẻ có trách nhiệm” có thể giúp sinh viên nhận thức sâu
sắc hơn về tầm quan trọng của việc ứng xử đúng mực.

Bên cạnh đó, để một thông điệp có sức lan tỏa, nó cần gắn liền với
những giá trị mà sinh viên quan tâm. Nếu chỉ truyền tải theo hướng quy tắc
cứng nhắc, sinh viên sẽ dễ tiếp nhận một cách thụ động và không có động lực
áp dụng. Do đó, các thông điệp nên được truyền tải dưới nhiều hình thức sáng
tạo như:

 Các hashtag chiến dịch dễ nhớ và có tính lan tỏa cao
(#ỨngXửVănMinh, #NetiquetteSinhViên, #SocialMediaSmart)
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 Video ngắn trên TikTok, Reels hoặc YouTube Shorts với các tình
huống thực tế mà sinh viên có thể gặp phải

 Memes, infographic, truyện tranh ngắn giúp truyền tải thông điệp một
cách nhẹ nhàng, không mang tính áp đặt

 Các thử thách (challenge) trên mạng xã hội, khuyến khích sinh viên thể
hiện cách ứng xử tích cực trong các tình huống khác nhau

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là tính gương mẫu của Nhà trường
và đội ngũ giảng viên. Nếu giảng viên, cán bộ nhà trường cùng lan tỏa thông
điệp này thông qua hành vi và cách giao tiếp của họ trên mạng, sinh viên sẽ
có một hình mẫu tích cực để noi theo.

Như vậy, thông điệp truyền thông không chỉ là công cụ để truyền tải nội
dung, mà còn là chìa khóa giúp thay đổi tư duy và xây dựng một cộng đồng
sinh viên có ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH, Nhà
trường đã sử dụng phương thức truyền thông nào thưa bà?

DH_01: Nhà trường đã áp dụng nhiều phương thức truyền thông nhằm
nâng cao ý thức của sinh viên về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội. Một số
phương thức nổi bật có thể kể đến như:

1. Sử dụng các kênh truyền thông chính thức của Nhà trường
 Website và fanpage Facebook của Nhà trường thường xuyên cập nhật

các bài viết, infographic về quy tắc ứng xử trên mạng.
 Các nhóm sinh viên trên Zalo, Facebook cũng được sử dụng để chia sẻ

thông tin hữu ích và giải đáp thắc mắc.
2. Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về văn hóa ứng xử trực tuyến

 Các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ số được mời
để thảo luận về tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trên mạng.
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 Sinh viên có thể đặt câu hỏi và tham gia vào các tình huống thực tế để
hiểu rõ hơn về cách hành xử đúng đắn.

3. Lồng ghép nội dung giáo dục vào hoạt động ngoại khóa
 Một số môn học kỹ năng mềm, tâm lý học hay truyền thông số đã tích

hợp các nội dung liên quan đến ứng xử trên mạng xã hội.
 Câu lạc bộ sinh viên được khuyến khích tổ chức các sự kiện truyền

thông với chủ đề này.
4. Triển khai chiến dịch truyền thông số

 Các chiến dịch truyền thông theo chủ đề được phát động hàng năm, thu
hút sự tham gia của đông đảo sinh viên.

 Ví dụ, thử thách “30 ngày ứng xử văn minh” khuyến khích sinh viên chia sẻ
trải nghiệm của mình khi thực hành giao tiếp tích cực trên mạng xã hội.

5. Sử dụng công nghệ để nâng cao nhận thức
 Một số trường đã thử nghiệm chatbot tư vấn về văn hóa ứng xử trên

mạng, giúp sinh viên nhận được lời khuyên khi gặp phải tình huống khó xử.
 Hệ thống học trực tuyến (LMS) cũng có thể tích hợp các khóa học ngắn

về chủ đề này.

Dù đã có những bước đi tích cực, nhưng để nâng cao hơn nữa hiệu quả
truyền thông, Nhà trường có thể cân nhắc cá nhân hóa thông điệp theo từng
nhóm sinh viên (tân sinh viên, sinh viên năm cuối, sinh viên quốc tế...) để tạo
ra tác động sâu sắc hơn.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH xã hội
cho các sinh viên, theo bà, vai trò của các bên liên quan là như thế nào?

DH_01: Để xây dựng một môi trường mạng xã hội lành mạnh trong
cộng đồng sinh viên, cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bên liên quan,
bao gồm Nhà trường, giảng viên, sinh viên và thậm chí cả phụ huynh.
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1. Vai trò của Nhà trường
 Định hướng chiến lược truyền thông: Nhà trường cần đóng vai trò chủ

đạo trong việc xây dựng nội dung truyền thông, tổ chức các hoạt động giáo
dục và triển khai chính sách liên quan.

 Xây dựng bộ quy tắc ứng xử: Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trực
tuyến giúp sinh viên có căn cứ rõ ràng để điều chỉnh hành vi.

 Kết hợp công nghệ: Nhà trường có thể sử dụng các nền tảng số để lan
tỏa thông điệp và quản lý nội dung do sinh viên đăng tải trên các nhóm chính
thức.

2. Vai trò của giảng viên và cán bộ Nhà trường
 Gương mẫu trong hành vi trực tuyến: Giảng viên và cán bộ cần có

cách giao tiếp chuyên nghiệp trên mạng xã hội để làm hình mẫu cho sinh
viên.

 Tích hợp giáo dục vào bài giảng: Các giảng viên có thể lồng ghép nội
dung về VHƯX trên MXH vào bài giảng hoặc khuyến khích sinh viên thảo
luận về chủ đề này.

3. Vai trò của sinh viên
 Trở thành người lan tỏa thông điệp: Sinh viên có thể tham gia vào các

chiến dịch truyền thông, chia sẻ nội dung tích cực và đóng góp vào việc xây
dựng một cộng đồng số văn minh.

 Tự nhận thức và điều chỉnh hành vi: Sinh viên cần chủ động học hỏi,
rèn luyện kỹ năng giao tiếp và có trách nhiệm với hành động của mình trên
mạng xã hội.

4. Vai trò của phụ huynh và cộng đồng
 Hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng sử dụng mạng xã hội: Phụ

huynh có thể cung cấp lời khuyên và giám sát hợp lý để giúp sinh viên tránh
các rủi ro trên mạng.



255

 Cộng đồng doanh nghiệp và truyền thông: Các tổ chức, doanh nghiệp
có thể hợp tác với Nhà trường để cung cấp các khóa đào tạo, hội thảo nhằm
giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng mạng xã hội chuyên nghiệp.

Như vậy, chỉ khi tất cả các bên liên quan cùng chung tay, việc giáo dục
VHƯX trên MXH có thể đạt được hiệu quả bền vững và góp phần xây dựng
một thế hệ sinh viên có trách nhiệm trong môi trường số.
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Phụ lục 7

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Kính gửi…,

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện
nhận thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một
cách văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được
những hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin.
Xin ông vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính khách
quan, minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: DH_02

Chức danh: Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Đơn vị công tác: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Theo ông, VHƯX trên MXH có những vai trò gì đối với sự hoàn
thiện về nhận thức và hành vi của các sinh viên?

DH_02: Khi đã nói tới văn hoá, ta sẽ nghĩ tới những gì tốt đẹp mang tính
kế thừa, có giá trị bền vững và lâu dài. Môi trường MXH là môi trường “mở”
với nhiều thông tin đa chiều, có ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của người dùng.
Việc nhận thức rõ về VHƯX trên MXH sẽ giúp các bạn sinh viên hình thành
chuẩn mực, phân biệt được sự tích cực – tiêu cực. Điều này sẽ giúp các bạn
có những hành động phù hợp, hiệu quả khi tham gia MXH.
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Văn hóa ứng xử đúng mực còn giúp sinh viên phát triển đạo đức số, ý
thức về trách nhiệm cá nhân khi hoạt động trên không gian mạng. Việc thể
hiện sự trung thực, tôn trọng và không lan truyền nội dung tiêu cực giúp họ
xây dựng hình ảnh cá nhân tích cực. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối
cảnh xã hội số hóa, khi mọi phát ngôn và hành vi trên mạng đều có thể ảnh
hưởng đến tương lai học tập và nghề nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên có văn hóa ứng xử tốt sẽ kiểm soát cảm xúc và hành
vi hiệu quả hơn. Khi đối mặt với những tranh luận hoặc thông tin tiêu cực, họ
biết cách kiềm chế, không phản ứng nóng vội và có thể giải quyết mâu thuẫn
một cách khéo léo. Kỹ năng này không chỉ giúp họ duy trì sự bình tĩnh khi
tham gia mạng xã hội mà còn hữu ích trong các mối quan hệ ngoài đời thực.

Cuối cùng, VHƯX trên MXH giúp sinh viên có tư duy tích cực và tinh
thần xây dựng. Họ có xu hướng tham gia vào các hoạt động, diễn đàn hữu ích,
lan tỏa những giá trị tốt đẹp thay vì sa đà vào các nội dung tiêu cực. Nhờ đó,
sinh viên không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn góp phần tạo nên một môi
trường mạng văn minh, lành mạnh.

Ông có nhận định như thế nào về cách mà các sinh viên của Nhà
trường đang ứng xử trên mạng xã hội?

DH_02: Cách sinh viên của Nhà trường ứng xử trên mạng xã hội phản
ánh rõ nét nhận thức, kỹ năng giao tiếp và trách nhiệm cá nhân của họ trong
môi trường số. Nhìn chung, nhiều sinh viên có ý thức xây dựng hình ảnh tích
cực, biết cách bày tỏ quan điểm một cách lịch sự và tham gia vào các hoạt
động trao đổi tri thức, chia sẻ thông tin hữu ích. Họ sử dụng mạng xã hội
không chỉ để giải trí mà còn để học hỏi, kết nối và phát triển bản thân.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh viên chưa thực sự chú trọng đến văn
hóa ứng xử, dễ bị cuốn theo các luồng dư luận cực đoan hoặc có hành vi thiếu
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kiểm soát khi tham gia tranh luận trực tuyến. Một số trường hợp còn lan truyền
thông tin chưa được kiểm chứng, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng trong các cuộc
thảo luận hoặc tham gia vào những nội dung tiêu cực. Điều này cho thấy vẫn cần
có những hoạt động giáo dục và hướng dẫn để nâng cao nhận thức cho sinh viên
về trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức trên không gian mạng.

Nhìn chung, sinh viên của Nhà trường đang từng bước thích nghi với
môi trường số và thể hiện nhiều dấu hiệu tích cực trong cách ứng xử trên
mạng xã hội. Tuy nhiên, việc nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin, kiểm soát
cảm xúc và duy trì thái độ văn minh vẫn là điều cần tiếp tục được quan tâm và
rèn luyện.

Theo ông, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong Nhà
trường có tác động như thế nào tới các sinh viên và công tác giảng dạy?

DH_02: Truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH giúp sinh viên nâng
cao ý thức trách nhiệm, giao tiếp văn minh và biết chọn lọc thông tin. Điều
này không chỉ tạo ra môi trường mạng lành mạnh mà còn giúp sinh viên rèn
luyện kỹ năng tư duy phản biện, kiểm soát cảm xúc và xây dựng hình ảnh cá
nhân tích cực.

Đối với công tác giảng dạy, việc này góp phần nâng cao chất lượng
tương tác giữa giảng viên và sinh viên, giảm thiểu xung đột, giúp quá trình
trao đổi học thuật hiệu quả hơn. Đồng thời, môi trường mạng tích cực hỗ trợ
việc học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn trong Nhà trường.

Ông có nhận định như thế nào về công tác truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các sinh viên mà Nhà trường đã và đang triển
khai?

DH_02: Công tác truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH của Nhà
trường đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc nâng cao nhận thức cho
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sinh viên. Thông qua các chương trình tuyên truyền, hội thảo và hoạt động
ngoại khóa, sinh viên dần hiểu rõ hơn về trách nhiệm cá nhân, cách giao tiếp
văn minh và tác động của hành vi trực tuyến.

Tuy nhiên, hiệu quả chưa đồng đều khi một số sinh viên vẫn chưa thực
sự quan tâm hoặc áp dụng vào thực tế. Nội dung truyền thông đôi khi còn
mang tính lý thuyết, chưa đủ hấp dẫn hoặc sát với tình huống thực tế mà sinh
viên gặp phải. Để nâng cao hiệu quả, Nhà trường có thể tăng cường hình thức
truyền thông sáng tạo hơn, kết hợp các tình huống thực tế, đối thoại mở và
ứng dụng công nghệ nhằm thu hút sự tham gia tích cực từ sinh viên.

Theo ông, thông điệp truyền thông đóng vai trò như thế nào đối với
sự lan tỏa VHƯX trên MXH cho các sinh viên của Nhà trường?

DH_02: Thông điệp sẽ giúp hoạt động truyền thông được nhiều bạn trẻ
nhanh chóng biết đến, góp phần lan toả văn hoá ứng xử trên MXH, xây dựng
cộng đồng lành mạnh, văn minh, hình thành thói quen, nhân cách cho sinh
viên. Sử dụng hiệu quả MXH trong giáo dục sinh viên, tuyên truyền tích cực
và đạt hiệu quả giáo dục cao.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH, Nhà
trường đã sử dụng phương thức truyền thông nào thưa ông?

DH_02: Hiện tại, do những hạn chế nhất định về nguồn lực, Học viện
Thanh thiếu niên Việt Nam vẫn chưa sử dụng phương thức cụ thể hay cố định
nào để truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên. Tuy nhiên,
trong tương lai thì chắc chắn sẽ có.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
các sinh viên, theo ông, vai trò của các bên liên quan là như thế nào?
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DH_02: Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử
trên mạng xã hội cho sinh viên, các bên liên quan cần phối hợp chặt chẽ và
thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả.

Nhà trường đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng nội dung truyền
thông, tổ chức các chương trình giáo dục và tạo môi trường mạng lành mạnh.
Việc lồng ghép giáo dục văn hóa ứng xử vào các môn học, hoạt động ngoại
khóa sẽ giúp sinh viên tiếp cận và áp dụng dễ dàng hơn.

Giảng viên không chỉ là người hướng dẫn mà còn là hình mẫu về cách
ứng xử văn minh trên không gian mạng. Họ có thể lồng ghép các tình huống
thực tế vào bài giảng, định hướng sinh viên sử dụng mạng xã hội một cách có
trách nhiệm.

Sinh viên là đối tượng trung tâm, cần chủ động tiếp nhận thông tin, nâng
cao nhận thức và lan tỏa những giá trị tích cực. Khi sinh viên có ý thức tự
điều chỉnh hành vi, họ sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh
trong cộng đồng.

Gia đình và xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng
và giáo dục từ sớm. Khi gia đình quan tâm, hỗ trợ và định hướng sử dụng
mạng xã hội đúng cách, sinh viên sẽ có nền tảng tốt để hình thành thói quen
ứng xử phù hợp.

Sự phối hợp của tất cả các bên sẽ tạo ra một hệ sinh thái truyền thông
hiệu quả, giúp sinh viên không chỉ nâng cao nhận thức mà còn chủ động thực
hành văn hóa ứng xử văn minh trên mạng xã hội.
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Phụ lục 8

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Kính gửi…,

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện
nhận thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một
cách văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được
những hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin.
Xin Ông/Bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính
khách quan, minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: DH_03

Chức danh: Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Vinh

Đơn vị công tác: Đại học Vinh

Theo bà, VHƯX trên MXH có những vai trò gì đối với sự hoàn thiện
về nhận thức và hành vi của các sinh viên?

DH_03: Đối với nhận thức: VHƯX trên MXH bao gồm hệ thống các giá
trị, khuôn mẫu ứng xử mang tính định hướng cho sinh viên, làm cơ sở định
hình nhân cách của mỗi cá nhân.

Đối với hành vi: VHƯX trên MXH ảnh hưởng đến nhận thức, tình cảm,
từ đó định hướng hành vi của mỗi cá nhân, được thể hiện ra bằng những biểu
hiện tương tác, bày tỏ quan điểm, ý kiến trên mạng xã hội của sinh viên.
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Bà có nhận định như thế nào về cách mà các sinh viên của Nhà
trường đang ứng xử trên mạng xã hội?

DH_03: Nhiều sinh viên hiện nay đang sử dụng mạng xã hội để thể hiện
bản thân, chia sẻ ý tưởng sáng tạo, và kết nối với bạn bè, gia đình. Họ thường
tham gia vào các hoạt động cộng đồng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học
tập với nhiều hình thức đa dạng. Tuy nhiên, tình trạng sinh viên chia sẻ những
thông tin không được kiểm chứng rõ ràng, sai lệch, gây hiểu nhầm còn khá
nhiều, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo. Bên cạnh đó, việc quản lý
hình ảnh cá nhân chưa tốt, dẫn đến những ảnh hưởng về tâm lý trước những
phán xét, bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Theo bà, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong Nhà trường
có tác động như thế nào tới các sinh viên và công tác giảng dạy?

DH_03: Đối với sinh viên: Góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên
về VHƯX trên MXH, định hướng những quan điểm đúng đắn, tăng khả năng
nhận diện với những thông tin sai lệch và hình thành thói quen ứng xử văn
minh trên mạng xã hội.

Đối với công tác giảng dạy: Góp phần tạo môi trường tương tác tích cực
trong học tập cho sinh viên, khuyến khích sinh viên chia sẻ, hỗ trợ nhau học
tập và tổ chức các sự kiện cộng đồng trên mạng xã hội.

Bà có nhận định như thế nào về công tác truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các sinh viên mà Nhà trường đã và đang triển
khai?

DH_03: Học viện đã tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị, toạ đàm
nhằm truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho sinh viên. Tuy nhiên, sự
tham gia của sinh viên còn mang tính đối phó, kết quả chưa phản ánh được
hiệu quả truyền thông. Bên cạnh đó, việc truyền thông giáo dục VHƯX trên
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MXH còn thiếu thường xuyên, đơn điệu, ít nhận được tương tác của sinh viên
trong các bài đăng với mục đích giáo dục.

Theo bà, thông điệp truyền thông đóng vai trò như thế nào đối với
sự lan tỏa VHƯX trên MXH cho các sinh viên của Nhà trường?

DH_03: Thông điệp truyền thông mang những thông tin cần thiết, trọng
tâm nhất tác động vào nhận thức của sinh viên. Thông điệp không chỉ mang
nội dung truyền thông giáo dục mà còn có ý nghĩa tạo động lực, khuyến khích
sự tham gia khi tác động vào sinh viên.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH, Nhà
trường đã sử dụng phương thức truyền thông nào thưa bà?

DH_03: Hiện tại, Nhà trường đã đa dạng các hình thức truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên. Bên cạnh việc truyền thông
trực tiếp thông qua các buổi học, các buổi sinh hoạt định kỳ, các sự kiện, Nhà
trường cũng truyền thông trên nền tảng intnernet.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
các sinh viên, theo bà, vai trò của các bên liên quan là như thế nào?

DH_03: Dưới góc độ của người làm công tác Đoàn, tôi cho rằng Đoàn
Thanh niên phải giữ vai trò chủ đạo và sự phối hợp chặt chẽ của Hội Sinh
viên Việt Nam, bên cạnh đó cần có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh
đạo nhà trường, sự tham gia của Khoa, bộ môn, cố vấn học tập. Trong đó, sự
tham gia của các cơ quan báo chí, truyền thông cũng góp phần làm tăng hiệu
quả, tạo môi trường tác động liên tục, toàn diện đến sinh viên trong và ngoài
nhà trường.
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Phụ lục 9

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Kính gửi…,

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện
nhận thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một
cách văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được
những hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin.
Xin bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính khách
quan, minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: DH_04

Chức danh: Bí thư Đoàn Thanh niên trường Đại học KHXHNV – Đại
học Vinh

Đơn vị công tác: Trường Đại học KHXHNV – Đại học Vinh

Theo bà, VHƯX trên MXH có những vai trò gì đối với sự hoàn thiện
về nhận thức và hành vi của các sinh viên?

DH_04: Đối với các bạn trẻ, VHƯX trên MXH giúp các em nhận thức
các thông tin chính thống và tin cậy, nâng cao hiểu biết cho bản thân. Nhận
thức tốt sẽ giúp các em nhận định tốt hơn về các hành vi tiêu cực trên mạng
xã hội, xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, bổ ích; xây dựng thói
quen giao tiếp văn minh, biết tập trung khai thác lợi ích mạng xã hội để cải
thiện công việc và đời sống.
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Bà có nhận định như thế nào về cách mà các sinh viên của Nhà
trường đang ứng xử trên mạng xã hội?

DH_04: Nhìn chung, sinh viên các trường cao đẳng, đại học hiện nay đã
có nhận thức cơ bản về VHƯX trên MXH đã biết khai thác mạng xã hội để
học tập và làm việc. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn số ít sinh viên nhận thức chưa
thực sự sâu sắc về vấn đề này. Thêm vào đó, do tuổi trẻ nên bản lĩnh xã hội
của các em còn yếu kém, chưa phân biệt được thế nào là đúng – sai nên vô
tính hoặc hữu ý, các em đã cổ suý hoặc tham gia vào các hoạt động tiêu cực
trên nền tảng trực tuyến như: bắt nạt trực tuyến, công kích, xuyên tạc thông
tin…

Theo bà, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong Nhà trường
có tác động như thế nào tới các sinh viên và công tác giảng dạy?

DH_04: Tác động lớn tới sinh viên và hoạt động giảng dạy. Đa phần các
bạn trẻ ngày nay có cơ hội được tiếp cận với công nghệ hiện đại, rất thành
thạo việc tìm kiếm thông tin trên nền tảng trực tuyến. Truyền thông giáo
duchj VHƯX trên MXH sẽ giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức trách
nhiệm và điều chỉnh hành vi ứng xử của mình trên môi trường trực tuyến. Từ
đó, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, điều hoà tốt mối quan hệ bạn bè,
thầy cô và xã hội.

Bà có nhận định như thế nào về công tác truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho các sinh viên mà Nhà trường đã và đang triển
khai?

DH_04: Mặc dù Nhà trường đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc
truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên, cũng đã có những
giải pháp cụ thể để triển khai nhưng vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả tối ưu. Các
hoạt động truyền thông phần lớn dừng lại ở việc lồng ghép qua các buổi giảng
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dạy của giảng viên, các hoạt động nhóm. Như vậy chưa thực sự gây được ấn
tượng, tạo sức hút để sinh viên cùng tham gia.

Theo bà, thông điệp truyền thông đóng vai trò như thế nào đối với
sự lan tỏa VHƯX trên MXH cho các sinh viên của Nhà trường?

DH_04: Thông điệp truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc lan
tỏa VHƯX trên MXH cho sinh viên, giúp họ nhận thức rõ ràng về trách
nhiệm cá nhân và cách giao tiếp văn minh. Một thông điệp súc tích, dễ hiểu
và gần gũi sẽ thu hút sự quan tâm, tạo động lực để sinh viên thay đổi hành vi
một cách tích cực.

Bên cạnh đó, thông điệp truyền thông mạnh mẽ còn góp phần xây dựng
môi trường mạng lành mạnh trong Nhà trường, khuyến khích sinh viên chia
sẻ và nhân rộng các giá trị tốt đẹp. Khi thông điệp được truyền tải qua các
hình thức sáng tạo, phù hợp với xu hướng giới trẻ, nó sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa
mạnh mẽ, thúc đẩy sự thay đổi bền vững trong cách ứng xử trực tuyến của
sinh viên.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH, Nhà
trường đã sử dụng phương thức truyền thông nào thưa bà?

DH_04: Chưa nhiều, chủ yếu là các nội dung tích hợp vào các môn
học/sinh hoạt chi đoàn.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
các sinh viên, theo bà, vai trò của các bên liên quan là như thế nào?

DH_04: Với sinh viên, bên cạnh việc tích cực học tập và rèn luyện bản
thân, các em cần nâng cao nhận thức của mình về việc ứng xử trên MXH. Vì
các em được tiếp cận với công nghệ một cách nhanh chóng, là thế hệ sẽ kế
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thừa và phát huy các giá trị văn hoá của lớp người đi trước nên các em cũng
cần hiểu rõ trách nhiệm và vai trò của bản thân khi tham gia MXH.

Với giảng viên, thông qua hoạt động giảng dạy, các thầy cô cũng có thể
lồng ghép thông điệp về VHƯX trên MXH để nâng cao nhận thức cho các
sinh viên. Thầy cô chính là cầu nối, người định hướng cho các em trước cánh
cửa công nghệ được cập nhật thường xuyên.

Với Nhà trường, các tổ chức Đoàn, Hội có thể lan toả thông điệp giáo dục
VHƯX trên MXH thông qua các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, các bài
viết trên website, các video tuyên truyền… để sinh viên thường xuyên cập
nhật.
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Phụ lục 10

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Bạn thân mến!

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện nhận
thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một cách
văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được những
hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin. Xin
bạn vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính khách quan,
minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: SV_01

Chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện – Trường Đại học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn vui lòng chia sẻ những hiểu biết của bạn về văn hoá ứng xử trên
mạng xã hội và vai trò của nó đối với nhận thức và hành vi của sinh viên?

SV_01: Trước mỗi thông tin tiếp nhận được trên mạng xã hội, người
dùng cần phân tích rõ và nhận diện được thông tin đó nằm trong nhóm như
thế nào. Từ đó, người dùng sẽ có cách xử lý thông tin sao cho phù hợp, không
làm sai lệch thông tin, không làm ảnh hưởng tới người khác. Đó chính là văn
hoá ứng xử trên mạng xã hội và nó có vai trò quan trọng vì thể hiện được
nhận thức, hành vi của người dùng là như thế nào.
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Tại trường bạn đang học, công tác truyền thông giáo dục văn hóa
ứng xử trên mạng xã hội đã và đang được triển khai như thế nào?

SV_01: Các hoạt động truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử luôn được
Nhà trường triển khai rộng rãi và phổ biến. Thông qua các thông báo bằng
văn bản, các email truyền thông, các buổi hội thảo hoặc toạ đàm dành riêng
cho sinh viên, thông điệp về văn hoá ứng xử trên mạng xã hội đã được đưa
vào. Điều này giúp sinh viên có thêm thông tin tham khảo hữu ích, từ đó có
những ứng xử chuẩn mực trước mỗi thông tin trên mạng xã hội.

Mức độ đón nhận và tham gia của bạn đối với các hoạt động truyền
thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội mà Nhà trường đã và
đang thực hiện là như thế nào?

SV_01: Do không có nhiều thời gian nên tôi thường tiếp nhận thông tin
về giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên thông qua sự
truyền đạt của bạn bè, thầy cô là chính. Những chương trình, sự kiện có liên
quan đến truyền thông mạng xã hội, tôi thường ít khi tham gia.

Nếu được chọn 3 phương thức truyền thông giáo dục văn hoá ứng
xử trên mạng xã hội, theo bạn, các sinh viên sẽ yêu thích những phương
thức nào (vui lòng sắp xếp theo thứ tự yêu thích giảm dần)?

SV_01:

1. Truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử thông qua các nền tảng mạng
xã hội vì dễ tiếp cận, nhanh chóng nắm bắt được thông tin;

2. Truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử thông qua các sự kiện, hội
thảo;

3. Truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử thông qua các môn học, qua
thầy cô hoặc qua sinh viên.
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Theo nhận định của bạn, ưu điểm và hạn chế của hoạt động truyền
thông giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng xã hội của Nhà trường là gì?

SV_01: Theo tôi, Nhà trường đã thường xuyên nhắc nhở tới văn hoá ứng
xử trên mạng xã hội và đưa ra những cảnh báo, hướng dẫn cho các bạn sinh
viên. Điều này đã giúp cho sinh viên có thêm những nhận thức đúng đắn để
đưa ra những hành vi phù hợp trước mỗi thông tin mà mình nhận được.

Còn về hạn chế, tôi nghĩ chính là vấn đề giáo dục về văn hoá ứng xử trên
mạng xã hội chưa thực sự là phổ biến và được nhà trường tập trung hoàn toàn.
Những thông tin mà sinh viên nhận được, chủ yếu là thông qua các thông báo,
cảnh báo. Nếu như có chương trình, sự kiện cụ thể và chuyên sâu thì có thể
phát huy hiệu quả hơn.

Để nâng cao nhận thức về văn hoá ứng xử trên mạng xã hội, theo
bạn, sinh viên cần làm gì?

SV_01: Tôi nghĩ, mỗi sinh viên cần trang bị cho mình “bộ lọc” thật tốt
trước những thông tin mà mình tiếp nhận trên mạng xã hội. Ngoài ra, với mỗi
thông tin mình nhận được, nhất là những thông tin có tính thời sự, liên quan
đến các vấn đề, sự kiện lớn thì sinh viên cần kiểm chứng thông tin từ nhiều
nguồn khác nhau trước khi quyết định phát tán hoặc truyền tải thông tin đó
như thế nào. Sự cân nhắc, cẩn trọng khi dẫn lại thông tin cũng là cách thể hiện
nhận thức của người dùng mạng xã hội.

Theo bạn, để nhận được sự đón nhận của sinh viên đối với các hoạt
động truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, Nhà
trường cần làm gì?

SV_01: Như tôi đã chia sẻ ở bên trên, nếu như có chương trình, sự kiện
cụ thể và chuyên sâu thì có thể hoạt động truyền thông giáo dục văn hoá ứng
xử trên mạng xã hội sẽ được phát huy hiệu quả hơn.
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Phụ lục 11

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Bạn thân mến!

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện nhận
thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một cách
văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được những
hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin. Xin
bạn vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính khách quan,
minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: SV_02

Chuyên ngành: Kinh tế – Trường Đại học Vinh

Bạn vui lòng chia sẻ những hiểu biết của bạn về văn hoá ứng xử trên
mạng xã hội và vai trò của nó đối với nhận thức và hành vi của sinh viên?

SV_02: Trong bối cảnh công nghệ đang ngày càng hiện đại và phổ biến
trong đời sống con người, mạng xã hội không đơn thuần là kênh thông tin.
Đây còn là nơi thể hiện cá tính, quan điểm cá nhân của mỗi người, nhất là với
các bạn trẻ - những người luôn nhanh nhẹn trong việc tiên phong và nắm bắt
các xu hướng. Mạng xã hội mang tới thế giới thông tin đa sắc màu nhưng
cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nếu như người dùng không tỉnh táo. Vậy nên, nếu
không có nhận thức đầy đủ và không có văn hoá ứng xử đúng mực, người
dùng mạng xã hội dễ gây ra những hệ quả đáng tiếc.
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Tại trường bạn đang học, công tác truyền thông giáo dục văn hóa
ứng xử trên mạng xã hội đã và đang được triển khai như thế nào?

SV_02: Sinh viên luôn được tiếp cận với các thông tin mang tính định
hướng giáo dục VHƯX trên MXH từ các giảng viên thông qua các buổi học.
Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận thông tin giáo dục VHƯX trên MXH
của Nhà trường thông qua các buổi hội thảo, sự kiện ngoại khoá, các buổi
sinh hoạt chính trị, từ đó có những nhận thức nhất định về văn hoá ứng xử
trên mạng xã hội.

Mức độ đón nhận và tham gia của bạn đối với các hoạt động truyền
thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội mà Nhà trường đã và
đang thực hiện là như thế nào?

SV_02: Mức độ thường xuyên. Tôi luôn dành thời gian để tham gia các
hoạt động truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng xã hội do nhà
trường tổ chức. Tôi thấy đây là các hoạt động cần thiết và quan trọng dành
cho các bạn sinh viên, giúp định hướng lại cách nhận biết vấn đề và nâng cao
cách ứng xử đối với thông tin tiếp nhận được.

Nếu được chọn 3 phương thức truyền thông giáo dục văn hoá ứng
xử trên mạng xã hội, theo bạn, các sinh viên sẽ yêu thích những phương
thức nào (vui lòng sắp xếp theo thứ tự yêu thích giảm dần)?

SV_02:

1. Truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử thông qua các buổi hội thảo,
đàm thoại, đối thoại trực tiếp, các buổi tư vấn dành cho sinh viên;

2. Truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử thông qua các kênh mạng xã
hội của Nhà trường: Facebook, Zalo, Email;
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3. Truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử thông qua các ấn phẩm truyền
thông trực quan, sinh động.

Theo nhận định của bạn, ưu điểm và hạn chế của hoạt động truyền
thông giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng xã hội của Nhà trường là gì?

SV_02: Theo tôi, Nhà trường đã luôn nhắc nhở kịp thời và đưa ra những
cảnh báo, nhận diện rõ nét về văn hoá ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên.
Đó là các bản tin thông báo ngắn gọn để sinh viên kịp thời nắm bắt thông tin.

Tuy nhiên, dường như truyền thông giáo dục văn hoá ứng xử trên mạng
xã hội chưa thực sự thu hút được đông đảo sinh viên tham gia.

Để nâng cao nhận thức về văn hoá ứng xử trên mạng xã hội, theo
bạn, sinh viên cần làm gì?

SV_02: Nhận thức của mỗi sinh viên đều rất quan trọng trong việc xử lý
các thông tin trên nền tảng mạng xã hội. Điều này đòi hỏi mỗi sinh viên cần
có sự chọn lọc và đối chiếu về thông tin trước khi lan toả nó rộng rãi hoặc đưa
ra bình luận chính thức.

Theo bạn, để nhận được sự đón nhận của sinh viên đối với các hoạt
động truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, Nhà
trường cần làm gì?

SV_02: Cần đưa ra nhiều thông báo hoặc có nhiều hoạt động truyền
thông hơn nữa theo hướng mới mẻ, trẻ trung và năng động.
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Phụ lục 12

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Kính gửi…,

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện
nhận thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một
cách văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được
những hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin.
Xin Ông vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính khách
quan, minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: BC_01

Chức danh: Phóng viên

Đơn vị công tác: Báo Giáo dục & Thời đại

Dưới góc độ của chuyên gia về truyền thông, ông có nhận định như
thế nào về vai trò của VHƯX trên MXH đối với sinh viên?

BC_01: Khi chúng ta ứng xử có văn hoá sẽ tạo ra môi trường sống văn
minh, lịch sự và dễ chịu, hài hoà. Mặc dù mạng xã hội là môi trường “ảo”
nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, cùng những ưu điểm nhất
định, mạng xã hội lại có tầm ảnh hưởng nhất định đối với mọi người, nhất là
giới trẻ - những người trực tiếp tham gia, có nhiều điều kiện để tiếp cận. Với
lượng thông tin khổng lồ tiếp cận mỗi ngày qua mạng xã hội, sự thoải mái
trong việc chia sẻ thông tin, nếu không có văn hoá ứng xử đúng mực, các bạn
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sinh viên sẽ bị “cuốn” vào dòng chảy thông tin, mất phương hướng và nhận
thức dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực. Từ đó, các em sẽ có
những hành động tiêu cực, lệch chuẩn khi xử lý thông tin.

Theo ông, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong Nhà
trường có tác động như thế nào tới các sinh viên và công tác giảng dạy?

BC_01: Theo tôi, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH sẽ có tác
động mạnh mẽ tới các sinh viên và công tác giảng dạy. Truyền thông không
đơn giản là truyền tải thông tin tới công chúng mà còn có sự tác động nhất
định tới công chúng thông qua thông điệp, nội dung, hình ảnh… Nhờ đó,
hành vi của công chúng phần nào sẽ chịu ảnh hưởng từ truyền thông. Theo
đó, nhờ công tác truyền thông, các bạn sinh viên sẽ có những nhận diện nhất
định về VHƯX trên MXH, có định hướng cụ thể để xử lý những thông tin
tiếp cận được. Đối với thầy cô, thông qua công tác truyền thông, thầy cô cũng
nhận thức rõ vai trò của mình trong việc lan toả tính giáo dục về VHƯX trên
MXH cho sinh viên.

Ông có nhận định như thế nào về hoạt động truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho sinh viên của các trường Đại học hiện nay?

BC_01: Theo tôi, các trường Đại học hiện nay đã có sự chú trọng đối
với hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên
nhưng chưa thực sự mạnh. Có thể do đặc thù hoạt động là giảng dạy và
nghiên cứu khoa học nên công tác truyền thông đâu đó chỉ dừng ở mức độ
tuyên truyền thông thường, các nội dung và hình thức tiếp cận chưa thực sự
mới lạ, theo xu hướng của thị trường.

Theo ông, để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho các sinh viên, các trường Đại học cần làm như thế nào?
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BC_01: Theo tôi, nội dung và phương thức truyền thông sẽ rất quan
trọng nếu như các trường Đại học muốn đạt hiệu quả cao trong truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH. Bởi đối tượng công chúng chủ yếu của các
trường là sinh viên – những người trẻ năng động, yêu thích sự đổi mới, sự
sáng tạo, có điều kiện để tiếp cận với công nghệ mới nhất. Nội dung truyền
thông nên trẻ trung, đa dạng, bắt kịp “trend”. Ấn phẩm truyền thông nên được
thiết kế có phong cách, màu sắc ấn tượng. Phương thức truyền thông nên đa
dạng, cập nhật xu hướng mới nhất. Ngoài ra, các trường cũng cần phối hợp
cùng thầy cô, cùng gia đình để nâng cao hiệu quả cho truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH.
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Phụ lục 13

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRÊN

MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Kính gửi…,

Văn hoá ứng xử luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự hoàn thiện
nhận thức của các bạn trẻ hiện nay. Trên môi trường mạng xã hội, ứng xử một
cách văn minh, lịch sự và thông minh sẽ giúp các bạn sinh viên tránh được
những hệ luỵ không mong muốn trong quá trình kiểm chứng, xử lý thông tin.
Xin Ông vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây để hỗ trợ làm rõ tính khách
quan, minh bạch cho đề tài nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin nhân vật: BC_02

Chức danh: Phó Giám đốc

Đơn vị công tác: Trung tâm Nội dung số & Truyền thông Thông tấn xã
Việt Nam

Dưới góc độ của chuyên gia về truyền thông, ông có nhận định như
thế nào về vai trò của VHƯX trên MXH đối với sinh viên, thưa ông?

BC_02: Theo tôi là rất quan trọng. Giới trẻ hiện nay có điều kiện để tiếp
cận với nhiều xu hướng công nghệ mới, xu hướng thông tin và hình ảnh mới.
Các bạn “nói” với nhau bằng “ngôn ngữ” riêng, các bạn thông tin cho nhau
bằng những phương thức mà chúng ta chưa biết tới. Vậy nên, nếu không có
những chuẩn mực về ứng xử nhất định, nếu không có nhận thức rõ ràng về
VHƯX trên MXH, các sinh viên sẽ lúng túng hoặc mắc phải sai lầm khi xử lý
thông tin, khi tiếp nhận thông tin.
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Theo ông, truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH trong Nhà
trường có tác động như thế nào tới các sinh viên và công tác giảng dạy?

BC_02: Đối với sinh viên, được giáo dục về VHƯX trên MXH sẽ giúp
các em có nhận thức đúng đắn về các thông tin tiếp cận được. Các em sẽ biết
thông tin nào nên hoặc không nên chia sẻ, cách thức để xử lý thông tin trước
khi góp phần lan toả nó tới cộng đồng. Đối với các thầy cô, họ sẽ đóng vai trò
như một kênh truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên. Vì
thầy cô là những người làm việc với sinh viên nhiều nhất. Bên cạnh việc
truyền tải kiến thức, thầy cô sẽ giúp thông tin giáo dục VHƯX trên MXH của
Nhà trường đến gần hơn với công chúng mục tiêu – các bạn sinh viên.

Theo ông, thông điệp truyền thông đóng vai trò như thế nào đối với
sự lan tỏa VHƯX trên MXH cho các sinh viên của các trường Đại học?

BC_02: Thông điệp truyền thông giống như ánh đèn đầu tiên của chiến
dịch “chiếu” đến công chúng, là một bản tóm tắt ngắn gọn nhất để công
chúng nhận diện về hoạt động truyền thông. Nếu thông điệp hay và ý nghĩa,
sinh viên sẽ nhanh chóng tiếp cận với chiến dịch. Do đó, thông điệp truyền
thông đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ chiến dịch truyền thông.

Ông có nhận định như thế nào về hoạt động truyền thông giáo dục
VHƯX trên MXH cho sinh viên của các trường Đại học hiện nay, thưa
ông?

BC_02: Các trường Đại học hiện nay đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ
trong cách thức thực hiện hoạt động truyền thông nói chung, truyền thông
giáo dục VHƯX trên MXH nói riêng. Thay vì truyền thông theo các phương
thức cũ, các trường Đại học đã biết nắm bắt nhu cầu thông tin của sinh viên,
xu hướng truyền thông của xã hội. Do đó, các hoạt động truyền thông giáo
dục VHƯX trên MXH của các trường cũng đa dạng hơn, được đẩy mạnh hơn.
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Theo ông, để nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho các sinh viên, các trường Đại học cần làm như thế nào?

BC_02: Theo tôi, mỗi chiến dịch truyền thông, nhà trường nên có những
định hướng tiếp cận rõ ràng cho những người triển khai. Bên cạnh đó, việc
chú trọng vào nội dung, hình ảnh và phương thức truyền thông cũng là cách
giúp các trường Đại học nâng cao trong truyền thông giáo dục VHƯX trên
MXH cho các bạn sinh viên.

Ông có nhận định như thế nào về vai trò của gia đình đối với hoạt
động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho các sinh viên của các
trường Đại học?

BC_02: Rất quan trọng. Gia đình là “cái nôi” nuôi dưỡng và định hình
tư duy, là nguồn cội cảm hứng cho tất cả chúng ta. Gia đình cũng là đối tượng
truyền thông quan trọng của các trường Đại học, là kênh truyền thông quan
trọng giúp lan toả những giá trị mà các trường Đại học muốn truyền đạt tới
sinh viên của mình. Hoạt động truyền thông giáo dục VHƯX trên MXH cho
các sinh viên của các trường Đại học sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nếu như có
sự tham gia của gia đình các em.


